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LỜI GIỚI THIÊU 


Có những người mà sự nghiệp của họ sống mãi với thời gian. 
Nhà Vua L¿ Thánh Tông là một trong những người hiếm hoi đó. 
Ông là bậc vĩ nhân của đất nước. Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm 
1442 (Nhâm Tuất), được tôn lên ngôi vua ngày 06 tháng 6 năm 1460 
(Canh Thìn). Ông thừa kế ngai vàng lúc vương quốc đang lâm vào 
tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 


Vậy mà đưới thời trị vì của mình, nhà Vua đã từng bước đưa 
vương quốc thoát khỏi mọi hiểm nguy. Thù trong, giặc ngoài được 
đẹp yên. Đại Việt, dưới thời Lê thánh Tông, là vương quốc có những 
phát triển rực rỡ nhất so với các triều đại phong kiến Việt Nam trước 
đó và sau đó. 


Người đời ca tụng công đức của Lê Thánh Tông. Không ít 
người tin rằng Lê Thánh Tông là một vị tiên đồng giáng thế.'' Trong 


+ Sự liệu chép rằng: ''Mẹ vua là Quang Thục Hoàng thái hậu Ngô Thị. người làng 
Đông Bàng. huyện Yên Định, phủ Thanh Hoá. Trước kia khi còn là Tiệp dư, Thái 
hậu di cầu tự, mơ thấy Thượng đế ban cho một tiên đồng, thế rồi có thai. Tục 
truyền rằng Thái hâu khi sắp ở cữ, nhân thư thả chợp mắt, mơ thấy mình đến chỗ 
Thượng đế. Thương để sai một tiên đồng xuống trần đầu thai làm con Thái hậu. 
Tiên đồng chân chừ mãi khóng chịu đi. Thượng đế giân, lấy cái hốt ngọc đánh 
vào trán chảy máu ra, sau tĩnh đậy rồi sinh ra vua. trên trán vân còn dấu vết lờ 
mờ như thấy trong giấc mơ, mãi dến khi chết. vết ấy vân khóng mất” (Xem Đại 
Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực tục, Quyển XII, Nxb. KHXH. H.1993, tr.387). 


khoảng thời gian 38 năm trị vì, Ông đã biến đổi tình thế của vương 
quốc từ đại hung thành đại cát, biến cực suy thành cực thịnh. Trước 
Ông hàng mấy nghìn năm, sau Ông nhiều thế kỷ, có mấy ai đã làm 
được những điều thần kỳ như Lê Thánh Tông? 


Vào thời hiện đại, ít người tin vào chuyện thánh thân. Nhưng 
câu hỏi nhờ đâu mà Lê Thánh Tông làm được những điều kỳ vĩ như 
đã xảy ra, cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp cặn kẽ. 


Lê Thánh Tông được biết đến nhiều là vị vua giỏi thơ. Thơ Ông 
mang khẩu khí của bậc đế vương. Ông là Nguyên suý của nhị thập 
bát tú trong hội Tao Đàn. Vào đầu thế kỷ XX, một số nhà sử học, 
luật học nước ngoài ca tụng Bộ luật Hồng Đức được ban hành dưới 
thời trị vì của Ông. Tuy vậy, đó vẫn là những công trình nghiên cứu 
từng lĩnh vực riêng biệt. Nhìn chung, ở nước ta hiện còn thiếu những 
công trình nghiên cứu mang tính tổng quát về toàn bộ sự nghiệp của 
Lê Thánh Tông. 


Vào năm 997, nhân địp kỷ niệm 500 năm ngày mất của Lê 
Thánh Tông, Luật sư Lê Đức Tiết có cho ra mắt bạn đọc quyển sách: 
“Lê Thánh Tông - vị vua anh mình, nhà cách tân vĩ đại”. Đầy là 
công trình có nội dung nghiên cứu những cách tân về hành chính, 
pháp lý, kinh tế, quân sự của nhà Vua huyền thoạt Lê Thánh Tông. 


Với quan điểm lịch sử, với cách tư duy theo phép biện chứng, 
căn cứ vào những sự kiện được ghi chép rải rác trong các nguồn sủ 
liệu của quốc gia, tác giả đã xâu chuỗi lại nhằm giúp người nghiên 
cứu nhìn nhận, đánh giá được sự nghiệp của Lê Thánh Tông có tính 
toàn diện và hệ thống hơn. 


Tác giả đã tìm hiểu và hệ thống hoá lại những quan điểm, chính 


kiến xuyên suốt cuộc đời được thể hiện ra trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động của nhà Vụa. Lê Thánh Tông đã có những quan điểm tiến 
bộ vượt trước thời đại Ông đang sống nhiều trăm năm. 


Đảng ta đã nói: “ Đổi mới trước hết là đổi mới tư duy”. Học tập 
L£ Thánh Tông, trước hết là học cách đồi mới tư đuy của Ông. Tác 
giả đã đúng khi trong công trình nghiên cứu của mình đã nhấn mạnh 
đến sự cách tân những quan điểm, lập trường của ý thức hệ phong 
kiến, mà vào cuối thời đại của nó, vốn mang nặng tính bảo thủ, trì 
trỆ và Ông là đại điện cao nhất của giai cấp Ông. 


Tiếp đến, tác giả đã hệ thống hoá lại các chủ trương, biện pháp 
cụ thể và lộ trình thực hiện từng bước trong cách tân hành chính, luật 
pháp, kinh tế và quốc phòng của Lê Thánh Tông. Qua cách trình 
bày, lý giải của tác giả, người nghiên cứu sẽ thấy nhà Vua Lê Thánh 
Tông là con người của hành động. Ông đã nói là làm. Ông làm với 
ý chí, quyết tâm sắt đá và lòng kiên trì hiếm có. 


Dưới thời trị vì của mình, Lê Thánh Tông đã sáng tạo và bền bị 
thực hiện nhiều cuộc cách tân mà nổi bật nhất là các cuộc cách tân 
về hành chính, về kinh tế, về pháp luật, về quốc phòng. Nhờ cách 
tân về mật hành chính nên Ông đã xây đựng nên một bộ máy trị vì 
nằng động, nhạy bén, có hiệu lực cao với đội ngũ quan lại thanh 
liêm, mẫn cán, có đức, có tài. Nhờ cách tân về mãi kinh tế, Ông đã 
làm cho nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp chấn hưng. 
Nhờ cách tân pháp luật, Ông đã làm cho kỷ cương phép nước trở nên 
nghiêm minh, thuần phong mỹ tục nở rộ. Nhờ cách tân về mặt quốc 
phòng, nên quân đội đưới sự thống lĩnh của Ông đánh đâu tháng đó. 
Hơn 300 năm sau, không thế lực xâm lược nào.dám dụng đến Đại 
Việt. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, thời gian trị vì của 


triêu đại Hậu Lê là đài nhất.''' 


Trong công trình của mình. tác giả không những trình bày những 
kết qua đạt được của từng ĩmh vực cách tân mà còn đề cập đến những 
mốt liên quan tuỳ thuộc lân nhau giữa các lĩnh vực cách tân ấy. Công 
trình của tác giả cho thấy những kết quả mà Lê Thánh Tông đạt được 
dưới thời trị vì của mình là kết quả mang tính tất yeu. Đó là những thành 
tựu của một đầu óc anh minh. biết nhìn xa thấy rộng, biết cơi trọng sự 
cách tân. Ông tìm đúng nhân nên biết quả. Bởi vì nhân nào thì quả ấy. 
Đó là quy luật. Di sản của Lê Thánh Tông đẻ lại là khá toàn diện. 

Khỏng thẻ không đỏng ý với ý kiến của tác giả trong xuât bản 
lần đầu rằng “ rgọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh 

Càng nghiên cứu sảu v€ Lê Thánh Tông, chúng tà cảng nhận 
chân sáu sắc thêm những giá trị to lớn của Ông dã để lại cho các 
thế hệ mại sau”. 

Ngày 30/01/2007 là ngày kỷ niệm 510 năm ngày mất của nhà 
Vua Lê Thánh Tông. Nhân địp này tác giả đã cho tái bản có bổ sung 
những tư liệu mới sưu tầm được và những nhận xét, đánh giá rút ra 


“' Thời gian trị vì của các triểu dai phong kiến Việt Nam: 


-NhàĐnh : 968-980  = L3 năm. 

- Nhà Tiền L+ : 980-1009 = 30 - 

- Nhà Lý : I010-1225 =  2l€ - 

- Nhà Trần : 1225-1400 = 175 - 

Nhà Hồ : 1400-1407 = 7 - 

- Nhà Hậu Lê : Lèẻ Sơ :1428-I1527 = 99 năm 
Lê Trung Hưng: 533-1788  = 255 năm 

- Nhà Nguyễn - Tây Sơn .J788-1I802 = 24 năm. 

- Nhà Nguyên: I802 - 1945 = 143 năm. 


từ thực tiền trong I0 năm sau lần xuất bản dầu tiên. Hy vọng rằng 
sách: *,€ Thánh Tôóng - vị vua anh mình, nhà cách tán vĩ đạt` (tái 
bản có sổ sung) của Luật sư Lê Đức Tiết sẽ góp phần khơi dậy trong 
giới kh›a học Việt Nam sự nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn toàn 
bộ di sỉ của nhà Vua anh minh Lê Thánh Tông để phục vụ cho sự 
nghiệp cách mạng ở nước ta trong thời kỳ mới. 


Xi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


LÊ KHẢ PHIÊU 
Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 


MỞ ĐẦU 


Lịch sử Việt Nam, đưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông (1460 - 
1497) đạt đến trình độ cực thịnh. Bên ngoài, các nước xa gần đều 
kính nể Đại Việt. Quan hệ hoà hảo với các nước lân bang được thiết 
lập. Các miền biên cương, suốt dải từ Bắc đến Nam, từ Đông sang 
Tây, trong nhiều năm êm ả. Toàn ven lãnh thổ được bảo đảm. An 
nính đất nước được duy trì. Bên trong, nông nghiệp trù phú, nhiều 
năm liền được mùa. Chốn nông thôn rộn rã tiếng cười, tiếng hát, 
tiếng thoi đưa dệt lụa. Thương nghiệp mở mang, giao lưu thông suối. 
Dân trí mở mang, dân khí chân hưng. Thuần phong mỹ tục nở rộ. 
Lúa khoai ngoài đồng không sợ bị lấy trộm. Đêm nằm ngủ, nhà nhà 
không phải đóng cửa cài then. Giết người, cướp của váng bóng. 


Nhin lại những thế kỷ trước, lịch sử đất nước Việt Nam quả thật 
chưa bao giờ có được như bấy giờ. Đời sống của muôn dân chưa 
từng có được no đủ, yên vui, thái bình như đưới thời trị vì của Vụa 
Lê Thánh Tông. 


Đó là thời kỳ hoàng kim của đất nước. 


Điều này không phải ngâu nhiên mà có. Suốt 38 năm ở ngôi 
vua, Lê Thánh Tông đã sáng tạo, kiên trì tiến hành nhiều cách tân 
kiên quyết, mạnh bạo về hành chính, pháp luật, kinh tế, quân sự. 
Trước hết và trên hết là sự cách tân bộ máy trị vì. Song song với nó 
là sự cách tân các chính sách, đường lối, pháp luật, kinh tế, quốc 
phòng... Kết quả của những cách tân ấy là đã nhanh chóng làm tiêu 
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tan đi những ung nhọt, rối ren xã hội do các vị vua tiền nhiệm để lại. 
Các cuộc cách tân đã đem lại sự cường thịnh cho đất nước. Không 
những vậy, hàng mấy trăm năm sau và chác chắn sẽ còn lâu hơn nữa, 
ảnh hưởng của những cách tân ấy vẫn còn lưu lại những dấu ấn đậm 
nét trong tính cách, tâm hồn, phong cách, lối sống của con người 
Việt Nam thuân hậu. Thời gian càng trôi qua, các thế hệ hậu sinh 
của Lê Thánh Tông càng phát hiện ra nhiều điều quý giá trong 
những di sản của đức Vua anh minh nhất trong các vị vua sáng suối 
của các triều đại phong kiến Việt Nam. Lê Thánh Tông là một ngôi 
sao sáng trong các vì sao sáng của trời Việt, 


Đã hơn năm thế kỷ trôi qua mà những bài học của Lẻ Thánh 
Tông để lại cho đất nước, cho đân tộc vàn còn mang đậm tính thời 
sự nóng hối. Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tình. 
Càng nghiên cứu sâu về Lê Thánh Tông, chúng tà càng nhận chân 
sâu sắc thêm những giá trị to lớn trong những đi sản của bậc vĩ nhân 
cả về mật trí thức uyên thâm lắn công lao cống hiến của Ông. Ông. 
đã một thời, làm rang danh non sông nước Việt. Ông đã dân đát nòi 
giống Lạc Hồng phát triển, vươn tới những đỉnh cao ngang tầm thời 
đại của lịch sử đương thời. 
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Tình hình Đại Việt trước khi Lê Thánh Tông 
được tön lên ngôi vua 


TÌNH HÌNH ĐẠI VIỆT? 
TRƯỚC KHI LÊ THÁNH TÔNG 
ĐƯỢC TÔN LÊN NGÔI VUA 


Sau đại thắng quân Minh, tưởng chừng như Đại Việt mãi mãi đi 
lên m¡ không còn có kẻ thù nào đám đụng đến. Kẻ thù xâm lược 
đông cúc, hung bạo và mạnh nhất dưới vùng trời Á lúc bấy giờ đã 
bị quâi dân Đại Việt đánh bại. Kháp vương quốc, người người nghĩ 
rằng gờ đây không một trở lực nào ngăn cản nổi con đường tiến 
bước :ủa các dân tộc người Việt dũng cam, ngoan cường, giàu 
truyền thông dánh giặc, giữ nước, giữ làng. 


Nlưng trớ trêu thay, tình hình xảy ra không hoàn toàn đúng như 
những người cả nghĩ đương thời đã tưởng tượng ra. 


Niay trong những năm đầu trị vì của Lê Lợi - vị vua đầu triều 
hậu L (1428 - 1433), đã xuất hiện những mầm mống khủng hoảng. 
Nguy :ơ bên ngoài tạm yên, mối hoa bên trong đã bắt đầu âm ¡. 
Nguya Chích giỏi tấn công, Lê Sát, Lê Ngân có tài điệt viện, Trần 


'! Đại Việt - Quốc hiệu được Lý Thánh Tông chính thức đặt vào năm 1054. tồn 
tại dướ các vương triều Lý. Trần, Hậu Lê. Tây Sơn. Đến nảm 1804, Gia 
Long - vua đầu triều Nguyễn đổi thành Việt Nam (Xem Quốc sứ quản triểu 
Nguyê! - Đại Nam thực lục, Nxb. Giáo đục. H.2002. Tập I. tr.588). 
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LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TÂN VÏĨ ĐẠI 


Nguyên Hãn, Phạm Văn Xão có tài diệt đồn, Nguyễn Trãi giỏi Lâm 
công, nghĩa là giỏi thu phục lòng người, giỏi công tác dịch vận - 
những đại công thần ấy của triều Lê, những dũng tướng, mưu thần 
tùng nằm gai, nếm mật, cùng, vào sinh ra tử với Lê Lượi thuở hàn vi, 
vẫn giữ trọn đạo tôi trung với các vị vua kế vị, lần lượt trước sau bị 
khép vào tội chết vì những nguyên cớ khác nhau. Về Lê Thái Tổ, 
Đại Việt sử ký toàn thư đã có lời bàn: “Thái Tổ từ khi lên ngôi đến 
nay, thí hành chính sự thực rất khả quan, như ấn dịnh luật lệnh, chế 
tác lễ nhạc, mở khoa thị, đặt cấm vệ, xáy dựng quan chức, thành lập 
phủ, huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học... cũng có thể gọi 
là có mưu kế xa rộng, mở mang cơ nghiệp. Song đa nghị, hiểu sát, 
đó là chế kém”. (những chô in đậm trong phần trích dẫn là nhấn 
mạnh của tác giả)'''. 


Lê Lợi chết. Lê Thái Tông nối ngòi (1433 - 1442). Lẻ Thái Tông 
đã làm cho tình hình đất nước, xã hội lún sâu thêm vào những cuộc 
rối ren. Lê Thái Tông ưa xu nịnh. Xung quanh Lê Thái Tông là một 
lũ hoạn quan đầy mưu mô xảo quyệt. Thoạt đầu, Lê Thái Tông 
phong tước kế vị Hoàng thái tử cho con cả là Nghị Dân, lúc Nghị 
Dân mới ba tháng tuổi. Mẹ Nghi Dân là chính cung Dương Thị Bí 
được phong làm Hoàng hậu. Nhưng chẳng bao lâu sau, do say đảm 
nhan sắc và nghe lời xiểm nịnh của Thứ phi Nguyễn Thị Anh cùng 
lũ hoạn quan, Lê Thái Tông phế truất ngôi kế vị ngai vàng của con 


0U! Đại Việt sử ký toàn thư, Bàn kỷ thực lục, Quyển X, Kỷ nhà Lê, Nxb. KHXH. 
H.1991, tr.307. 
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cả là Nghi Dân, phế truất ngôi Hoàng hậu của chính cung Dương Thị 
Bí. Cả là: mẹ con Dương “Thị Bí, Nghị Dân bị buộc phải rời khỏi cúng 
cấm. Bag Cơ, con thứ của Lê Thái Tông, con đẻ của Thứ phi Nguyễn 
Thị An được phong Hoàng thái tử để kế vị ngôi vua. Nguyễn Thị Anh 
trở thàm chính cung và được phong ngôi Hoàng hậu. Hành vị của Lê 
Thái Tg bị xem là đi ngược với quan điểm truyền thống của Nho 
giáo, ngược với đạo lý lâu đời của ý thức hệ phong kiến, là mầm mống 
của hoạ loạn tranh giành ngai vàng về sau. Các quan đầu triều, các 
công thịn, lão tướng, những ai dám đứng ra can ngăn vua đều bị thất 
sủng, bị lưự đày ra nơi quan ải, hoặc bị giết chết. 


La Thái Tông chết (1442). Bang Cơ lên ngôi vua (1442 - 1459) 
khi miệig còn hơi sữa. Nguyên Thị Anh buông rèm ngồi trị nước thay 
con. Người đàn bà lắm tham vọng ấy đã cùng với anh trai mình là 
Nguyên Phù Lô và bọn nịnh quan: Tạ Thanh, Lương Dật..., lập thành 
phe phá không chế, chi phối, lũng đoạn mọi công việc triều chính. 
Bọn ching đàn áp thẳng tay những người không ăn cánh. Chúng 
không tr bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào để hãm hại những người 
không dìng mưu. Tham quan, ô lại như những đàn mối nhung nhúc. 
Chúng rgày càng sinh sôi, nảy nở kháp nơi. Lũ mối nguy hại ấy ngày 
đêm đụ: ruống kèo cột nước nhà. Liền năm mất mùa. Người tha 
phương âu thực, người chết đói nhan nhản đây đường. Trộm cướp nổi 
lên nhưong. Chốn quan trường, người có đức, có tàt xa lánh. Bọn vô 
tài, kén đức lộng hành, chúng mặc sức cậy quyền, cậy thế, tác yêu, 
tác quái nhũng nhiều đân lành. Về thời kỳ trị vì của Vua Lê Nhân 
Tông, bài Trung Hưng ký năm Quang :Rhuận viết: “Nhân Tông mới 
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lên hai tuổi đã sớm nối ngôi vua, Thái hậu Nguyên Thị, là gà mái gáy 
sớm, Đó đốc Lê Khuyến như thỏ khôn giữ mênh. Vua đàn bà mắt 
quáng buông rèm ngôi chốn thâm khuế, bọn họ ngoài lòng tham, 
khoác lác hoành hành khắp cối, kẻ thân yêu nắm quyên vị, nạn hôi lộ 
được công khai. Việc văn giáo lặng lẽ như băng hàn, người liên từ 
phải bó cánh. Bậc túc nho như Lý Tử Tân, Trình Thuấn Du thì đấy 
vào chỗ nhàn, phường đốt đặc như ong đàn nổi dậy, như chó Chuột 
nhe răng. Tể thân như Lê Súng, Lê Sát thì ngu sỉ không phân biết sáu 
loại súc vật, Chưởng bình Lẻ Điện, Lê Luyện thì mù tị, chẳng sao 
hiểu được bốn mùa một năm. Bậc lương thân như Trịnh Khả, Khác 
Phục thì kèn cựa mà giết đi, người tài sĩ nh Nguyễn Mộng Tuần thì 
đấy vào vòng tai hoa. Oan uống không chỉ kêu xin, mọt việc thay đều 
đổ nát. Văn giai như Công Soạn tuổi gân 80, tế thần như Lê Ê không 
biết một chữ. Bon trẻ không biết nghĩ. làm bảy ngông cHông, người già 
chẳng chết đi, trở thành mối hoa. Bán quan mua kiện, ta giàn, ghét 
nghèo. Hiền tài là rường cột của miớc nhà mà sạch không như quét 
đất. Văn chương là khí vận của nước nhà mà tm ắng tựa có khô. Bọn 


9* (|) 
á 


xiểm ninh được tin dùng, kể đao búi được tiến cứ... 
Dậu đổ bìm leo. 
Nội bộ suy yếu. Bọn giặc ngoài thừa dịp tràn đến. 
Ở phía Nam và suốt dọc bờ biển phía Đông từ Bác chí Nam, 


0Ð Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyền XI, Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KH*XH, H.1991, tr 384-385. 
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—Ă_—— 


người “hiêm Thành kéo đến. Trà Toàn, vua của xứ ây kéo quân vào 
cướp má. tàn sát dân Việt như đi vào chỗ không người. Có lần chúng 
xưa qtân tràn sâu vào trong nội địa của xứ Thanh Hoá, Nghệ An. 
Chúng còn kéo quân đến tận cửa bé Ba Lạt, Thái Bình và ngấp nghẻ 
kéo và› [hăng Long. Kinh đô Đại Việt đã một phen hoảng loạn. Ở 
phía Ty, người Lão Qua, người Bỏn Man cùng nổi lên. Nhân dân các 
vùng niền mặt trời lặn suốt dải từ Hưng Hoá. Thanh Hoá, Nghệ An, 
trong thiều năm trời bị khốn đốn, kiệt quệ vì sự cướp phá, giết người 
không chùn tay của những đám cướp rừng hung bạo và đông như 
kiên cc ấy. Ở vùng biên giới phía Bác, bọn xâm lược bành trướng đã 
muốn quên đi hội thẻ Đông Quan.'' Chúng xúi giục. lôi kéo một số 
tù trường phán động nối lên chống lại triều đình. Có những kẻ bán 
nước cu vinh đã đem đất. đem đân dâng cho giặc ngoài để mưu cầu 
danh [ai, để kiếm chỗ nương thân. Nhiều vùng lãnh thổ của đất nước 
đã rơi :ào nanh vuốt của bọn thôn tính nước ngoài. 


Nguy cơ mất nước vì hoạ ngoại xâm lớn dần từng ngày. Xáo 
trộn ni bộ cũng đạt đến giới hạn đổ vỡ. Vào cuối nảm 1458, Nghi 
Dân - :on cá Lê Thái Tông. bị cha truất quyên kế vị, nửa đêm đã 
cùng với thân tín đội nhập hoàng thành giết người em cùng cha, 


), Hỏi thế Đông Quan: trước khi rút về nước. Vương Thông cùng LŨ vạn quân 
sĩ nhà Ninh đã cùng với quân tướng của Lê Lợi tô chức hội thể tại Đông quan 
(thành là Nội ngày nay). Vương Thông cùng tất cả bình lính dưới quyền thể 
trước trí đất. trước vua quan Việt Nam là chấm dứa chiến tranh. lâp lại hoà 
hiểu gita hai nước. Bại tướng. bại bình xâm lược Minh được an toàn rút ra 
khot biơi giới Đại Việt. 
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khác mẹ là Bang Cơ, tức vua Lê Nhân Tông và Hoàng thái hậu 
Nguyên Thị Anh rồi tự xưng làm vua. Nghị Dân ở ngõi vua được 8 
tháng. Do tính tình tàn bạo, hay chém giết vô cớ, nên triều đình oán 
giận''. Tháng 6 năm 460, đảo chính xảy ra tại cung đình. Nghị Dân 
cùng bọn tay chân bị bắt giết. 


Cung vương Khắc Xương là con thứ ba của Lê Thái Tông được 
triều thần bàn định tôn lên ngôi vua. Vốn là người yếu đuối cả thể 
xác lẫn tinh thần, Khác Xương cả sợ, cả lo cho tính mệnh của mình 
nên một mực từ chối ngồi vào ngai vàng.“® 


Các quan liên đem xa giá đến rước người con út của Lê Thái 
Tông là Tư Thành, lúc ấy đang ẩn náu tại An Bang, nơi Ông cùng 
me là Thứ phi Ngô Thị Ngọc Giao, người đã đem Ông trốn khỏi kinh 
thành đề tránh sự hãm hại từ ngày mới cất tiếng chào đời, về kinh 
đô rồi tôn lên làm vua. Đó là vua Lê Thánh Tông - nhà Vua đã có 
công lao đưa đất nước thoát khỏi mọi hiểm hoạ bằng những cách tân 
táo bạo. Ông đã đưa vương quốc đạt đến điểm cực thịnh, đánh dấu 
một giai đoạn phát triển rực rỡ trong lịch sử các triều đại phong kiến 
Việt Nam. 


t0 Đại Việt sứ ký toàn th, Bản kỷ thực lục, Quyển XII, Kỹ nhà Lê, Nxb. 
KHXH. H.1993. tr 388. 

'* Có sách nói là sau khi giết bọn Lê Lăng. lấy lụa đưa cho Nghị Dân bắt phải 
tự tử. Giết Nghi Dân xong liền đi đón Cung vương Khác Xương. Cung vương 
Khác Xương cố tình từ chối mới đón Tư Thành ở Tây để (2) về lên ngời. Sau 
nghe lời gièm. Cung vương Khác Xương bị giết. Xem Đai Việt sử ký toàn thư. 
1d. tr.389. 
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Công lao, sự nghiệp của Lê Thánh Tông đã được ghi tạc trong 
bài biadựng tại Chiêu lãng''' Lam Sơm, Thanh Hoá còn tồn tại đến 
ngày my. Nội dung bia có những doạn như sau: 


*.. Phàm chính lệnh rối bởi phiên nhiễu thì đổi ca, hình pháp 
hà khá, bạo ngược thủ tất trừ. Cốt ở sửa định ky cương cho Hoàng 
triểu v¿ dân chúng. Cho nên mới điểm tô bảo vệ hiến chương, giảng 
cứu làn sáng tỏ lễ nhạc, cần thân ngũ điển”' để nối theo thiên trật. 
Sửa tan đức" để thiện lòng người, coi học hành để chấn hưng văn 
hoá, lokhi giới để chỉnh đốn võ bị. Kinh tôn bậc nho cố cựu, lễ phép 
với bậc đại thần. Xét điển cũ để dựng quan, mưu nghiệp lâu đài mà 
chế trị Thưởng phạt thì rõ ràng. Chính lệnh thì nghiêm mình. Kính 
trời thìtrước tiên lấy đơ hành mà xét thiên văn. Siêng cán đán sự thì 
lấy việ: làm ruộng, trồng dán làm gốc. Đến như lúc thư nhàn, sau 
muôn công nghìn việc, chỉ hm ý văn chương, không sản âm nhạc và 
nữ sắc không ngư đi săn, không chuông châu báu lạ kỳ, khóng ta 
xa xỉ. hiết phong tục là gốc chính hoá, nên đem nhân nhương dết 
dân và› đường thiện; biết các quan là nguồn góc của trị loạn, nên 
(đem lien giới khuyên răn. Hết lòng kính hiểu triểu trước mà bở luôn 
tí wia chơi phóng tìng, Suy ơn nghĩa mà chế ngự tộc thuộc, lại 
càng cứn mắm kiêu căng xa xỉ. Ấy là những khuôn phép mối giêng 
lớn lạc đặc biệt lạ lùng trước tại mắt người ta như vậy. Còn những 


'* Chiêu lăng: Xem Phụ lục 2, tr.379. 
+ Ngũ đến hoặc ngũ thường gồm: phụ nghĩa. mâu từ. huynh hữu. đẻ cung. từ hiếu. 
Tam díc gồm: Trí. Nhân. Dũng. 
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văn tiết, điều mục khúc chiết tỉnh vị, khó mà kể ra đây đủ. Trong 
khoảng vài năm thời đã an thình, ngày thêm mạnh giàu. Việc trí yên 
ở trong đã tình; việc ngắn chống ở ngoài đã lập. 


Rơ Bồn Man cường ngạnh thì sai tưởng đẹp tận gốc. Moi múi 
quây nhiêu thì hưng bình quét sạch luyệt hàng, tôi ác cũ của loài 
Chó lơn Chiêm Thành đảây đầy thì nẹự lâu thuyền thống suất sáu đạo 
quân trói cố Trà Toàn san phẳng thành Đồ bàn, đổi y phục cho đân 
và đặt quận huyện cho nước ấy. Lñ rắn lơn Lão Qua cậy hiểm làm 
lung thời xách cây búa vàng'' vượt núi trập tràng, xua quản hàng 
hổ rửa sạch bẩn Lam Thương (7) bắt giặc để tra thạch và bắt quân 
giặc làm tù binh, thu quản toàn thẳng trở về. 


Rốt cuộc đã khiến bốn bể sạch trong, muôn phương đều trị. 
Thông ngư càng lâu. hành chính cảng siêng, ơn sâu nhàn hậu thấm 
nhuấn ca lòng người. Đức thịnh, công to siêu việt hơn đời trước. 
Nuống hồ sức học của Vua có nguồn gốc, rừng kinh bể sử không đâu 
là không kê cứu. Văn của Vua rực rỡ cùng ánh sao khuê, về máy dua 
sắc sáng ngời. Tình thân, tâm thuật dã rạng rỡ, đạo đức sự nghiệp 
phát huy đêu còn cả trong Thiên nam tiền hậu tập với các sách Vua 
làm. Dâu là bậc anh quân chế tác hay danh nho tứ thuật trải qua 
các thời chưa có rộng rãi, đổi đào đẹp để như thể”. 


U' Búa vàng: Biểu tương quyền lực nhà Vua. 
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Trong suốt thời gian ở ngôi Vua, Lê Thánh Tông đã kiên trì tiến 
hành cách tân nên hành chính quốc gia, thể hiện ở bốn khâu trọng yếu: 


1. Cách tân tổ chức và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ 
máy vương quyên; 


2. Chăm lo hết mực việc đào tạo nhân tài, sửa đổi chế độ tuyến 
dụng quan lại; 


3. Xác lập tổ chức mới và chế độ mới về kiểm tra, giám sát 
quan lại; 


4. Khen thưởng, xử phạt nghiêm quan lại. 
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Phản môi. Lê Thánh Tông - nhà cách tân hành chính 
đây quyết đoán và sáng tạo 


I. CÁCH TÂN CÂU TẠO TỔ CHỨC VÀ PHÂN ĐỊNH RÕ 
CHỨC NẢNG, NHIỆM VỤ BỘ MÁY VƯƠNG QUYỀN 


1. Cách tân cấu tạo tổ chức và phán định chức năng, nhiệm 
vụ của bộ máy chính quyên cấp trung ương 


Trước Lê Thánh Tông, các nhà vua thường giao quyền trực tiếp 
điều khiển các quan lại cho một vị Tể tướng, còn được gọi là 
Tướng quốc. 


Theo Dụ “ Hiệu định quan chế” (còn gọi là ^ Hoàng Triều quan 
chế” - quan chế triều vua)''' địch âm theo nghĩa ngày nay là “Đạo luật 
về cải cách chế độ quan lại”, Lê Thánh Tông bỏ chức Tể tướng. Ông 
trực tiếp nắm quyển cai quản mọi quan lại. Bảng cách như vậy, nhà 
Vua buộc mình phải trực tiếp xem xét, đánh giá năng lực, trình độ, cất 
nhắc, lựa chọn, sử dụng các quan lại dưới quyền. Ở đỉnh cao nhất của 
quyền lực, Ông không để mình đám say vào việc hưởng lạc mà sao 
nhãng việc triều chính như các vị vua tiền nhiệm đã từng mắc phải. 
Cũng với biện pháp đó, Ông đã loại bỏ được thói tệ muôn thuở của 
quan lại địa phương thường lợi đụng tình trạng xa cách chính quyền 
trung ương đề đối trên lừa đưới, ngăn ngừa được các hành vi của quan 
đầu triều mạo đanh vua để thâu tóm quyền lực rồi tiến tới lấn át vua. 


°' Dụ Hiểu định quan chế: Xem Phụ lục 1. tr.3?5. 
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Để lo toan công việc sự vụ hàng ngày cho nhà Vua, Lê Thánh 
Tông đã tổ chức ra những cơ quan giúp việc mà ngày này gọi là văn 
phòng gồm: 


- Hàn lám viện: Là cơ quan chuyên soạn thảo các Dụ, Chiếu, 
Chỉ cùng các văn bản, mệnh lệnh khác của nhà Vua; 


- Đông các: Là cơ quan chuyên làm nhiệm vụ rà soát, hiệu đính. 
sửa chữa các văn bản trước khi trình lên Vua duyệt; 


- Trung thư giám: Là cơ quan chuyên ghi chép, lưu giữ các Sắc 
lệnh, Chiếu, Chỉ, Sác phong tước hiệu do nhà Vua ban cho các quan 
lại, người của Hoàng tộc và lưu giữ tại nơi thờ cúng sau khi họ qua đời; 


- Bí thư giám: Là cơ quan lưu giữ và trông coi Thư viện của 
nhà Vua; 


- Hoàng môn tĩnh: Là nơi giữ ấn tín nhà Vua. 


Qua sử liệu ghi lại về tổ chức văn phòng của Lê Thánh Tông cho 
thấy nhà Vua đã biết tổ chức cách làm việc không bị sa lầy vào 
những công việc sự vụ hàng ngày của một người ở đỉnh cao quyền 
lực, theo cách nói cũ là cách làm việc của người đứng trên muôn 
người, của người lo cho ức, vạn người, một người mà trăm công 
nghìn việc đều thuộc quyền định đoạt của họ. 

Bằng cách tổ chức ra cơ quan Đông các, nhà Vua đã buộc mọi 
Chiếu, Chí, mệnh lệnh của nhà Vua phải được rà soát, phản bác kỹ 
lưỡng trước khi ban hành. Tính đúng đắn, tính nghiêm minh trong 
mệnh lệnh và pháp luật của Vua ban đo vậy được bảo đảm một cách 
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vững chác. Chính nhờ vậy, nhà Vua không sa vào lôi mòn sự vụ, 
không bị cuốn hút vào những việc tiểu tiết, vụn vặt hàng ngày. Tâm 
trí nhà Vua do đó được rảnh rồi để chăm lo cho những công việc đại 
sự của đất nước. 


Việc tổ chức ra cơ quan Đông các, chứng tỏ nhà Vua đã ý 
thức và lường trước được mọi hậu hoa gáy ra nếu trong pháp 
luật, mệnh lệnh cúa nhà Vua có sơ hớ, sai sót, hoặc không phù 
hợp với lòng đản. Liên hệ với thực tiễn ngày nay cho thấy đây là 
bài học quý giá. Mọi văn bản của cơ quan chính quyên được ban 
hành áp dụng nếu có sai sót, sơ hở sẽ gây nhiều hậu quá. Đổi với 
văn bản pháp luật, văn bản pháp quy của cấp càng cao, nếu có 
sơ hơ, sai sót, thì hậu quả càng rọng mà không lường hết. Hiện 
nay trong các cơ quan nhà nước thường tờ chức ra cơ quan 
áp chế”. Nhưng có lẽ vai trò, nhiệm vụ của cơ quan pháp chế 
chưa được ý thức đầy đủ nên tác dụng của tö chức pháp chế và 
người làm công tác pháp chê rất hạn ché. 


Hay như việc tổ chức ra một thư viện riêng cho nhà Vua chứng 
tỏ nhà Vua rất coi trọng việc học để tự trau đồi kiến thức và nâng 
cao trình độ học vấn của mình. Lẻ Thánh Tông là một nhà Vua. Đó 
là ông vua rất ham học. Đây là mội điều hiếm thấy. Những sáng tác 
thơ văn, học thuật của Ông còn lưu lại ngày nay là một bằng chứng. 
Lời ca tụng Ông trong văn bia Chiêu Lăng đựng ở Lam Kinh ràng 
“. sức học của Vua có nguồn gốc. rừng kinh, bể sử không đáu là 
không kê cứu...” quả là lời ca tụng không thể phản bác. 
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L£ Thánh Tông là người có phong cách làm việc khác xa cách 
làm việc ôm đồm, bao biện hoặc là khoán trắng của vua, quan phong 
kiến trước Ông và sau Ông. 

Về các cơ quan chức nảng của bộ máy hành chính trung ương, 
năm Quang Thuận thứ 6 (1465), Vua Lê Thánh Tông đổi 6 bộ thành 
6 viện. Năm sau (1466), Ông lại đổi 6 viện thành 6 bộ với những 
nhiệm vu được quy định rất rõ ràng: 

- Lại bộ: Trông coi việc tuyển bổ, thăng, thưởng quan tước: 

- Lê bộ: Trông coi việc đặt và tiến hành các nghi lề, yến tiệc, học 
hành, thi cử, đúc ấn tín, tuyển bổ người coi giữ đền, chùa, miếu mạo; 

- Hộ bộ: Trồng coi việc ruộng đất, tài chính, hộ khẩu, tô thuế, 
kho tàng, thóc, tiền và lương, bồng cho các quan, binh; 

- Binh bộ: Trông coi việc binh chính, đặt quan trấn thủ nơi biên 
cảnh, tổ chức việc giữ gìn các nơi hiểm yếu và ứng phó các việc 
khẩn cấp; 

- Hình bộ: Trông coi việc thị hành luật, lệnh, hình pháp, xét lại 
các việc tù, đày, kiện cáo; 

- Công bó: Trông coi việc xây đựng, sửa chữa cầu đường, cung 
điện, thành trì và quản đốc thợ thuyền. 

Đời Trần chỉ có 4 bộ: Hình, Lại, Bính, Hộ. Đời vua Lê Lợi chỉ 
có ba bộ: Lại, Lê, Dân (tức Hộ bộ). Lê bộ đưới thời trị vì của các 
vua Lê Lợi, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông chỉ lo việc nghi lễ cúng 
tế, yến tiệc. Dưới thời Lê Thánh Tông, phạm vì chức năng, nhiệm vụ 
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của các bộ: Lại, Binh, Hộ, Hình được mở rộng hơn đời Trần rất 
nhiều. Ba bộ: Lễ, Công và Hình được thành lập thêm và mở rộng 
chức nâng, nhiệm vụ chứng tỏ Lê Thánh Tông rất coi trợng ba việc 
lớn dưới thời trị vì của Ông là:]) Đào tạo hiền tài; 2) Xây đựng để 
kiến thiết, mở mang, phát triển kinh tế và phòng thủ đất nước và 3) 
Lập lại kỷ cương, phép nước nghiêm mình. Thật đúng vậy, đưới thời 
trị vì của Vua Lê Thánh Tông, việc học, thi cử để tìm kiếm hiển tài 
ra trỊ nước, giúp dân đã trở thành phong trào sâu rộng trong cả vương 
quốc. Những việc thuộc chức năng của Công bộ như đắp đê, đào 
sông, khơi ngòi, mà đê Hồng Đức - đê ngăn mặn miền biển nối liền 
ba tỉnh: Thái Binh, Nam Định, Ninh Bình; hệ thống sông nhà Lê 
hình thành đường giao thông thuỷ nội địa nối liền từ kinh thành đến 
các tính Thanh Hoá, Nghệ An v.v... là những minh chứng còn tôn tại 
đến ngày nay, được khuyến khích, mở rộng chưa từng thấy trước đó. 
Công việc xây dựng nền pháp luật quốc gia bao gồm: hệ thống hoá 
pháp luật và pháp điển hoá pháp luật mà điển hình là việc ban hành 
Bộ luật Hồng Đức (BLHĐ) được xúc tiên mạnh mẽ hơn tất cả các 
triều đại trước. 

Những dẫn chứng trên đây cho thấy nhà Vua Lê Thánh Tông, 
thông qua các biện pháp cách tân về tổ chức bộ máy quyền lực ở 
trung ương, dã phát huy được vai trò, nhiệm vụ của các bộ chức 
nàng, đã phát huy được công suất tối đa của các bộ để thực hiện 
nhiệm vụ dựng nước và giữ nước mà Ông đã nung nấu từ ngày được 
tôn lên ngôi vua. 


Vào năm Quang Thuận thứ 7 (1466), Vua cho lập ra 6 tự, gồm: 
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- Đại lý nứ là cơ quan có nhiêm vụ xét lại những án nặng đã xử 
như án bị phạt tử hình hay bị đày. Xét xong thì chuyến kết qua sang 
bộ Hình để tâu lên Vua xin quyết định. 


Trong thời trị vì của các vị vua tiền nhiệm. như sử sách đã phi 
lai, có những công thần, lão tướng bị ghép vào tội chết một cách oan 
uống. Trường hợp Nguyễn Trãi là một ví dụ. Có lẽ do ý thức được 
điều đó nên Lê Thánh Tông cho lập ra Đại lý tự để chủ động chống 
Oân, sai trong xét X. 


Luật pháp hiện hành có các chế định tái thăm và giám đốc 
thấm. Tái thẩm và giám đốc thấm được thực hiện chỉ khi nào án 
đã có hiệu lực thì hành nhưng bị kháng nghị bởi người có thẩm 
quyền. Khiếu kiện của người bị xét xử oan, sai đối với án đã có 
hiệu lực pháp luật không có giá trị bát buộc đối với cấp giám 
đốc thẩm. Nhưng cách đây 510 năm, Lê Thánh Tông đã chủ 
động phòng ngừa oan sai bằng cách cho thành lập Đại lý tự. Đối 
với các vụ án nặng đã bị xử đày hoặc bị tuyên án tử hình, khỏng 
lệ thuộc vào việc có hay khỏng có khiếu kiện của người bị án, 
đều phải được Đại lý tự xét lại, chuyển sang bộ Hình trình lên 
Vua đuyệt mới được đem ra thỉ hành. 


- Thái thường tự là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể 
thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền thờ Trời, 
Đất, Thần bốn mùa... 

- Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và kiểm tra 
rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các buổi tế lẻ, yến tiệc. 
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- Thái bộc tr là cơ quan có nhiệm vụ giữ gìn xe của Vua và 
Hoàng tử, coi sóc chuồng ngựa của nhà Vua. 


- Hồng lô tự là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức xướng đanh 
những người đỏ trong các kỳ thi đình. Hồng lô tự còn có hai thự là 
Điền khách thự để lo đón tiếp các ông hoàng nước ngoài và Ty Nghị 
thự để lo việc an táng các quan t0 trong triều. 


- Thường bảo rrư là cơ quan giữ việc đóng ấn vào quyển thị của 
các thí sinh thị hôi. 


Vua Lê Thánh Tông còn tổ chức ra một số cơ quan chuyên môn 
không lệ thuộc vào 6 bộ, bao gôm: 


- Thóng chính Ty là cơ quan trông coi việc chuyển đạt công văn, 
chỉ dụ của triều đình tới các nơi và chuyên đệ công văn từ dưới lên, 
đơn từ của nhân dân lên tận tay nhà Vua. 


- Quóc tứ giám là trường Đại học quốc gia đầu tiên của nước 
Việt Nam. Quốc tử giám giữ nhiệm vụ trông coi Văn Miếu - nơi thờ 
Không Tử. Quốc tử giám là nơi lưu giữ văn bia các vị đỗ trong các 
kỳ thị đình của các triểu đại phong kiến Việt Nam.'' Địa danh lịch 
sử này ngày nay vẫn được gọi theo lên xuất xứ vốn có cách đây gần 
I000 nàm là “Văn miếu Quốc tự giám”. 


"'0 Văn Miểu được Vua Lý Thánh Tông cho lập từ năm 1070 đề thờ Khổng Từ. 
Tiếp đến năm 1076, Vua Lý Thánh Tóng cho lấp Quốc tử giám để đạy con 
chấu vua quan học. Văn Miểu - Quốc tử giám vừa là nơi thờ cúng vừa là nơi 
dạy học. 
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Dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông, những người được nhận vào 
học tại Quốc tử giám gồm: giám sinh là con các quan chức đã đô cả 
4 trường của các kỳ thi hương và thi hội; học sinh là quân hoặc dân 
đã đô cả 4 trường của các kỳ thi hương và thi hội. 


Như vậy, tiêu chí để được nhận vào học tại Quốc tử giám nhất 
thiết phải là những người đã đồ cả 4 trường của các kỳ thi hương, thi 
hội, không lệ thuộc vào thành phần xuất thân, không có biệt lệ ưu 
đãi hoặc cộng điểm dối với bất cứ ai như ngày nay vân có. Bất kỳ ai 
đã đỗ cả 4 trường các kỳ thi hương, thi hội đều được nhận vào Quốc 
tử giám. Đây quả là những tiêu chí thật sự công bằng để tìm kiếm 
và đào tạo nên những nhân tài cho đất nước. 


Quốc tử giám là một Viện bảo tàng lịch sử dộc nhất vô nhị ở 
nước ta. Nơi đây còn lưu giữ 82 bia Tiến sĩ. Quốc tử giám có bé dày 
lịch sử trên 900 năm. Có thể nói Quốc tử giám là một trong những 
trường đại học quốc gia có lịch sử thành lập vào loại sớm nhất của 
nhân loại còn lưu giữ được đên ngày nay. Suốt thời kỳ tồn tại, Quốc 
tử giám đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước mà lài nắng, 
công lao của họ còn truyền tung mãi đến sau này như : Lê Văn Thịnh, 
Mạc Hiển Tích, Lê Văn Hưu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, 
Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Phi Khanh, Nguyên Trãi, 
Lương Thế Vinh, Vũ Hữu, Nguyễn Đức Trinh, Quách Đình Bảo, 
Thân Nhân Trung v.v... Quốc tử giám là đi sản văn hoá quý giá không 
gì sánh bàng. Nó là niềm tự hào của nền văn hoá đân tộc Việt Nam. 


Quốc sử viện là cơ quan giữ việc ghí chép nhà Vua làm gì, nói 
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gì, ưa chuộng những gì. Chính sự hay lỗi lầm, nhân tài, tiểu nhân, 
phong tục tối, xấu trong nước đều đo Quốc sử viện ghi chép trung 
thực để lưu lại làm gương cho đời sau. Nhà Vua đương thời không 
được đọc những gì ghi chép về nhà Vua và hoàng tộc. 

Đề khuyến khích, mở mang nông nghiệp - nền tảng phát triển 
của xã hội, Lê Thánh Tông cho lập ra 4 sở chuyên môn, bao gồm: 

- Sở đồn điền để trông coi việc lập các đồn trại sản xuất nông 
nghiệp tại các vùng biên ải, các yếu địa, xem xét đánh giá tình trạng 
tốt xấu của ruộng đất, lập kế hoạch thuỷ lợi và thực hiện tưới nước 
cho ruộng đồng: 


- Sở tắm tang để trông coi việc trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa; 
- Sơ thực thái để trông coi việc trồng rau: 
- Sở điển mục để trông coi việc chăn nuôi súc vẬI. 


Nhà Vua còn đặt ra chức quan hà đê để trông coi việc xây đắp, 
tu bổ đê đập nhằm ngăn lũ, tháo nước khi ruộng đồng ngập úng hoặc 
lấy nước khi ruộng đồng khô hạn. 


Đồn điền"' là từ ghép của hai từ: Đồn là trại lính. là đoanh trại 
quân đội và điền là đất, ruộng. Đồn điền là vùng ruộng đất do bính 
lính nhà nước đóng đồn để khai phá và canh tác. Việc lập đồn điển 
được khởi sự lần đầu tiên dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông. Trong 


Viết xứ thông giám cương mục. Nxb. Sử học. Tạp XII. H.1959, tr. 2. 
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sử liệu không thây ghi có việc lập đồn điền ở các triều đại trước mặc 
đù chính sách “Đóng ví bình, tinh ví dân ` đã có, đã thực hiện từ thời 
nhà Lý. Đồn điển được lập ở những vùng đất biên cương, hiểm yếu. 
Đây là sự kết hợp giữa quốc phòng và kinh tế, là một mô hình cụ thể 
của tư tưởng quân sự chiến lược truyền thống của các đân tộc Việt 
Nam là “Động ví bình, tịnh ví dân”. Đồn điền được lập ra ở những 
nơi chưa khai phá, dân thường chưa đến ở được. Khi ruộng đồng đã 
được khai phá thành thục thì chiêu mộ dân đến sinh cơ lập nghiệp. 
Các đồn diễn về sau trở thành những làng, xã trù phú và là những 
phên dâu vững chắc của quốc gia. Đồn điền không những thu hút 
được sức lao động của nhiều binh lính trở vẻ nhà sau chiến tranh mà 
còn có tác dụng rộng lớn hơn là góp phần phân bổ dân cư một cách 
hợp lý. Theo sách Cương mục, đến năm 1481, những năm mà Lê 
Thánh Tông còn tại vị, khắp vương quốc đã có 43 đồn điền. Một con 
số không phải là quá ít. Chỉ tiếc rằng sử liệu không chỉ cho chúng ta 
biết được điện mạo, quy mô và vị trí địa lý của các đồn điền đưới thời 
Lê Thánh Tông. Không thấy sử liệu ghi lại việc lập đồn diền trong 
thời tr vì của các vua kế nghiệp của Lê Thánh Tông. Mô hình dền 
điển được được tiếp tục thực hiện đưới thời chúa Nguyễn Ánh vào 
năm 1790, sau này trở thành Vua Gia Long - vua đầu triều Nguyên. 

Đồn điền được phát triển mạnh dưới thời Vua Minh Mạng (1 820 - 
1840). Từ 1848 trơ đi, đưới thời trị vì của Vua Tự Đức thuộc triều 
Nguyễn, công việc lập đồn điền bị bỏ bê. Vào năm 1851, hai đại 
thần triều Nguyễn là Phan Thanh Giản và Phạm Thế Hiển hai lần 
làm sớ tâu vua xin chấn chỉnh lại việc lập đồn điền nhưng vẫn bị Vua 


Đã 


Phản mọt. Lê Thánh Tông - nhà cách tân hành chính 
đáy quyết doán và sáng tạo 


Tự Đức bo ngoài tai. Vào giữa năm 1853. Nguyên Trị Phương một 
lần nữa làm sớ tâu vua với những lời lẽ thống thiết: ''VMén gia việc 
đón điền mà kế lười biếng không chán chỉnh, trộm cướp không dẹp 
yên, địa lợi không mở mạng, thức ăn của dân không thừa thất, căn 
bản Nhà nước không vững, tình thê trong nước không mạnh, việc 
chòm dt của nước ngoài không trêu trừ, giặc không qiv phục thì thân 
sẽ tin cam rói để tạ lời công nhỉ" Tự Đức hiểu ra mới cho phép 
tiếp tục lập đồn điền bát đâu từ đó. Nguyên Trí Phương cho lập 25 
đôn điền kháp cá 6 tính: Gia Định. An Giang. Định Tường. Vĩnh 
Long. Hà Tiên. Biên Hoà. thu hút 12.500 người đến khai phá. Các 
đón điện vùng này về sau trở thành căn cứ địa kháng chiên ngoan 
cường của Trương Định. Vì vậy. sau khi chiếm được 6 tĩnh miền 
Nam nước ta. quân xâm lược Pháp ra lệnh xoá bỏ ngay tức thì và 
hoàn toàn các đồn diện. Theo sự nhận xét của thực dân Pháp lúc bấy 
giờ thì đồn điền chính là nơi sản sinh ra các tướng lĩnh, các chiến sĩ 
dũng cảm chóng lại quân Pháp. 

Nếu khóng có sự nhu nhược từ phía triều đình nhà Nguyên 
ra lệnh bài binh thì quản Pháp khó lòng đè bẹp được cuộc 
kháng chiến bát nguồn từ các đôn điền của nhàn đân Việt Nam. 
Những sứ lieu phi lại trẻn đây cho thấy, sáng kien láp đón điền 
do Vua Lê Thánh Tôóng khơi xướng có tác đụng to lớn về nhiều 
mật. Ý nghĩa về mái dăn sinh và quốc phòng của đồn điền cho 
đến tận ngày nay chưa hản là đã khóng còn nữa. 

Cùng với sáng kiến lập đồn điền, việc nhà Vua cho lập ra các Sở 
Tầm tang. Thực thái. Điền mục là bảng chứng của sự chuyên môn 


33 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH. NHÀ CÁCH TẤN VĨ ĐẠI 


hoá cao trong phát triển nông nghiệp mà vị vưa anh minh đã nghỉ ra 
được. Đây có thể coi là loại sáng kiến to lớn hoặc chí ít cũng là tư 
tưởng cách tân xuất sắc về “cvên môn hoá” hoạt động quản lý của 
Nhà nước, nếu đặt nó vào thời điểm cách xã hội hiện đại của chúng 
ta ngày nay hơn 5 thế ky. Hiện tương đât nước liền năm được mủa, 
thóc lúa tích trữ đấy kho, đân chúng no đủ dưới thời trị vì của Lê 
Thánh Tông không phải tự nhiên mà có. 


Đề kiểm tra, giám sát công việc của 6 bộ và toàn bộ quan chức 
đưới quyên. Lê Thánh Tông cho lập ra 6 khoa tồn tại song song, gắn 
liền với công việc của 6 bộ và Ngự sử đài ở trung ương và các xứ. 


Sáu khoa gồm: Lại khoa, Lẻ khoa, Hộ khoa. Công khoa, Binh 
khoa và Hình khoa. 


Công việc của 6 khoa được nhà Vua định rõ trong Dự (liệu định 
quan chế tang: "`... gợi lính lấy quản là việc của Đốc phú mà Bình 
bộ phải nắm chung; chỉ ra thụ vào là chức của Hộ bộ mà Hộ khoa 
phải giúp đỡ. Lại bộ thăng bổ nhảm người thì Lại khoa được phép 
bác bở, Lễ bộ nghỉ chế không hợp lệ thì LỄ khoa có quyên hặc tâu. 
Hình khoa xem vét công việc xứ án của Hình bộ phái trái nhĩ thế 
nào. Cóng khoa kiểm điểm quá trình làm việc của Công bộ siêng 
năng hay lười biếng... 

Ngự sử đài “/à để hặc tâu các quan làm bậy, soi xét đn khuất 
cho đân...". Hệ thống các cơ quan Ngự sử đài gồm có: Ngự sử đài 
Ờ cấp trung ương và Ngự sử đài ở 13 xứ, còn gọi là Thừa tuyên, 
tương ứng với 13 tỉnh ngày nay. 
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Phản một. Lê Thánh Tong - nhà cách tàn hành chính 
đầy quyẻt đoán và sáng tạo 


Cùng với việc định rõ chức nàng, nhiệm vụ tổng quát của các bộ, 
các khoa, các tự. các sở. nhà Vua Lê Thánh Tông còn quy định rõ cơ 
cấu tò chức, biên chế của từng bỏ, từng khoa ... với những chức danh, 
phâm hàm, lương bông cụ thể của từng quan. lại. Các quan lại trong bộ 
máy trị vì của Vua Lê Thánh Tông được chia làm 9 phẩm. Mỗi phẩm 
lại có chánh phẩm và tòng phẩm. Phẩm hàm cao nhất là nhất phẩm, 
hang nhì là tòng nhất phẩm. hạng thứ 17 là chánh cửu phẩm, hạng thứ 
18 là tòng cứu phẩm. Lương tháng của quan lại được quy định như sau: 
quan nhất phẩm: 82 quan/tháng: quan nhị phẩm: 68 quan/ tháng; quan 
tam phẩm: 56 quan“háng: quan tứ phẩm: 44 quan/tháng: quan ngũ 
phẩm: 40 quan/tháng: quan lục phẩm: 33 quan/thánp; quan thất phẩm: 
27 quan/tháng: quan bát phẩm: 2] quanAtháng: quan cửu phẩm: 16 
quanhtháng. Nha môn: l2 - 6 quan/tháng. ốc tính thời giá đương thời 
thì 3 quan mua được một trâu cày. 

Số lượng biên chế trong từng bộ. khoa. tự, sở và tổng số quan lại 
của cả nước đều được nhà Vua ấn định đứt khoát. Không ai được tự 
tiền lăng, giảm dù chỉ là mội quan chức cấp thấp nhất. 

Ví dụ: Đứng đầu Lại bỏ có Lại bộ Thượng thư với hàm tòng nhị 
phẩm. Lại bộ Thượng thư có hai Phó quan là Tả, Hữu Thị Lang với 
hàm tòng tam phâm. Lại bộ có hai ty gồm: 

- Thuyên khảo thanh lại Tv trông coi việc thuyên chuyển, chọn bồ, 
khảo sát quan lại, do Lang Trung với hàm chánh lục phẩm đứng dâu; 

- Tự vụ sảnh là cơ quan thường trực của Lại bộ do Tư Vụ đứng 
đầu với hàm tòng bát phẩm. 
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Tổng số quan lại của Lại bộ là 8O người. 


Nhiễm vụ cụ thể của từng bộ, khoa. tự, sở... cũng được nhà Vua 
quy định rõ ràng. L7 ấ: Nhiệm vụ tổng quát của bộ Hộ được nhà 
Vua xác định là: “cøi sóc ruộng đất, tài chính, hộ khẩu, tỏ thuế, kho 
tàng. thóc tiền và lương của quan quản”. Những công việc cụ thể 
được thực thi nhằm thi hành những nhiệm vụ đã nêu ra gồm có: 


- Về ruộng đất: bộ Hộ có nhiệm vụ chiếu theo lẻ mà cấp: Ruộng 
chế lộc - ruộng cấp cho các quan vân; ruộng ngụ lộc - ruộng cấp cho 
các quan võ; ruộng sứ lộc - ruộng cấp cho các quan đi sứ; ruộng 
dưỡng lộc - ruộng cấp cho các quan khi về đưỡng lão, ruộng huệ lộc - 
ruộng cấp cho các quan khi về hưu: ruộng thương lộc - ruộng Vua 
ban thưởng cho các quan: ruộng thế nghiệp - ruộng cập cho các quan 
khi chết để giao cho con cháu làm việc thờ phụng. cúng tế. Bộ Hộ 
còn có nhiệm vụ khám xét và định thuế suất các hạng đãt ruộng đã 
được khai khẩn: 


- Về tài chính: bộ Hộ có nhiệm vụ xem xét và định lượng việc 
chỉ và thu của nền lài chính quốc gia. Những việc liên quan đến nẻn 
tài chính. điều gì nên thêm, điều gì nên bớt cùng là những chính 
sách có lợi cho công khố và nhân đân thì Hộ bộ được phép điều trần 
rõ từng khoản tâu lên xin chiếu chỉ của nhà Vua mà thị hành. Hộ bộ 
có nhiệm vụ xác định, phân bô và thu thuế trong cả nước: 


- Việc kho tàng, thác trên và hương cHa các quan quân: Hộ bộ 
có nhiệm vụ coi giữ kho thóc đặt ở vườn bên phải nhà Thái miếu. 
(miếu thờ tổ tiên nhà Vua). 
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Phản một. Lê Thánh Toòng - nhà cách tàn hành chính 
đảy quyẻt đoán và sáng tao 


- Hó bộ tróng coi việc phát lương băng tiên, thóc hoặc cấp ruộng 
cho quan quân; 


- Hộ bộ có nhện! vụ lập sở trước ticÌt phì số nam. nữ dân đỉnh 
ca nước từ sơ sinh cho đến gìà: 

- Hộ bộ có nhiệm vụ thụ đồ cổng phám của các nước lân bang 
đến cóng. 


Thuộc lại Hộ bộ có cả tháy là 100 người. 


Một ví dụ khác: Theo Du Hiện dịnh quan chế, nhiệm vụ cụ thể 
của Công bọ được quy định như sau: 


- Hàng nảm Công bộ phải sai quan đi xem xét đường, đẻ, cửa 
cống, đé đá. kè đá các xứ. Nêu nơi nào cần sửa chữa hay đắp thêm 
thì Công bộ tính xem mất hết bao nhiều tiền. đệ tâu tất ca những việc 
sưa chữa, xày cât cùng số tiên cần dùng trình lên Vụa xem. Khi 
chiếu chỉ ban xuống, Công bộ đưa sang Hộ bộ mà lĩnh tiền. Xong 
Công bộ truyền cho các nha môn tuân theo mà làm; 

- Cong bộ có nhiệm vụ quản đốc xương đóng thuyền, trường dúc 
súng, đúc tiền: 

- Công bộ quản đốc các thợ thuyền. Các quan tuyển thợ khéo về 
kinh. Những thợ giỏi được cấp phần ruộng. được miên làm sai dịch 
và làm việc suốt đời cho nhà Vua. Thợ giỏi có tài đặc biệt khéo léo 
được Vưa ban cho phẩm hàm cửu phẩm hay bát phẩm. 


Thuộc lại Công bộ cá thảy có 40 người. 
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2. Cách tản cấu tạo tổ chức và phân định rõ chức nàng, 
nhiệm vụ của các cơ quan chính quyền địa phương 


Tháng 6 năm I466. Quang Thuận năm thứ 7, Lê Thánh Tông ra 
sắc chỉ chia toàn bộ vương quốc thành 1 3 thừa tuyên. còn gọt là xứ, 
tương đương với tính ngày nay. gồm:'' Thanh Hoá, Nghệ An. Thuận 
Hoá. Nam Sách, Thiên Trường, Quốc Oai. Bác Giang, An Bang, 
Tuyên Quang, Hưng Hoá, Lang Sơ. Thái Nguyên. Quảng Nam. 


Bộ máy điều hành ở môi thừa tuyên hay xứ gồm 3 ty: Thừa ty. 
Đô ty và Hiến ty. 


- Fhữa ty trông coi việc hành chính. hò tịch. thuê khóa: 
- Đó ry quản lĩnh quân đội. giữ gìn an nình; 
- Hiến ty phụ trách công việc xử án, thị hành pháp luật. 


Bộ máy điều hành ở cấp Thừa tuyên (cấp tỉnh ngày nay) được 
rút gọn rất nhiều. Nó làm cho bộ máy nhà nước đưới thời trị vì của 
Lê Thánh Tòng càng xuống đến cấp dưới càng trở nẻn gọn nhẹ. 
Phạm vị công việc quản lý của Nhà nước vận đảm bảo được tính bao 
quát của nó. Không mặt nào bị buông lỏng. Không những vậy. trách 
nhiệm của các quan chức địa phương đêu được xác định rành mạch. 
Không ai có thể đựa dâm hoặc đồ lôi cho nhau môi khi có sai sói, 
bé trể hoặc sự cố xảy ra. Nó không như bộ máy nhà nước hiện nay 
là cấp bộ có bao nhiêu tổ chức đều có chân rết xuống đến tận 


t0 Đại Việt sự ký toán thúc, Bàn kỷ lục thực. Quyền XI. Kỷ nhà Là. Nxb, 
KHXH. H.1993. tr. 411. 
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Phản mọt. Lê Thánh Töng - nhà cách tân hành chính 
đầy quyết đoán và sáng tạo 


cấp tỉnh, huyện. Tố chức chàn rết càng đông, càng kéo dài thì 
bộ máy nhà nước càng trở nên cỏng kénh. Ngân sách đài thọ cho 
bộ máy trơ nén quá tồn kém nhưng công việc thì bê trễ, châm 
chạp. Nạn quan liêu, tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm 
trọng. Khi có sai sói, biên có xảy ra thì không biết quy trách 
nhiệm cho ai cả. 

Tháng 4 năm 1469, Quang Thuận năm thứ 10. nhà Vua ra sắc 
chí quy định sô lượng. phạm vị địa bàn của các phủ. huyện, châu 
thuộc 12 Thừa tuyên và Phù Trung đỏ (Không thấy sử liệu phủ, 
huyện, châu của Thừa tuyên Quảng Nam). "' 


Phu Huyện Châu 

Thanh Hoá 4 16 4 
Nghệ An 9 27 2 
Thuận Hoá 2 7 3 

Hai Dương (trước là Nam Sách) 4 18 

Sơn Nam ( trước là Thiên Trường) II 42 

Sơn Tây (trước là Quốc Oai) 6 24 

Kinh Bắc (trước là Bắc Giang) 4 l6 

An Bang | Ế, 3 


— 


00 Đại Viết sĩ kÝ toàn tín, Sđd., tr. 437. 
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Tuyên Quang Ì 2 5 
Hưng Hoá 3 + 17 
Lạng Sơn | ? 
Ninh Sóc (trước là Thái Nguyên)  I 7 
Phủ Phụng Thiên (trước là phú 
Trưng đô) 2 
Cộng: 46 I69 42 


Các phu. huyện. châu chia thành xã. Nhà Vua đã thay đổi chức 
đanh Huyện quan thành Huyện trường, Xã quan thành Xã trưởng. 
Việc thay đối chức danh không phai là võ cớ. Nhà Vua muốn nhấn 
mạnh đến trách nhiệm của vị quan đứng đầu trong một huyện. mội xã. 


Ngay từ năm 1465. sau 6 năm ở ngỏi vua. nhà Vua Lê Thánh 
Tông đã ra lệnh cho các xứ về bản đỏ. Đến năm 1471. sau 6 năm 
trời. bản đô toàn vương quốc và bản đồ riêng biệt của l3 Thừa tuyên 
mới dược hoàn thành. Tâp bản đồ này được gọi là ban đồ Hỏng Đức. 
Đây là lần dầu tiên toàn bộ sông núi. đất đai, bờ cõi của đất nước 
trên thực địa được thu gọn và thể hiện ra trên trang giấy để con 
người trông vào đó mà hình dung ra cảnh quan. điện mạo, hình 
sông, thế núi, dạng đất, cảnh biên để hoạch định kế hoạch đựng 
nước, giữ nước, làm cho giang sơn gấm vóc cua dân tộc ngày thêm 
đẹp, thêm giàu mạnh. Cho dù những bản đô được vẽ đưới thời trị vì 
của Vua Lẻ Thánh Tỏng chị là những “canh đó”, không có kinh 
tuyến, vĩ tuyến, không có ty lệ chính xác, không đây đủ các ký hiệu 
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như bản đó của thời hiện đại, nhưng đó là mình chứng cho sự tiến 
bộ về mặt ý thức, vẻ trình độ quản lý của bộ máy nhà nước rất đáng 
tự hào của tổ tiền người Việt đương thời. Đó là tập bản đỏ xưa nhất 
và sớm nhát của nước Việt Nam còn lưu lại đến ngày nay '`'. 


Kể từ khi ban bố Đự Hiệu định quan chế. tống số các quan lại 
tronp cả nước có 5.370 người. trong đó có 2.755 người ở triều đình 
trung ương và 2.6l5 ở các xứ. Tất cả các cấp, các tố chức trong cả 
nước đều có chức năng. nhiệm vụ rõ rẻt, đều có số lượng biên chế 
nhất định. Tất cả các quan lại trong toàn thẻ bộ máy cai trị đất nước 
đều có chức đanh. có phâm hàm và lương bỏng rõ ràng. 


Để ngăn ngừa việc tự tiện tuyến dụng người vào biên chế, nhà 
Vua đã quy định thành điều luật ngăn cấm làm việc đó. Điều 97 Bộ 
luật Hỏng Đức quy định: “ Quan lại đặt ra có cơ số nhất định. Bổ 
dt lay đặt ra quá hạn định hay không nên đặt ra mà lại tự Hiện 
đạt ra, néu thừa mót viên, phạt 60 trương, biem hai tứ và bãi chức, 
thừa hai viên trở lên thì xứ tọi đô. Người xin vào chức đặt thừa ấy 
phát phạt 590 roi”. 

Đến nay không có cứ liệu đẻ biết răng sự biến động về số liệu 
biên chế này đã xảy ra như thế nào, nhưng chác chấn rảng dưới triều 
Lê Thánh Tông. hiện tượng bô máy bị phình to quá mức chắc không 
thể xảy ra. Cơ cấu hệ thống tổ chức dưới triều Lê Thánh Tỏng đã 
đảm bảo cho nó năng lực tác động một cách chủ động và manh mẽ 


"' Xem Phụ lục 6. ?. 8. 9. 10. tr.425 đén tr.440. 
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lên hoạt động của xã hội trẻn tâi cả các mật: kinh tế, chính trị, qưốc 
phòng. văn hoá, xã hội và đổi với mọi công đân ở mọi cương vị, cập 
bậc, ngành nghề và lứa tuổi trong xã hội. Chức năng. nhiệm vụ. các 
mỗi quan hệ tuỳ thuộc, hỗ trợ. giám sát lẫn nhau giữa các bộ với các 
khoa. giữa trung ương với địa phương, giữa quan trên với quan dưới, 
giữa quan trường với quan phó cùng trình tự. quy chế làm việc được 
phân định hết sức rành mạch. Trên dưới. trong kinh. ngoài đạo, cùng 
cấp, cùng ngành không có hiện tượng đảm đạp lên chức năng, nhiệm 
vụ của nhau. không có hiện tượng bao sân, lấn sân của nhau. chông 
chéo lẫn nhau. không có hiện tượng có tổ chức mà chức năng, nhiệm 
vụ không rõ ràng. có người mà không có chức danh là những điều 
thường thấy trong các công sở, cơ quan hành chính quan liêu của 
các nhà nước đương đại. 


Bộ máy hành chính đưới triều Lê Thánh Tóng qua là bộ máy 
điều hành có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh hơn tất cả bộ máy quản lý 
của các triều đại trước. Nó gọn nhẹ nhưng có hiệu lực cao. Bộ máy 
đó đã đem lại thịnh trị. thái bình cho đất nước, an cư lạc nghiệp cho 
trảm họ, cho toàn dân. Nó đã làm được điều mà triều vua cha Lê 
Thái Tông và triều vua anh Lê Nhân Tông không làm được. #2 là 
việc điệt trừ được nạn tham quan. Ô lại, lập lại kỷ cương nghiêm 
minh trong toàn vương quốc. Nó đã làm cho thù trong. giặc ngoài 
không còn nuôi ảo vọng đục nước béo cò đối với Đại Việt. 


Đúng như nhà Vua đã nói, mỗi khi "*wy guyền khó lạm thí thể 
nước khó lay", có “phong cách giữ gìn đạo pháp thì không tội lôi 
trái nghĩa phạm hình”. Với Lê Thánh Tông. có mong muốn, có ý chí 
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thôi thì chưa đủ. Phải có cách biến mong muốn. ý chí thành hiện 
thực bảng những tổ chức. cơ chế tác động cụ thể của bộ máy trị vì. 


May-bon, mội sử gia người Pháp, sau khi nghiền cứu công phu 
về Lê Thánh Tông đã có lời nhận xét rất đúng rằng: “Nhà Vua tỏ ra 
là móit nhà cai trị khôn khéo và tạ có thể nói rằng lổ chức của nước 
Việt Nam đủ bắt đâu từ đáy”. 

Lịch sử Việt Nam từ thời kỳ thoát khỏi đêm dài 1000 năm nô lệ 
Bắc thuộc, khi giành lại độc lập, tự chủ từ thời nhà Ngô, nhà Đinh, 
Tiền Lẽ. nhà Lý. nhà Trần, Hậu Lẻ trước Lê Thánh Tông. trong suốt 
hơn 500 năm ẩy, tổ chức nhà nước có thẻ nói là hãy còn đơn giản. 
Sự phân công. phân nhiệm, sự phối hợp. ràng buộc giữa trung ương 
với địa phương. giữa các tó chức trong cùng một cấp, một ngành với 
nhau chưa thành quy chế. Tố chức chưa thành hệ thống. Sử liệu ghi 
chép lại một cách chung chung. còn quá sơ sài khiến cho bất cứ ai 
khi nghiên cứu tổ chức. hoại động của bộ máy nhà nước trước Lê 
Thánh Tông đều có chung ý nghĩ và nhận xét rằng tổ chức Nhà nước 
Việt Nam thời kỳ này còn ở giai đoạn phôi thai theo cách: “Cá việc 
thì làm, không cầu định trước”. Nhãn quan chiến lược của những 
người trị vì đất nước chưa thấy có sự phác thảo, dịnh hình cụ thể, rõ 
nẻt. Chưa có lộ trình thực hiện một cách kiên trì và đầy quyết tâm 
như đưới thời kỳ trị vì của Lê Thánh Tông. ngoại trừ việc đời đô từ 
Hoa Lư ra Thăng Long cửa nhà Vua Lý Thái Tổ vào năm 1010. Nhà 
Vua Lẽ Thánh Tông chính là người đã có công chấn chỉnh, tô chức 
lại bộ máy chính quyền một cách gọn nhẹ. có hiệu lực cao. Ảnh 
hương. hiệu quả quản lý của Nhà nước dưới thời trị vì của Vua Lê 
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Thánh Tòng có sức lan toá rộng. có độ thấm sâu vào mọi ngóc ngách 
của đời sống xä hội mà các nhà làm công tác tổ chức ngày nay có 
thể rút ra được nhiều điều bố ích cho việc hoàn thiện bộ máy nhà 
nước đương đai. 


II CÁCH TÂN VỀ CHẾ ĐỘ TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG 
QUAN, LAI 


Trước lúc được tôn lên ngôi vua, Lê Thánh Tông cùng mẹ là bà 
Ngò Thị Ngọc Giao đã 18 nâm trời sỏng án đạt nơi thôn đã để tránh 
sự sãn đuối. truy sát của phe cánh Hoàng thái hau Nguyễn Thị 
Anh - mẹ của vua Lê Nhan Tông, và anh trai của Thái hậu là 
Nguyên Phù Lò. Trong những chuỏi ngày dài sống mai danh ẩn tích, 
Lê Thánh Tòng là nhàn chứng bất đác đi về những hành vị bạo 
ngược, cậy quyền, cây thể của bọn cường hào ở làng xã, bọn tham 
quan öô lại nhằm vơ vét tân đáy của cải của lương dân. Chúng coi 
mạng người như cỏ rác. Bọn cường hào. bọn tham quan ô lại không 
để cho dân lành sống yen ốn lấy một ngày. 

Sách Nho có kể câu chuyên răng khi được Không Từ hỏi tại sáo 
Ông bỏ làng lên núi ở. Ông không sợ cọp sao? Người nông dân trả 
lời: Cọp tuy dữ nhưng không dáng sợ. Sóng với bọn tham quan. ô lại 
đáng sợ hơn bội phần. Lê Thánh Tông khác sâu mãi tronp tâm trí 
câu chuyện này. 


Tháng 12 năm 1463. chỉ sau 3 năm ở ngôi vua, trong Ông đã 
hình thành một đường lối rõ ràng. những bước đi cụ thể nhằm thực 
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hiện nguyên tác cơ bản làm nền tảng cho việc lựa chọn hiền tài để 
xây dựng bộ máy trị vì là: 'frđm quan là HgHồn góc của trị, loạn. 
Người có chức, có tài nhậm chức thì nước trị, dân vên, Người vỏ dức, 
bắt tài giữ Chức thì nước loạn, đạn khó”. Trong một buổi châu, Lê 
Thánh Tóng đã nói với Lại bộ Thượng thư Nguyên Như Đổ. Hình bộ 
Thượng thư Trản Phong. Bình bộ Thượng thư Nguyên Vĩnh Tích. Hộ 
bộ Thượng thư Nguyên Cư Pháp, Công bộ Thượng thư Nguyên Đình 
Mỹ ràng: “Ta nghe Tư Mã Quang có nói: Người quân tứ là cội gốc 
(kể tiên lên trị. bình, kẻ tiếu nhân là thêm bậc để đi đến hoa loạu. Ta 
vở các người lũ thẻ với trời dát dùng người quản tử, bỏ ke tiên nhản, 
ngày đêm chăm chăm không lời, các Người chờ có quên đất”. 


Suối 38 nám trị vị, trong mọi công việc, mọi trường hợp, Lê 
Thánh Tông luôn tâm niệm lấy việc tuyển dụng người có đức, có tài 
để giao công việc 1rị nước an dân làm diều hệ trọng nhất trong mọi 
điều hệ trọng. Khi nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Ông. người 
ta có thể lấy ra vô văn thí dụ để chứng minh cho nhận định này. 


Cha truyền con nôi là quan điểm chính thông, không thể thay 
đổi của ý thức hệ phong kiến trong duy trì quyẻn lực. Câu nói: *Cøz 
vía thị vấn lâm vua, con sất gữt chùa vấn quét lá dự” được coi là 
luật trời định hoặc định mệnh khó thay đôi dưới chế độ phong kiên. 
Nói một cách khác, chế độ phong kiến rất coi trọng xuất xứ của 
thành phần xuất thân. xuất xứ của dòng máu trong môi con người. 
Người có tài trong dân chúng nếu xuất thân từ thân phận nghèo khó, 
thị khó lòng chen chân vào chôn quan trường. Nhưng Lẻ Thánh 
Tóng đã có cách nhìn khác. cách làm khác. 
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L¿ Thánh Tông đã cho thí hành chế độ ''fdn quan”. Tan quan 
là quan có chức. hàm. được hưởng bỏng lộc ngang với quan cùng 
chức, hàm nhưng không trị nhậm tức không có quyên điều hành 
công việc cai trị đân. Chức, hàm của Tản quan là hư chức, hư hàm. 
Họ có danh nhưng không có quyên. Nói một cách dân đã, đó là quan 
nhàn tản hoặc nhàn rỗi, quan không phải khó nhọc vì công việc triều 
chính phức tạp. Tản quan được phong cho con cháu những người 
trong hoàng tộc, con cháu những vị khai quốc công thần, cho những 
người nhất thời lập được công to, những người có nghĩa cử đặc biệt. 


Về mái chính trị, xã hội, chế độ tản quan thể hiện đạo lý “ống 
ước nhớ nguồn” đối với những người có công với đất nước. Mặt 
khác đó cũng là cách dẹp yên sự bât mãn, lòng phản trác của những 
kẻ hay vỗ ngực kể công vì cảm thấy bị bỏ rơi, những kẻ mà xã hội 
nào cũng có, thời nào cùng có. 

Đề chọn được người tài giúp nước trị dân, Lê Thánh Tông 
không quá câu nệ vào dòng máu xuất xứ. Ông đã đặt ra ba lệ tìm 
kiếm và lựa chọn nhân tài: thị tuyển, bảo cử. tập ấm. 


1. Thi tưyển dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông 


Theo truyền tung và sử liệu ghi lại, một số vị võ quan thuộc 
hạng khai quốc công thản dưới thời Lê Lợi, Lê Thái Tông như Lê 
Lãng, Lê Sát, Lê Sửng, Lê Điền. Lê Luyện, Lê Ê... là những người 
dũng cảm, chỉ biết dụng võ. Thời chiến, quan võ dược trọng dụng 
hơn quan văn. Sang thời bình, quan văn được đề cao hơn quan võ. 
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Đó là một trong những nguyên nhân gây hiềm khích. đồ ky và mưu 
hại lần nhau giữa quan võ với quan văn xảy ra dưới thời trị vì của 
Vua Lẻ Thái Tông và Lê Nhân Tông. Một trong những lý do khiến 
cho đại công thân Nguyễn Trãi bị vụ oan, bị hãm hại cũng vì những 
mưu mô tranh giành đó. 


Ngay từ khi được tôn lên ngôi vua. Lê Thánh Tông đã quyết tâm 
loại bỏ tình trạng quan lại đốt nát, tham lam. đô ky ra khỏi bộ máy 
trị vì của Ông bảng nhiều chủ trương. biện pháp mang tính cơ bản. 


Các chủ trương. biện pháp mà Lê Thánh Tông đã áp dụng trong 
suốt thời gian trị vì của Ông là chọn quan lại chủ yếu thông qua “† 
tryển”. Sử liệu cho thấy nhà Vua Lê Thánh Tông ít khi dùng cách 
“tyểm chọn”. Thị tuyển là cách chọn người theo những tiêu chí thi 
cử. Còn tuyển chọn là cách chọn người theo ý muốn, sở thích. Do 
vậy, cách chọn người theo tuyên chọn thường phạm sai lầm. Dùng 
nhầm người là một tai hoa. 


Dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông. những người được bổ làm 
quan lại, dù là người thừa hành ở cấp thấp nhất. phải là những người 
đã đỗ trong các kỳ thị. Theo 2w Hiệu định quan chế, tất thảy những 
người được tuyển bổ làm quan, lại phải là những người thi đỗ trong 
các kỳ thi hương, thị hội và thị đình. Những người không đồ bảng 
gì. gọt nôm là những người chân tràng. chữ nho gọi là "*bạch thản” 
khi ra trận lập được công to chỉ có thể được bố làm quan võ. 


Tất cả mọ. người trong nước. không kể nguồn gốc xuất thân, 
dều được phép dự thi. 
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Dịch nghĩa là: 
Gia đình gà quây quần đông đủ 
Tu tập ăn thóc trước sân chạy nhảy lung tung 
Cứ một trống ba mái, một mái có 5 gà con 
Tất cả đếm được 171 đầu và thân 
Trống, mái, gà con có bao nhiêu 
Xin tính toán rõ ràng cho. 
Đề 2. Có trăm bó cỏ cho trâu 
Trâu đứng ãn năm 
Trâu nằm àn ba 
Trâu già ba con ăn một 
Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại ? 

Dưới thời Lê Thánh Tông, theo sách “Cỏng dư riệp ký" của Vũ 
Phượng Đề. các cửa Đoan môn, Đại hưng, Đông học của Thăng 
Long được xây từ thời Lý đã bị mục đổ. Vũ Hữu đo chiều cao. chiều 
đài. chiều rộng của cửa rồi tính số gạch phải có. Vua sai Công bộ 
theo đó mà dự trù. Kết quả không thừa, không thiểu một viên mà 
thành xây không sai một tấc. Vua khen Vũ Hữu là thần toán. 


Trong “Bút toán chỉ nam” một thư tịch cổ bàng chữ Hán có 
ghi : “Kuông đất của ta xưa rất da dạng và phức tạp: hình vuông, 
hình tròn, tam giác. tứ giác. ngĩ giác, lục giác, ngắn dài. rộng liẹp, 
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hình cung tên, đuôi cá, sừng trần v.v... Phép cổ đôi với các loại đều 


có cách dÍo đạc”. 


Toán học Việt Nam có lịch sử hình thành, phát triển rất dáng tự 
hào. Toán học được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Rất tiếc các 
thư tịch cổ về toán học bị thất truyền. Trong những năm gản đây, 
không ít học sinh Việt Nam, trong điêu kiện học tập đặc biệt 
khó khăn như chiến tranh và thiếu thốn như thiếu sách, thiếu 
trường, thiếu thây, đà giành được nhiều giải thưởng cao trong 
các kỳ thi toán quốc tế. Phải chăng đó là sự thừa hưởng thành 
tựu văn hoá toán học của cha ông di truyền lại cho các lớp cháu 
con the hệ ngày nay? 

Môi kỳ thi đều có bốn trường (kỳ): 

Kỳ nhát: Thí sinh làm 5 bài thí kinh nghĩa để khảo sát trí thức 
kim, cố, đông, tây và quan điểm, nhận thức, đánh giá, nhận xét của 
thí sinh về nhân tình, thế thái; 


Kỳ hai: Thí sinh thị về pháp luật; thị viết các Chiếu, Chỉ, mệnh 
lệnh của nhà Vua; các Chế, Cáo (ngày nay gọi là văn ban pháp quy), 
các Biểu, Sớ (ngày nay gọi là báo cáo, tường trình). lên quan trên 
hoặc nhà Vua: 

Kỳ bu: Thí sinh thi làm thơ, phủ; 

Kỳ bốn: Thí sinh thị viết văn sách (ngày nay gọi là luận văn) để 
khảo sát trí thức và mưu hoạch ứng phó với thời cuộc. 


Người thi đỏ trường một mới được thi tiếp vào trường hai, đỗ 
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trường hai mới được dự thi trường ba. đỏ trường ba mới được dự thị 
trường bốn... Người đô trường hai gọi là người đỏ Nhị trường. Người 
đỏ trường ba gọi là người đỗ Tam trường. 


- Lệ thi hội °' 


Người đỏ cả bốn kỳ thi hương mới dược dự thì kỳ thị hội. 


Thi hội cũng pồm bốn kỳ như thị hương nhưng với nội dung 
cao hơn. 


| L¿ thi đình | 


Người đề cả 4 kỳ thi hội mới được vào dự kỳ thi đình. Đề thi 
đình thường do Vua ra bài thì. Để thí đình thường hỏi về đạo trị 
nước. Số iượng lấy đô do nhà Vua quy định. Thường là rất ít. 

Năm Hông Đức thứ 3 (1473) Vua Lẻ Thánh Tông hạ chị dụ định 
rõ danh và phẩm hàm cho những người đỏ thi đình. theo đó, những 
người đồ thi đình được chia làm ba hạng, gọi là ba giáp: 


- Hạng nhát gồm ba danh, được gọi là Tam khôi: 


'9 Đại Việt sứ & toàn thịể, Bạn kỷ thực lục. Quyên XI. Ky nhà Lê. Nxb. KHXH. 
H.t993. tr 39ó. 
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+ Đệ nhất danh: Trang nguyên. được phong hàm Chánh lục phẩm. 
+ Đẻ nhị danh: Bảng nhăn. được phong hàm Tòng lục phẩm. 

+ Đẻ tam danh: Thám hoa. được phong hàm Chánh thất phẩm. 
- Hụng nhỉ gọi chung là Hoàng Giáp, được phong hàm Thất phẩm. 
- Hạng ba gọi chung là Tiến sĩ. được phong hàm Bát phẩm. 


Ai thi đỏ kỳ thi nào thì được Lại bộ xem xét, tuyên bổ làm quan. 
lại tương xứng với chức danh được quy định trong Du Hiện định 
gian chế: Những người đỗ trong các kỳ thì toán thường được bỏ làm 
Lại sử, còn gọi là Lại điển. là những chức thuộc lại ở nha môn. Ngày 
nay, họ được gọi là những người làm việc trong các văn phòng. Lại 
sử có nhiệm vụ soạn thảo giây tờ. công văn. 


Những người đô các kỳ (trường) nhất. nhị. lam trường trong các 
kỳ thi hội thường được bô làm Nho chỉ huy sứ tức là người chỉ huy 
có nho học trong các Vệ, Ty - các đơn vị vũ trang. 


Những người đỏ thi đình. ban dâu được bô vào các chức quan 
trong Hàn lâm viên - cơ quan chuyên soạn thảo các văn bản, mệnh 
lệnh của nhà Vua. Những người đỏ Tiến sĩ được bố làm quan từ 
Chánh bát phân đến Chánh lục phâm. Dưới thời trị vì của Lê Thánh 
Tông không có trường hợp có người được bô làm quan. lại mà không 
có trình độ học vân tương xứng. 


Bảng cấp là giấy thông hành để bước vào con đường hoan lộ. 
Điều gì có danh, có lợi thì không tránh khỏi hiện tượng có người 
mưu danh, mưu lợi bàng những thu đoạn gian đòi. Bơi vậy gian lận 
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trong thi cử thì thời nào cũng có, chế độ nào cũng xảy ra. 


Vua Lê Thánh Tông quy định thể lệ và kỷ luật thi cử rất nghiêm. 
Ông đặt ra điều luật nghiêm trị những kẻ gian dối trong thi cử. Điều 
98 Bộ luật Hồng Đức (BLHĐ) quy định: “Các quan chỉ ty chấm thị 
càng người đự thì có thân thuộc căn phái hồi ty (có nghĩa là tránh 
đi mà không tự nguyện từ chốt thì phạt 50 roi, biếm một tư...” (quan 
giám thị không được coi thị tại nơi có con, em, cháu... dự thi; quan 
chấm thi không được chấm bài thị của những người thân thuộc...). 


Điều 99 BLHĐ quy định: “Vào thị Hội mà muiợn người làm hộ 
bài thí cũng người làm hộ đến phải biếm ba tt Người giấu vách vở 
đem vào trường thì phải phạt 80 trương”. 


Nhà Vua đã ra lệnh xử phat năng những người gian dối trong thì 
cử. Năm 1484, nhà Vua ra lệnh: “Từ nay trở ải, các xứ khảo tÌủ cốt 
phải lấy người biết chữ, văn hay. Đền kiu phúc hạch mà còn có kể 
bỏ quyển trắng hay bất thành văn lý thì cho các qHan trường tÌu 
niêm phong, đàn hặc lên trên. Nếu từ một đến bốn, năm người trở 
lên thì quan Thưa, Hiến (tức quan cáp tỉnh) phải bị xử biểm hay bái 
Chức (†). ban thản người ấy bị xứ tội đồ làm quản định." ` (tức làm 
lính phục địch năng nhọc trong quân đội). 


Nhà Vua không cho răng đã ban hành điều luật cẩm gian đối 
trong thi cử là đủ. Ông còn ban hành mệnh lệnh cụ thể để thi hành 
điều luật đã có. Ông buộc quan đầu tỉnh phải chịu trách nhiệm trons 


0 Đại Viết sử ký toàn thư, Quyền HI. Nxb. KHXH. H.1993. tr290 
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việc để xảy ra gian dối. Điều này, một lần nữa. chứng tỏ Lê Thánh 
Tông đã coi trọng việc thiết lập kỷ luật nghiêm trong thị cử là quan 
trọng đến mức nào. 


Năm I8§I2. tức vào đầu thế kỷ XIX. Hoàng đế nổi tiếng trị vì 
nước Pháp Na-pô-lé-ông Bô-na-pác-tơ (18/10/1799 - 05/7/1815) ra 
Đao luật trong đó quy định kỷ luật thị cử rất nghiêm. Na-pô-lé-ông 
cho ràng kỷ luật thi cử phải nghiêm như ký luật quân đội. Có như 
vậy mới tuyển dụng được những người có tài thực sự. Thế giới 
đương đại ca tụng Na-pô-lé-ông là người sớm nhận thức ra được các 
mối hại cho đãi nước đo tệ gian lận trong thị cử, trong cấp phát văn 
bảng, chứng chị học vấn. Qua nghiên cứu di sản của Lê Thánh Tông. 
người Việt chúng ta có quyền tự hào rằng trước Na-pô-lé-ông hơn 
ba thế kỷ. ở Việt Nam đã có nhà Vua có quan điểm đó. Ông đã thực 
thi nó vào cuộc sống bằng những điều luật cụ thể để tuyển chọn 
những người thực sự có tài cho đất nước. Thử hỏi quốc gia làm sao 
tiến lên được khi có những người tìm cách lọt vào hàng ngũ quan 
chức rà không đu trình độ học vấn, trình độ chuyên môn tương ứng, 
khi có những viên chức ngoi lên bằng các thủ đoạn gian lận vân 
băng, bảng tiền bạc hối lộ ..? Chừng nào còn gian lận trong thị cử, 
còn tệ nạn bỏ tiền ra mua bằng, mua điểm. mua học hàm, học vị thì 
chừng đó không thể nói đến việc tìm kiếm được những người có 
thực tài. Tệ tham nhũng làm sao trừ bỏ, ngàn chặn được khi những 
người như vậy được giao chức. giao quyền?" 


'' Cư qua một đợt kiếm tra 1.2 triệu ván bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện 
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Mọi quy tác đạo đức, mọi điều luật đều bị bọn họ vô hiệu hoá 
để lấy lại sô tiền đã bỏ ra thuê người thị hộ, để mua mành bằng mà 
họ có trong tay. 


Lê Thánh Tông kiên trì thực hiện quan điểm *Trăm quan là 
nghồn góc của trị, loạn” bàng cách ra sức chấn hưng việc học và tô 
chức đều đạn các khoa thi trong suối thời kỳ trị vì của Ông. 


Theo Lê Quý Đón, khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) 
trong 28 nam trời, nhà Vua ra lệnh phát cho các phủ (cấp huyện 
ngày nay) các sách công: Tứ thư, Ngũ kinh. Ngọc đường văn phạm. 
Văn hiến thông khảo. Văn tuyến. Cương mục. Các học quan lay đó 
làm tài liệu giảng day. tổ chức thí cử để tuyển chọn nhân lài. ' 


Trong suốt 38 năm trị vì ( I năm niên hiệu Quang Thuận: 1 460- 
1470 và 28 năm niên hiệu Hồng Đức: 471-1498), nhà Vua đêu đặn 
cứ ba năm mội lần tô chức khoa thi: 


- Khoa Quý Mùi. Quang Thuận năm thứ 4 (1463). Sách toàn 
thư phi có 4400 người dự thi. Văn Miếu phi có 1400 người đự thi. 
Lấy đô 44 Tiến sĩ. 


(Tiếp theo chủ thích rr 553) 6870 lượt người sử dụng bằng cấp bất hơp pháp. 
trong đó có 2057 cán bó. công chức sử đụng vàn bảng gia. 5368 sinh viên. học 
viên dùng vàn bảng bát hợp pháp. Nhiều nhất là số cán bộ đi học tại chức. Các 
cơ quan có thảm quyền đã xử lý buộc thỏi viéc 296 công chức. xử lý khác trên 
400 cán bở. Có L379 sinh viên. học sinh bị buộc thối học (Tin của Báo An 
ninh thẻ giới số 542. ngày 08/4/2006. tr.4). 

'' Sách Hoàng đẻ Lê Thánh Tông. Mai Xuân Hải, tr 325. 
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— 


- Khoa Bính Tuất, Quang Thuận năm thứ 7 (1466). ] 0O người 
dự thi. Lấy đô 22 Tiến sĩ. 


- Khoa Ky Sưu. Quang Thuận thứ L0 (1469) lấy đỏ 22 Tiến sĩ. 
- Khoa Nhàm Tuất, Hồng Đức thứ 3 (1472) lấy đô 27 Tiến sĩ. 


- Khoa ÂI Mùi, Hỏng Đức thứ 6 (1475). Bia Văn Miếu ghi có 
3200 người dự thị. lấy đỏ 43 Tiên sĩ. 


- Khoa Mậu Tuấi. Hỏng Đức thứ 9 ( 1478). Lấy đỏ 62 Tiến sĩ. 


- Khoa Tân Sưu. Hỏòng Đúc thứ 12 (1481). Bia Văn Miếu phi có 
hơn 2000 người dự thi. Lấy đồ 40 Tiến sĩ. 


- Khoa Giáp Thìn, Hồng Đức thứ I5 (1484). Lấy đó 44 Tiên sĩ. 
- Khoa Định Mùi. Hồng Đức thứ 18 (1487). Lấy đó 60 Tiến sĩ. 
- Khoa Canh Tuất, Hồng Đức thứ 21 (1490). Lấy đỏ 54 Tiến sĩ. 
- Khoa Quý Sưu. Hồng Đức thứ 2+ (1493). Laây đô 48 Tiến sĩ. 

- Khoa Bính Thìn, Hồng Đức thứ 27 (1496). Lấy đó 30 Tiến s1, 


Tống cộng 50L Tiến sĩ. Trong số đó có 9 Trạng Nguyên: l) 
Lương Thế Vĩnh (Khoa L); 2) Vũ Kiết (Khoa 4); 3) Vũ Tuấn Chiêu 
(Khoa 5); 4) Phạm Đôn Lê (Khoa 7); 5) Nguyên Quang Bài (Khoa 
8); 6) Trần Sùng Dịnh (Khoa 9): 7) Vũ Duệ (Khoa 10); 8) Vũ Dương 
(Khoa II) và 9) Nghiêm Viện (Khoa 12). 


Con số 50L Tiến sĩ của [2 khoa thị dưới thời trị vì của Lê Thánh 
Tông là một kỳ công hiểm có vẻ mặt đào t1ạo nhân tài cho đất nước 
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mà không mội vị vua Việt Nam nào trước đó và sau đó có thê sánh 
nổi. Vài sử liệu sau đây nói lên điều này: 


Năm 1075. Lý Thánh Tông cho mở khoa thị đầu tiên. Lê Văn 
Thịnh là người thi đỏ Tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam. Triều Lý tốn tại 
215 năm (1010 - 1225). Trong 215 năm tồn tại, Nhà Lý mở được cả 
thảy 6 khoa thị vào các năm: 175, 1086, 1152, 1165, 1185 và 1193. 
Không có tài liệu ghi các người thi đỗ cùng số người đự thi của 6 
khoa thi. Nay chỉ biết được 6 người là Lê Văn Thịnh, Mạc Hiển Tích, 
Đô Thế Diên. Bùi Quốc Khái. Đặng Nghiêm và Lý Dụng Quang. 


Trong l75 năm tôn tại (1225 - 1400), Nhà Trần đào tạo được 
khoảng năm, bày trăm trí thức với các danh hiệu: Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa. Hoàng giáp, Cử nhân và Thái học sinh - Tiến 
sĩ. Lúc ban đầu. nhà Trần định lệ 7 nâm mội lần mở khoa thi. Nhưng 
về sau, 10 năm mới mở được mội khoa thi. Đến nay cũng không có 
tài liệu chính xác nhà Trần mở được bao nhiêu khoa thi, tổng số 
người đự thi là bao nhiêu. bao nhiêu người thị đó. 


Thời kỳ nhà Hồ có những cách tân nổi bật nhưng chi tồn tại 
được 7 năm (1400 - 1407). Nhà Hồ rất chứ trọng chữ nöm và khoa 
cử. Ngay sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly cho mở khoa thi và lấy đó 20 
người. Hồ Hán Thương, con trai kế nghiệp Hồ Quý Ly định lệ 3 nâm 
mở khoa thì một lần nhưng không làm được. Những người thi đỗ 
đưới thời trị vì của Hồ Quý Ly và về sau trở nên nổi tiếng có: 
Nguyễn Trãi, Lý Tử Tân, Vũ Mộng Nguyên. 

Ba triểu đại: Lý, Trần, Hồ trong 398 năm đào tạo được khoảng 
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1000 Tiến sì. Những người nổi tiếng gồm có: Lê Văn Thịnh, Mạc 
Hiến Tích. Lê Văn Hưu, Mạc Đình Chị, Nguyên Trung Ngạn, Trần 
Đình Tham, Chu Văn Án, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát. Hồ Tông Thốc, 
Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Lý Từ Tân. Vũ Mộng Nguyên. 
Trong 38 năm trị vì. Lê Thánh Tông đã đào tạo cho đất nước 501 
vị Tiến sĩ, bàng một nửa số hiền tài của ba triều đại Lý. Trần. Hồ đào 
tạo trong 398 năm cộng lại. Cùng với việc đều đặn 3 năm tổ chức 
một kỳ thi đình, nhà Vua còn định kỳ tổ chức khảo thi cho các quan 
đương triều. Các quan đương chức tử tứ phẩm trở lên đều phải dự thi 
theo những đề thi về “®Đựo 00† nước” đo Vua thân hành soạn ra. 
Người thi đỗ bậc nhất được bề làm Học sĩ, đỏ bạc ba được bố làm 
Hiệu thư. Năm 1467, nhà Vua đặt chức Ngũ Kinh bác sĩ. môi người 
phụ trách một kinh để dạy học. Khoa Quý Mùi, khoa thi đầu tiên 
dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông (1463), nhà Vua ban cho ba vị 
đô đầu lá cờ có thêu bài thơ: 
"Trạng nguyên Liương Thẻ Vĩnh 
Bang nhân Nguyên Đức Trình 
Thám hoa Quách Đình Bao 
Thiên hạ thay lừng danh”. 


Bài thơ làm phân chấn lòng người trong toàn vương quốc. Nó 
đánh dâu sự mở đâu cho một thời kỳ chăm lo đào tạo, tìm kiếm nhân 
tài của vị vua anh minh. Đó là chim én báo hiệu mùa xuân cực thịnh 
cho Đại Việt bắt đầu. Hơn ai hết, Lê Thánh Tông hiệu rõ và đã có 
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những biện pháp tốt nhất để thực hiện lời ghi trong bia. được dựng vào 
năm 1442 do Thân Nhàn Trung soạn. răng: `... Jfiển tài là nguyên khí 
của tmưỚc Nhà. Nguyên khí thịnh thì thể Hước mạnh và càng lên cao. 
Nguyên khí suy thì thể nước hẻn và ngày càng xuống tháp..." 


Những vị đỗ Tiến sĩ dược nhà Vua rất quý trọng. Vua thân ngự 
ra chính điện. Các quan mặc triều phục chúc mừng. Vua ban áo. mũ, 
ban yến, cho xướng danh. cho ngựa tốt rước các vị tân khoa vinh quy 
về quẻ nhà. 

Nam Hồng Đức thứ 15 (1484). nhà Vua ra lệnh cho dựng bia đề 
tên các Tiến sĩ đặt ở nhà Thái học để khuyến khích, biểu dương việc 
học. Tại Văn Miếu hiện còn 82 bia Tiến sĩ Số bia đá này đã trở 
thành tài sản vô giá của Việt Nam. Người có công đầu chính là vị 
Vua anh minh Lê Thánh Tông. 


Nhà Vua có lúc còn cải trang đến trường Giám để xem xét việc 
học hành của các cống s1. Truyện kể rằng, một hôm nhà Vua thấy 
một cống sĩ trạc 30 tuổi ngỏi đọc sách tới khuya mà chi húp bát cháo 
suông. đến muối cũng không có. Hồm sau nhà Vua sai người đến 
biếu lọ muối. Khí mở ra ăn thì thấy có một đình bạc nám bẻn trong. 
Cống sĩ rất cảm dộng. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp 
VƯƠN QUỐC. 

Bằng những việc làm cụ thể. Lê Thánh Tông đã dấy lên một 
phong trào hiếu học sôi nổi và rộng khắp trong toàn vương quốc để 
tuyển chọn hiển tài. Ông rât quý và giao trọng trách cho những 
người có tài khiến cho mọi quan chức lớn nhỏ trong bộ máy trị vì 
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đều đôc lòng rèn đức, rèn tài đc phụng sự vương quốc. chăm lo cho 
hạnh phúc của muôn dân. Lương Thẻ Vĩnh. mội học trò nghèo nhờ 
quyết chí tu thân nen đó Trạng nguyên. Khi nhậm chức. Ông là viên 
quan đa tài và mán cán. Khi Lương Thế Vĩnh mái, nhà Vua rất 
thương tiếc và đẻ thơ tưởng nhớ : 
“®Khitải ngón tay than tàn cái thể 
Lấy at làm Trạng nước Nam ta?” 

Câu nói nơi tiếng của người xưa ràng “Hiền tài là nguyén khí 
của nước nhỉ” nay có những người thường nhác lại và coi đó là 
chăn lý. Nhưng thư hoi có máy ai đã làm được như vua Lê Thánh 
Tông để biến câu nói đó thành hành động thực tế hàng ngày? 


2. Lệ bao cử đưới thời trị vì của Lê Thánh Tóng 


Việc thi cư thời trước, ngoại trừ dưới thời trị vì của Lê Thánh 
Tông. được tiến hành không định kỳ. Ba. bốn. năm. bảy năm, thậm 
chí có trường hợp !0 năm hoặc lâu hơn mới có khoa thị. Đó là chưa 
ké những trường hợp triều suy. vua hèn, tôi kém. công việc triều 
chính bê tre hoặc có lúc đãi nước bị nạn ngoại xâm thì việc học 
hành. thị cứ bị bo bê trong thời gian dài. Hoặc cũng có người có tài, 
có đức nhưng vì những lý do cụ thế nào đó, như bị ốm đau. bị dang 
đỡ trong công chuyện riêng tư, hoặc trong thời kỳ chịu tang cha, mẹ, 
ông. bà. mà theo quy định của luật lệ của chế độ phong kiến thì 
những người này không được dự thi, nên họ không thể dự thi. 


Để không bỏ sót những người có tài, có đức ra gánh vác việc 
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nước, nhà Vua Lê Thánh Tông đặt ra lệ bảo cử. Theo lệ bảo cử, 
người đứng ra bảo cử phải lấy tước vị, phẩm hàm của mình ra bảo 
đam với nhả Vua rằng người được báo cử xứng tài. xứng đức với 
chức vụ giao cho họ. Điều 174 BLHĐ quy dịnh: *Nhưtg người làm 
nhiệm vụ bao cử mà không cử được người gioi thì bị biểm hoặc bị 
phát theo luật nặng nhẹ. Nêu vì tình riêng hoặc láy tiến thì xứ tội 
nặng thêm hưi bậc”. Việc bảo cừ chỉ được tiến hành với những chức 
vụ đang bị khuyết. Người bảo cử phải lập hồ sơ về người được bảo 
cử trình lên Lại bô xem xét và trình Vua duyệt. 


Về các Huyện trưởng. năm Hồng Đức thứ 8 (1477). Vua Lê 
Thánh Tông cho phép các quan trong triều, mỗi người được đề cử một 
người có tính cương trực, hay chống lại gian ía, lên làm quan 
Huyện. Trong trường hợp này, ta thấy nhà Vua lây tính “cương rực 
hay chống gian fà"” làm một tiêu chí cụ thể để lựa chọn những người 
xứng đáng làm Huyện trưởng. Bàng cách như vậy. Ông đã loại bỏ 
ngay từ đầu những con sâu mọt trong bộ máy chính quyền chuyên đục 
khơét dân lành. Vua Lê Thánh Tông đặc biệt lưu ý đến việc chống nạn 
cường hào ở nông thôn. Huyện quan là loại quan chức cấp trên trực 
tiếp của xã quan. Họ là hạng quan phải vị hành nhiều nhất trong dân 
và gần dân nhảt. Nếu những quan chức này là những viên quan trong 
sạch thì họ sẽ sớm phát hiện và trừng trị kịp thời bọn cường hào ở thôn 
xã. Người dân do vậy sẽ có cuộc sống yên ôn, hạnh phúc. Ngược lại, 
họ là những nạn nhân trước tiên của tệ tham nhũng của bọn quan. lại 
sâu mọi cấp xã. phường và cấp huyện. Vì số này là số dông nhất trong 
số quan lại. là số có quan hệ tiếp xúc trực tiếp với dân. 
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Đôi với loại quan chức cấp cao hơn - cấp tỉnh, Vua Lẻ Thánh 
Tòng cũng có cách lựa chọn với những tiêu chí có khác đi. Năm 
Hông Đức thứ ]3 (1482), nhà Vua ra sắc chỉ rằng: `'T hữừa rv các xứ, 
chức vụ rất trọng. Khi chọn bổ nên được nhiều người hài lòng." 
Tư nay quan Ï hứa ty các xứ có khuyết, bộ Lạt tân lên rồi địa YHÓNK 
triểu thân, tức là các quan ở chính đường. theo như lệ báo cứ hat ty 
Đô và Hiển. Néu xẻt ra ai đương được chức thì giao xang cho Lại 
bộ thị hành”. 


Quan Thừa ty là quan đứng đầu Thừa tuyẻn, tức xứ, tương 
đương với cấp tình ngày nay. Đó là chức quan gân gũi với cấp trung 
ương, gần Vua. Đáng ra Vua tự chọn. Nhưng Vua Lê Thánh Tông 
lại đặt ra tiêu chí là quan Thừa ty ` nên được nhiều người hài lòng” 
(1!) mà ngày nay ta nói là được nhiều người tín nhiệm. Nhà Vua coi 
việc được lòng dân là mội tiêu chí quan trọng trong việc bố nhiệm, 
giao chức. Đày quả là một quan điểm khá mạnh bạo trong cách tân 
nên hành chính của môi vị vua, của một người ở thời đại mà ý thức 
hẻ phong kiến là ý thức hệ chủ đạo của xã hội. Chúng ta, những 
con người sống, làm việc trong thời đại mà học thuyết dân chủ 
xà hội chủ nghĩa được đẻ cao, khỏng thể không khám phục quan 
điểm của Lê Thánh Tong trong việc chọn quan lại. Ngoài việc 
xcm xét tài, đức, Ông đòi hoi còn phái xem người đó có được 
lòng dán hay không. 


0 Đựi Việt xứ ký toàn thịc, Bản kỷ thực lục. Quyên XI. Kỷ nhà Lá. Nxb. 
KIIXH. H.1993. tr.486. 


63 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH. NHÀ CÁCH TẤN VÌ ĐẠI 

Năm Hỏng Đức thứ !5 (1-4484). nhà Vua ra sắc chỉ cho các nhà 
môn Irong ngoài nếu có chức nào khuyết thì có thể tìm người tài cán. 
học thức, thanh liễm. làm việc giỏi, để nghị bô vào chức khuyết đó. 
Các quan đứng đâu các nha môn có chức khuyết đẻ cư người mình 
thấy xứng đáng với chức đó vẻ Lại bộ. Các quan ở Lại khoa và Ngư 
sử đài đều phi chép bản đề nghị đó. nếu sau này người được đẻ cử 

tö ra không xứng đáng thì người đẻ cử sẽ bị trị tội. ` 
Năm Hồng Đức thứ I§ (1487). nhà Vua ban chiếu chỉ: *C ñtức 
quan Tổng binh là trong trách một phương. không nén uÝ niệm 
HNgGHỜI không ximg đáng. C ác quan Khoa, Đài (củ quan làm việc ở 
các khoa và các quan Noự xử) phải chọn trolg nhà nôn lẫY ngHời 
đảm lược, học thức, có tt cách, danh vọng, tài cán, thun": liêm, 
chăm chí mà bở chức ấy. Viên quan nào đâm thiên trí cứ hạy phái 


người hiên kém, tham Ó, lười nhác thì xế trị tôi”.` 


Như đã nẻu ở trên ràng trong đào tạo, lựa chọn, sử đụng nhân lài 
để bỏ làm quan lại trong bộ máy trị vì của Vương quốc, Lê Thánh Tông 
không căn cứ xuất xứ dòng máu mà có cách lựa chọn rieng. Những tiêu 
chí đẽ xéI tuyến và giao chức của nhà Vua là : `* hoc (lưức, thực tài, chằm 
chỉ và thanh liêm”. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến thanh liễm. 


Ngày 20 tháng 12 năm I467 (Quang Thuận năm thứ 8). Vua cho 


8Ð Đại Việt sít ký toán thức, Bản ky thực lục. Quyền XIII, Ky nhà Lẻ, Na. 
KHẨXXH. H.19913. Ir.493. 
t* Đại (rệt si ký toàn thể, Sđd. tr.502. 
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là Lương Như Học Liến cử Trần Quý Huyền không phải là người giỏi 
bèn xuống chiếu piam Lương Như Học vào ngục và thu lại văn 
bàng. chức tước của Quý Huyền. ' 


Trong BLHĐ có hản một điều quy định nếu đề cử không đúng 
người tài thì người đề cử phải chịu tội (Ð.174). 

Nhà sử học Phan Huy Chú đã có nhận xét: “EL¿ báo cí mới đặt 
ra từ thời Hồng Đức. Bảy giờ việc làm ấy thân trọng mà trừng phạt 
lại nghiêm cho nên không ai đám báo cÝ thiến vị. Các chức đến 
xứng đáng. Rót cục thụ được hiệu qua là chọn được người hiển tàt". 


Nhận xét của Phan Huy Chú là đúng. 


3. L¿ tap am dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông 


Các con và cháu đích tôn của các vị Công, Hầu, Bá. Tử, Nam - 
là các tước vị của Vua ban cho các con của anh em trai. chị em gái 
nhà Vua: con trưởng các quan văn, võ từ nhất phảm đến bát phẩm, 
nếu được xét là có khiếu chăm học thì được cho vào học tại Chiêu 
văn quán. Cứ ba nâm một lần. viên Tư huấn phải tâu bày đầy đủ 
hạnh kiểm. tính nết. học vấn của con cháu các quan viên nêu trên 
rồi trình lên bộ Lễ để tổ chức thi khảo. Nội đụng thi gồm có thi viết 
chính tả, làm toán. giải đáp một bài về kinh nghĩa, hai bài về tứ thư 
nghĩa. Ai thi đỏ thì được bổ vào các chức thư lại. Muốn được bồ 
nhiệm làm quan thì họ phải thì đỏ trong các kỳ thi hương. thị hội 


H Đại Việt sư ký toàn thúc, Sđd. tr290. 
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—— 


và thí đình. Những người không đẻ. nếu có sức khoc thì được sung 
vào ngạch võ giai. Với lệ tập ấm, nhà Vua Lê Thánh Toöng đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho những người trong hoàng tộc và con cháu 
các quan đại thần. những người có công với triều đại được học tập 
nâng cao trị thức, tu dưỡng đạo đức, phẩm hanh thành những người 
có thực tài đám đương việc nước. Họ không thê mượn thần, cậy thế 
của cha óng làm thang, bậc để bước vào hoạn lộ. Nhất thiết họ phải 
thi đỗ trong các kỳ thi, phải hội tụ đủ các tiêu chí của một quan chức 
mới được bô làm quan. 


Đấy là cách làm vừa thể hiện được sự trong đãi của nhà Vua 
đối với Hoàng tộc, vừa thê hiện lòng trị ân của nhà Vua đối với 
những người có công với đất nước đồng thời ngăn ngừa được tệ nạn 
ÿ thế, ý quyên mà lỏng hành của con cháu lớp người quyên quý 
trong xã hội mà thời nào cũng có, chế độ nào cũng xảy ra. 


II. CÁCH TÂN VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
QUAN LẠI 


Tuyển chọn được những người có đủ tiếu chuẩn là điều quan 
trọng. Song để làm cho những người được tuyển chọn giữ gìn và phát 
huy được tài năng, đức độ của họ trong thực thị công quyền thì phải 
có cách quan lý họ. Với chế độ. phương pháp quản lý tốt thì tài năng, 
đức độ của người được giao chức sẽ phát huy được tác đụng. Ngược 
lại. họ sẽ bị thoái hoá, biến chất khi không có ai giám sát, theo đõi, 
không ai đám đụng vào họ. Có quyền lực thì át có tệ nạn lạm dụng, 
lợi đụng quyền lực. Có tổ chức, có cơ chế giám sát. kiểm tra một cách 
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thường xuyên. kịp thời. nhạy bén việc thực thi đúng đán quyền lực 
cũng như phòng, chống lạm dụng, lợi dụng quyẻn lực là điều nhất 
thiết phải làm. Khi nào trong bộ máy chính quyền đã xuất hiện những 
viên chức với cảm nhận rằng họ không phải đương dâu với nguy cơ 
lập tức bị sa thải vì những bất lực trong công việc được giao phó, 
không cảm thấy lo sợ bị trừng trị khi lạm dụng chức quyền, thì những 
cân bẻnh nan y như: vô cảm trước những nỗi khô của dân, cậy quyền, 
cậy thế, ức hiếp. những nhiều đân lành. tham õ, hối lộ. đục khoét của 
công... lập tức xuất hiện. Giống như những đám mây đen báo hiệu 
trước cho những bão tố sẽ tới. sự tha hoá, biến chất một cách phô biến 
Irong quan chức sẽ đẫn đến sự phản nộ của quản chúng, dân đến 
những xáo trộn, đỏ vỡ không thể tránh. Có thể nêu ra hàng ngàn dẫn 
chứng có thực của thời xa xưa. của thời hiện dại để chứng minh điều 
này. Vì vậy, giữ gìn cho bộ máy nhà nước luôn được trong sạch, vừng 
mạnh là điều tiên quyết trong đảm bảo cho sự phát triển về mọi mật 
của quốc gia và đem lại muôn vàn hạnh phúc cho dân. Ngược lại thì 
đât nước bị kìm hãm trong lạc hậu. Nhân dân trở thành nan nhân cua 
bộ máy nhà nước của chính nước mình. 


Lẽ£ Thánh Tông quả là một vị vua anh minh. Ông là một nhà cai 
trị minh mãn. nghiêm khác. chặt chẽ. nhìn thấu mọi nhẽ. Ông tiên liệu 
một cách có cơ sở vững chắc được nhiều điều xấu sẽ xảy ra trong bộ 
máy trị vì nếu không có biện pháp đê phòng và khắc phục. Lê Thánh 
Tông là vị vua duy nhất trong các vị vua của Việt Nam đã đê ra và 
thực thi một cách kiên quyết những chủ trương. biện pháp giám sát, 
kiểm tra quan lại đưới quyền. Đó là các thể lệ khảo thi và khảo khoá. 
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I. Lệ khảo thi dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông 


Cứ ba năm một lần, các quan văn. võ đương chức từ quan nhất 
phẩm đến cửu phẩm, cả văn lắn võ, từ trong kinh đến ngoài đạo đều 
phải qua khảo thì. Không một quan chức nào được miễn trừ hoặc lấn 
tránh. Chúng 1a cũng cần lưu ý rằng. mọi quan chức dưới triều Lê 
Thánh Tông đều là những người đã thị đỗ trong các kỳ thị. Thê mà 
trong những năm tại chức, cứ ba năm mội lần, tất cả họ đêu phải qua 
khảo thị. Sử cũ ghi lại: “Ngày †3 tháng Một năm 467, Vua trIỆH 
tập các quan nha môn đã đỏ Tiến sĩ là bọn Lê Bình Tuần và Đồng 
Bí thư giám Lương Thể Vinh, 30 người vào Phụng He. đường đề 
khao tÌủ. Vua ra bài cho thí". Lương Thế Vinh là người thí đỗ 
Trạng nguyên khoa Quý Mùi năm 1463, được nhà Vua đẻ thơ: 
“Trạng nguyên Ling T hệ Vinh... Thiên hạ thay lừng danh". Thế mà 
khi nhậm chức, đến kỳ khảo thị. nhà Vụa vẫn gọt Lương Thể Vinh 
vào khảo thi như tát thảy các quan lại khác. 


Khi khảo thị, các quan văn thì khảo thí giải kinh nghĩa. làm thơ, 
phú. trả lời các câu hỏi của Vua về đạo trị đời, trị nước... mà ngày 
nay ta gọi là đường lối, chính sách ích nước lợi dân. Các quan võ thì 
thi bắn cung. ném hoả tiền, đấu khiên. dua ngựa. đấu vật. dua 
thuyền. dàn quân, đàn trận v.v... 


Người thi đỗ thì được ban thưởng áo, tiên, được thăng chức, 
tước. Quan, lại không đõ thì bị giáng cấp hoặc bãi chức. Binh lính 


0! Đại Việt sứ ký toán thuc Bán kỷ thực lục, Quyến XỈI. Kỷ Nhà Lá. Nxb. 
KHXH. H.l991. tr.429. 
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đây quyết doán và sáng (ao 
khòng thị đó thì bị phạt và thái hỏi hoặc cho làm lính phục địch các 
chuồng chăn voi. ngựa hoặc làm các công việc lao động phục dịch 
nặng nhọc khác. 


Việc khảo thi của Lẻ Thánh Tông trở thành ngày hội nô nức đua 
tài, đua sức. Trong thường nhật. mọi quan, lại dù ở cương vị nào, dù 
là đang được vua, quan trên súng ái, khen ngợi nhưng họ không cho 
đó là điều đam báo cho họ giữ mãi được chức nếu họ không đô trong 
khao thị. Vì vậy. tất cả đều có ý thức rèn luyện, học tập để nâng cao 
trình độ. khả năng của mình. Bởi một lẽ giản đơn, không một ai có 
thể tự thoả mãn, tự kiêu. tự đại, không một người nào lười biếng để 
rồi trở thành người hỏng thị trong các kỳ khảo thí. Hậu quả của hong 
thi trong khảo thi là rõ ràng, cụ thể, khòng thể tránh được. 


Lẻ Thánh Tông qua là vị vua anh minh vì đã có sự cách tân trong 
giám sát quan lại. Ông thực thi những biện pháp không có gì là phức 
tạp mà lại có hiệu quả cao đôi với việc mà ngày nay ta nói là nâng 
cao hiệu quả quản lý của Nhà nước. Ông đã tạo ra được những ngọn 
gió mát lành thổi vào tâm óc của trăm quan dưới quyền. Ông làm 
cho họ luôn luôn tự nguyên. tự giác trong học tập, rèn luyện tài 
năng. đức độ đẻ phục vụ nhà Vua và đất nước. Ông không chỉ kêu 
gọi hoặc ban ra những lời răn dạy suông. Bằng những việc làm cụ 
thể. Ông khiến cho trãm quan phải nâng cao trình độ, tư cách của 
các quan lại trong công việc trị nước. 1rị dân. 


2. Lệ khảo khoá dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông 


Tháng I1 năm 1471. Hỏng Đức năm thứ 2, nhà Vua Lê Thánh 
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Tông ra chỉ dụ về việc cấm để chậm các kỳ khảo khoá: “Phép kháo 
khoá cốt để phản biệt người hay, ke dở, nâng cao hiệu quả trị nước. 
Đời Đường, Ngư. ba năm một kỳ vét cóng để thăng, giáng Nhà 
Thanh Chủ, ba năm một lấn xét việc để định tinh phạt. Nay nha 
môn trong ngoài các ngươt, người nào nhậm chức dư du ba năm, 
phải báo ngay lên quan trên không được để chậm. Nếu quá mội 
trăm ngày mà không ké danh sách gửi đi thì tính só người chậm, mái 
người chậm thì phạt một quan tiên, kể nào theo tỉnh riêng mà dựng 


HÀ 


túng đều phái trị tội cả" `", 

Như vậy cùng với việc kháo thị. nhà Vua lại đại ra việc khảo 
khoá. Khảo thi là để xem xét, đánh giá về trình độ hiểu biết, quan 
điểm. Còn khảo khoá là đề xem xét, đánh giá về khá năng thực hành 
của quan. lại. 

Khảo khoá, ngày nay gọi là “ nhận vét cán bộ” được thực thị cốt là 
để đánh giá thực trạng các mặt của quan lại. Thông qua kháo khoá sẽ lấy 
được kết quả thực tế đề đánh giá tải năng thực của quan lại. Khảo khoá 
là cơ sở để xem xét trong trảm quan ai là người mản cán, thanh liêm, làm 
được nhiều công việc ích nước lợi dân, ai là người nói nhiều, làm ít. lời 
nói không đi đói với việc làm, ai là người làm thì láo mà báo cáo thì hay. 
Những người như thế này thì chế độ nào cũng có. thời nào cũng có. 

Khao khoá được tiến hành tronp hai giai đoạn: sơ khao và 
thông khảo. 


t9 Đại Việt šíc ÑÝ toàn thể. Bán kỷ thực lục. Quyền XI. Kỹỷ nhà Lê. Nxb, 
KHXH. H.1993. tr.458. 
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Ba năm mội lần, các quan trưởng, quan trên phái khảo sát quan, 
lại trực thuộc dưới quyền. Viên quan nào năng để ý săn sóc dân, 
được dân tình ái mộ. trong hạt ít người lưu vong thì được cho là xứng 
chức và được tiếp tục giữ chức. Quan. lại nào nhũng nhiều, đục 
khoét, tư túi, làm bậy. trong hat nhiều người phải lưu vong, trộm 
cướp. giết người xảy ra thì bị coi là không xứng chức. Nếu trong thời 
gian đương chức, quan, lại nào phạm tội bị xử phạt thì không phải 
chờ đến hết ba năm mới khảo khoá. Viên quan hoặc lại đó bị coi là 
không xứng chức. Quan, lại nào bị coi là không xứng chức thì lập 
tức bị bãi chức, giáng chức. Mọi quan lại đều phải trải qua ba kỳ sơ 
khảo (9 năm). Sau môi kỳ sơ khao, nếu ai được nhận xét là xứng 
chức thì tiếp tục được giữ chức. 


Lê thông khảo 


Quan, lại nào đã qua ba lần sơ khảo, 9 năm, đến năm thứ L2 thì 
được thông khảo. Quan khảo sát nhận xét công việc trong cả l2 năm 
(1) của người chịu thông khảo kèm theo lời đề nghị rồi trình lên Lại 
bộ để xem xét việc thăng, giáng. Đến kỳ thông khảo, quan, lại được 
nhan xét là xứng chức thì được phong chức, phong hàm thực thụ. 


Quan từ nhị phẩm trở lên thì Lai bộ tâu Vua quyết định. Từ tam 
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phâm trở xuống thì Lại bộ quyết dịnh. Nếu ai có tài kỳ lạ. được đặc 
chi của nhà Vua cho thăng bố thì không theo lệ khảo khoá. 


Việc đặt ra lệ khảo khoá của nhà Vua Lẻ Thánh Tông cho thấy 
Ông rất coi trọng nguyên tác “uói đi đói với làm". Đối với nhà Vua, 
việc nhìn xa, thấy rộng. thấu hiểu nguồn cơn, bàn luận sắc nét. thơ 
hay. phú giỏi là những điều cần thiết nhưng chưa phải là đủ đốt với 
một vị quan trị vì giỏi. Ngày 21 tháng 9 năm 1471. Vua ra sắc chỉ: 
". Người mới được giao chức thì được bố Thí chức, Lạt bộ tâu lên 
để ban cấp cho giấy khám lợp (giây chứng nhận), cho mịn, đại và 
cấp cho một phân ba tiền lương, con cháu ván như đán thường. 
San ba năm mà xứng chức và không phạm lôi gì thì được thăng cấp 
cho thực thụ. Người nào không xứng chức thì đuổi về..." 


“®C}H huy sứ Đào Báo tiến cứ Hán Đình và Nguyễn Đức lên triển 
đình là những người gio! bình pháp. Bọn Hán Đình dàng các trận 
đô- [) Trung hư, 2) Man thiên tình, 3) Thường sơn và... Vua khen 
ngơi, phong hai người làm Trần điện phó tưóng quản, sai quản Š phủ 
tập theo trận đồ hai ba lần đêu không được. Vua nói giận sai bắi 
đánh trượng rồi bài chúc đuối về bản quán”. 


Sư liệu này cho thây Lê Thánh Tông rất coi trọng thực tài. Bản thân 
nhà Vua là con người của hành động. Nói nhiều mà làm được ít hoặc 
nói hay mà không làm được thì bị thải loại ra khỏi hàng ngũ quan chức. 


'' Đại Việt sự ký toàn thú, Sđd. tr.456. 
* Đại Việt sử ký toàn thị, Sđd, tr.415. 
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Đặt ra lệ khảo khoá là đề xem thực tài của quan, lại dưới quyền. 
Những tiêu chí đẻ sơ khảo, thông khảo mội chức quan tại vị không 
có gì là không cụ thể, khó hiểu. khó đo lường được. Xóm làng yên 
vui, trù phú, thuần phong mỹ tục được duy trì, ít người phải tha 
phương cầu thực, trộm cướp giẻt người vắng bóng... Đồ là những 
tiêu chí để đánh giá lài năng trị vì của vị quan thanh liêm, mẫn cán, 
hết lòng chăm sóc dân. Với những tiêu chí như vậy. người được nhận 
xét khó lòng né tránh bàng việc đó lỏi cho khách quan, cho cấp trên, 
cho cấp đưới môi khi có hiện tượng tiều cực xảy ra như thường thấy 
trong bộ máy quan liêu thời hiện dại. Việc khảo khoá lại được tiến 
hành đều kỳ 3 năm mội lần và lien tục suốt trong L2 năm. Cứ 3 năm 
một lần. quan trên phải xem xét quan lại cấp dưới của mình có xứng 
chức không. Sau l2 năm mới xem xét đến việc thăng thưởng. Tuy 
vây vân có ngoại lệ. Cho đù chưa đến kỳ sơ khảo mà phát hiện được 
người có kỳ tài thì văn được nhà Vua đặc cách phong cấp. phong 
hàm. Viên quan nào phạm tội hoặc bị coi là không xứng chức thì lập 
tức bị bãi chức, giáng chức. Lẻ khảo khoá của nhà Vua Lê Thánh 
Tông tạo cho mọi quan lại khí được giao chức đều nghĩ ràng đó chỉ 
là thời kỳ “tấp sự làm quan”. Muốn được phong chức. phong hàm 
thực thụ thì họ còn phải cố găng rất nhiều trong suốt thời gian 12 
nàm - mỗi quảng thời gian không ngăn trên con đường hoạn lộ của 
mỗi cá nhân. 


IY. KHEN THƯƠNG, XU PHAT QUAN LẠI 


Là nhà Vua, nhưng Lê Thánh Tông sống cuộc đời bình đị. Ông 
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đè xẻn, tiết kiệm trong chi dùng. Đức tính này của Ông được thể 
hiện trong Dự Hiệu định quan chế mà Ông đã ban bố cho tất cả 
quan, quân và nhân đân cả nước biết: “Phép cũ dạt quan đểu lấy 
phẩm thì cao, tước thì hàu. Phép nay dưng quan đêu theo lộc thì bởi, 
trật thì tháp. Các chức so với trước có thêm mà lộc phí so với Irfớc 
lại vừa..." 


Nhà Vua tỏ ra rất nghiêm khác trước những hành vi lãng phí 
của công. Tháng 3 năm 1467. năm Quang Thuận thứ 8. nhà Vua ra 
lệnh bỏ ngục Định Thiên và phạt Quan lang Hoàng Văn Biên 5O 
quan tiền. phạt Công bộ Hữu thị lang Trịnh Công Đán 30 quan tiên 
vì bo phơi mưa nâng gõ, lại của công.'* Trong khen thường. nhà Vua 
!Ò ra người ròng rãt và nhạy cảm. 


Ngày II tháng LŨ năm 1460, năm dầu khi được tôn lên ngôi 
vua, Ông đã ra lệnh cấp ruộng đất thế nghiệp cho 30 đại công thần: 
“Lê Lăng: 300 mâu, Lê Niệm: 200 mẫu. Lẻ Nhân Thuận: 130 máu, 
L¿ Thọ Vực, Lẻ Sư Hỏ, Lẻ Nhân Khoái: 150 máẫu và...” 


Tháng 5 năm I46-1. Quang Thuận năm thứ 5, Vua ra sắc dụ 
Chưởng Hình bộ Lê Cảnh Huy răng: “®Vgưới nhiều lấn giữ chức then 
máy của Triển đình, công tích đáng chí, dã hết lòng can ngĩn Hỏi 
thẳng chỉ ra lôi lâm của Trảm. đầu nứa được. nửa hỏng, nhưng 


!“ Phụ lục Dụ Hiệu định quan chẻ. tr. 375. 
tt Đại Việt sự LÝ toàn thự. SẠd. tr.4l 6. 
'9 Đại Việt sư ký toản thứ. Sđú, tr.391. 
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phutơng cửu tế giáp đới uất phát từ lòng trưng quản ái quốc đã liền 
dòng, liền trang rồi, Từ Hay về sau, người hãy xét ÈŠ những việc oan 
nóng, dẹp bới những ke gian ngoan, bàn luận ở triệu đình cho trắng 
den súng !ở, phái đổi chiến với ngÌĩa lý, chờ có làm điều khói hài. 
Trao cho chức lớn, ký thác việc nặng, Trảm chỉ còn trông đợi ở môi 


tmiHh khunh thót`- 


Tháng 8 năm 1464, năm Quang Thuản thứ 5, Vua ra sắc dụ 
Hình bộ Ta thị lang Nguyễn Mậu rắng: "Ngươi chăm Ío việc nước, 
điótt gì hay qHy về cho Vua không kém gì Như Hỏi, Huyền Linh. Đến 
nÏưf Đi Trụ vư việc phức tạp khó khản, Nuan Bác” táu Bảy rõ rằng, 
Hường tán. So với hai người đó cũng có khá hơn mót ch. Làm Bé tôi 
nÏủữ vậy thực đáng khen ngợi lăm, nén bạn cho bạc lạng. Khi nào 
bạc đến Hơi, HgƠi càng nên mài giữa thêm lòng šsÓH Vốn CÓ mONE 
cho ta tới cối trí bình. Ta có lôi lâm gì hãy thăng thâm chỉ ra, hãy 
cứng coi nhĩt Đồng Tuyến", chớ nút Tô LÔ" guen thói giáu giêm”. 


Tháng l2 năm 1464, Năm Quang Thuận thú 5, Vua ra sắc dụ 
Đô ngự sử Nguyẻn Thiện răng: ` gưới làm tòi của ta hết lòng thành 


9 Đạt Ý rết si KÝ toàn thể. Sdd, tr401. 

* Như Hỏi. Huyền Lính. Đái Trụ. Ngạn Bác đều là tỏi gioi của Đường Thái Tông. 
* Đồng Tuyên là Quan lệnh ở Lạc Dương. tính cứng cỏi, tháng thản. Khi xử 
vụ án Công chúa Hò Dương gict người dâu bép. Hán Vũ Để bát Tuyên phải 
lạy tạ Công chúa. Tuyên chống hai tay xuống đái. nhất định không chịu lạy. 

% To Ủy là trọng thân nhà Tuỳ. Nhà Tuỳ mãi. Tò LJy sống tuỳ thời. Triều nào 
lên cũng xin thờ phụng và đéu được trọng dụng. Đến khi Đường Thái Tòng 
được nước. Ủy xin yết kien. không được Thái Tòng chấp nhàn. 
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cuồng, cây thế, xử phạt Điện tiền kinh lịch Cao Bá Tường vì không 
biết được quan đưới quyền lạm dụng quyền lực. là những trường hợp 
xử phạt có tính răn đe rất lớn. Hơn nữa, những trường hợp như thế, 
Lê Thánh Tông không chi thực hiện một lần. 

Xử phạt đúng, xử phạt kịp thời kẻ phạm tới có tác dụng rất nhiều 
trong việc răn đe kẻ phạm tội. Việc tạo ra được một tịnh thần 
nghiềm mình trong giữ gìn ký cương. phép nước sẽ làm cho những 
kẻ coi thường ky cương khỏng dám lộng hành. Nếu một khi có 
người nghĩ được ràng nếu phạm tội thì không tránh khỏi việc bị phát 
hiện, bị trừng trị thì người có ý định phạm tội cũng sẽ từ bỏ ý định 
phạm tội. 

Nhà Vua Lz Thánh Tông còn có cách phòng ngừa tội phạm rất chủ 
động và sáng tạo. Ông đậi ra năm điều cấm đối với quan lại như sau: 

- Cấm quan, lại lấy vợ người địa phương nơi mình trị nhâm; 

- Câm quan. lại mua đất, mua vườn, mua ruộng, mua nhà tại địa 
phương nơi mình trị nhậm; 

- Câm quan, lại lấy người địa phương nơi mình trị nhậm làm cáp 
phó giúp việc cho mình; 

- Cấm quan, lại kết làm thông gia với người địa phương nơi 
mình trị nhậm; 

- Cấm đưa quan, lại về trị nhậm tại quê hương ban quán. 

Nội dung 5 điều cấm trên đây là hết sức rõ ràng, để hiểu và dễ thực 
hiện. Mục đích 5 điều cấm của nhà Vua không những là có lợi chung 
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mà còn tránh cho quan. lại không vấp phai tình trạng khó xử khi có 
việc dụng chạm đến những người có quan hệ thân thuộc. Có thể nói 5 
điều cấm của Vua rất được quan, lại tán thành và rât được lòng dân. 
Năm điều cấm của Vua được tuân thủ một cách nghiêm ngãi. 

Giá trị của Š5 điều cấm mà Vua Lê Thánh Tông đặt ra vào giữa 
thể kỷ XV vẫn còn nguyên giá trị đối với tình trạng phòng ngừa tệ 
nạn lạm dụng. lợi dụng quyền lực để mưu lợi riêng, tình trạng lập bè 
kéo cánh. tình trạng bao chc. dung túng cho nhau trong hàng ngũ 
quan chức vào những năm của các thế ký XX và XXI này. Trong 
Luật Hành chính và Luật Công chức ngày nay. ở nhiều nước đã đề 
ra những điều căm làm đôi với công chức như: 


- Câm những viên chức có quan hẻ thân thuộc gần gũi cùng làm 
trong một cơ quan nếu giữa họ có quan hệ trực thuộc lân nhau (như 
bở là Thủ trưởng cơ quan mà có con, em, vợ là cấp phó, là nhân viên 
hoặc chồng là Thủ trương, con trai là kế toán. vợ là thú quỹ v.v,)...; 


- Câm viên chức đương nhiệm làm công việc kinh doanh, dịch vụ 
tư nhân. Không được vừa làm viên chức nhà nước lại vừa làm giám độc 
hoặc tham gia kinh doanh, địch vụ tại một xí nghiệp tự nhân v.v...; 


- Cam những người trong gia đình viên chức kinh doanh, dịch 
vụ các lĩnh vực thuộc quyền quan lý của viên chức. Như cấm vợ, con 
lâp các công ty xây dựng và nhân thầu các công trình xây dựng mà 
chồng, bố đang là viên chức có quyền hành cua Bộ Xây dựng. cấm 
những người thân trong gia đình làm những công việc dịch vụ thuộc 
lĩnh vực quản lý cua công chức v.v... 
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Hiện tại, luật pháp một số nước không chỉ cấm công chức mả 
còn có những điều cấm đối với những dáng viên đương nhiệm của 
Đảng cầm quyền nữa. Tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi nước, luật pháp 
các nước đều có những điều cấm cự thê đối với công chức, đối với 
đảng viên của Đảng cảm quyền nhàm đảm bảo tính vô tư, khách 
quan, nhăm phòng. chống sự lạm dụng, lợi dụng quyền lực công, lợi 
dụng vị thế của Đảng cầm quyền, nhằm ngăn ngừa các hiện tượng 
gia đình trị. đăng trị xảy ra trong bộ máy nhà nước. Liên hệ với 
những gì mà những cơn ác bệnh do các tệ nạn lạm dụng. lợi dựng 
quyền lực công hiện đang gây ra trong các nhà nước hiện dại mới 
thấy được những giá trị thực tiền của những điều câm đổi với quan 
chức mà Lê Thánh Tông đã đề ra và đã áp dụng vào thế ky XV ở 
Việt Nam. 

Để ngăn ngừa quan lại tham những, BLHĐ đã đặt ra diễu luậi 
hạn đất. hạn điện sở hữu của quan. lại. Điều 226 BLHĐ quy định: 
®Nhữmg vị đại thân và bách quan trong kính thành, nhà cửa viờn 
tược chỉ được ba mẫu trở lại; quan nhất phẩm ba máu; quan nhị 
phẩm hai mắn, quan tam phẩm mội mẫu; quan tứ phẩm năm sào; 
quan ngĩ phẩm ba sào; gian lục phẩm, thát phẩm la! sào; quan bát 
phẩm, cửu phẩm hay người không có phẩm hàm chỉ dược một sào: 
những nhà ở khu quản lính đóng, thì điện tích đất đại kém hơn một 
bậc. Nêu người nào lạm chiếm quá phản đất đã định thì bị tội Xuy, 
đánh 50 rơi, biểm môi tí; người có vườn ao rồi mà lại chiếm đất Hơi 
khác, thì tội thêm một bậc. Nếu Hgười Hào CÓ công (được vua Cấp 
thêm đất thì không kể". 
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á ——-—— ————— —————a_—— 


Trong tổng sở 722 điều luật của BLHĐ. có đến 40 điều (hơn 5% 
tông số điều luật có nội đung trực tiếp phục vụ cho việc bài trừ nạn 
tham nhũng trong quan lại. Điều này nói lên quan điêm đỏng thời 
thé hiện sự quan tâm và lo lắng thực sự của nhà Vua Lẻ Thánh Töng 
trong việc bài trừ chống tham nhũng trong hàng ngũ quan lại. 


Khi nghiên cứu. tìm hiểu kỹ BLHĐ, chúng ta còn phát hiện ra 
một điều lý thú khác. Tuy tin yêu và trọng đãi quan lại nhưng Ông 
vân coi hàng ngũ quan lại là một trong những đối tượng dặc biệt 
của công tác đấu tranh phòng. chống phạm tội. Quan điểm này cho 
đến hiện nay không phải là được mọi người chấp nhận. Không ít 
người cho răng quan điểm nảy mang tính cực đoan. Những người 
không đồng ý với quan điểm này cho rang số đông đân chúng mới 
là đôi tượng chính của công tác giáo dục pháp luật. của công tác 
phòng. chöng phạm tội. Thực tiên chứng minh quan điểm của Lễ 
Thánh Töng là đúng. Theo Ông. quan lại không đức. vô tài là mảm 
mống đản đến hoa loạn. BLHĐ ban hành đưới thời trị vì của Ông 
có 722 đieu. trong đó có 49 diều thuộc vẻ nguyên tắc chung và 673 
điều quy định về các tội phạm cụ thé. Trong 673 điều quy định vẻ 
các tội phạm cụ thê có đến 172 điều. chiếm 25%. có nội dung quy 
định tội phạm của các quan lại và các nhà quyền quý. Trong điệu 
luật, chủ thể của loại tội phạm này được ghi rõ là quan, lại như; 
"Quan 1y làm trái pháp luật mà ăn hỏi lộ ...; Những quan ty ở trấn 
HgOÀàI CHH CáC PIƯỜƠNG lHÊN nhì tí HỆN tÌht HH cữ đâu 0v... 
BLHĐ không dùng cụm từ: “ẤKz nào...” khi quy định các tội của 
quan chức như luật hiện nay. 
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Nghiên cứu sâu nột dung của 172 điều quy định vẻ các tội của 
quan, lại. có thể phân chúng thành ba loại: 
- Loại tội xăm phạm đến lòng trung đối với vua; 
- Loại tội xâm phạm đến công vụ của nhà Vua giao cho: 


- Loại tội xâm phạm đến quyên lợi của dân. 
Loại tội xâm phạm đến lòng (rung với vua 


Trung với vua là tiêu chuän hàng đầu của quan. lại đưới chế độ 
phong kiến. Trong loại lội này có hai nhóm: 

Nhóm tội pham thẻ hiện sự bất kính với ngôi vua như: Quan 
chức vào triều không đội khăn áo (Đ.80); có ý chẻ bai triều trước 
(Đ.217): chỉ trích vua quá nặng lời (Ð.1 32): đàn hát khi vua ôm dau 
(Đ.144): đi qua cưa Thái miều mà không xuống kiệu (Đ.209); nói 
năng bừa bãi, tỏ ý bất kính với vua (Đ.216); coi thường chiêu lệnh 
nhà Vua (ĐÐ.220}; v.v... 

Nhóm tôi mưu phản lại nhà Vua như: Quan giữ việc quán ở 
trấn. lộ liên kết với nhau âm mưu làm phản (Ð.234): giá truyền 
chiếu chỉ nhà Vua, lệnh chỉ của thái tử (Ð.550); các quan quản quân 
đân ở các viện, cục khóng hết lòng trung thành (Ð.264) v.v... 


Loại tội xâm phạm đén cóng vụ của nhà vua 
giao chu 


Nhà Vua Lê Thánh Tông đặc biệt chú trọng đến việc tuyển 
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chọn những người thực sự có tài, có đức để giao việc. Nhà Vua cũng 
tỏ ra rất nghiêm khác đối với những quan lại không làm tròn chức 
trách, nhiệm vụ. Các tội phạm thuộc loại này chiếm phán lớn trong 
tông số tội phạm của quan. lại đã được quy định rõ trong BLHĐ 
như: Sứ thần đi nước ngoài hay sứ thần nước ngoài vào trong nước 
mà trò chuyện riêng hoặc lấy cưa hối lộ mà tiết lộ công việc nước 
nhà thì đều phải tội chém (ĐÐ.79); Các chủ ty thấy cung điện, cửa 
thành hư hỏng hay đường sá vua đi. cầu công đỏ nát mà không tâu 
trình, khi có chiếu chí vua sai sửa chữa mà lại không sửa chữa cho 
được bẻn chäc thì đều phải biếm một tư và bãi chức, để tôn hại đến 
xa giá thì xử nặng thêm: hai bậc (Đ.84): Tiết lộ quán cơ đại sự 
(Đ.116): Quan coi thị không nghiêm (Đ.101); Quan chức đi công 
cán vẻ tâu trình khỏng đúng sự thật (Ð.120): Châm trẻ việc công 
(J.121); Thi hành sác lệnh không nghiệm (ĐÐ.122): Quan lại chậm 
trẻ trong việc duyệt số định (Ð. !50); Quan lại duyệt hộ khẩu sai 
lầm (Đ.151): Tự tiện tảu trình khi chưa có đôi chiêu kỹ càng 
(Ð.15-1): Quan chủ 1y không phát giác thuộc viên phạm tội (Ð.157): 
Tướng hiệu bỏ sung lính tráng không đúng luật (Đ.169): Đề cử 
khỏng đúng người tài (Ð.I 74): Quan lại đo ruộng không chuẩn xác, 
quan lại sao nhăng việc công (Đ.l69)... 

Nhà Vua Lê Thánh Tông đặc biệt nghiêm khác đôi với những tội 
phạm của quan lại phạm phải trong khi thì hành nhiệm vụ điều tra, 
xét xử. Theo BLHĐ những quan liem phóng (quan mật tra) mật xét 
việc phải đúng sự thật, nếu sơ suất, sai lầm thì bị tội biểm hoặc đồ. 
Néu vì báo ân, báo oán. hay ăn hối lộ mà đối trắng thay đen. thì 
khóng ké việc lớn hay nhỏ. ăn nhiều hay ăn ít, đếu xử tọi lưu hoặc 
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¬—————ễẰ——x+x-~— —_ŠồÖ 


tội chết. Người cáo giác đúng sự thật được thường chức tước tuỳ theo 
việc nặng nhẹ (ĐÐ.I79). Các hành vị như: ˆ“ Ngực an, ngục lại gian 
đảm với dương sự (Đ.409);: Quan vứ án chẳm trẻ, không đúng kỳ hạn 
(Đ.671): Quan xứ án thiên ví, bạo che cho HgHỜI quyền gi phạm tôi 
(ĐÐ.674 }- Xứ tôi không dưng luật gííy định (Đ.679): Xết án có Ý thêm 
bớt tội cho người ta (Đ.686 ); Xớt án dd vong lại cố ý chậm trẻ không 
tâu trìnñ (Đ.719 }”, đêu bị coi là tội phạm và bị trừng trị nặng. 


Đã có lần nhà Vua Lê Thánh Tông ra lệnh: “Nén vét định ngay 
các Đại phụ ở Ngũ hình viện, người nào xứ kiện không oan tông thì 
ghỉ thành một lạng, người nào bình thường thì ghỉ thành mọt hạng, 
người hèn kêm thì tâu trinh lên. Hạng không có oan nóng thì khen 
thưởng, hạng bình thường thì giữ lại làm việc, hạng kêm thì bố viống 
làm luyện trương `". 


Những sử liệu nẻu trên cho thấy nhà Vua Lê Thánh Tông đặc 
biệt chú trọng đến việc chống oan sai trong xét xử. Ông ra lệnh xử 
phạt nặng những quan toà vì ăn hối lộ. như đã ghi trong điều luật 
rằng “không kể việc lớn hay nhỏ, ăn nhiều hay ăn ít, mà đổi trắng 
thay đen thì bị xứ tội hút hoặc chết". Một loạt hành vị khác như: 
“x án chậm trẻ, xứ không dúng điều luật qiy định...” mà ngày nay 
pháp luật hiện hành của nước ta không coi là tội pham thì vào thế kỷ 
XV, nhà Vua Lê Thánh Tông coi là tội phạm. Điều này dáng làm cho 
chúng ta suy nghĩ! Hơn nữa. nhà Vua lại ra lệnh phải thường xuyên 


0! Đại Việt sử kỷ toàn thư, Ban kỷ thực lục. Quyên XI. Kỷ nhà Lé. Nxb. 
KHXH. H.1993, tr.404. 
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xem xét, xếp hang các quan toà. Người xét xử không oan uỏng thì 
khen thưởng. Còn những người kém thì khóng đê tiếp tục làm công 
việc xét xử nữa. Phat chăng Lẻ Thánh Tông đã tự mình chứng kiến 
tác hại của việc Xét Xử oan xai xảy ra dưới thời vua cha khi một loại 
đại công thần bị vu oan và khép vào tội chết. Chính Ông là người ra 
lênh minh oan cho Nguyên Trái. Quyết tâm của Lẻ Thánh Tông trong 
lập lại công lý. chống lại việc bóp méo sự thật cua các quan liêm 
phóng mật tra. các quan cầm cán, nay mực là điều có thê hiểu được. 
€ 'hẻ độ nào cũng vây, thời nào cũng vây, việc đảm bảo còng lý là 
nhu cảu bức xúc cua xà hội. Trong những hoàn cảnh nhàt định 
nó còn bức xúc hơn các nhu cầu khác. Cong lý dược bảo vệ thì 
xã họi ôn dịnh. Cóng lý bị chà đạp là nguyén nhàn của mọi bất 
ón. Sự tha hoá, biến chất trong các viên chức ngành tư pháp là 
dieu không the tránh neu nhà nước thiểu quan tâm trong việc 
lưa chọn, sư dụng, kiêm tra, giám sát hoạt động của họ. 


Loại tỏi xam phạm đến quyén lựi cua đản 


Vua Lẻ Thánh Tông thường rân dạy các quan lại dưới quyền 
ràng họ có ba nhiệm vụ đôi với đân: làm cho dân nhiều.''' làm cho 
dãn giàu, làm cho dân biết lẻ nghĩa. 


"Năm 1418. dân số nước ta là 5.207.000 người. Năm 427 chỉ còn khoảng 4 
Iriệu người. ơn một triệu người bị giết hai. bị chết trong 10 năm khi Đại Viết 
bị giặc xâm lược Minh dô hộ. Sau khi đánh thăng quán Minh. khỏi phục lại 
đất nước. các vua l.ê đều khuyẻn khích việc tăng dân sõ. 


85 


LÊ THÁNH TÔNG; 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TẤN VĨ ĐẠI 


Làm cho đân nhiều là một tiếu chuẩn để nhận xét. đánh giá 
năng lực quan, lại trong các kỳ sơ khảo, thông khảo. Nếu viên quan 
nào để ý sàn sóc dân, dân tình ái mộ, trong hạt ít người phải lưu vong 
thì được cho xứng chức ''. 


Về mặt luật hình thì Điều 284 BLHĐ quy định: “Các quan ty 
làm việc ở ngoài nếu không biết làm việc lợi, trừ việc hại. để đân 
trầm họ phải phiêu bại di nơi khác, hộ khẩu bị hao lu và có trộm 
cướp tụt họp ở trong hạt thì xứ bài chức hay tội đó; nếu không bắt 
trộm cướp và không tân trình thì phải xứ tội tăng một bậc. Nếu có 
phản nghịch ấn nấp trong hạt mà không mật tân và truy bắt, thì bị 
tôi nhẹ hơn tôi phán nghịch một bác". 


Chăm nom đến sức khoe của dân cũng là một cách làm cho dân 
nhiều. Trong BLHĐ có điều quy định: “Những phu thơ dang làm 
việc, những quản lĩnh dang ở trại hoặc theo quản đội ra đánh giặc, 
hoặc theo hầu xa giá, hay sai đi việc quan, khi có Bệnh mái quan Chủ 
ty không vín cấp thuốc thang cứu chữa, thì xử phạt 440 roi; né vì ôm 
không chữa mà chết thì xw phạt 80 trượng... (Ð.573)". 


Tháng 9 năm 1467. Quang Thuận năm thứ §, nhà Vua đã ra lệnh 
cho quan lưu thủ Lê Niệm phát 50 quan tiên kho nhà nước, sai tế 
sinh đường mua thuốc chữa chạy cho những người mác bệnh địch ở 


t› Đại \ Tệt sứ ký toàn thu, Quyên XI, Kỷ nhà Lê. Nxb. KHXH. H.1993. tr.447. 
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_—— ——— — —  — — —=—=>——_—-———— 


các phủ Quốc Oai. Tam Đới và dụ rảng: '“ữ nay vẻ xdu, pÌúí( nào có 
benit dịch thì cho phép các quan địa phương đó dhng tiên thuế mua 
thuoc chữa cho dạn” 

Đẻ làm cho dân nhiều. trong BLHĐ có diều quy định xử phạt 
việc tự thiển: '®Đứn đình mà tự thuén mình thì xứ tôi lưu, at thiên hộ 
luặc chứa chdp ke ấy thì giảm tỌi một bác... vd quan khong phái 
giác thì xứ tội đo (Đ.305)".> 


Làm cho dân giàu 


Làm cho dân giàu là điều lo toan thường xuyến của nhà Vua Lê 
Thánh Tông. Trong việc làm cho dân giàu, Ông đồng thời làm hai việc: 

- Thực hiện nhiều chủ trương de khuyến nông như khơi ngòi. 
dáp để chống lũ, chống hạn, khuyến khích việc khai hoang, cho 
phép mơ chợ. mở mang việc buôn bán v.v.. : 

-  Trừng trị nang các hành vi nhũng nhiêu. đục khoét dân lành 
của tham quan, ô lại. 

Có lần Ông nói với Thượng thư Hộ bộ Nguyên Cư Đạo ràng: “Ta 
khi còn ít thối làm bạn với ngươi. KÌN lên ngôi báu thì ni làm 
quan Kinh điên. VỀ mặt thân hạ, ngươi với ta là bạn trí ky, là bạn 


;8 Đại \ rết sư ký to¿n tiuc, Sđđ. tr414. 
°° Đại Viết sự kÝ toán thuc. Sđđd. tr414. 
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học thức. V`€ mặt vua tôi, ngướt với tạ là uyên cá nước, là hỏi gió 
máy. Người hãy hết lòng, gắng sức. gắng go! lo báo đéN nợ nước, Cửu 
công vô trí để cho dứt hắn tệ hỏi lộ. Được như thể thì ta đhiỢC tiếng 
là bạc vua hiển người, Hgười được tiếng là Đề tỏi tận tPing, cha mẹ 
"HH: hiển, anh tiếng về vang, sáng ngời trong sử xách, nụ thể 
chẳng đáng ví sao” Nếu không được nhất vậy, thì ta là ông vua 
không biết người mà người là bẻ tói để làm vì. Trong hai điều dy 
ngươi chọn dạng nào thì chọn.” 


Trong BLHĐ có những điều quy định xử phạt nặng tội ăn hối lỏ: 
“Quan TY làm trái pháp luật mà ăn hỏi lộ từ Ì quan đến 9 quan thì 
Af tôi biếm hay bất chức, từ 10 đến †9 quan thì xứ tọi đo hay lưu, từ 
20 quan trở lên thì vứ tôi chém (ĐÐ. 138). hoặc '* Những do quản nÌm 
mà tướng lĩnh láv dùng vào việc riêng thì xứ tôi biểm hay bắi chức 
tà bồi thường gáp đói nộp vào quán” (Đ.2§0). Nhà Vua cũng không 
dung túng những hành vì của quan lại tự tiện thu tiền bạc, sản vải 
đặc sản dâng lên vua như: “NiHe quan ty Ở trdn ngoài cùng các 
tưởng liệu mà tự tiện thu tiền của đân để làm lẻ vật củng phụng nhà 
Vua thì dứ biểm một it, nặng thì thêm môi bậc và bắt trd lại lễ vài 
cho đán” (Đ.300). Những hành vì như: "Quan lại ý thể chiếm đoạt 
đất dại của lương dan” (Đ.370): ` Quan lại lạm dụng quyền chức để 
chiếm đoạt ruộng đất cóng, HHÓi nộ tỳ quá hạn định (Đ.372), 
“Quan lại vay mượn của đân hay cho dân vay để lấy lãi cao" 
(Đ.638) cũng đều bị nghiêm trị. Trong trường hợp “các qHdưn ty tự 


0 Đại Việt sư kÝ toàn thư. Sád, tr435. 
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trên lũy của cai, đô vật của nhân dún dng vào việc riêng th xứ nh 
tôi ăn lối lộ và bồi thường gáp đói tra cho quan đản (Đ.639). 

Để ngan ngừa nan tham quan ö lại những nhiều ức hiếp dân 
lành. nhà Vua cho đặt ra khá nhiều điều luật (16 điều) cụ thể để 
phòng. chòng: Quan phiên trăn (quan trị nhậm vùng biên ải) tự tiên 
bát người (Ð.162): Quan phiên trần sách nhiều dân (ĐÐ.163): Quan 
cai quản dân Man. Liêu tự ý bát người (Ð. E64); Quan trông coi phụ 
địch lại giãu số định. sách nhiều tiền của dân (Đ.L84); Quan tròng 
notn bình, dân trong cung tự tiền sử dụng quân dàn (Ð.207): Quan 
lại mượn lê cầu phúc đẻ lừa dân (Ð.273): Tỏi tớ nhà Công. Hầu ý 
thé chiếm ruộng đất, cưỡng bức con gái (Đ.336 ): Nhà quyên quý ức 
hiệp lây con gái lương dân (Đ.338 ); Vương công thế pia chứa chấp 
bọn trộm) cướp (ĐÐ.455): Quân sản bát cướp ý thể vụ cáo người khác 
(Ð.-361). Quan giám lâm đánh chết phu dịch (Đ.491): Quan lại tự 
tiện xuống làng xã sách nhiều nhân đân (ĐÐ.632): Quan lại tự tiện bắt 
dân trong hại phục dịch (Ð.636). 


Việc phòng, chống tội phạm trước hết là phòng. chống tội phạm 
trong quan lại tham những. cũng được vua, quan nhà Nguyên tiếp 
thu. kế tục. Gia Lonp, Vua đầu tricu Nguyên đã có lần nói: “hàm 
yéU trân, tRƯỚC phải trừ con mồng. Yêu dân trước phải trừ ke lại tham 
những. Kẻ não làm khó dân thì giết không thớ!"' Khen thưởng 
đúng, xử phạt kịp thời là việc phải làm mới giữ được kỷ cương, 


! Đại Nưm thực lục chính biên, Tạp TV. tr. (34. 
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phép nước. Xử phat khòng nghiêm minh thì pháp chê long leo. 
Hoạt động quản lý khó có thể đi vào nề nếp. Nhanh hay chàm, 
rỏi loạn nội (tình sẽ xay ra. Nhiều nhà cai trị đà học thuộc lòng 
lời khuyên rân cua thánh hiện rảng đỏi với người có công lớn 
đâu khỏng ưa cũng phai thường hậu. Đói với người tám phúc mà 
phạm tội, đàu mang ơn đến mấy, cũng phai xử phạt. Điều này 
thì nrười quản lý nào cũng biết. Nhưng trong thực thị, có những 
nhà quản lý khen thương chỉ vì tư tình, xử phat vì tư oán, đô ky. 


Nhà Vua L¿ Thánh Tông đã đưa việc khen thường đạt đến trình 
độ nghệ thuật. Đó là nghệ thuật của quản lý. Việc khen thưởng của 
Lê Thánh Tông trước hết là rất minh bạch. Người được Vua Lê 
Thánh Tông khcn thưởng thì tràăm quan. ngàn quân. bá tính đều biết. 
Trong vương quốc của Ông, ai cũng biết người được vua khen 
thưởng là xứng đáng. Những người bị xử phạt đều biết tại sao họ bị 
xử phat và xử phạt theo điều luật nào. Do váy, họ không oán hận khi 
bị xử phạt. Nhà Vua Lê Thánh Tỏng xư phạt cả những vị quan lười 
biếng để xay ra việc dân trong hạt phải ly tán tha phương cầu thức 
vì đói kém mât mùa. vì nạn trộm cướp, vì thiếu biện pháp giúp dân 
khác phục thiên tai. Nhà Vua xử phạt cả những vị quan không cai 
quản tốt để cho thuộc hạ phạm tội. các nhà quyền quý để gia nô cậy 
thế ức hiếp dân lành. Cách làm này của nhà Vua Lê Thánh Tông có 
tác dụng rất lớn trong việc đề cao trách nhiệm quản lý của quan lại. 

Dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông. các quan cai trị khó mà 
tranh công đồ lôi - một hiện tượng xảy ra khá phô biến trong bộ máy 
quan lý của các nhà nước hiện nay. 
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Không phải là ngấu nhiên, các quan lại từ quan nhất pham trong 
kinh đen các viên thư lại tại các phụ. huyện, châu cưới thời trị vì của 
Vua Lẻ Thánh Tông đẻu là những người màùn cán. luôn háo hức lấp 
công đẻ được đản tin, vua mến. Tát cá đếu đỏc lòng cho sự cường 
thịnh cua Đại Việt, 


V. BÀN LUẬN VỀ NHỮNG CÁCH TÂN NỀN HÀNH 
CHÍNH QUỐC GIA CỦA NHÀ VUA LÊ THÁNH TÔNG 


Thế giới hiện dại đã có cách nhìn nhận. đánh piá khác trước về 
vai trò, tác dụng của nhà quan lý và công tác quản lý. 

Chỉ riêng với những cách tân sáng tạo vẻ mật quản lý hành 
chính, nang suât lao động xã hội có thể tàng lên 200%, 300%... 
thâm chí còn cao hơn, cho dù nhà quán lý khóng trực tiếp tham gia 
sản xuất. 


Phát minh. sáng kiến cải tiên về mặt kỹ thuật có thẻ dân đến 
việc làm tăng năng suất lao động trong một giờ bảng kết quả LÔ năm 
|ao động của quá khứ. Nhưng dâu sao số lượng. chât lượng đạt dược 
nhờ những phát minh, sáng chế về mật kỹ thuật văn là những định 
lượng có giới hạn trong một hoặc một vài linh vực nhất dịnh. Giá trị 
của việc lìm ra mỏ đầu giới hạn ở giá trị sản lượng khai thác được ở 
mỏ đầu. Nhưng đối với công tác quản lý và nhà quản lý thì tác dụng 
của sự cách tân trong quan lý đem lại những kết quả không chỉ trước 
màt mà cả lâu dài, không chỉ ở một lĩnh vực mà là nhiều lĩnh vực, 
là sự mở đường cho các lĩnh vực khác phát trên. Kết quả thành công 
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trong cách tân vẻ hành chính, về quản lý là vô giới han. Thành công 
trong quản lý màng tính dây chuyên và tính tông hợp. Với cách quản 
lý lạc hậu, bao thu thì con người trở thành tù nhân cưa chính mình. 
Đất nước dù giàu tài nguyên nhưng với cách quản lý trì trệ. xơ cứng 
thì đân vân bị nghèo khô. lạc hậu. Trái lại. trong nhiều trường hợp 
với những điều kiện vật chất. kỹ thuật rất hạn chế. nhưng với sự cách 
tân trong quan lý. người ta vẫn thu được những kết quả mà những 
người lạc quan nhất cũng không thể ngờ tới. Hoạt động của con 
người ở bất cứ lĩnh vực nào. với bất cứ quy mô nào đẻu cần có sự 
quản lý. Phạm vi. quy mô cách tân quản lý càng mang tính vĩ mô thì 
tác đụng của nó càng lớn. Hơn nữa hoạt động quản lý là hoạt động 
đậc trưng của loài người thông mình. Con người là động vật duy 
nhất biết quản lý. Xã hội loài người tôn tại và phát triển được thông 
qua hoạt dộng quan lý của chính con người. 


Vị nhưng lý do đó, việc cách tân nên hành chính quoc gia, cai 
tiến công tấc quản lý được coi là công việc hàng đầu đề đưa tỏ chức, 
quốc gia phái triền khỏng ngừng. Học tập kinh nghiệm của nước 
ngoài trước hết và trên hết là học tập kinh nghiêm quản lý tiên tiến 
của họ. Cát mà chúng ta đang thiếu nhất và cần nhất là cách quản lý 
hiện đại và phù hợp với các đặc điểm văn hoá dân tộc Việt Nam. 
Cách tân nền hành chính quốc gia được coi là sự cách tân mang tính 
mơ đường. Cách tân nên hành chính là bà đỡ và là sự hậu thuân cho 
các cách tân về kinh tế. khoa học, kỹ thuật, quân sự, quốc phòng 
v.v... phát triền đến định cao. 


Vai trò tiên phong. dẫn đầu của cách tân nền hành chính quốc 
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gia đã được kháng định. Tuy vậy. nội dung cách tân nén hành 
chính quốc gia bao gồm những gì thì chưa hản đã có nhận thức đầy 
dủ và đủng đán. Không ít người cho ràng cai cách hành chính đông 
nghĩa với cải cách trình tự. thu tục hành chính. hoäc nội dung cơ 
bản của nó chỉ là cải cách trình tự, thủ tục hành chính. Có ý kiến 
đè đặt hơn thì cho răng trong cái cách hành chính thì việc cải cách 
thủ tục phải đi trước một bước. Thực tế ở nước ta cho thây rằng 
việc cải cách thủ tục hành chính sẽ cháng đi đến đâu nếu như 
những vân đe cốt lõi của việc cài cách hành chính là cai cách bộ 
máy, cải tạo con người quan lý chưa được coi là vấn đê then chốt. 
là việc phải làm trước tiên. Sáng kiến “ruột cưa, mọt dâu” được kỳ 
vọng như là một biện pháp khác phục tệ nạn quan liêu, nhũng 
nhiều trong các cơ quan công quyền. Nhưng người dân văn thât 
vọng bởi hiện tượng “mỏi cứu nhưng nhiều khođ"” lại này sinh. Có 
thẻ nói răng. cải cách hành chính bát đầu từ đâu và nội dung của 
nó bao gõm những gì vẫn chưa được làm rõ trong chương trình cải 
cách hành chính dài hạn ở nước ta. 


Quản lý được hiểu một cách khái quát nhất, cô đọng nhất là 
"làm cho hoạt động của từng người, từng bộ phán riêng le phù 
hợp với mục đích chung, nhằm đạt được kết quả nhiều nhất, tôi 
nhát, nhanh nhất, re nhất”. Con người. từ buôi bình minh lịch sử 
đã biết sông thco xã hội. Hoạt động của con người là hoạt động xã 
hỏi. Từ hai người trở lên cùng hoạt động là cần đến sư quản lý rồi. 
F- Áng ghen có nói: “Một nhạc cóne vĩ cảm biếu điển một mình thì 
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không cẩn có nhục trương. Nhưng ca dàn nhục cũng hoà tân thì 
phái có người cít lịy”. Nhà quản lý và công tác quản lý xuất hiện 
là do đặc tính xã hội trong hoạt động của loài người thúc đây. Lịch 
sự tiến hoá loài người cũng là lịch sử tiến hoá vẻ sự quản lý xã hội 
Của COïI người. 


Để quản lý được, điều tất yếu là phải thiết lập. phải không 
ngừng cải tiến và thực thị một cách nghiêm mình các cặp phạm trù 
về các mối quan hệ: “cu huy và phục từng; tư do và chế ước: độc 
lập và phói hợp". Quy mô. phạm vị hoạt động càng lớn, tính chất 
hoạt động càng trở nên phức 1ap thì các mối quan hẻ này càng trở 
nên cấp thiết và phải được quy định một cách cụ thể, rõ ràng hơn. 
minh bạch hơn. Nói mỗi cách khác. nêu các cặp quan hệ chỉ huy và 
phục tùng: tự do và chế ước; độc lập và phôi hợp không được xác 
định rõ ràng. khóng có biện pháp đề buộc mọi người phải tuản theo 
và được mọi người tự nguyện tuân thco thì không thể quản lý được. 
Không một chủ thẻ quản lý nào chỉ có quyền chỉ huy mà không có 
trách nhiệm phải phục tùng. Không một ai có quyền tự do tuyệt đối 
mà không bị chế ước. Không một ai được nhân manh một chiều vẻ 
quyền độc lặp. quyền tự trị mà không nghĩ đến việc cùng gánh trách 
nhiệm. phối hợp với người khác. Tình trạng buông lỏng quản lý, dân 
chủ cực đoan. dân chủ vò tổ chức hoặc độc quyền. độc đoán phát 
sinh. tồn tại và phát triển đến mức không chế ngự nöõi, có thế nói là 
bắt nguồn chính từ việc không xác định rõ ràng và không có biện 
pháp đảm báo thực hiện nghiêm các cặp phạm trù quan hệ trong 
quản lý. Thiếu bất cứ một yếu tô nào trong các cập phạm trù hoặc 
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thiếu bát cứ cặp phạm trừ nào trong ba cập pham trù ấy déu không 
thẻ thực hiện được sự quan lý thông nhất và thông suốt. 


Nội dung cách tân về mặt quản lý hành chính hoặc cách tăn nén 
hành chính quốc gia do vậy chính là sự cách tăn tổ chức bộ máy và cơ 
chẻ hoạt dộng của bộ máy nhà nước. là sự xác làp một cách sáng tạo. 
đúng đản các môi quan hệ trong thi hành công vụ của các viên chức 
nhà nước sao cho họ vừa phai tuần thủ nghiệm. thí hành đảy dủ chỉ 
thị, ménh lệnh cấp trên, các quy định của pháp luật và mặt khác phát 
huy được tính độc lập, tự chú. sáng tạo tôi đa của họ trong thị hành 
công vụ đồng thời không để cho mội ai tư đặt mình cao hcm pháp luật, 
thoát ra ngoài sự kim Ira, giám sát của cấp trên, của nhăn dàn v.v... 


Nội dung cách tân nền hành chính dưới thời trị vì của Lẻ Thánh 
Tóng đáng để cho chúng ta suy ngàm. Lê Thánh Tông tiến hành 
những cách tân bộ máy trị vì của Ông vào thẻ ky XV, vào thời gian 
chưa có hợc thuyết về “*dwy vật biện chứng, duy vật lịch xứ và lò gích 
học". Xã hội đương thời của Ông chịu ảnh hưởng và bị chi phối 
nhiều bởi thuyết định mệnh mà cho đến tận ngày này trong nhàn dàn 
vàn còn truyền tụng với những câu như: z 

"Ngam hay nưtòn vự tại Trời 
Bát phong trần phát phang trần 
Cho phong hưu mới dược phản phong hán...” 

Với nhận thức ấy. khỏng ít người cho răng vận nước thịnh hay 

suy đều do trời định. Người đời khó mà cưỡng lại! 
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Trong cách tân nén hành chính quốc gia. nhà Vua Lê Thánh 
Tông không tin vào thuyết định mệnh. Nhưng Ông không phải là 
người duy ý chí. càng không phai là người theo chủ nghĩa duy vật. 
Ông tin vào sức mình. Ông hành động với phong cách suy trước, 
tính sau. Ông răt mản cảm với sai lắm của quá khứ. Ông tất căn 
trọng trong phòng tránh việc phải lặp lại những nhược, khuyết trong 
trị nước. an dân của các vị vua tiền nhiệm. Ông thường lấy các việc 
hay của các vị vua anh minh Irong nước. ngoài nước đề học tập và 
nơi theo. Việc làm đầu tiên của nhà Vua là cấu tạo lai hệ thông bộ 
máy trị vì từ trung ương đến địa phương. Chức năng. nhiệm vụ cua 
các cơ quan giúp việc bên cạnh nhà Vua, của các cơ quan chức nâng 
ở triểu đình: 6 bộ (Lại bộ, Lê bọ, Binh bộ, Công bộ. Hình bộ. Họ 
bộ); 6 khoa (Lại khoa, Lẻ khoa. Bính khoa. Công khoa, Hình khoa, 
Hộ khoa): 6 tự (Đại lý tự, Thái thường tự. Quang lộc tự, Thái bộc tư. 
Hồng lò tự. Thường bảo tự); Ngự sử đài: 4 sở (Đồn điền. Tảm tang. 
Thực thái. Điền mục): các ngự sử đài, các ty ở các xứ, các Huyện 
quan. Xã quan đều được quy định vẻ chức đanh. pham hàm, tiên 
lương và với số lượng biên chế cụ thể mà không một ai được tự tiện 
thêm bớt. Các„mối quan hệ: chí huy và phục tùng. tự do và chế ước, 
độc lập và phối hợp giữa các bệ với các khoa, giữa quan trường với 
tuỳ thuộc, giữa triều đình với các xứ đã được nhà Vua Lê Thánh 
Tông quy định rõ ràng. 


Người ta thường nói, có tô chức tốt thì có thể xoay chuyển được 
tình thế. Quả đúng vậy. Tổ chức, đặc biệt là tổ chức bộ máy nhà nước 
mà trúng lặp. cổng kẻnh, nhiều tầng, nhiều nấc, chức năng, nhiệm vụ 
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không rõ ràng thì đó là những yếu huyệt chí mạng của công tác quản 
lý. Người xưa có nói: “Quan nhiên thì đân rồi. Có †Ô con đê mà có 
đến 9 người chăn dất thì không còn dê để thịt nữa”. Với những cách 
tân về tổ chức bộ máy trị vì, nhà Vua Lê Thánh Tông đã có được một 
công cụ quản lý gọn nhẹ mà khả năng quản lý cua nó thì bao quái 
được mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội đương thời. 


Cùng với việc cách tân tổ chức bộ máy quản lý, Lê Thánh Tông đặc 
biệt chú trọng đến việc cách tân chủ thể quản lý. Chính chủ thể quản lý, 
tức quan lại các cấp. mới là nhãn tố quyết định hiệu quả quản lý. 

Qua những việc làm của Ông, chúng ta thấy nhà Vua Lê Thánh 
Tông coi trọng việc nâng cao trình độ học thức, trình đỏ hiểu biết 
pháp luật trước hết là cho hàng ngũ quan lại. Việc phòng. chống tội 
phạm trước hết là chống những tội phạm xảy ra trong hàng ngũ quan 
lại. Đây là quan điểm và cách hành động hiếm thấy trong các triều 
vua đưới thời phong kiến. Ngay cả với những người đương đại trong 
các nhà nước hiện đại, không phải ai cũng tán thành quan điểm và 
cách làm này của Vua Lê Thánh Tóng. 


Trước hết. Lê Thánh Tông thực thi nhiều chủ trương, biện pháp 
cụ thể nhằm nâng cao trình đô quản lý cho các quan lại. Ông đặc biệt 
khuyến khích việc học. Dưới thơi trị vì của Lê Thánh Tông, trường lớp 
đạy học được mở kháp các địa phương. Ông ra lệnh phát các sách học 
Ngũ kinh, Tứ thư, Ngọc đường văn phạm, Văn hiến thông kháo, Văn 
tuyển, Cương mục, sách luật, sách dạy toán... và đặc cử chức quan 
"Weũ kinh bác sĩ"'' để đặc trách việc học cho các xứ. Ông chỉnh đốn 
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sửa sang Văn Miếu Quốc tử giám để đào tạo nhân tài. Vào thời kỳ đầu 
chống giặc Minh xâm lược, Nguyễn Trãi đã từng nói: “Nhân tài trong 
nước như sao buổi sáng ?°. Vậy mà số tiến sĩ được đào tạo trong 36 
năm trị vì của Lê Thánh Tông là 501 vị, bằng một nửa số nhân tài mà 
các triều vua Lý, Trần, Hồ đào tạo trong 398 năm! Ông đặt ra các lệ 
thi cử và xử phạt rất nghiêm việc gian đối trong thi cử. Ông xử phạt 
người gian dõi trong thí cử, xử phạt cả quan coi thị và quan chức địa 
phương vì đã để những người gian dối lọt vào các trường thị. Vua Lê 
Thánh Tông chọn quan, lại qua thi tuyền chứ khóng tuyển chọn người 
theo dòng máu xuất thân. Những người trong hoàng tộc, con cháu của 
các đại công thần nếu không có thực tài thì không được bổ làm quan. 
Họ vẫn được nhà Vua phong quan, phong tước. Nhưng đó là những 
tản quan, nghĩa là quan có hàm, được ăn lộc, nhưng không được cầm 
quyền. Ông căn cứ vào việc để tìm người chứ không nhìn người để 
giao việc. Ông căn cứ vào việc mà đánh giá quan, lại xứng chức hay 
không xứng chức. Quan trị nhậm nào làm cho dân nhiều, dân giàu, 
đân sống theo thuần phong mỹ tục ấy là quan xứng chức. Quan xử 
kiện khóng oan sai ấy là quan xử kiện công minh. Ông căn cứ vào kết 
quả thi tuyển đề đánh giá trình độ. Ông căn cứ vào tình hình chuyển 
biến trong đời sống dân chúng để đánh giá thực tài của quan trị nhậm. 
Quan lại có trình độ học vấn, có cả thực tài mới được bồ nhiệm. 


'! (Chủ thích tr. 97) Ngũ kinh bác sĩ: Chức học quan chuyên nghiên cứu về Š 
bộ sách kinh điền của Nho gia để đạy học. bao gồm: Kinh thị, Thi thư. Kinh 
địch. Kinh lễ và Kinh xuân thu. 
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Dưới thời trị vì của Lê Thánh Tóng không có chuyện khi được 
bố làm quan thì mãi mãi vẫn là quan. Bằng cách đặt ra lệ khảo thi 
và khảo khoá, nhà Vua đã làm cho mọi quan lại đương chức phải tự 
mình thường xuyên lo trau đôi, rèn luyện đạo đức, năng lực. Ông 
làm cho mọi quan lại biết trước được ràng họ sẽ bị loại bỏ, không 
cho tham dự vào hàng ngũ quan lại nếu như thi hỏng trong các kỳ 
khảo thi, bị coi là không xứng chức trong các lân khảo khoá. 

Ông đại ra lệ 3 năm một lần khảo thi. Tất cả các quan lại đương 
chức, không trừ một ai, đều phải thị kiểm tra về trình độ học vấn. 
Ngay cả Trạng nguyên Lương Thế Vĩnh cũng phải dự khảo thì. Quan 
lại cao cấp thì do Vua tự ra đề thị. Quan lại địa phương thì khảo thì 
ở địa phương. 

Cùng với việc khảo thị, Ông còn đặt ra lệ khảo khoá. Cứ ba nằm 
một lần, kể từ khi được bố nhiệm, quan trưởng phải khảo khoá (sơ 
khảo) tức phải nhận xét quan lại thuộc hạ có xứng chức hay không 
xứng chức. 

Xứng chức không phải là một khái niệm trừu tượng. Nhà Vua 
Lê Thánh Tông đã đật ra ba tiêu chí cụ thể để xem xét là: 

- Làm cho dân nhiều; 

- Lãm cho dân giàu; 

- Làm cho đân biết lễ nghĩa. 

Quan tr nhâm nào đạt được ba tiêu chí trên thì được nhận xét là 
xứng chức. Ngược lại, ở địa hạt nào xảy ra trộm cướp, thiên tai, thú 
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đữ hoành hành, mất mùa, ruông dất bị bỏ hoang, dân bị đói kém 
phải tha phương cầu thực, phong tục kiêu bạc... thì quan trị nhậm tại 
địa hạt đó bị nhận xét là không xứng chức. Viên quan đó không thê 
viện cớ đồ lỗi cho ai vì biếng nhác,vô cảm hoặc tham nhũng, hoặc 
đo bản thân bất tài. Viên quan đó lập tức bị bài chức. 


Quan từ nhị phẩm trở lên thì Lại bộ trình vua xem xét. Từ tam 
phẩm trở xuống thì đo Lại bộ xem xét. Người nào được nhận xét 
xứng chức thì cho tiếp tục giữ chúc. Qua ba lần sơ khảo (9 năm) khi 
đến năm thứ 12 thì thông khảo. Yếu tố may rủi trong các kỳ khảo 
thi, khảo khoá không thể tôn tại. Không có sự cầu may trong hoạn 
lộ. Những vị quan quen thói dựa dâm, lười biếng, không có chỗ 
đứng trong guông máy quan lại của nhà Vua. Khi thông khảo, nếu 
được nhận xét là xứng chức thì mới được phong hàm, phong chức 
thực thụ. Trong các lần khảo thi nếu thị đô thì được khen thương. 
Trong các lần sơ khảo hoặc chưa đến niên hạn sơ khảo mà có tài cần 
đặc biệt hoặc lập được công to thì cũng được bổ nhiệm chính thức. 


Một thực trạng khiến cho lòng tỉn của dân chúng hiện nay ở 
nước ta giảm sút nhiều bởi tình trạng phạm tội ngày càng xảy ra phổ 
biến và nghiêm trọng trong hàng ngũ cán bệ, công chức nhà nước 
mà chưa có cách khác phục. Điều đáng buồn nhất là có những công 
chức vi phạm nghiêm trọng chức năng nhiệm vụ của ngành, chức 
trách công chức của chính họ. Có những công chức ngành hải quan 
thông đồng với bọn buôn lậu: có những công chức ngành nhà đất cố 
tình, ngang nhiên làm sai luật đất đai, nhà ở để chiếm đất, chiếm 
nhà, có những công chức lâm nghiệp dung túng cho lâm tặc, có 
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những cán bộ ngành công an bảo ké cho bọn phạm tội chuyên 
nghiệp, có những cán bộ ngành thanh tra ăn hối lò để che giấu hành 
vị vị phạm pháp luật đã được phát hiện. có những cán bộ trong 
ngành tư pháp nhận hối lộ mà đối trắng thay đen v.v... Trong Bộ luật 
Hình sự hiện hành nước ta có quy định hành vi lợi đụng chức vụ, 
quyền hạn là một tình tiết tăng năng. Song vì chưa có chuẩn mực rõ 
ràng nên khi áp đụng vào thực tế thì tuỳ thuộc vào những cách nhìn 
nhân đánh giá khác nhau mà có những cách xử lý rất khác nhau, nếu 
không muốn nói là khá tuỳ tiện. Vì vậy, quy định này của luật chưa 
có tác dụng thực sự đối với phòng chông hành vị lạm dụng, lợi dụng 
chức quyền. Hơn nữa pháp luật hiện hành của nước ta chưa có quy 
định cụ thể nào để xử lý nghiêm và loại bỏ kịp thời các viên chức 
không “xứng chức” như Vụa Lê Thánh Tông đã đẻ ra và dã thực 
hiện vào thế kỷ XV. 


Để khích lệ những đức tính mãn cán, liêm chính và ngăn ngừa 
tệ nạn tham nhũng, hối lộ. ức hiệp nhân dân trong hàng ngũ quan 
lại, Ông rất chú trọng đến việc khen thưởng, xử phạt và có cơ chế 
theo đöõi, giám sát đặc biệt. 


Ông đặt ra 6 khoa để giám sát công việc của 6 bộ. Ông đặt ra 
Ngự sử đài để hạch lỗi của trăm quan, làm rõ điều u uấn của dán. 
Đặc biệt lý thú khi trong Dự Hiệu định quan chế, Ông gắn liên việc 
hạch lỗi của trăm quan với việc làm rõ điều u uấn của dân. Có lỗi 
nào của quan mà không gây ra những điều bức xúc cho đân? Với 
một cơ chế giám sát chặt chẽ như vậy, nhà Vua luôn theo sát được 
điễn biến của mọi công việc xảy ra trong vương quốc của Ông. 
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Không một hành vị quá lạm nào của bất cứ quan lại nào có thê lọt 
qua đôi mắt thấu suốt, tỉnh tường của nhà Vua. Bởi vì nếu có bất cứ 
hành vị làm trái nào của quan lại xảy ra thì lập tức có người hặc tội, 
hạch lôi, mà theo cách nói ngày nay là bị chất vấn và yêu cáu giải 
trình công khai. Bàng cách thưởng phạt nghiêm minh, nhà Vua đã 
làm cho bộ máy trị vì của Ông, từ triều đình cho đến các xứ, huyện, 
châu, phủ trở thành bộ máy quản lý năng động, nhạy bén, có hiệu 
lực cao. Những cơn ác bệnh của chính quyền là nan tham ô, hối lộ, 
những nhiêu, ức hiếp dân lành được diệt trừ tận gốc. 


Tất cả những chủ trương. biện pháp cách tân nền hành chính 
quốc gia được nhà Vua Lê Thánh Tông thực hiện một cách kiên trì 
và theo lộ trình từng bước cho đến tận cuối đời. Khi mới được tôn 
lên ngôi vua, việc đầu tiên của Ông là cách tân bộ máy trị vì theo 
những quan điểm, chính kiến được Ông công khai bày tỏ cho tất cả 
quan lại và toàn thể đân chúng được biết. Sau lIÏ năm trải nghiệm, 
vào ngày 26 tháng 9 năm 1471, Ông mới chính thức công bố Dự 
Hiệu định quan chế đề thi hành trong toàn vương quốc. Đây là một 
văn bản mà cho đến nay khi nghiên cứu nó, chúng ta không khỏi 
ngạc nghiên và khâm phục về tính khoa học, khúc chiết trong nội 
dung, tính súc tích, cô đọng, với những lời lẽ giản dị. đễ hiểu, dễ nhớ 
nhưng lại rất giàu về hình tượng, ý nghĩa trong cách thể hiện của nó: 


"ở trong, quản vệ đông đúc thì chia nhan nắm giữ. Việc công 
bề bộn thì ó bộ bàn nhau mà làm. Cấm binh coi giữ ba tv''' để làm 


° Ba Ty: Điên tiền, Hiệu lực. Thần võ là các đạo quân cận vệ của nhà Vụua. 
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vuốt nanh, tìm, óc. Sán khoa để vét bác trăm ty. Sáu tự để thừa hành 
mọi việc. Thông chính sứ ty để tuyên đức hoá của vua và đề đạt 
ngiiyên vọng của đán (những chỗ in đậm trong phần chú thích là đo 
tác piả nhấn mạnh). 


Ngự sử án sát để hặc tâu các quan làm báy, soi xét ẩn khuất 
cho dán. 


Bên ngoài thì I3 Thừa ty cùng Tổng bình coi giữ địa phương. Đó 
!y thui ngự thì chống giữ các nơi xung yến. Phú, Huyện, Cháu là để 
cản dân. Bảo sở quan là để chống giặc. 


Tát ca đếu liên quan với nhau, ràng buộc lần nhan. 


Do đó, gọi lính, lấy quản là việc của Đóc phú mà Binh bộ phải 
năm chung. CÌ ra, thu vào là chức của Hộ bộ mà Hộ khoa phải giúp 
d7. Lại bộ thăng bổ nhấm người tÌhì Lại khoa được phép bác bỏ. Lễ bộ 
ngìu chế không hợp lệ thì Lễ khoa có quyền hặc tâu. Hình khoa xem 
xét cong việc xử án của Hình bộ phải trái như thế nào. Công khoa 
kiểm điểm quá trình làm việc của Công bộ siêng năng hay lười biếng. 


Đến nitr việc xét duyệt sổ sách quân như hàng đống hay phản 
biệt, chọn lựa tướng suý, thiên tỳ trong các quân thủ phú thì quan 
kinh lịch, thụ lĩnh đêu được phép tra xéi, đàn hặc ca. 

Quy chế trước kia, đặt quan phần nhiên lấy quan tÓ, tước cao. 
Chế đó ngày nay đếu là lương ít, trật thấp. Số quan đặt ra so với 
Iước tăng rất nhiều nhưng trên lương cÌu tiên so với xưa văn thế Đã 
không có người nào ăn hại mà trách nhiệm lại có nơi quy kết, 
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khiến cho quan to, quan nhỏ đều ràng buộc với nhau, chức trọng, 
chức khinh cùng kiêm chế lân nhau. Ủy quyền không lạm, thế 
nước khó lay... 


Đây là văn bản thể hiện một cách cô đúc. ngắn gọn nhưng có 
tính khái quát rất cao mà lại rất để hiểu về sự cách tân bộ máy trị vì 
và cách đào tạo, tuyển chọn, sử dụng, giám sát quan lại đưới quyền 
của nhà Vua Lê Thánh Tông. 


Sự nghiệp cải cách hành chính ở nước ta hiện đang đứng trước 
các câu hỏi: 

1) Làm thế nào để cấu tao, xây đựng được bộ máy nhà nước gọn 
nhẹ, ít tốn kém mà hiệu lực quản tý lại cao. Làm thể nào xoá bo 
được tình trang trùng lặp, nhiều tầng, nhiều nấc, biên chế công kênh 
trong các cấp, các ngành như hiện nay? 


2) Cần phải thực thi những biện pháp cụ thể nào để có thể thu húi 
được những người có dức, có kiến thức quản lý và có thực tài vào bộ 
máy quản lý của nhà nước. Cần phải đựa vào ai để kịp thời phát hiện 
và thải loại những kẻ kém đức, kém tài ra khỏi bộ máy nhà nước. 

Đây là những câu hỏi đồng thời là những nguyện vọng mang 
tính bức xúc trong nhân dân từ nhiều năm nay. 


Tổng quát lại, có thể nhận xét rằng sự nghiệp cách tân bộ máy 
trị vì vương quốc, nói theo cách nói ngày nay là sự nghiệp cải cách 
hành chính của Vua Lê Thánh Tông thực hiện ở thế kỷ XV là cuộc 
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cách tân mang tính toàn diện, có tính hệ thống, có trọng tâm, trọng 
điểm. Công cuộc cách tân đó được thực hiện với nô lực phi thường, 
với lòng quyết tâm sắt đá của nhà Vua anh minh. Khi nghiên cứu 
tố chức bộ máy trị vì của Lê Thánh Tông, nhà sử học người Nga, 
E.O. Bcrzin có nhận xét là “Có trình độ chuyên món hoá cao hơn 
hẳn các nước khác ở vùng Đông Nam Á và thậm chí ngay cả ở 
phương Tây thời Trung cổ cũng không biết tới một chính quyền với 


9+(ịy; 


các cơ quan chức năng hoàn chỉnh đến nÌn vậy”. 

Việc nghiên cứu kỹ những bài học cách tân nên hành chính 
quốc gia của Lê Thánh Tông vào thế kỷ XV chắc chăn sẽ rút ra được 
nhiều điều bồ ích. 


'E,O. Berzin: Đáng Nam Á thể kỳ XI - XU! Mái-xcg-va 1982. Sưu tắm của 
PGS.TS Vũ Minh Giang. đăng trong sách ''Thanh Hoá thời Lê". Ban nghiên 
cứu và biến soạn lịch sư Thanh Hoá. tr.48. 
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I. VIỆT NAM - QUỐC GIÁ SỚM CÓ NỀN PHÁP LUẬT 
THÀNH VĂN 


Việt Nam là một trong những quốc gia sớm có nền pháp luật 
thanh văn. Trên thê giới, khi đã bước vào thời đại tư bản chủ nghĩa, 
vào các thế kỷ XVII, XVIII, vân còn một số nước chưa có nên pháp 
luật thành văn. Ở nhiều nước vẫn còn thịnh hành nên pháp luật tập 
quán. còn được goi là luật tục hoặc luật tập quán truyền miệng. 


Vậy nền pháp luật thành văn của Việt Nam hình thành từ bao 
giờ? Đó là câu hỏi hiện chưa có được lời giải đáp thöng nhất trong 
giới nghiên cứu của Việt Nam. 

Trong Hậu hán thư liệt truyện, quyến 76 có đoạn ghi: “Đến năm 
Kiến Vũ thứ !6 (năm 40 s.CN), người đàn bà ở Giao Chỉ là Trưng 
Trắc và em là Trưng Nhị phan công đánh quận. Trưng Trắc là con 
gái Lạc tướng huyện Mê Linh, lấy chóng là Thí Sách, người Chú 
Diện, người thật hàng đũng. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định, dùng 
pháp luật để thúc buộc Trưng Trác. Tre Trắc nổi đậy làm phản. 
Từ đó Cứu Chản, Nhật Nam, Hợp Phố... dân các nơi đều luểởng ứng, 
chiếm đức 65 thành'', Hý lập làm V tương”. Cũng trong Hậu hán thư 


"' Sách Hậu hán thư chép: “7?hứi thứ Tó Định dùng pháp luật trôi buộc. Trưng 
Trác phản nộ, vì thế mà làm phản. Do vậy người Man. ngưới LÝ ở Ciai Chân, 
Nhật Nam, Hợp Phó dếu lutơng ứng. Gm cluem được 56 thành. tự lận làm vua ˆ” 
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có đoạn viết răng sau khi Mã Viện đánh bại được Hai Bà Trưng liền 
làm sớ dâng lên vua Hán nói rằng: “trong Việt luật có !0 điều khác 
so với Hán luật". Mã Viên tâu rằng: “không nén bỏ mà nên dùng 
Việt luật để ước thúc người Việt", 

Từ đoạn sử liệu ngán này, có thể rút ra những kết luận sau đây: 


- Trước khi người phương Bắc đến xâm chiếm và đặt ách đô hộ 
lên các dân tộc Việt thì người bản xứ đã có luật lệ riêng của mình. 
Bộ máy cai trị người Hán chỉ thành lập được ở trên cùng. Còn quyền 
lực cai trị ở địa phương vân thuộc về các Lạc tướng người Việt và 
theo luật Việt, Hán luật càng không thể xâm nhập xuống tận làng xã: 


- Ma Viện kháng định là có 10 điểm khác nhau giữa Việt luật 
so với Hán luật. Mã Viện nói là có sự khác nhau về luật chứ không 
phải khác nhau về phong tục, tục lệ dân gian; 


- Mã Viện, qua trải nghiệm của một viên tướng quen trận mạc, 
lão luyện trong nhiều cuộc viễn chịnh chỉnh phục các dân tộc khác, 
đã biết rất rõ lý do của cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống lại 
viên Thái thú tàn bạo Tô Định. Mã Viện buộc phải thừa nhận sức 
mạnh của Việt luật. Vì vậy, Mã Viện khuyên là nên dùng Việt luật 
để cai trị người Việt. Sau hơn 1800 năm, lời khuyên của Mã Viện đã 


(Tiếp theo chủi thích tr. 109) Giao Chỉ (Bắc Ro Việt Nam): I2 thành: Cửu Chân 
(Thanh Hoá. Nghé An. Hà Tĩnh): 5 thành: Nhật Nam (từ Đèo Ngang trở vào): 5 
thành: Thương Ngô (Quang Tây): LÍ thành: Lất Lâm (Quang Tây): l1 thành. Tại 
Quảng Tây hiện còn nhiều miếu thờ những người cùng khởi nghĩa với Hai Bà Trưng. 
Phía nam Hỏ Đóng Đình (Hồ Nam. Trung Quốc) còn có miều thờ Bà Trưng Trác. 
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được thực dân Pháp ứng dụng. Trong thời kỳ đô hộ Việt Nam, cùng 
với việc ban hành luật pháp của chế độ thực dân, chính quyền thực 
dân Pháp vân để cho pháp luât của chế độ phong kiến Việt Nam 
được áp dụng. Lẽ đi nhiên chị là những diều có lợi cho chế độ cai trị 
của Pháp mới được tồn tại. Có thể nói đó là cách làm có hiệu quả 
trong việc giảm thiểu sự chống đối của các dân tộc bị đô hộ. 


Một sử liệu khác cho phép kết luận các đân tộc Việt sớm có 
pháp luật thành văn. Vào thế kỹ IX dưới sự lãnh đạo của Khúc Thừa 
Dụ, các đân tộc Việt nổi đậy chống lại sự đö hộ của nhà Đường và 
thiết lập nên tự chủ của quốc gia. Khúc Hạo. khi lên nối nghiệp cha 
đã thi hành chính sách quốc gia theo bốn điều: “Khoan, Gian, An, 
Lạc”. Khoan có nghĩa là khoan thư sức dân. xoá bỏ lao dịch. miền, 
giảm tô, thuế. Giản có nghĩa là pháp luật giản dị, dễ hiểu. để nhớ, 
đẻ tuân theo, giảm bớt hình phạt. xoá bỏ các hình phạt nặng nề. An 
có nghĩa là bảo đảm đời sống yên lãnh, chống thói bạo quyền, ức 
hiếp dân lành, lập sổ hộ khẩu, khai rõ quê quán. Lạc có nghĩa là đảm 
bảo cuộc sông no đủ, sum vầy cho các cộng đồng cư dân. Khúc Hạo 
chia nước thành lộ, phủ, huyện, châu, xã và đật quan ca! trị người 
Việt trông coi theo pháp luật người Việt. Dưới thời họ Khúc, đã hình 
thành một cách rö nét về bộ máy nhà nước vả pháp luật Việt Nam. 
Trong lịch sử Việt Nam, họ Khúc chỉ giành được quyền tự chủ trong 
thời gian ngắn (14 năm) nhưng được ghi nhận là những người đã đặt 
nền móng cho sự hình thành và phái triền nhà nước và pháp luật độc 
lập, tự chủ, tự quyết theo những tiêu chí của Nhà nước và pháp luật 
của thời cận đại của Việt Nam. 
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Mội sử liệu khác: "?heo Việt sự thông giảm CƠN mục, Hầm 
1002, La Đại Hành năm thứ 9, đất luất lệ, pháp lệnh `'' Sử liệu này 
nói lên rằng đưới thời Tiền Lê. Nhà nước Việt Nam đã có pháp luật 
thành văn. 

Cũng có ý kiến cho rằng, trước khi người Việt có quốc ngữ riêng 
thì pháp luật chỉ có thể là luật tục, pháp luật truyền miệng. Ý kiến 
này khöng đúng. Hán tự tuy là chữ viết của dân tộc Hán nhưng nhiều 
nước phương Đông thời bấy giờ vân dùng Hán tự. Chữ viết thời kỳ 
Hai Bà Trưng chắc chắn là Hán tự. Không thể nào khác được. Dưới 
các triều đai độc lập, tự chủ: Định. Lê (Tiên Lê), Lý. Trân, Lê (Hạu 
Lê), Nguyên, Hán tự vân được dùng để giảng dạy và ghi chép số 
sách, giấy tờ công văn của nhà nước. Bộ luật Hồng Đức cũng là bộ 
luật được viết bảng Hán tự. 


Những sử liệu đã dàn trên đây là những chứng cứ tin cây để 
kháng định Việt Nam là quốc gia sớm có nền pháp luật thành văn. 
Song những chứng cứ này chưa đủ sức thuyết phục mạnh mẽ. Bởi vì 
ngoài một ít sử liệu. chúng ta không hề có những chứng cứ, tài liệu 
nào khác. Trong 20 năm đô hộ nước ta, quân xâm lược Minh đã đốt 
sạch, phá sạch. Các bia đá. các bản khác bàng đông đều bị lục soát, 
tìm tòi và bị đập nát. Các sử liệu trên các bản khác gò, được viết trên 
giấy đều bị đem đốt sạch. Đó là nguyên nhân nói lên rằng nhiều sử 
liệu của Việt Nam còn lại ngày nay đều là những sử liệu từ giữa thể 
kỷ XV trở về sau. từ thời kỳ Việt Nam đánh bại và đuổi quân xâm 


0! Việt sử thông giám cương mục, Tập 3. Nxb. Sử học, H.198?. tr69. 
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lược Minh ra khỏi đất nước. từ khi triều Hậu Lê được dựng nên. Lê Lợi 
lên ngôi vua, khởi đầu triều đại mới - triều đại Hậu Lê vào năm 428. 


Nhiều sử liệu khác nói lên rằng vào đầu thế kỷ XI. pháp luật 
thành văn của Việt Nam không chỉ tồn tại dưới hình thức là những 
văn bản pháp luật đơn hành. Pháp luật đã được hệ thống hoá, pháp 
điển hoá dưới đạng là bộ Tổng luật. Việt sử thông giám cương mục 
ghi: “Trong Hình thư năm !042 gi rằng bấy giờ việc kiện ting bê 
bón. Quan lạt giữ pháp luật câu nệ theo lời văn trong luật lệ. hay 
làm những điều khác nghiệt. Vì vậy có nhiều người oah tống quá 
dáng. Vua thấy thế động lòng thương, mới sai viên Trung thư dịnh 
lại luật lệnh. Việc sứa định này phái tham bác, chám chước cho 
thích lợp với thời thế, đạt ra từng món, từng loại, phán ra từng 
điều. Hừng khoản, làm thành Bộ Hình thư của một triêu dại. KÌu 
sách làm vong, nhà Vua xuống chiếu cho bạn hành. AI cũng khen 
là tiện lợi. Nhân đó đốt niên hiệu là Minh Đạo”, nghĩa là con 
đường sáng. "' 

Bộ Hình thư thời Lý gồm 3 quyển, nay đã thất truyền. 

Thời kỳ nhà Trần, thế kỷ XIH, có '*Quốc Triều thống chế”. Đây 
là bộ Hình thư của triều Trần. “Năm !230, đời Trần Thái Tông, định 
thể lệ làm ra sách Thống chế và các sách chép việc hình, việc lễ, 
khảo cứu các luật lệ dời trước, định thể lệ làm ra sách Thống chế và 
sửa đổi quy định các sách Hình luật, lễ nghỉ, tất cả 20 quyển. Có tài 


'! Việt sự Thông giám cương mụíc, Tập 3. Nxb. Sử học H.1987. tr69. 
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liệu gọi là “Quốc rriểu thống chế và hình luật, lẻ ñghỉ"'' Quốc triều 
thống chế đã bị thất truyền. 


Thời kỳ nhà Hậu Lê, thế kỷ XV có Bộ luật Hồng Đức. 


Thời kỳ nhà Nguyễn, thế kỷ XVIII, có bộ Hoàng Việt luật lê, 
còn được gọi là Bộ luật Gia Long - vua đầu triều Nguyễn. 


Dưới các triều đai Lý, Trần, Lê, Nguyên, các bộ luật đều được 
gọi là Hinh luật bởi vì hầu hết các chế tài của bộ luật đều là chế tài 
hình sự. Tuy vậy, nội dung bệ luật không phải chỉ là luật hình. Trong 
bộ luật có các chương mà theo sự phân loại ngày nay thuộc về luật 
hành chính, luật đất đai, luật dân sự. luật hòn nhân, gia dình, luật tố 
tụng. Hoàn toàn có cơ sở để gọi đó là Bộ Tổng luật của một quốc 
gia. Việc xây dựng được các bộ tổng luật là một kỳ công nối tiếp 
qua nhiều đời, nhiều năm của công tác hệ thống hoá, pháp điền hoá 
luật pháp. Đây cũng là một bảng chứng vẻ ý thức và kỹ náng xây 
đựng pháp luật đương thời của Đại Việt đã đạt đến trình độ phát 
triển cao. Các nước văn minh ngày nay, mặc dầu rất muốn. nhưng 
chưa xây đựng nổi Bỏ Tổng luật để thay thế cho nền pháp luật bao 
gồm rất nhiều bộ luật, đao luật đơn hành và cùng với nó là vô số văn 
bản đưới luật. Tóm lại là cả một rừng luật, khiến cho công việc tra 
cứu, tìm hiểu øgãp muôn vàn khó khăn. 


Bộ Tổng luật của các triều đại Lý, Trản, Lê là cơ sở pháp lý đuy 
nhất, thống nhất cho việc tiến hành sự nghiệp dựng nước và giữ 


®! Việt sử T hóng giám cương mục. Tập 3. Nxb. Sử học. H.L987. 
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nước. Mọi câu hỏi về quy tắc ứng xử trong công cuôc trị nước, an 
đân của các quan chức trị nhậm, của các quan lại tröng coi việc 
hình đều tìm thấy câu trả lời trong Bộ Tổng luật. Mọi công dân đều 
tìm thấy sự chỉ dẫn về các quy tắc xử sự thường ngày của mình 
trong Bộ Tổng luật. Quan hệ giữa cấp dưới với cấp trên và cấp trên 
đối với cấp dưới, quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với 
cộng đồng. với xã hội, giữa con người với thiên nhiên. với môi 
trường đều được quy định trong Bộ Tổng luật. Các Bộ Tổng luật 
thời Lý, Trần, Lê. đặc biệt là Bộ luật Hông Đức đã đáp ứng được 
những đòi hỏi của xã hội đương thời. Như nhận xét được ghi trong 
Đại Việt sử ký toàn thư: “Năm 1042. Lý Thái Tông cho sửa định 
luật lệ, châm chước những điểu thời thế thông dụng thành môn 
loại, biên rõ điều mục, làm thành bộ Hình thư cúa triêu đại. Hình 
thi làm xong, chiếu ban ra cho thì hành, dân đều lấy làm tiện". 
Dân đều lấy làm tiện! Câu bình luận này của Đại Việt sử ký toàn 
thư thật ra chưa phản ánh hết tác đụng của Bộ Tống luật đối với 
công cuộc trị nước, an đân. Trong cuốn “Dán luật khái luận”, luật 
gia Vũ Văn Mẫu đã có lời bình luận: “ Trong sự áp dụng hình luật 
cúng niúf trong cuộc bang giao, triệu Lý đã có những nhân tải tổ 
rõ là pháp luật của ta thời ấy có thể không hổ theẹn khi so sánh với 
nhưng nên pháp luật ngoại lai La Mã về các nghĩa vụ và khế ước 
mà người ta thường coi là tấm gương sáng cho tất cả các nền pháp 
luật Âu, Mỹ". 


° Vũ Văn Máu: Dán luật khái luận. Sài Gòn. 1958. tr.200. 
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Trong nghiên cứu lịch sử, đặc biệt lịch sử văn hoá pháp lý của 
các quốc gia. thời gian xuất hiện nên pháp luật thành văn được coi 
là cột mốc đặc biệt quan trọng. Thời điềm xuất hiện nên pháp luật 
thành văn đánh đấu thời kỳ phát triển đến đỉnh cao của xã hội loài 
người. Quả đúng vậy. Khi xã hội nói chung. khi từng con người cụ 
thể đã biết dùng pháp luật để điều chỉnh mọi quan hệ xã hội thì lúc 
đó con người đã bước ra khỏi thời kỳ hoang dã để sống trong một 
xã hội nhân văn và ngày càng văn minh hơn. 


Việt Nam đã sớm có nền pháp luật thành văn. Đó là một trong 
những tiên đề tạo nên xã hội Việt Nam, con người Việt Nam mang 
đậm tính nhân văn thuân hậu. Thông qua những quy ước thành văn 
trong các hương ước, trong pháp luật quốc gia, những truyền thống tốt 
đẹp, những đặc điểm mang bản sắc riêng của các dân tộc Việt Nam, 
con người Việt Nam dần dà hình thành và phát triển không ngừng. 


Một đoạn ghi chép sau đây của người nước ngoài nói lên điều này: 


“Những vết tích mạn rợ đã mát đt từ lâu, dân tộc này đã sống 
trong một xã hội thuần thục, trong khi những người phương Tây còn 
ở tình trạng bán khai. Yêu mên quê lương, quyến luyến gia đình, tôn 
kính tổ tiên, yêu chuộng công lý, tôn trọng chính nghĩa, ham thích 
khoa học, coi trọng lời nói thánh hiển, thương yêu nòi giống, tôn 
kính lể phải, ghét xa hoa, không hám tiên tài, khinh ghét vũ lực, 
không sợ gian khổ, hy sinh - đó là những đức tính răn dạy trong 
sách thánh hiền, lưu lại trong cổ phong và được ghi lại trong pháp 
luật. Hiện nay, đó cũng là những đặc điểm về bản tính con người 
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lrình thành từ bao thể hệ, những thể hệ luôn luôn thực hiện đạo đức 
ấy mộit cách thành kính, Người Việt Nam bình thường mà người ta 
bát gặp bất cứ ở đâu cũng đêu vậy cả...”. 

Những lời trên đây là của Đờ Pu-vuỏc-vin, một người Pháp thời 
thực dân. đã được Nguyễn Ái Quốc trích dân và đăng trong bài báo 


W* q1, 


dưới đầu đê: “Nước Việt Nam dưới con mắt người Pháp". 


Các dân tộc Việt Nam, mọi công dân Viết Nam có thê tự hào 
về nền ván hoá pháp lý giàu bản sắc dân tộc mình, về Tổ quốc mình 
là một trong những quốc gia sớm có nẻn pháp luật thành văn. 


II. Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA NHÀ VUA LÊ THÁNH TÔNG 


Lẻ Thánh Tông sinh ra, lớn lên rỏi làm vua trong mội xã hội có 
nẻn văn hoá pháp lý” mang dậm bản sác dãn tộc Việt Nam, trong 
một quốc gia dã sớm có nên pháp luật thành văn. Khi nghiên cứu ý 
thức pháp luật của vị vua anh mình và sáng 1ao này, không thể khóng 
nghiên cứu đến môi trường xã hội, môi trường pháp lý là những 
nhân tố khách quan đã có những ảnh hưởng sâu sác đến ý thức hệ 
và hành động trong trị nước. an dân của Ông. 

Có lẽ những người trước tiên. những người gần gũi đã để lại dấu 
ấn sâu sắc nhất đối với Ông là vị vua đầu triều - Lê Lợi - ông nội 
của Ông và các vị đại công thần triều Lê như: Nguyễn Trãi. ân nhân 


"9 Hồ Chỉ Minh toàn tập 192% - 930, Tạp 2, Nxb. Sự thật. H.]981. tr.40, 
'* L5 Lê Đức Tiết: Văn hoá pháy ‡ý Liệt Nam, Nxb. Tư pháp. H.2005. 
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cứu mạng của mẹ Ông và bản thân Ông khỏi sự mưu hại do việc 
tranh giành ngôi báu gây ra. Nguyên Trãi đồng thời là tác giả của 
Bộ Luật thư - một bộ luật để lại nhiều dấu ấn trong BLHĐ. Bộ Luật 
thư gồm 6 quyển được sưu tầm, hệ thống hoá nhiều luật lệ của các 
triều đại trước và biên soạn trong các năm thuộc niên hiệu Đại Bảo 
1440 - 1442 dưới triều vua Lê Thái Tông. 

Ngay sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi đã nói: “Từ xưa 
tới nay, trị nước phải có pháp luật. Cho nên học tập đời xưa, đặt ra 
pháp luật dể dạy các tướng hiệu, quan lại, dưới để dân chúng trăm 
họ biết thế nào là thiện. là ác, điều luật thì làm, điều chẳng lành thì 


?? rly 


tránh, chớ để đến nỗi phạm pháp”. 

Chính ơ đây, từ lời chi đụ của vị vua đầu triều, Lê Thánh Tông, 
qua thực tiền của cuộc sống ẩn đật nơi thôn đã từ lúc chào đời, đã 
rút ra được hai bài học tổng quát cho cả thời kỳ 38 năm làm Vua của 
mình là: 

“Trị nước phai có pháp luật, 

Đại ra pháp luật để dạy các tướng hiệu, quan lại và dán chúng... 


Không nghi ngờ gì nữa, chính đây là những xuất phát dtểm hình 
thành quan điểm nhất quán, xuyên suốt Irong trị nước. an dân của 
Ông là " Pháp trị kết hợp với Đức trị". 


Trị nước, an dân bằng pháp luật đã được nhà Vua Lê Thánh 


"! Đại Việt sự kỹ toàn thị, Tâp [I, Nxb. KHXH., H.993, tr.295. 
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Tông nói rõ trong Dụ Hiệu định quan chế ""' 


"Vua dụ các quan viên văn võ và trăm họ rằng: " Đất đai bờ cối 
ngày nay so với trước kia khác nhau nhiều lắm, khóng thể không 
thân hành nắm quyền chế tác, làm trọn dạo biến thông... 


Mội khi phép tắc đã định ra phải kính cẩn duy trì và thực hiện, 
không được cậy mình là thông mình rồi đem so với triIỂM trước mà 
sửa đổi lại, làm dao lộn mọi điển chương, chế độ để mắc lội bất 
hiểu. Kẻ nào là bề tôi cũng kính giữ pháp thường, mãi mãi giúp đỡ 
Vua các ngươi để kế tc công liệt của người xưa, để vĩnh viễn không 
còn lám lôi. Kẻ nào dám dẫn bừa qny chế cũ mà bàn càn một quan 
nào, thay đổi một chức nào, chính là kẻ bảy tôi gian nghịch, làm 
loạn phép nước, phải xứ tứ vứt xác ra chợ không thương, còn gia 
thuộc nó phải đày ải nơi xa để to rõ tội làm tôi bất trung, ngõ hầu 
muón đời sau hiểu được ý nghĩa sáu xa của việc sáng lập điển 
chương chế độ”. 

“Quyền chế tác” mà nhà Vua Lê Thánh Tông nói trong Dụ 
Hiệu định quan chế, chính là quyền lập pháp, lập quy, theo cách nói 
ngày nay. 

Vào những năm 1468 - 1471! (niên hiệu Quang Thuận và Hồng 
Đức). nhà Vua đã cho biên soạn và ban hành áp dụng “Quốc triều 
niên gian chứ cúng thể thức” (QTñNGCCTT) (Xem Phụ lục 5, tr.415). 


‹ Đại Việt sử kỷ toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyên XII. Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.19913. tr453 - 454. 
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Đây là những kiều mâu của các loại vàn tự như khế ước, giao kèo 
mua bán. chúc thư để nhân dân theo đó mà lập văn tự giao dịch. 
Những biểu màu văn tự này được in thành sách, gọi là 7 hàn. Nhờ 
có các loại sách Từ hàn này mà việc làm các khế ước bằng Hán tự 
được dễ đàng hơn. Các điều khoản cam kết của các bên tham gia ký 
kết giao kèo, do viết theo mẫu, nên chác chắn là minh bạch, rõ ràng 
hơn. Điều này có tác dụng phòng ngừa những sự kiện tụng về sau 
do việc viết văn tự không rõ ràng. không phù hợp với luật lệ. 


Việc vua Lê Thánh Tông cho biến soạn và áp dụng các sách Từ 
hàn vào thế kỷ XV, trong hoàn cảnh xã hội chưa có khái niệm vẻ nên 
kinh tế thị trường. khi nền kinh tế của đất nước chủ yếu là nền kính 
tế nông nghiệp tự cung. tự cấp thì quả là một sáng kiên. Việc làm 
này vừa mang tính cách tân rất sáng tạo vừa có hiệu quả thiết thực 
trên nhiều mặt đối với công việc trị nước, an dân. 


Theo Phan Huy Chú, vào tháng II năm 1483 (niên hiệu Hồng 
Đức) Vua Lê Thánh Tông sai Thân Nhân Trung. Quách Đình Bảo, 
Đô Nhuân. Đào Cử và Đàm Văn Lê thu thập các luật lệ, chiếu lệnh. 
phép tác, văn hàn liên can đến chính sự của dời Lê làm thành bộ Sách 
thư gợi là “?uên nam dị hạ ráp” (TNDHT). Sách làm xong, gồm có 
100 quyển, do Lê Thánh Tông đề tựa. Đến nay thất lạc gần hết. Trong 
Thư viện Hán Nôm chỉ còn 10 quyền, mang ký hiệu A 334. 

Các luật lệ được ban hành trong thời gian 1460 - 1497 (niên 
hiệu Quang Thuận và Hồng Đức) còn được sưu tảm, hệ thông hoá 
dưới đời Mạc Phúc Hải và Mạc Phúc Nguyên (1541-56 Ï) với tên 
Hồng Đức Thiện chính thư (HĐTCT). 
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Quốc triệu hình luật (QTHL) còn gọi là Bộ Luật Hồng Đức là 
công trình pháp điền hoá nöi Hếng nhất của nhà Vua Lê Thánh Tông 
được thế giới đương đại đánh giá cao. Đó là niềm tự hào về một trong 
những thành tựu đặc sắc nhất của nền văn hoá pháp lý Việt Nam. 

Bên cạnh việc hoàn thiện nén pháp luật chính thống của quốc 
gia, nhà Vua Lê Thánh Tông cũng đã có những quan điểm đúng 
trong việc cho phép ban hành và sử dung các hương ước, lê làng 
trong các công đồng làng xã người Kinh và các đân tộc thiểu số. 
Sách HĐTCT có đoan ghi răng Vua Lê Thánh Tông có ra Đạo dụ 
với nôi dung: 

*- Các làng, xã không nên có khoán trớc riêng vì đa có pháp luậi 
city của Nhà HƯỚC; 


- tàng Hào có phong tục khác lạ thì có thể cho lạp khoán: 


: Những người thảo ra hưƠng ớc phái là những người có trình 
độ nho học, có đức hạnh, có chức phản chính thức, có tuổi tác: 

- Khoán ước thao xong phái dược quan trên kiến duyệt cho phép 
hoặc bải bo, 

- Khi khoán ước đa cho phép áp chìng, ai không trần theo, quan 
trên sẽ trị lội”. 

Sử liệu này cho phép nhận định ràng nhà Vua không ngăn cấm 
việc lập khoán ước. Ông chú trọng quy định việc lập khoán ước 
không được trái với luật pháp chung. Khi khoán ước đã được phép 
áp dụng mà có người không tuân theo thì sẽ bị trị tội. Nhà Vua đã 
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làm cho các hương khoán, hương ước vốn là những văn bản có 
nguồn gốc xuất xứ từ phong tục, tục lệ tốt đẹp trong dân gian có sức 
mạnh cưỡng chế như pháp luật của Nhà nước. Như vậy, nhà Vua đã 
thấy được vai trò của hương khoán, hương ước trong nền pháp luật 
chung và tác dụng của khoán ước trong việc góp phần không nhỏ để 
duy trì thuần phong mỹ tục và kỷ cương phép nước. 


Có một điều thú vị mà xưa nay ít người biết đến là nhà Vua Lê 
Thánh Tông cũng không bỏ quên việc chấn chỉnh kỹ cương phép 
nước, hun đúc thuần phong mỹ tục cho các dân tộc ít người, đương 
thời gọt là người Man, Liêu thuộc Vương quốc Đại Việt. Trong Hịt 
khoỏng bản mường - Luật mường, có đoạn ghi: 


*... Dưới trần có năm mươi chô mường Kinh, năm mươi nơi 
mường Thái. Vì bảo ban không được, dạy dỗ không nghe, Vua Hồng 
Đức mới ban luật, bạn lệ xuống các mường Kinh... Còn đối với các 
mường người Thái, cơm đồ nhà gác, mường có sản, bản có CcÔI, Irên 
có Châu, dưới có Mường, có Bản. Cháu cai quản Mường, Mường cai 
quan Ban. Trên thì có Chúa, có Tạo, dưới thì có già, có trẻ. Vua 
cũng định ra luái, ra lệ cho các Tạo hàng châu, hàng mường, hàng 
ban phải nhó. Từ đó đến nay, từ khi vua Hồng Đức đã định ra lệ 
luậi, nếu việc quan không biết xử thì chiếu các điều trong luật này 
mà xI?`. 

Nội dung Hịt khoỏng bản Mường là một văn bản pháp luật gồm 
17 điều. Mỗi một điều trong luật Mường là một chế định luật, như: 
Điều ]: Luật về tranh chấp ruộng; Điều IÌ: Luật dựng vợ, gả chồng; 
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Điều IV: Luật bỏ vợ, bỏ chồng: Điều VII: Luật trâu đánh nhau chết; 
Điều X: Luật đối với người ăn cắp... Trong một điều luật lại có nhiều 
quy định cụ thể. 


Ví dụ nội dung Điều X: Luật đối với người ăn cắp có những quy 
định như sau: 


“_- Ai ăn cắp mạ đã ngám (cá ché) phải phai 3 lạng bạc....: 

- Ai ăn cắp mạ cây (cá co), phải phạt 3 lạng bạc..., 

- A¿ ăn cắp mạ đã nhổ (cá nhác), phải phạt !Š lạng bạc, 

- Ái ăn cắp lúa trong lêu (rà), lúc mùa no, phải phạt l5 lạng bạc; 


- Ai ăn cắp lúa trong lêu lúc mùa đói, phải phạt 3 lạng bạc... 
Người ăn cắp được một nửa vì mua không ai bán, xin không di 
cho, sắp chết đói nên mới phải ăn cấp (7) 


- Ai ăn cắp gạo (khẩu xan) lúc mùa no, phải phạt Š lạng bạc...; 


- Ai ăn cắp gao, lúc mùa đói, phải phạt 3 lạng bạc... Số gạo lấy 
cắp cho người ăn cấp ăn (!) 


- Ai ăn cắp: đê, lợn, gà, ngông. mèo, vịt..... 


Nếu ăn cắp chuối chín ở trên cáy không phải phạt vì không 
lấy cũng bỏ. Lấy mít chín trên cây cũng xử như thế. 

Ai ăn cấp ba cây mía khi đi đường xa hay khi đi làm đồng ăn 
cho đỡ khát không phải vạ. Nếu ăn cấp mía trong vườn lúc chủ ở 
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nhà phải phạt! 3 lạng bạc... ` 


Dụ Hiệu định quan chế, Quốc triều thư khế thể thức, Thiên Nam 
dư hạ tập và Quốc triều Hình luật (còn gọi là Bộ luật Hồng Đức) 
cùng với các khoán ước, hương ước của người Kinh, Luật Mường 
Mai Châu, Lệ Mường Thanh Hoá là những công trình hệ thống hoá, 
pháp điền hoá pháp luật được tiến hành dưới thời trị vì của Vua Lê 
Thánh Tông. Nội dung các vân bản đã nêu thể hiện rất rõ quan điểm 
trị nước phải có pháp luật của Ông. Quan điểm của Ông còn được 
thể hiện bằng nhiều việc làm sinh động. cụ thể. bền bị kéo dài suốt 
cả thời kỳ trị vì của Ông. Nền pháp luật Đại Việt dưới thời trị vì của 
Vua Lê Thánh Tông đã phát triển mạnh mẽ nhất so với lịch sử các 
nên pháp luật phong kiến Việt Nam trước Ông và sau Ông. 

Có thể nói hoạt động hệ thống hoá, pháp điền hoá pháp luật và 
ban hành các văn bản pháp quy đưới thời trị vì của Vua Lê Thánh 
Tông được xúc tiến một cách mạnh mẽ nhất và đạt đến trình độ kỹ 
thuật tinh tế. Hiệu lực thí hành của pháp luật cao. Pháp luật thâm 
nhập sâu rộng vào xã hội. Về mặt lập pháp. lập quy, chưa từng có 
triều đai nào, chưa từng có vị vua nào làm được như Lê Thánh Tông. 

Trong trị nước, an dân, nhà Vua Lê Thánh Tông còn rất coi 
trọng sử dụng học thuyết Đức trị. 


Ngày 26 tháng 4 năm 1485. Hồng Đức năm thứ 16. Vua dụ các 


“Đặng Nghiêm Vạn: Tư liêu về Lịch xự và vã hội dân tộc Thái. Nxb. KHXH. H.1992. 
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quan Thừa, Hiến,'' các quan phủ, huyện, châu trong nước răng: “Lẻ 
nghĩa để sửa tốt lòng dân. Nông tang dể đủ cơm áo. Hai điều đó là 
việc cán kíp của chính sự, là chức trắch các quan nuôi, giữ dân. 
Trâm từ khi lên ngôi đến giờ, tải ca những phép dạy dân nên phong 
tục tôi, những việc dãy lợi, trừ hại cho dán, không điền gì không nói 
rõ trong các huấn dụ để các người theo thế mà làm. Thế mà của cái 
của nhân dân chưa được đồi dào, phong tục của dân chưa được sửa 
tốt. há chăng phải do bọn các ngươi chỉ lấy việc số sách làm việc 
gấp mà coi giáo lệnh nh mớ hư văn, xem tước hẹn, hội họp là cần 
trước tiên mà để phong tục của dân ra ngoài suy ngÌH, cho nên đến 
nội nhĩ thế! Kể từ nay bọn các ngươi hãy bỏ hết tệ trước, tất cả các 
Sắc lệnh của Triểu dình phải một lòng, mội dạ thì hành. Dân chúng 
bị đó: rét thì phải trăm phương nghĩ cách xoay xở. Quan phú, quan 
huyện, châu hàng năm phải định kỳ xem xét ChÕ rHỘnHg Cao, rHỘNG 
thấp, khuyên dạy việc nông tang. Đất nào còn bó hoạng thì tìm cách 
mà khai khẩn. Người nào còn sức lực thì Htỳ việc cho trông nom để 
cho dân có của thừa và không còn đói rét, lưu vong nữa. Hoặc trong 
dịp tuân hành hàng năm, dên chó dân cư thôn vóm nào, đều phải 
lần lượi nêu rõ nội đụng của các Sắc đụ đời trước, lời dạy về lễ nhạc 
xưa nay, án cần báo ban để dân theo điều lành, sửa tội lôi. Nếu có 
tiệc gì hại giáo hoá, xấu phong tục phải để ý răn trị. Người nào 
trung, tín, hiến đê phải chủ ý khen thưởng. Như vậy dân đều trở nên 


°' Các quan Thừa. Hiến là các Quan Thừa ty và Hiến ty. Quan Thừa ty trồng 
coi việc hành chính. Quan Hiên ty trong coi việc xét XỬ. 
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trung hậu mà thói điệu bạc, gian đổi đêu bị trừ bở"."" 


HI. QUỐC TRIỂU HÌNH LUẬT - DI SÁN VĂN HOÁ 
PHÁP LÝ ĐẶC SẮÄC CỦA VIỆT NAM 


Ngay từ khi lên ngôi vua (1428 - 1433), Lê Lợi đã bất đầu cho 
tiến hành xây dựng bộ luật của triều đại nhà Lê. Bộ luật được tiếp 
tục biên soạn, bổ sung dưới triều đại các vị vua kế vị. Dưới thời trị 
vì của Vua Lê Thánh Tông, công việc hệ thống hoá, pháp điển hoá 
Quốc triều Hình luật triều đại nhà Lê được xúc tiến một cách mạnh 
mẽ và sáng lạo hơn. Quốc triều Hình luật được ráo riết chuẩn bị và 
soạn thảo trong suốt 14 năm trời, từ những năm mang niên hiệu 
Hồng Đức và được chính thúc ban hành áp đụng vào năm 1483. Do 
đó Quốc triều Hình luật thời Lê về sau được gọi là Bộ luật Hồng Đức 
(BLHĐ) với dụng ý là thừa nhận và ca ngợi công lao của vị Vua anh 
mình Lê Thánh Tông. 

BLHĐ được lưu lại ngày nay bao gồm 13 chương với 722 điều. 
BLHĐ được đánh giá cao vì: 


L) Nội dung Bộ luật chứa đựng nhiều quan điểm, tư tưởng tiến 
bộ vượt trước ý thức hệ phong kiến đương thời hàng trăm năm. 
BLHĐ ra đời cách đây hơn 5 thế kỷ (thế ký XV). Nhưng tính nhân 
văn của Bộ luật, mà cốt lõi của nó là hoàn thiện và bảo vệ 


0›Ð Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thức lục, Quyền XI. Kỹ nhà Lê. Nàb. 
KHXXH. H.1993, tr.49?7 
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quyền con người, đặc biệt là đối với phụ nữ. trẻ em, người già, người 
tàn tật cô đơn và tầng lớp bình đân ở địa vị thấp nhất của xã hội, cho 
đến nay, vẫn còn mang tính thời sự nóng hồi đối với công cuộc đấu 
tranh của cả nhân loại để bảo vệ nhân quyền của thế giới đương đại. 


2) Nội dung Bộ luật phản ánh khá sinh động những đặc điểm 
của nẻn kinh tế, chính trị. quân sự, xã hội, vân hoá của xã hội Việt 
Nam. phù hợp với những đặc tính về bán chất, tâm lý con người Việt 
Nam. Là Bộ luật của một nước thuộc chế độ phong kiến phương 
Đông. chịu nhiều ảnh hướng của pháp luật phong kiến Trung Hoa 
nhưng mang đậm né! của người Việt. Bộ luật mang những đặc điểm 
riêng của nền văn hiến Việt Nam. Giáo sư Vũ Văn Mẫu đã nhận xét: 
“Nền luật pháp triều Lê là một phán anh trung thực của xã hội Việt 
Nam. Vì phù hợp với các điển kiện xã hội, tôn giáo, Bộ luật ấy có 
một dnh hưởng rất lớn đổi với dân tộc. Ngày nay mộit số tục lệ của 


+?) (l) 


ta về hôn nhân, gia đình... vấn còn phản chiếu các điều khoản ấy”. 

Không những vậy, BLHĐ còn được đánh giá là dẫn chứng sinh 
động vẻ sự cách tân táo bạo, mạnh mẽ về mặt pháp luật chưa từng xảy 
ra trước đó. Nó góp phần cải tạo, đổi mới xã hội, con người Việt Nam 
đên tận cội nguồn và để lại những dấu ấn tốt đẹp cho đến ngày nay. 

3) Không như các bộ luật của các nhà nước hiện đạt chị giới hạn 
trong những đổi tượng, phạm vị điều chỉnh nhất định, BLHĐ là một 
Bộ Tổng luật. 


'' Vũ Văn Mẫu: Đản luật khái luận. Sài Gòn, 1958. tr.234. 
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Đối tượng, phạm vị điều chính của BLHĐ bao gồm mọi loại chủ 
thể, mọi lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội. Tuy tên gọi là 
Hình luật, nhưng nội dung của nó bao gồm nhiều ngành luật như: 
Luật hành chính, Luật đân sự, Luật hôn nhân gia đình. Luật đất đai, 
Luật quân chính, Luật tố tụng... Sự hiện điện của Bộ Tổng luật là 
một thuận lợi lớn đối với công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 
Nó tránh cho công tác tra cứu, vận dụng luật không bị lạc vào trân 
đồ bát quái của nên pháp luật rườm rà bao gồm hàng trăm bộ luật, 
hàng vạn điều luật của nền pháp luật hiện đại. 


Quốc triều hình luật được ráo riết chuẩn bị và soạn thảo trong 
suốt l4 năm trời, từ những năm mang niên hiệu Hỏng Đức và được 
chính thức ban hành áp dụng vào năm 1483. Kỹ thuật soạn thảo luật 
đã đạt đến trình độ tính tế, để hiểu, để nhớ, dé tuân theo. BLHĐ có 
sức sông lâu dài và thâm nhập sâu trong xã hội một cách mạnh mẽ. 
Nhiều trảăm năm sau, dưới thời phong kiến nhà Nguyên, nhiêu chế 
định của BLHĐ vẫn còn được áp dụng. Ngày nay, có nhiều điều 
trong BLHĐ còn đề lại đấu ấn trong đời sông hàng ngày của các 
cộng đồng nông thôn và miền núi Việt Nam. 


Toàn bộ nội dung 722 điều của Bộ luật đã thể hiện rõ và quán 
xuyến sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chủ dạo của “nha làm 
luật”. Nội đung BLHĐ thể hiện khá rõ quan điểm, tư tưởng của nhà 
Vua Lê Thánh Tông được thể hiện trong các Đạo đụ, Sác lệnh, Chiếu 
chỉ khác nhau mà Ông đã ban bố ra để áp dụng trên toàn vương quốc 
do Ông trị vì. 
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Những quan điểm, tư tưởng dó là: 


- Giữ cho vương quốc luôn ở tư thế phòng bị, săn sàng chiến đấu, 
chiến tháng quân xâm lược nước ngoài, bảo vệ vững chác đất nước; 


- Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; 


- Chấn hưng nông nghiệp. Coi nông nghiệp là nền tảng của ổn 
định xã hội: 


- Mỡ rộng giao lưu, khuyến khích thương nghiệp lành mạnh: 

- Bao vệ quyền sở hữu tài sản, đặc biệt là quyền sở hữu ruộng 
đất của người dân, nghiêm trị các hành vị chiếm đoạt đất đai, cướp 
đoạt tài sản, cưỡng đoạt con gái lương dân của cường hào và quan 
lại tham nhũng; 

- Khuyến khích nuôi dưỡng thuần phong, mỹ tục: 

- Bênh vực và bảo vệ quyền lợi phụ nữ; 

- Chính sách hinh sự nghiêm nhưng độ lượng. 

Đối với BLHĐ. thời gian không chỉ là sự thứ thách. Thời gian 
trôi qua, Bộ luật càng trở nên sáng giá về nhiều mặt cho hậu thế, cho 
từng người, cho cả đất nước, cho những người chịu sự quản lý và cho 
cả những người được nhân dân giao nhiệm vụ thực hiện công tác 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 


1. Đất nước phai luôn cảnh giác với hoa ngoai xâm 


Đêm đài 1000 năm Bắc thuộc đã để lại những dấu ấn hãi hùng, 
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không bao giờ quên đối với các đân tộc Việt Nam. Không có nỏi đau 
nào hơn nồi đau mất nước. Không kiếp sống nào thấp hèn và nhục 
nhã hơn kiếp sống nô lệ. 


Đến đâu thế kỷ X, dưới sự lãnh đao của Ngô Quyền, nhân dân 
Việt Nam mới giành lại được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nhưng 
dưới chế độ phong kiến. độc lập và tự do đã giành được không phải 
là giữ được mãi. Trong những thế kỷ tiếp theo, không có thế kỷ nào 
mà nhân dân được hương trọn vẹn hoà bình kéo dài được trên 1ÔO 
năm. Các thê lực xâm lược ngoại bang luôn luôn dòm ngó. Chúng 
coi Việt Nam là miếng mỗi béo, là đất có nhiều lợi thế, là đắc địa, 
cần chiếm lấy. Có thế kỷ. nhân dân Việt Nam phải ba lần đứng đậy 
đương đầu với giậc xâm lược hung dữ từ phương Bắc kéo đến như ở 
thế kỷ XIHII. Đến đầu thế kỷ XV (năm 1407) đất nước, một lần nữa 
rơi vào thảm hoạ mất nước. Hai mươi năm dưới ách chiếm đóng và 
đô hộ của quân xâm lược nhà Minh (1407 - 1427) nhân dân Việt 
Nam càng nhớ đời nỗi đau mất nước, mất độc lập, mát tự đo. Hai 
mươi năm dưới ách thống trị của quân xâm lược nhà Minh là hai 
mươi năm mạng sống người dân Việt Nam bị rẻ rúng hơn mạng 
sống của con giun, con đế. Bọn xâm lược mặc sức chém giết. Chúng 
moi gan, mổ bụng dan lành nhiều lúc chỉ dể mua vui cho quan, lính 
cai trị tàn bạo. Tài nguyên đất nước bị vơ vét. Từ chim công, chim 
trĩ, hươu nai, tê giác trong rừng sâu đến ngọc trai ngoài biển khơi, 
chúng đều bát dân Việt Nam săn bát, mò lặn cho kỳ được dể làm vật 
triều cống. Hàng trăm thứ thuế, riêng thuế đất bị bọn xâm lược tăng 
lên gấp ba và đổ xuống đầu đân lành. Vàng bac châu báu bị thu gom 
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hết. Bên canh các thứ thuế bảng tiền bạc, vàng lụa. vật quý hiếm, 
quân xâm lược Minh còn bát dân Việt Nam đóng thuế người nữa. 
Thợ khéo. thầy thuốc giỏi, phụ nữ đẹp đều bị bát đâng cho vua 
phương Bắc. Chưa hết, sách vỡ của người Việt cũng bị giặc Minh 
tịch thu dem đốt hết. Các bia đá cũng bị đập vỡ không còn nưa chữ. 
Nhiều công trình văn hoá như chuông Quy Điền, vạc Phố Minh 
cũng bị chúng phá huỷ. Quản xâm lược Minh còn vây bát thầy dạy 
chữ, đốt phá trường học. Mặt khác, chúng truyền bá nghề bói toán, 
phủ thuỷ để khuyến khích trò mê tín, dị đoan, thực hiện chính sách 
ngu dân. Với âm ưu đồng hoá dân tộc, chúng ngăn cấm người Việt 
duy trì phong tục người Việt và bát dân Việt phải để tóc và ân mặc 
như người Hán. 


Lê Lợi cùng với các anh hùng, nghĩa sĩ và toàn dân tiến hành 
cuộc kháng chiến ròng rã trong LÔ năm trời mới giành lại được độc 
lập, tự do cho Tổ quốc. Nhưng dưới triều Lê Thái Tông(1434 - 1442) 
và Lê Nhân Tông (1443 - 1459). vân mệnh đất nước lại lâm vào cảnh 
Bàn cân treo sợi tóc. 


Lê Thánh Tông, hơn ai hết, đã thây mối hoa to lớn của nạn ngoại 
xâm đối với Tổ quốc đang gần kẻ. Vừa lên ngôi vua. Ông đã hết súc 
chăm lo việc giữ nước. Đọc và nghiên cứu BLHĐ, Dịụ Hiệu định 
quan chế và nhiều sử liệu khác đều thấy toát lên nôi lo canh cánh 
trong lòng của nhà Vua là nöi lo bị nước ngoài thôn tính. 

Sử liệu sau đây nói lên điều đó: 


“Canh Thìn (Quang Thuận), nắm thứ l/1460: 
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—— 


.. Ngày mồng 8 tháng 6, vua lên ngôi ở điện Tường quan, đổi 
niên liệu là Quang Thuận năm thứ Ì, đạt vá thiên hạ. Vựa lên ngo! 
xong, liền làm lễ phải tang cho Nhân Tông và Thái hậu. Ngày Tân 
Mùi làm lễ cáo miếu, rước bài vị Nhân Tông vào Thái miếu. 

Mùa thu, tháng 7, ra sắc chỉ cho các vệ quân năm đạo, các phủ 
trấn, các Tổng quan và Tổng trì rằng: “Có quốc gia là có võ bị. Nay 
phải theo trận đô nhà nước đã ban, trong địa phận của Vệ mình, 
phải chính đón đội ngũ, dạy cho quản lính phép đi, đứng, đám, 
đánh, hiểu được hiệu lệnh, tiếng chuông, tiếng trống khiến cho 


P9 /g1; 


bình lính tập quen cung tên, không quên võ bị... 


Chưa đầy một tháng sau khi ngồi vào ngai vàng, Ông đã ra chỉ 
dụ thể hiện quan điểm xuyên suốt của Ông trong 38 năm trị vì là đật 
nhiệm vụ giữ nước lên vị trí hàng đầu! Tiếp đến vào ngày LI tháng 
I0 cùng năm, Vua lại ra sắc chỉ cho các quan phủ, lộ, trấn, châu, 
huyện rằng: 

“Ai ở cối biên giới thì phái giữ quan di cấn thận, không được 
thông đồng với người nước ngoài"? Lê Thánh Tông đặc biệt chú ý 
đến công cuộc bảo vệ sự vẹn toàn, bất khả xâm phạm lãnh thổ của 
Tổ quốc. Có lần Ông đã chỉ dụ cho quan lại dưới quyền rằng: “2: 
thước núi, mói tắc sông của ta lẽ nào tự tiện bỏ đị được. Phái cương 


"' Đại Việt sử ký, Bản kỷ thực lục, Quyén XI. Kỷ nhà Lẻ. Nxb. KHXH. 
H.1993., tr 390, 391 
®' Đại Việt sử ký, Bản kỷ thực lục. Quyền XII, Kỷ nhà Lê. Nxb. KHXH, 
H.1993. tr.390, 391. 
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guyết tranh luân, không để cho họ lấn đân. Nếu họ không theo, có 
thể sai sứ sang tận triểu đình của họ biện bạch rõ lẽ phải trái. Nếu 
người nào dâm dem mội thước, môi tắc đất dai của Thái Tổ để lại 


W4, 


để làm môi cho giặc, người ấy sẽ bị trừng trị năng”. 


Không dừng lại ở những lời chỉ dụ mang tính nguyên tắc, trong 
BLHĐ có khá nhiều điều luật cụ thể về việc duy trì tính cảnh giác 
thường xuyên, thực hiện việc canh phòng nghiêm mật các quan ải, 
vùng biên, đường biên. Các hành vị xâm phạm an ninh và toàn vẹn 
lãnh thổ bị trừng trị nghiêm khác. 


Ví dụ: “Người trồn qwa cửa quan ra khỏi biên giới đi sang nước 
khác thì bị chém" (Đ.71), hoặc “Những người bán ruộng đất ở bờ 
cối cho người nước ngoài thì bị chém” (Đ.7?4), hoặc “Những người 
bán nô tỳ và voi, ngựa cho người nước ngoại thì bị tôi chém", hoặc 
“Những người đem bình khí và các thứ thuốc để chế hoa pháo. hoa 
tiễn bản cÌo người nước ngoài hay tiết ló quân cơ ra nước ngoài đến 
phải tội chém” (Đ.75) hoặc '^Sứ thán đi ra nước ngoài hay sứ thân 
nước ngoài vào trong nước mà trò chuyện riêng hoặc lấy của hồi lộ 
mà tiết lộ công việc của nhà nước thì đền phái tội chém. Các vị 
Chánh, Phó sử và các nhân viên cùng di, biết mà cố ý dung túng thì 
cũng cùng môi tội. Nếu không biết thì được giảm rót" (ĐÐ.79), hoặc 
“ Các tướng sĩ phòng giữ nơi quan di, nếu phòng bị không cẩn thận, 
đò la khóng đích thực để quản giặc đến bất ngờ đánh úp đều phải 
chém” (Đ.243), hoặc “nếu có việc gì khẩn cấp phải phủ báo, đi qua 


°' Đại Việt sứ ký toàn thể, Tập H. Nxb. KHXH, H.1993, tr462. 
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nơi nào, quan sở tại nơi ấy phái cấp tốc truyền đệ ngay, không được 
theo lệ chuyển công vàn thường, nếu trái thì xứ tội đồ hay hít, thỳ 
theo nặng nhẹ” (Ð.27?). 


Vua Lê Thánh Tông còn ban hành các đạo dụ. những sác chỉ 
quy định việc kê khai, kiểm tra dân số của toàn vương quốc, đặt ra 
luật lệ về chế độ bình dịch (ngày nay được gọi là chế độ nghĩa vụ 
quân sự): đật ra phép quân diền cùng với việc xây dựng quân cấm 
binh, quân các lộ thiện chiến, hương bình kháp các làng xã, đặt ra 
chế độ lập các đồn điền ở các vùng biên cương, lập ra các kho thóc 
dự trữ phòng đói kém, chiến tranh, chú trọng phát triển giao thông 
thuỷ, bộ tiên cho việc di chuyển, điều dộng quân đội khi hữu sự v.v... 


Lê Thánh Tông đã làm cho đất nước luôn ở trong tình trang có 
tinh thần cảnh giác cao, được chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và về vật 
chất, sẵn sàng đối phó có kết quả mọi mưu toan xâm lược." 


Nếu như đưới triểêu Vua Lê Thái Tông - vua cha và Lê Nhân 
Tông - vua anh, trong nước trộm cướp nổi lên như ong, ở vùng biên 
Cương, giặc ngoài mặc sức tung hoành như đi vào chỗ không người 
thì ở đưới triều Vua Lê Thánh Tôn. với việc lập lại kỷ cương phép 
nước. dốc sức chấn chỉnh việc quân, sức manh quốc phòng đâ được 
hồi phục và phát triển. Nhà Vua thân chính cầm quân đánh vào hang 
ổ kẻ địch ở phía nam, phái tướng tài, quân mạnh lên đẹp loạn ở rừng 


'' Xem phần ba: Lê Thánh Tóng- người đật nền móng đầu tiên cho việc xây 
dựng quân đội chính quy và nên quôc phòng dựa vào sức dân ở Việt Nam. 


134 


Phân hai. Lê Thánh Töng - nhà cách tàn pháp luải 
nhạy bén và sáng lạo 
núi phía tây, trừng trị nghiêm khác những kẻ phản bội, nôi giáo cho 
giặc ở vùng biên cương phía bác, dùng sách lược mềm dẻo nhưng 
kiên quyết để đối phó sự đòm ngó của bắc triều. 

Với những chủ trương, biện pháp ây, chí trong một thời gian 
ngắn, nhà Vua dã lập lại trật tự, ổn định trong nước, dẹp yên được 
giặc ngoài, các nước lân bang không dám quấy nhiều, khôi phục lại 
bang giao hoà hiếu với Đại Việt, nước nhỏ thì giữ lệ triệu cống như 
trước, nước lớn thì đẹp bớt thói kiêu ngạo. hạch sách và giữ sự kiêng 
nê đối với Đại Việt. 

Nhà Vua Lê Thánh Tông đã để lại bài học sống động về tính 
thần cảnh giác, về đường lối, chủ trương, biện pháp cụ thê và sáng 
tạo cho việc xây dựng các lực lượng vũ trang, về xây dựng nên quốc 
phòng dựa vào sức dân. Mát cảnh giác. mất đoàn kết nội bỏ thì đù 
có quân đông, lắm vũ khí thì trước sau cũng bị hoạ mất nước. Bằng 
những việc làm cụ thể, nhà Vua Lê Thánh Tông đã nhác nhở con 
cháu muôn đời về sau rằng đã là người Việt Nam thì chớ bao giờ coi 
thường hoạ mất nước, mất nền văn hoá dân tộc, hoạ bị đồng hoá. 
Phải chăm lo cho nền an ninh đất nước như khi “húp canh nóng” 
mà Trần Hưng Đạo - vị Tướng mưư lược kiệt xuất của triều Trần đã 
nói rõ vào ba thể kỷ trước nhà Vua Lê Thánh Tông. 


2. Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước 


Người xưa có nót: “Mọi sự rồi loạn đêu bắt đâu trước hết là sự 
tôi loạn kỷ cương”. Quả đúng vậy. Môi khi ky cương bị khinh nhờn, 
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pháp luật bị vô hiệu hoá, không chóng thì chầy, xã hội trở nên hôn 
loạn, không thể kiểm soát nổi. Khi kỷ cương đã bị phá vỡ thì càng 
đông người càng trở nên hôn loạn. Mọi tai hoạ ùn ùn kéo đến, không 
gì có thể ngăn cản nổi. 

Xã hội trở lại ổn định khi kỷ cương, phép nước được khôi phục. 
Xã hội ốn định là điều kiện hàng đầu làm cho đất nước phát triển về 
mọi mặt. Đó không phải là điều kỳ bí, khó hiểu. Bằng những hành vị 
cách tân của mình, nhà Vua Lê Thánh Tông đã chứng minh được 
chân lý đó. Các nhà cai trị có tài thường nói rằng giữ gìn kỷ cương là 
phải giữ gìn hàng ngày, giữ gìn trong từng việc dù là việc nhỏ nhặt 
nhât, giữ gìn kỷ cương trong mọi chức phận dù là người có cương vị 
thâp nhất trong xã hội. Từng người phải lo giữ gìn kỷ cương, phép 
nước. Kỷ cương, phép nước phải nghiêm trong từng gia đình, từng 
xóm làng. Trong gia đình, nếu người cha không tuân thủ luân thường, 
đạo lý thì vợ con, người thân còn ai nghĩ đến thuần phong. mỹ tục 
nữa. Trong một xã, nếu xã trưởng ỷ thế, cậy quyền. trong một huyện, 
châu nếu quan huyện, quan châu coi thường phép nước, coi thường 
luật lệ thì lòng đân không yên. Những điều trên đây không phải là 
suy diễn. Có thể nêu lên nhiều dẫn chứng chứng minh ràng mỗi khi 
kỷ cương suy đồi thì vận nước không tránh khỏi thảm hoa. Các vị 
thống linh quân sự bách chiến bách thắng chỉ nhìn vào kỷ luật thường 
ngày của binh lính đưới quyền là có thể đánh giá chính xác năng lực 
cầm quân của người chỉ huy đơn vị. Họ đã rút ra kinh nghiệm: tướng 
không tài nhưng quân có kỷ luật thì đội quân đó không thể bị đánh 
bại. Tướng giỏi mà quân vô kỷ luật thì không thắng. 
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Bản thân nhà Vua Lê Thánh Tông đã tận mắt chứng kiến những 
điều đó khi cùng mẹ sống cuộc đời ấn náu tại An Bang. Dưới triều 
vua cha, vua anh, bọn cường hào, ác bá tha hồ tác yêu, tác quái ở địa 
phương mà triều đình không hề hay biết hoặc có biết nhưng bất lực. 
Người dân kêu trời không thấu. Ở chốn triều đình, vua chỉ ngồi làm 
vì. Quan lấn át vua. Hoạn quan kéo bè, kéo cánh bàn cách sát hại 
những trung thần, lão tướng, những người có đức, có tài nhưng 
không chịu về hùa với chúng. 


Việc đầu tiên mà nhà Vua Lê Thánh Tông đã làm là kiên quyết 
lập lại kỷ cương. Các nhà cai trị, các chính khách xưa và nay đều 
nhận thức được mối liên quan mật thiết giữa việc giữ nghiêm kỷ 
cương, phép nước với sự phát triền của xã hội về mọi mặt. Song làm 
thế nào để đất nước có kỷ cương thì không phải ai cũng biết cách 
làm và làm được. Có người, lúc bình thường thì buông lỏng kỷ 
cương. khi thây xã hội lâm vào thế bất ổn thì tỏ ra hà khác, nghiệt 
ngã. Cả hai khuynh hướng ấy đều gây nguy hại cho ổn định xã hội 
và sự phát triển của đất nước. Giữ gìn ký cương, phép nước phải 
mang tính đồng bộ và phải giữ gìn trong từng việc nhỏ trở đi. 

Qua nghiên cứu các sử liệu, chúng ta thấy, nhà Vua Lê Thánh 
Tông dã áp dụng nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể mang tính tống 
hợp, toàn diện để lập lại kỷ cương, phép nước đã bị buông lỏng dưới 
thời vua cha, vua anh, trong số đó có những biện pháp mang tính cơ 
bản, lâu dài như: 


-_ Hoàn thiện nền pháp luật; 
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- Đào tạo, sử đụng đội ngũ quan lại thông thạo pháp luật: 


- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát rộng khắp với cơ chế thực 
hiện có hiệu lực, nhạy bén đôi với quan lại; 


- Trừng trị nghiêm các quan lại lộng quyền và lạm quyền. 


Muốn mọi người giữ nghiêm pháp luật thì điều trước tiên là phải 
có pháp luật làm khuôn rnẫu. mực thước. căn cứ để tuân theo. Pháp 
luật đó phải là pháp luật dễ hiếu. đẻ nhớ. Dê hiểu, dễ nhớ thì mọi 
người dễ tuân theo, dễ kiểm tra. đối chiếu. Đây là những điều sơ 
đẳng, đồng thời là những quy tắc cơ bản trong nghệ thuật làm luật 
của Việt Nam đã được Khúc Hạo (907 - 938) đề ra trong chính sách 
dựng nước theo bốn chữ: “Khoan, Gian, An, Lạc” khi giành được 
quyền tự chủ từ tay nhà Đường. 

Hoạt động lập pháp, lập quy của Nhà nước Đại Việt dưới thời 
trị vì của Vua Lê Thánh Tông đã đi theo hướng đó. Pháp luật Việt 
trước hết là để áp dụng cho người Việt. Trong pháp luật phong kiến 
Việt Nam, kể cả pháp luật được ban hành, áp đụng dưới thời trị vì 
của Vua Lê Thánh Tông, tuy chịu ảnh hưởng nhiều của pháp luật 
phong kiến phương Bắc nhưng vần thể hiện đậm nét những đặc điểm 
của xã hội Việt Nam và con người Việt Nam. 


Việc sao chép. bát chước nguyên xy luật của nước ngoài chí dem 
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———— —--—= 


lại hậu quả là làm mất di tính ôn định của pháp luật của đất nước. 


Nhiều nhà nghiên cứu luật học trong và ngoài nước đều có 
chung nhận định là nẻn pháp luật quốc gia dưới thời trị vì của Vua 
Lê Thánh Tông là nền pháp luật phát triển và hoàn thiện nhất trong 
các triều dại phong kiến Việt Nam. 

Xây dựng được một nẻn pháp luật rõ ràng, minh bạch. đề hiểu, 
đê nhớ, đê tuân theo là điều kiện cơ bản, điều kiện hàng đầu cho việc 
duy trì kỹ cương, phép nước. 


Đào tạo, sử dụng đội 
ngũ quan lại thông thạo | 


pháp luát 


Pháp luật tự nó chưa có hiệu lực thị hành. Pháp luật tự nó cũng 
không thể thâm nhập và phát huy vai trò, tác dụng của nó đối với 
cuộc sống. Chính thông qua con người, mả trước hết là những người 
cầm cân nấy mực, tức là hàng ngũ quan lại am hiểu sâu sắc luật 
pháp, tuân thủ nghiêm, vận dụng đúng đăn pháp luật thì pháp luật 
mới trở thành vũ khí sác bén. 

Có diều rất thủ vị là đưới thời trị vì của nhà Vua Lê Thánh Tông, 
Irong các kỳ thi hương. thì hội và thi đình để tuyển chọn hiền tài. trong 
các môn thi có cả môn thi về pháp luật. Các thí sinh đều phải qua mòn 
thí này. Sử liệu không cho biết rõ nội dung môn thị này có bao gồm 
thi về nội dung pháp luật, tức là các ngành luật hiện hành hay không 
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mà chỉ ghi ván tắt môn thi về pháp luật được thi vào kỳ nhị. 


Kỳ nhị, kỳ thi về pháp luật gôm có: thi viết các Chiếu, Chi, Sắc, 
Dụ... của nhà Vua; các Chế, Cảo tức các vân bản pháp quy: các Biểu. 
Tấu tức các báo cáo. tường trình công việc lên cấp trên. 


Mỗi khoa thi có bốn kỳ thi, còn gọi là /rường thị. Người nào thị 
đỗ kỳ nhất mới được vào thi kỳ nhị, thí đô kỳ nhị mới được vào kỳ 
tam, cho đến kỳ tứ. Thi đồ thi hương mới được vào thị hội. Thí đỗ 
thi hội mới được vào thi đình. 


Nguồn sử liệu trên đây cho chúng ta biết rằng ít nhất các quan 
lại tương lai phải biết soạn thao các văn bản pháp quy, theo cách nói 
ngày nay, phải biết viết các báo cáo, tường trình theo những thể thức 
nhất định. 


Pháp luật là công cụ thực hành công việc trị nước an đân hàng 
ngày của quan lại. Thật khó mà hình dung nổi khi quan lại không 
thông thạo, hoặc mù về pháp luật thì làm sao họ làm nổi công việc 
được giao phó. Quan lại mà không thông hiểu pháp luật thì thường 
xử lý công việc hoặc theo cảm tính, hoặc theo thói quen, bất chấp 
quy định của luật pháp là những hiện tượng vẫn thường xảy ra trong 
đội ngũ công chức hiện nay. Quan chức mà coi thường pháp luật, 
thao túng pháp luật, dùng pháp luật đề nhũng nhiều dân thì đó là 
hành vị tệ hại nhất đối với việc giữ gìn kỷ cương. phép nước. 


Vua Lê Thánh Tông hoàn toàn đúng khi Ông đặt môn thi pháp 
luật thành một kỳ thi bắt buộc để lựa chọn quan lại. Ông coi đó là 
một trong những biện pháp chân chính kỷ cương, phép nước. Kỷ 
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cương, phép nước trước hết là tuỳ thuộc vào trình dộ hiểu biết và kỹ 
nang. trình độ sử dụng pháp luật của những người được giao phó vận 
dụng kỷ cương, phép nước đề trị nước an dân. 


Thiết lập cơ ché, hệ thông 
cơ quan giám sát, kiểm 


tra rộng kháp, chát chế, 
nhay bén đổi với quan lại 


Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, đối tượng kiểm tra, giám 
sát việc tuân thủ pháp luật chính là hàng ngũ quan lại. Đối với nhà 
Vua, việc giáo đục. hướng dân dân chúng biết tuân theo kỷ cương, 
phép nước cũng là điều được Ông quan tâm. Nhưng nhà Vua cho rằng 
trước hết phái làm cho quan lại tuân thủ nghiêm pháp luật thì dân 
chúng mới theo. Có lần. nhà Vua đã Sác dụ cho Lại bộ Thượng thư 
Nguyễn Như Để, Hình bộ Thượng thư Trần Phong. Binh bộ Thượng 
thư Nguyên Ván Tích, Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Cư Pháp, Binh bộ 
Thượng thư Nguyên Đình Mỹ ràng: “Người quản tứ là cội gốc để tiến 
lên trị, bình, ke tiếu nhân là thêm bậc di đến hoa loạn. Ta và các ngươi 
đã thê với trời đất dùng người quản tứ, bỏ người tiểu nhân, ngày đêm 
chăm chăm không lợi, các ngươi chớ có quên đáy P`°' 


0Ð Đại Việt sự ký toàn thể, Bản kỷ thực lục, Quyền XIT. Kỷ nhà Lê. Nàb. 
KHXH. H.1991. tr,399. 
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Bằng những lời lẽ để hiểu, Ông nói với tất cả các quan đầu triều - 
các Thượng thư, quan điểm của Ông về việc giữ gìn được kỷ cương. 
phép nước là phải dùng người quân tử mà gạt bỏ kẻ tiểu nhân. Quân 
tử dưới con mắt của nhà Vua là những người hết lòng vì việc nước, 
những người biết giữ gìn kỷ cương, phép nước, còn tiểu nhân là 
những kẻ luôn làm trái kỷ cương, phép nước đề mưu lợi riêng. 


Không dừng lại ở quan điểm, Ông đã cho thành lập một hệ thống các 
cơ quan kiểm tra, giám sát các quan lại từ trung ương đến địa phương. 


Nhà Vua đã nới rõ trong Dụ Hiệu định quan chế rằng: " Sán khoa 
là để xét bác trăm ty... Lại bộ thăng bổ nhầm người thì Lại khoa bác bỏ. 
Lễ bộ nghĩ chế khóng hợp lệ thì Lễ khoa có quyền lhặc tâu. Hình khoa 
xem xét công việc của Hình bộ phải trái như thế nào, Công khoa kiểm 
điểm quả trình làm việc của Công bộ siêng năng hay lười biếng... Ngự 
sử án sát để hặc tâu các quan làm bậy, soi xét ẩn khuất cho dán..." 


Ngự sư đài còn được giao nhiệm vụ bàn bạc về chính sự đương 
thời. duyệt xét các án. 


Ở các Thừa tuyên, còn gọi là Đạo (cấp tỉnh ngày nay) thì có L3 
Giám sát ngự sử và 13 Hiến ty. Tháng 5 năm 1473, Hồng Đức nàm 
thứ 4, nhà Vua ra Chỉ dụ hiệu định tại chức trách của Hiến ty: “Hiển 
ty có Hiến sát sứ và Hiến sát phó. Hiến sát sứ và Hiến sát phó chu yên 
giữ các chức vụ tâu bày, xét hỏi, tâu hặc, khám xét, xét kiện, hội đồng, 
đốt chiếu, soát lại, xét công tội, đi tuản hành... cả thẩy 32 điều ”.°" 


t° Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục. Quyên XIH, Kỷ nhà Lẻ. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr463. 
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Về mặt tổ chức và quan hê. hệ thống các khoa. các ngự sử đài 
là những cơ quan độc lập, không năm trong hệ thống tổ chức, không 
chịu sự chỉ huy của các thượng thư các bộ ơ trung ương, các quan 
thừa ty ở các thừa tuyên. Cơ chế hoạt động và cách tổ chức như vậy 
đã tạo điều kiên cho các khoa. các ngự sử đài sắn sàng hặc tâu những 
việc làm không đúng pháp luật của các bộ, những hành động tham 
ð, nhũng nhiêu, lạm đụng quyền lực của trăm quan mà không chịu 
mội sức ép nào. 


Qua các sử liệu dân ra trên đây cho thấy nhà Vua đã xác định 
rõ hai đổi tượng chính của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát là: 


- Trăm ty có nghĩa là mọi cơ quan thừa hành từ trung ương đến 
địa phương. Không có một cơ quan nào, không mội lĩnh vực hoạt 
động nào của trăm ty được đứng ra ngoài hoặc đứng trên, hoặc là dất 
thánh mà mọi sự “hấc 4u” không được đụng đến. 


- Trầm quan có nghĩa là mọi quan lại, từ quan nhất phẩm cho 
đến các xã quan đều chịu sự giám sát của Ngự sử án sát và các quan 
Hiến sát sứ và Hiến sát phó mà chức trách chủ yếu của họ như đã 
quy định trong Ðụ Hiệu định quan chế là: “để hặc tâu các quan làm 
báy, soi xét ẩn khuất cho đán”. 


Có một chi tiết khá thú vị là các quan phụ trách các khoa. các 
ngự sử án sát, các quan hiển ty được nhà Vua phong hàm thấp hơn 
quan được đặt đưới sự giám sát. Ví đụ: thượng thư các bộ thường 
được phong hàm tòng nhị phẩm. Các quan khoa, các ngự sử án sát, 
các quan hiến ty thì được phong hàm thấp hơn mội. hai bậc hoặc 
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nhiều bậc. Đứng đầu Ngự sử dài ở triều đình là quan Đô dài ngự sử. 
còn gọi là Đỏ ngự sử với hàm Chánh tam phẩm.'': Đứng đầu môi 
khoa có Đô cấp sự trung với hàm Chánh thất phẩm.”' Điều này buộc 
quan giám sát phải đặc biệt thận trọng khi hặc tâu việc làm bậy của 
quan có phẩm hàm cao hơn. Nếu đề cho quan giám sát có phẩm hàm 
cao hơn hoặc bằng với phẩm hàm quan bị giám sát thì dễ sinh tâm 
lý coi thường, thiếu thận trọng trong công việc giám sát, hặc tâu. 


Bằng cách tổ chức một hệ thống cơ quan kiểm tra. giám sát rộng 
khắp và định ra cơ chế hặc tâu một cách nhạy bén và chặt chẽ như 
vậy, nhà Vua Lê Thánh Tông đã làm cho mọi công việc trị nước, an 
dân của Ông. mọi quan lại dưới quyền của Ông đều phải tận tâm, 
tận lực trong thừa hành công vụ. Moi hành vị lơ là, cấu thả, chềnh 
mảng, chậm chạp, bê trễ trong công vụ. mọi hành vi quá lạm của 
quan lại xảy ra đều bị tố cáo và xử trí kịp thời. Ông hoan toàn đúng 
khi tin tưởng ràng: "Bổống lộc đã khóng những lạm, trách vụ đã có 
nơi gánh vác, khiến cho lớn nhớ cùng tựa, cao thấp chế nhau, ty 
quyền không lạm, thế nước khó lay. Có phong cách giữ gìn dạo pháp 
thì không tội lỗi trái nghĩa phạm hình, để noi thành chí của tổ tông 
thân thánh của ta mà giữ vững việc trị an đến mãi mất vó củng”'" 


!! Khám định Việt sự Thông giám cương mục, Quyền I9, tr.3Ì1. (Sưu tâm của Lê 
Kim Ngân - Sách Chính quyền Trung ương dưới triểu Lê Thánh Tông. tr.97). 
®! Khẩảm định Viết sự Thông giám cương mục, Quyền 22. trÝ7. (Sưu tắm cua 
La Kim Ngăn. Sđd). 

'° Dụ Hiệu định quan chế - Phụ tục [, tr375. 
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Trừng trị nghiêm các quan 


lại tham ô, những nhiều, 
II IETE 


Nhà Vua Lê Thánh Tông không nương tay trong việc nghiểm trị 
những quan lại tham ô, hối lộ, nhũng nhiều, lười biếng, lộng quyền 
và lạm quyền. Trong các buổi thiết triều, Ông luôn luôn nhác nhở 
quan lại phải nghiêm chỉnh giữ gìn kỷ cương, phép nước. 


Trong Dự Hiệu định quan chế, nhà Vua đã nói rõ quan điểm 
của mình: 

“Mói khi pháp độ đã định, nén kính gi nói theo. Chớ có cậy 
mình thông mình bàn xắng triểu trước mà sửa đổi làm cho pháp điển 
ngứa nghiêng... Bằng có dân xăng phép trước, luận càn đến một 
quan, đối mội chức, chính thị là bảy tôi phản nghịch, làm rối loạn 
phép nước thì giết bo giữa chợ không thương”. Hồng Đức năm thứ 
5 (1474), Vua Sắc dụ quan lại phủ, châu, huyện, các xứ thừa tuyên 
ràng: “Đặt luật để trừ kẻ gian, sao dung được bọn coi thường pháp 
luật; đặt quan để đẹp mối kiện, lại gây ra tệ bán quan, mua tước. 
Nếu không cấm triệt cho nghiêm thì sao chăm dứt được nạn tranh 


3% (2) 


đoạt rắc rô”. 


Trong BLHĐ có những điều quy định rõ việc nghiêm trị các 


8. Thu nnC? 1.1373. 
°! Đại Việt sư ký toàn thịr. Sđd, tr.463. 
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hành vi thi hành pháp luật không nghiêm như: “Để chám trể những 
chiếu, chế, sắc chỉ không ban ra ngay, chậm một ngày thì phạt 50 roi, 
3 ngày thêm môi bậc cho đến tội đồ làm khao dinh; để chậm trẻ 
những công văn (là các giấy tờ về việc qQHaH) một ngày thì phạt 30 roi, 
3 ngày thêm một bác" (Đ.1L9), hoặc: “Việc công đáng phải làm mà 
lân chân để chậm lại... thì xứ tội biếm hay bãi chức tuỳ theo tội nặng 
nhẹ. Về việc quản thì lại xứ khác” (Ð.121), hoặc: “Phàm nhận được 
chế, sắc phải thị hành, việc gì mà làm trái đi thì phải tội đồ, làm sai 
thì xứ tội biếm hay phạt” (Đ.L22), hoặc: “Những người hầu cận trong 
cung, tiếp nhận tờ tâu, nếu vì sợ ke quyền thế hay vì muốn che chờ 
người thân, không tâu lên vua tường tận hết tờ tâu, có điều giấu giêm 
hay thêm bớt thì phái tội đồ..." (Ð.211), hoặc: "Khi có chiêu lệnh triểu 
đình ban xuống mà các quan !y không sao lục và niêm yết ra để hiểu 
thị cho quản dân biết rõ đức ý của vua, lại coi thường chiếu lệnÌt ấy 
là lời hao thì bị phạt biếm hay bãi ciifc"(Đ.220). 


Với những việc làm cụ thể của mình, nhà Vua Lê Thánh Tông 
đã để lại cho con cháu nhiều bài học lớn về việc đuy trì kỷ cương, 
phép nước, trong đó nồ: lên những bài học chính sau dây: 


Bài học thứ nhất: muốn duy trì kỷ cương thì trước hết phải có 
kỷ cương để tuân theo. Kỷ cương, pháp luật đó phải rõ ràng, luôn 
phải được sửa đổi, bổ sung cho hợp với thời thế. Kỷ cương. pháp luật 
chậm được thay đổi cũng là sự tiềm ẩn các mối nguy làm cho kỷ 
cương không được giữ nghiêm. Từ khi được tôn lên ngôi vua và 
trong suốt 38 năm trị vì, L¿ Thánh Tông luôn khuyến khích và giao 
cho các quan chăm lo việc tiếp nối sửa định luật lệ của các vua triều 
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trước. Riêng thời gian mà nhà Vua đã bỏ ra để cùng các đại thần như 
Thân Nhân Trung, Quách Đình Bảo, Đỗ Nhuận, Đào Cử, Đàm Văn 
Lê... tham khảo bộ Luật thư do Nguyễn Trãi soạn thảo, tham khảo 
các bộ luật phong kiến phương Bắc, tham khảo luật lệ của các triều 
đại trước để soạn ra Quốc triều thư khế thể thức, Lê triều quan chế, 
Sĩ hoạn châm quy, Hồng Đức thiện chính thư, Thiên nam đư hạ tập 
là những chứng minh hùng hồn cho việc nhà Vua đã rất coi trọng 
công tác lập pháp, lập quy. Nội dung các công trình hệ thống hoá 
pháp luật bao gồm trong nó những quy định nhiều lĩnh vực hoạt 
động của nhà nước, của xã hội như quan hệ dân sự, hôn nhân và gia 
đình, đất đai, hành chính, tố tụng. hình sự. Trong các điều luật còn 
có những điều quy định về việc giữ gìn thuần phong, mỹ tục, đạo 
đức. Riêng đối với Quốc triều hình luật - BLHĐ nhà Vua đã cùng 
các đại thần lao động cật lực ròng rã trong l4 năm trời (1470 - 1483) 
mới hoàn thành được. Đó thật sự là một kỳ công. 


Bài học thứ hai: Vua Lê Thánh Tông luôn quan tâm, lo lắng 
nhiều nhất là làm sao có được một đội ngũ quan lại các cấp vừa có 
đức vừa có tài, vừa thông thạo kinh điển, văn chương lại vừa thông 
thạo pháp luật của vương quốc. Việc buộc các quan lại tương lai 
phải thị pháp luật và đặt việc thị pháp luật thành một kỳ thì độc lập 
trong 4 kỳ thi là một minh chứng cho điều Vua Lê Thánh Tông đã 
coi việc thông hiểu pháp luật là một trong những bộ phận hợp thành 
kiến thức trị nước an đân của quan lại. Ai thi đỗ ở kỳ nhị - kỳ thi về 
pháp luật, mới được tiếp tục thi các kỳ sau trong môi lần thi hương, 
thi hội hoặc thi đình. Quan điểm và việc làm của Vua Lê Thánh 
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Tông hoàn toàn trái ngược với các vị vua chuyên quyền. độc đoán 
với quan điểm: “Dùng người chứ không dùng pháp luật", hoặc "có 
việc thì bàn mà không cần đặt ra pháp luật”. Nó cũng trái với những 
người theo thuyết đức trị một cách phiến diện với quan điểm: "Đức 
là mệnh lệnh không lời hoặc đức là tấm gương lớn cho mot người 
not theo”, hoặc “va quan có đức thì gió thuận mưa hoa, chHội 
vắng, cọp lánh xa” v.v... Ngày nay, người ta vân còn thấy những đi 
căn của những quan điểm lỗi thời này tiếp tục tồn tại trong xã hội 
chúng ta, nhưng dưới những biểu hiện khác. Đó là cách làm việc 
không theo pháp luật, mà theo tiền lệ đã lôi thời hoặc theo thói quen. 
nghì sao làm vậy. 


Sau gần 400 năm. chúng ta lại thây ở Việt Nam xuất hiện một 
nhân vật có những quan điểm rất gần gũi với Vua Lẻ Thánh Tông. 
Đó là Nguyễn Trường Tộ. Trong một bài điều trần dâng lén nhà Vua 
Tự Đức, Nguyên Trường Tô đã viết như sau: 


“Bất luận quan hay đán, moi người đêu phải học luật nước... Ai 
giỏi luật sẽ được làm quan. Vì luật bao gồm cả kỷ cương, Hy quyền, 
chính lệnh của quốc gia, trong đó, tam cương, ngit thường cho đến 
việc hành chính của sáu bộ đều đây đủ. Quan dùng luật để trị nước, 
dân theo luật mà giữ gìn. Bất cứ một hình phạt nào trong nước đều 
không vượt ra ngoài luật... Biết rằng đạo làm người không gì lớn hơn 
bằng trung luếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng các sách 
nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng ai bị phạt, có 
làm cũng chẳng ai được thưởng. Bởi tây xưa nay, học đã nhiều mà 
mây ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lâm? Từ xưa đến nay, các vwa 
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chúa nắm quyền thống trị cứu nước, giúp đời đêu nhờ hiểu luật, còn 
các sách vở khác chữ là phút thuộc. Nếu trong nước không có luật thì 
dt có vạn quyền sách cũng không thể trị được dân... Nêu bảo luậi 
lệ chỉ tôi cho việc cai trị chứ không có đạo đức tính vĩ, thế là không 
biết trái luật là tội, giữ dúng luật là đức. Nếu tận dụng cái lể công 
băng ở trong luật mà xử sự thì moi quyền, pháp đều là đạo đức. Có 
cát đức nào lớn hơn chí công vô tự không? Chí công vô tư là đức 
trời, Trong luật cát gì cũng công bằng, hợp với đức trời, như vậy mà 
không gọi là đạo đức tỉnh ví sao? 


Vậy xin cho tất ca những người đà th trước tiên phải thì khoa 
luật và các khoa thiết thực cho hiện tại Còn thơ, phú chỉ để ngâm 
loa vinh nguyệt, chứ đói có đem ra nấu ăn cho no bụng được dán? 
Nước ta chưa giàu, sao không đặt kế hoạch để giàu? Binh chưa 
mạnh sao không chàm lo võ bị cho mạnh? Dán chưa khôn sao 
không đem dạo lý ra giáo dục?” Nhân dân đói khổ sao không lập kế 
mifi sinh để cứa? Dân gian không biết luật lệ, phạm nhiều sai lắm, 
sao không chỉ dạy rõ ràng để biết mà tránh? Tại sao không đem tâm 
lực ra mà lo những việc cần kíp trước mấi, lại đem vào dùng những 
véc xa xôi không thiết thực? Tỏi sợ kể địch chung quanh dang bức 
bách ta ngày kta sẽ dem cái giáo hoá luật lệ của chúng đên sai khiến 
chúng ta. Chữừng đó ăn năn sao kịp?" 


Qua đoan sử liệu trên đây cho thấy, quan điểm của Nguyên 
Trường Tộ rất gần gũi với quan điểm của nhà Vua Lê Thánh Tông. 


°' Nguyên Trường Tộ. Con người và ái thảo, Nxb. Tp. HCM, 1988. tr.l76. 
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“Trị nước thì phải có pháp luật và kàm theo pháp luật. Pháp luật và 
đạo đức không máu thuân nhau. Làm quan trước hết phải thông 
thạo pháp luật. Quan được giao chức khi đã thị đồ về pháp luật. 
Quan phải tuân thủ nghiêm pháp luật và có trách nhiệm, nghĩa vụ 
đạy cho dân biết pháp luật. Quan lại phải tuyệt đốt tránh xa việc 
dùng pháp luật để trói buộc, ức hiếp, những nhiêu dân lành”. Tiếc 
ràng, Vua Tự Đức đã bỏ ngoài tai những điều trần của một hiền tài, 
đã bỏ phí tài năng của một nhân kiệt trong hoàn cảnh đất nước đang 
lâm nguy. Đó là một bất hạnh cho Tổ quốc và đó cũng là một trong 
những nguyên nhân làm cho Việt Nam bị mất nước vào tay giặc 
Pháp hơn 10Ô năm. 


Bài học thứ ba: Vua Lê Thánh Tông rất coi trọng công tác kiềm 
tra, piám sát việc chấp chính. Lê Thánh Tông rất tin dùng các quan 
lại mà Ông đã đưa vào guồng máy trị vì của vương quốc. Nhưng 
điều đó không làm ông lơ là trong việc kiểm tra, giám sát quan lại 
dưới quyền một cách thường xuyên và chặt chẽ. Một người hoặc một 
số người đù tài giỏi đến đâu cũng không có thể thấy hết mọi điều, 
nghe được mọi chuyện. Phải tạo ra được một cơ chế “° trăn: tai, nghìn 
mắt” trong kiểm tra, giám sát. Sự sáng tạo của Ông thể hiện ở chỗ 
Ông không tạo ra một vùng “đá? thánh, không cho phép bất cứ lĩnh 
vực công tác nào hoặc cá nhân nào là bất khả xâm phạm của công 
tác kiểm tra, giám sát. Công tác giám sát, kiểm tra độc lập với người 
đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát. Nó luôn luôn song hành với hoạt 
động chấp chính. Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cá nhân quan 
lại được đặt đưới sự giám sát của các quan thuộc các khoa và các 
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ngự sử đài mà đương thời gọi là các quan khoa, đài. Như Ông nói 
trong Dụ Hiệu định quan chế tầng: `... quan !o, quan nhỏ đều rằng 
buộc với nhau, chức trọng, chức kinh cùng kẽm chế lần nhau, ty 


**(Ịyp 
e 


quyền khó lam, thế nước khó lay... 


Ông đã tạo ra một cơ chế kiểm tra, giám sát lần nhau. Ai cũng 
có quyền kiểm tra và ai cũng phải chịu những sự kiểm tra. Nhờ vậy, 
các hành vi vi phạm của các quan lại ở bất kỳ cương vị nào cũng đều 
được phát hiện và xử lý kịp thời. 


Với một hệ thống tổ chức và cơ chế kiềm tra. giám sắt như vậy 
thì việc coi thường kỷ cương, phép nước, tệ nạn quan lại tham 
nhũng, hối lộ. lười biếng trong thị hành công vụ sẽ giảm đi rất nhiều. 


Khoa học quản lý ngày nay cho rằng công tác kiểm tra, thanh 
tra, giám sát là “nhân tố thúc đáy tiến bộ”. Thông qua công tác 
giám sát, kiểm tra mới biết được đúng, sai của chủ trương, đường 
lối, biện pháp đã đem ra thực thi là dúng hay không đúng. có phù 
hợp hay không phù hợp với lòng dân để có sự uốn nắn, sửa đối, bổ 
sung kịp thời. Cũng thông qua công tác giám sát, kiểm tra mới đánh 
giá đúng người thừa hành có năng lực hay không có năng lực, là 
người siêng năng, tận tuy hay người lười nhác, bỏ bê công việc. 
Công tác giám sát, kiểm tra gắn liền và phải được tiến hành song 
song trong tã1 cả các giai đoạn, các khâu công tác kể từ khi đề ra và 
thông qua chủ trương, trong suốt quá trình thực thì cho đến khi tổng 


“' Dụ Hiệu định quan chế Phụ lục L. tr.375. 
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kết. Công tác thanh tra. giám sát sẽ phát huy được hiệu lực, tác dụng 
của nó khi được đặt trong một 1ổ chức. cơ chế thực hiện có tính độc 
lập. khách quan. Ngược lại, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sẽ 
trở thành công cụ che mắt và dung túng cho tệ nạn tham ö, nhũng 
nhiều. Điều nguy hại nhất là để cho công tác thanh tra, kiểm tra biến 
thành cóng cụ che chắn cho những kẻ cơ hội, bất lương lọt vào bộ 
máy cầm quyẻn. 


Trong ý thức, quan điểm của Vua Lê Thánh Tông, qua các sử 
liệu cho thấy, mục đích của công tác thanh tra, giám sát mà Ông đã 
thực thi là “để hạc tâu các quan làm bậy, soi xét ẩn khuất cho 
dân". Nhận thức, quan điểm của ông về mục đích của công tác 
thanh tra. giám sát tuy chưa đạt đến trình độ nhân thức một cách đầy 
dủ như khoa học quản lý ngày nay nhưng về cách tổ chức hệ thống 
cơ quan và cơ chế tiến hành của Ông là những bài học sống động 
cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngày nay. 

Những bài học về giữ gìn kỷ cương, phép nước mà Vua Lê 
Thánh Tông đã để lại cho con cháu và những lời tâm huyết của nhà 
nho Nguyễn Trường Tộ quả thật là vô cùng sáng giá. 


3. Chấn hưng nóng nghiệp, coi nông nghiệp là nên tảng của 
xã hội 


Dưới chế độ phong kiến, nông nghiệp là nền tảng của xã hội, 
“Nông ví bản” là câu nói thể hiện quan điểm này. Trong suối thời 
gian trị vì, nhà Vua Lê Thánh Tông đã lấy việc chấn hưng nông 
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nghiệp làm cơ sở để tạo ra sự giàu có, sung túc cho đân chúng, sự 
hùng mạnh cho đất nước. Ông cũng lấy đó làm cơ sở vật chất, tĩnh 
thân để duy trì ồn định xã hội, để phát triển đất nước về mọi mặt và 
điều quý giá hơn tất cả là quy tụ được lòng dân trăm họ về một mối. 

Qua các sử liệu, chúng ta thây nhà Vua Lê Thánh Tông đã áp 
dụng nhiều chủ trương, biện pháp mang tính đồng bộ, cơ bản và phù 
hợp với những đặc điểm địa lý, môi trường, thời tiết, khí hậu của Việt 
Nam - một đất nước thuộc vùng nhiệt đới, để chấn hưng nông nghiệp. 


Về mặt quan lý, trước hết trong việc cải cách hành chính, nhà 
Vua đã đặt ra các cơ quan có trình độ chuyên môn sâu để quản lý 
chuyên trách việc chấn hưng nông nghiệp. Ông đã đặt ra bốn cơ 
quan mới: 

- Sở tầm tang: chuyẻn trách việc hướng dân dân chúng trồng dâu 
nuôi tầm, kéo tơ đêt lụa; 

- SỞ thực thái: chuyên trách việc hướng dân dân chúng trồng 
rau. hoa màu; 

- Sĩ điền mục: chuyên trách việc hướng dẫn đân chúng chăn 
nuôi gia súc làm sức kéo và chăn nuôi gia cầm; 

- Sơ đồn điện: chăm lo việc khai hoang, phục hoá; 

- Đặt ra chức quan mới: quan hà đê, chức quan chăm lo việc đắp 
đê, bảo vệ đẻ, giữ nước để tưới tiêu ruộng đồng và phòng chống bão, 
lũ, lụt. 


Hoạt động của Sở tầm tang đem lại nhiều lợi ích ngoài mong đợi. 
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Những bãi bồi ven sông, ven biến trở thành những cánh đồng bại 
ngàn trồng đâu, nuôi tằm. Nghề ươm tơ, đệt lụa trong nước phát triển. 
Trong thực thị các chủ trương, biện pháp chấn hưng nông 
nghiệp, nhà Vua Lê Thánh Tông đặc biệt coi trọng thuỷ lợi và việc 
khai hoang, phục hoá để tăng diện tích canh tác cho vương quốc. 


Diện tích mặt phảng quốc gia Việt Nam có độ nghiêng từ Tây 
sang Đông. từ Bắc xuống Nam. Phía Bác là đãy núi Ngũ Lĩnh, phía 
Tây là dãy Trường Sơn. Việt Nam là đất nước có rất nhiều sông, 
ngòi, ao hồ, đầm phá. Hầu hết sông, suối Việt Nam đều khởi nguồn 
từ dây núi phía Bác hay phía Tay. Với độ nghiêng lớn nên hầu hết 
các sông, suối Việt Nam đều có dòng chảy nhanh, cháy xiết. Dòng 
sông chảy xiết gây ra nhiều tai hoạ đồng thời mang lại nhiều mối lợi 
nếu con người biết chê ngự nó. Khi chưa có máy móc hô trợ, giao 
thông trên các dòng sông chảy xiết là đặc biệt khó khăn và nguy 
hiểm. Khi có lũ, bão, lụt, sức mạnh của đòng chảy càng lớn gấp bội. 
Nó cuốn phảng mọi thứ. Cơ nghiệp mà con người dày công xây 
dựng trong nhiều năm, nhiều thế hệ, trong phút chốc có thể bị mất 
sạch. Đói kém, địch bệnh cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhiều 
làng xóm trù phú trước đây biến mất là những hiện tượng xảy ra sau 
những cơn lũ, lụt. Nương dâu biến thành bãi biển là câu nói mô tả 
tình trang này. 
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Mối lợi lớn của các dòng sông chảy xiết là ở chỗ nó chuyển tái 
nhanh chóng các chất hữu cơ và lớp phù sa với những lượng lớn từ 
các cánh rừng thượng nguôn về bồi đắp cho những chỗ trũng, chỗ 
đảm lầy, vùng hạ lưu. Sau môi lần lũ, lụt, các cánh đồng được phủ 
dày những lớp phù sa màu mỡ. Tất cả các loại cây trồng đều mơn 
mởn xanh tươi. Bãi biển biến thành nương dâu. Vựa lúa tỉnh Thái 
Bình ngày nay là một minh chứng. 


Việt Nam giáp với biển Đông nên chịu ảnh hưởng lớn của thuỷ 
triều. Triều cường thì nước biển theo các dòng sông chảy sâu vào nội 
đồng. Nhiều vùng canh tác bị nhiềm mặn trở thành vùng lau sậy. 
Diện tích trông cây lương thực, hoa trái bị thu hẹp. 


Trong những điểu kiện địa lý, khí hậu, thời tiết như vậy, ở Việt 
Nam, việc đắp đập, đào sông, khơi ngòi trở thành công việc chăm lo 
của toàn nhà nước, toàn dân. Công việc này đã được tiến hành từ 
hàng ngàn năm nay, đời này sang đời khác, thế hệ, nôi tiếp thế hệ. 
Việc đáp đê, xây đập đối với người Việt Nam chắc chắn là được bắt 
đầu từ khi tổ tiên người Việt rời vùng trung du rồi tiến dần xuống 
vùng đồng bằng để sinh cơ lập nghiệp. Nạn vỡ đê là nỗi hãi hùng 
của dân chúng. Nhất thuỷ, nhì hoả là câu nói truyền tụng trong nhân 
dân khi nói về tai hoạ của lũ lụt. Công việc đáp đê phòng lụt trở 
thành quốc sách, trở thành mội trong những nghĩa vụ, trách nhiệm 
hàng đầu của nhân dân. Dưới thời trị vì của Vua Lé Thánh Tông, 
công việc đáp đê phòng lũ lụt, ngăn mặn. trữ nước tưới tiêu, tháo 
chua, rửa mặn ruộng đồng, đào sông, khơi ngòi để mở rộng giao 
thông thuỷ bệ được tiến hành với những quy mô, phạm vị rộng lớn, 
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với những ký cương chặt chẽ nhất so với các triều đại phong kiên 
trước Ông và sau Ông. 


Trong BLHĐ đã có những điều quy định rất rõ ràng về nghĩa vụ 
đáp đê, tu bổ đê, bảo vệ đê của công dân và các nhà chức trách: 


“Đ.181: Việc sửa đê những sóng lớn bắt đâu từ ngày móng 0 
tháng Giêng, người xã nào ở trong đường đê phải đến nhận phản 
đắp đê, hạn trong hai tháng đến ngày 10 tháng Ba thì làm xong. 


Những con đê mới đắp, hạn trong ba tháng phải đắp xong. 
Quan lộ (quan cấp tỉnh) phái năng đến xem xét, quan coi đê phái 
đốc thức hàng ngày. Nếu không cố gắng để quá hạn không vong thì 
quan lộ bị phụt, quan giám bị biểm. Quản lính và dàn định không 
theo thời hạn đến làm và không chăm chỉ đắp đê, để quá hạn không 
xong thì bị trượng hoặc biếm”. 


“Đ.182: Việc giữ đệ không vững vàng hoặc là quan giám đương 
không ra sức giữ gìn để cho nước lụt làm vỡ đẻ, làm mắt hoa màu 
của dán thì quan lộ và quan giám đương bị xứ Điểm hai tứ, bái chức. 
Nếu những người tự mình âi giữ đê thì được giảm mội bậc. Nêu 
đường đê vững chắc mà đê vỡ trong khi bất ngờ lại được giảm một 
bậc. Nếu khi nước sông lên to, tự mình đến giữ đề nhưng khi đẻ vỡ 
không có mặt ở đó thì cùng mội tội với người vô ÿ để vỡ đê. Nếu 
đường đê vững chắc lạt cố gắng giữ gìn, song vì nước lụt quá to, sức 
người không chống nổi mà đê vỡ thì không bị xử tột”. 


Năm 1468, Quang Thuận năm thứ 9, Vua Lê Thánh Tông chỉ dụ 
cho bộ Hộ tổ chức cho dân chúng khắp vương quốc khai thông hoặc 
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lấp các đường nước ở nội đồng đẻ cho ruộng khỏi bị khô hạn hoặc 
ngập úng. Tư liệu này cho thấy nhà Vua đã chú ý đến việc kiến tạo 
hệ thống mương máng nội đồng. Hệ thống đê đập vừa có tác dụng 
chong lũ lụt vừa chống hạn. Kinh nghiệm ngàn đời của người nông 
dân Việt Nam cho thây chống hạn còn quan trọng hơn chống lũ lụt. 
Lũ lụt xảy ra theo mùa. Còn hạn hán thì bât thường, nâm nào cũng 
có. mùa nào cũng có. Khi hạn hán nặng thì muôn loài thực vật, từ 
cây lương thực cho đến các loài cây an trái. cây rau màu đều khô 
héo, súc vật cũng bị chết vì đói, khát. Vì vậy, trữ nước chống hạn là 
điều lo lắng nhất trong nhân dân. 


Nội dung quy định của các điều luật trên đày cho thấy dưới thời 
trị vì của Vua Lê Thánh Tông, kỷ cương. phép nước về đắp đê phòng 
lụt, chống hạn. tưới tiêu ruộng đồng là rất rõ ràng và rất nghiêm. 
Thời gian bắt đầu và thởi gian hoàn thành việc đấp đập, tu bổ đê là 
cán cứ vào thời tiết. Thời gian bắt đầu từ ngày l0 tháng Giêng âm 
lịch. Nghĩa là sau Tết ít ngày, đân chúng và quan chức toàn vương 
quốc, theo luật dịnh, phải đến các vùng sông nước lao động vất vả, 
cực nhọc để phòng chống thiên tai. Toàn vương quốc. từ thượng 
nguồn cho đến hạ lưu các sông, suối là những công trường đắp đê. 
đào sông, khơi ngòi, cải tạo đầm phá. Không ai được mái mê vui Tết 
mà quên mối hoa tày đình đang rình rập. Công việc đấp đê không 
được kéo dài quá ba tháng, tức là phải kết thúc vào giữa tháng Tư 
am lịch. Vì vào giữa tháng Sáu âm lịch thì thường có lụt tiều mãn. 
Luật pháp nhà Vua quy định chặt chẽ như vậy là cốt tránh cho nhân 
dân lâm vào tình thế nước đến chân mới nhảy. Luôn nhìn về phía 
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trước, lúc nào cũng phải đặt mình vào thế chủ động đối phó, luôn 
cảnh giác với thuỷ tai là những điều tâm niêm của dân cư nền văn 
hoá lúa nước. 


Một điều khá thú vị nữa là trong các hương ước cổ, tự dân làng 
cũng đặt ra những quy định về đắp đê, canh giữ đê, cứu đè tại địa 
phương. Có thể dẫn các ví dụ sau đây: 


Đ.38 Hương ước làng Mạch Tràng quy dịnh: “Gặp lúc cần kíp 
như là hoả tai, cướp bóc hay đê sạt, trừ những người 60 tuổi trở lên 
và những người yếu đuối, còn người làng nghe hiệu đêu phái lập lức 
đến cứu. Nếu ai trÊ biếng không đến cứu, hương hội xét thực phái 
phạt từ 0$20 đến ()$50. 


Sự cứu thuỷ tai: khi nước sông 1o, đê điển nguy cấp cần phải 
canh hộ; hể tiếp lịch sức (tức mệnh lệnh của quan trên đưa xuống) 
Hương hội phải đốc thúc định tráng đên cứu hộ ngay..." 


Ð.47 Tục lệ xã Phúc Lộc. tổng Uy Nỗ, huyện Đông Anh, tỉnh 
Phúc Yên quy định: “Làng cứ một người để trông coi đường sá, cấu 
cổng và đê điều, thấy nơi nào. chỗ nào hư hỏng phải trình Hương 
hội để sửa lại, đến như đê điều thì Thủ lộ phải coi sóc đừng để người 
và súc vật làm hư hại đến đê, phải chữa những nơi hịt hỏng, giữ gìn 
đừng để cho người ta cày cấy vào chỗ sườn đê hay là trồng trọt gì ở 
đấy và phải giữ gìn cho lúc nào đê cũng được tốt. Khi chỗ nào hư 
hỏng nhiêu mà cần phải Nhà nước tH bổ mới được thì Thủ lộ phải 
tường Hộ: đồng để trình quan". 


Nhiều hương ước còn quy định rằng các quan viên khi về làng 
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hề nghe tiếng trống hộ đê cũng phải có mặt. Hễ ai vắng mặt sẽ bị 
phạt. Với những quy định rõ ràng và nghiêm mình như vậy, công 
việc đáp đê, phòng lụt trơ thành nghĩa vụ, trách nhiệm cả về pháp lý 
lấn đạo đức của toàn dân, của toàn thể quan, lại, từ quan đầu tỉnh 
cho đến xã quan. 


Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, chức trách, nghĩa vụ tổ 
chức, huy động dân chúng đắp đê phòng lụt là trách nhiệm, nghĩa 
vụ hàng đầu của quan lại trong trị nước an dân. Trách nhiệm, nghĩa 
vụ này bắt nguồn từ đặc điểm việc trồng lúa nước là nghề có liên 
quan đến sự tôn vong của các dân tộc. của cả quốc gia. Không một 
quan, Ìai nào có thẻ lần tránh. Có lẽ vì vậy, trải qua hơn 500 năm lịch 
sử, một số công trình đê đập được khởi công xây dựng từ thời Vua 
Lê Thánh Tông mà tên gọi và dấu tích của nó vấn còn tồn tại cho 
đến tận ngày nay. Đê Hồng Đức bát đầu từ cửa sông Hồng đến cửa 
sông Đáy là con đê ngăn mặn, khai hoang, lấn biền được xây dựng 
lên hoàn toàn bằng sức lao động thủ công của hàng vạn nông dân. 
Quy mô và tác dụng của đê Hồng Đức làm cho các thế hệ con chầu 
sau này của Ông không khỏi ngạc nhiên. Con đê Hồng Đức đã làm 
cho đất đai của vương quốc từng ngày, từng giờ lấn đản ra biển Đông 
và mở rộng lãnh thổ. Qua nhiều thế kỷ, đê Hồng Đức đã giữ lại hàng 
triệu tấn phù sa để hình thành vùng đông bằng phì nhiêu. hình thành 
vựa lúa đồi đào, hình thành vùng đất với nhiều cây con đặc sản nổi 
tiếng trong và ngoài nước, trở thành nơi chôn rau cắt rốn của nhiều 
triệu gia đình thuộc các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình 
ngày nay. Sông đào nhà Lê được khởi công xây đựng dưới thời tr vì 
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của Vua Lê Thánh Tông là một ví dụ khác. Theo sử liệu, sông đào 
nhà Lê được bát đầu từ địa phận phía Nam tính Thanh Hoá, rồi phân 
thành nhiều nhánh đi qua những làng gần biển vùng đồng bang Bắc 
Bộ, các tỉnh phía Nam đến tỉnh Quảng Nam. Sông dào nhà Lê đã 
đem nước ngọt về cho các vùng canh tác nơi nó chảy qua và LrỞ 
thành đường giao thông thuỷ tiện lợi, đường vận chuyển quân đội, 
lương thực, vũ khí khi hữu sự. Trong thực tế, nhà Vua cũjg đã sử 
dụng một phần con đường thuỷ này vào cuộc viễn chính đánh bại 
Trà Toàn vào mùa xuân năm 1471 (Hồng Đức năm thứ 2). 


Trong lĩnh vực này, có lẽ điều quý giá hơn thảy mọi điều là nhà 
Vua đã để lại cho hậu thế một bài học mang tính thời sự nóng hôi là 
phải có quan điểm và tầm nhìn đúng đắn, đầy đủ đối với vấn đề đê 
đập. Thông qua BLHĐ và nhiều quy định khác, Ông đã thiết lập và 
duy trì kỷ cương. phép nước trong việc xây đắp và bảo về đê đập một 
cách nghiêm ngặt và chật chế trong dân chúng và quan lại. Ký 
cương đó được duy trì qua nhiều thế hệ. Nhưng rất tiếc là công việc 
xây đáp, bao vệ dê đập ngày nay đã mất đi tính nhân dân. Nó 
hầu như chỉ hoàn toàn dựa vào sức nhà nước. Trong dân đã 
hình thành thói quen ý lại nhà nước. Họ coi việc tu bổ đẻ, bảo 
vệ đê đập là công việc của nhà nước. Tại nhiều nơi người dân 
ngang nhiên vỉ phạm các quy định bảo vệ an toàn cho đê đập. 
Trách nhiệm viên chức nhà nước các cấp, các ngành đối với việc 
tu bổ, bảo vệ đê đập không rõ ràng. Các điểm canh đê và người 
canh giữ đê đập thường xuyên dọc theo các sông đã tồn tại qua 
nhiều thế ký, thế hệ thì ngày nay đã biến mát. Điểm canh đê bị 
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chiếm đụng vào công việc riêng tư. Ký cương, phép nước frong 
việc bảo vệ đê đập bị buông lỏng. Đã đến lúc những bài học của 
Vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực này cản được phân tích kỹ 
hơn, cần được tiếp thu và phát huy, đặc biệt là trong hoàn cảnh 
trái đất đang nóng dân lên. 


Hai mươi năm dưới sự cai trị của quan quân xâm lược nhà Minh 
và [0 năm kháng chiến giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi, 
ruộng đỏng, đât đai của vương quốc Đại Việt bị bỏ hoang hoá rất 
nhiều. Trai tráng thì sung vào nghĩa quân đánh giặc. Dân chúng thì 
phiêu bạt kháp nơi. Dưới thời vua cha và vua anh. nội tình đất nước 
rối ren. Diện tích canh tác trong nước vân chưa được khôi phục. 
Trước tình hình đó, nhà Vua Lê Thánh Tông rất chú trọng đến công 
tác khai hoang. phục hoá. 


Ngày I8 tháng 0I năm 1486, Hông Đức năm thứ L7, nhà Vua 
ra lệnh cho các phủ, huyện, xã rằng: "Nơi nào có ruộng bỏ hoang ở 
bờ biển mà người it ruộng tình nguyện bồi đắp để khai khẩn, để nộp 


1% ¡J¡ 


thuê thì phú luuện xét thực cáp cho dán". 


0 Đại Việt sử ký toàn thư. Bản kỳ thực lục, Quyền XIII. Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.¡993. tr.500. 
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Trong BLHĐ đã có những điều luật cụ thể nhằm khác phục tình 
trạng bỏ hoang hoá ruộng đồng như: "`... cứ 4 năm lại làm sổ ruộng 
môi lần. Nêu do ruộng hay cáp ruộng không hợn thời vụ (Puông mùa 
thì mùa xuân đo, mùa thịt cấp, ruông chiêm thì mùa thu Áo, mùa 
xuân cáp... Nếu không phai là ruộng hoang má bỏ lâu ngày không 
chia thành bỏ hoang thì các quan viên phái bồi thường tiền hoa màu 
ruộng, nêu lấy tiên hoa màu làm của mình thì phải bôi thường gáp 
đôi nộp vào kho nhà nước” (ĐÐ.347), hoặc: “Con trai từ 6 tHỔI, CON 
gái từ 20 tuốt trở lên, mà ruộng đất của mình để người trong họ hay 
người ngoài cày hay ở đã quá niên hạn mới miễn cưỡng đòi lại thì 
bị xứ phạt 80 trượng và mất ruộng đát (niên hạn người trong họ 30 
năm, người ngoài họ 20 năm). Nếu vì chiến tranh hay đi phiêu bại 
mới về thì không theo Luật này”, (Đ.3Ñ7) hoặc: “Những ruộng đát 
công có chỗ bỏ hoang mà quan trông coi không tâu để xin chữa cho 
người cày ruộng khai khẩn, thì xử tôi biếm hay phạt. (Nơi nào đân 
ít, rdộng nhiều thì không luận tội) ”. 


Với những điều luật như vậy, nhà Vua đã hạn chế việc bỏ ruộng 
hoang và số người lười lao động quen thói lang thang, phiêu bạt 
sống bám vào sức lao động của người khác. Nhà Vua cũng hạn chế 
những người xuất gia tu hành quen lối sống xin của bô thí như: “Các 
sư và đạo sĩ tuổi từ 50 trở lên phải có độ điệp (bằng sắc của triều 
đình ban cho nhà sư) của 4wan cắp; nếu không có thì phái tội đồ làm 
khao định (người phục dịch công việc lao động nặng nề). Cá độ điệp 
riêng thì cũng xứ tội như thể. Có độ điệp rỗi mà phạm pháp luật, 
phải đuổi ra khỏi chùa, quán. Sau khi đã xét xứ f0 ngày mà không 
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ciint hoàn tục thì cũng phải tội như trên. Xã quan dụng túng thì phải 
tội biêm mội tt. Quan huyện vô tình không xẻt ra thì bị xử tội trượng 
hay phạt. Quan siám lâm (xã quan địa phương) ciìng người trụ trì ở 
chủa, quán đều phải biểm mội tư. Nếu sự và đạo sĩ phạm tội „ống 
rươn, ăn mặn thì phải hoàn tục làm quản lính; phạm tội dâm thì xứ 
tôi đở”( Ð.288). 


Nhờ chính sách khai hoang. phục hoá mà tình trạng dân cư phiêu 
bại, tha phương cầu thực xảy ra khắp vương quốc trong các đời vua 
trước được châm dứt. Nhiều làng xóm cũ được dựng lại. Nhiều làng, 
xã mới được lập nên. Kháp vương quốc là những làng quê yên bình, 
trù phú. Nhà Vua đặt việc chán hưng nông nghiệp là trách nhiệm các 
quan. Trong BLHĐ có điều quy định quan lại phải trực tiếp chịu trách 
nhiệm về việc không tích cực giúp dân khác phục thiên tai, lũ lụt tại 
địa phương nơi họ trị nhậm, như: “Trong hạt có nơi nào mà bị nạn 
lụt, hạn hán, mua đá, sâu keo, châu cháu phá hại lúa má, quan chủ 
ty đáng phải tâu mà không tât hay tân sai sự thật thì xứ lột trượng 
hay phạt. Quan kiểm tra không xét đúng sự thật thì biếm ba tư và bãi 
chức..." (Đ.349). hoặc “Trong hạt cai quản có hổ, chó sôi, lợn rừng 
cắn hại nhân dán, phá hoại lúa má mà không dụng tâm tìm cách săn 
bát, thì xử tội biểm, ai bắt được thì dược thưởng tHỳ theo việc nặng 
nhẹ". Đã có lần nhà Vua ra lệnh: “Giáng chức bọn Thừa tuyên các 
xứ Bắc đạo Lá Công Khác vì trong xứ có nhiều sâu cắn lúa mà không 


"9, 


biết tân lên trước, Chỉ ngôi nhìn tại hoa của dán”. 


0! Đại Việt sử ký roàn thư. Sảd. tr.500. 
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Với những quy định của các điều trong BLHĐ, nhà Vua không 
dung thứ cho bất kỳ quan lại nào vn vào cớ con người bất lực trước 
thiên tai để chối bỏ trách nhiệm của quan lại trị nhậm trong việc 
khai hoang, phục hoá, phòng chống thiền tai, ngăn ngừa thú dư về 
phá hoại cuộc sống yên lành của dân nơi họ phụ trách. Đúng như 
Ông đã nói trong Đụ Hiệu định quan chế ràng: “Đã không có người 
nào ăn hại, trách nhiệm đã có nơi quy kết...”. Không như tình 
trạng xảy ra trong các cơ quan nhà nước hiện nay là một số công 
chức thiếu trách nhiệm thường hay đổ lôi cho khách quan, cho 
cơ chế mà cuối cùng không có ai phải chịu trách nhiệm trước 
những tai hoa năng nề về người, về của xảy ra. 


Ngày 26 tháng 4 năm 1485, Hồng Đức năm thứ l6, Vua dụ các 
quan thừa hiến, (các quan đầu tỉnh gồm quan thừa ty phụ trách hành 
chính, quan hiến ty phụ trách việc tư pháp), các quan phủ, huyện, 
châu trong toàn vương quốc rằng: '“Ù nghĩa để sửa tốt lòng dân, 
nông tang để đủ cơm áo. Hai điều đó là việc cần kíp của chính sự, 
là chức trách các quan nuôi dạy dân. Trâm từ khi lên ngôi đến giờ, 
tất cả nhữmp phép dạy đân nên phong tục tốt, những việc đấy lợi trừ 
hại cho dân, không điều gì không nói rõ trong các huấn dụ để các 
người theo thế mà làm. Thế mà của cái của nhân đân chưa được đối 
đào, phong tục chưa được sửa tối, há chẳng phải các người chỉ lấy 
sổ sách làm việc gấp mà coi giáo lệnh là mớ hư văn, vem hội họp, 
ước hẹn là cần trước tiên mà để phong tục của dân ra ngoài suy nghĩ 
cho nên đến nổi như thế? Kể từ nay, bọn các ngươi hãy bỏ hết tệ 
trước, tất cả các sắc lệnh cúa triều đình phải một lòng, một dạ thị 
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hành. Dân chúng đói rét thì trăm phương nghĩ cách xoay xở. Quan 
phú, huyện, chăn hàng năm phải định kỳ xem xét ch ruộng cao, 
ruộng tháp, khuyên dạy việc nông tạng. Đấi nào còn bỏ không thì 
tìm cách khai khẩn, người nào còn sức tực thì tỳ việc cho trông nom 
để cho đân có của thừa và không còn nạn đói rét lưu vong nữa. Hoặc 
là trong dịp tuần hành hàng năm, đến chỗ dân cư thôn xóm nào đều 
phải lần lượi nêu rõ nội dung của các sắc đụ đời trước, lời đạy về lê 
nhạc xưa nay, ân cần bảo ban để dân theo điều lành, sửa tội lỗi. 
Nếu có việc gì hại giáo hoá, xấu phong tục phải để ý răn trị. Người 
nào trung tín, hiếu để phái chú ý khen thương. Như vậy, dân đều trở 
nên trung hậu mà thói kiêu bạc, gian đối đêu bị trừ bẻ. Người nào 
biết tân theo thì hai ty khai tên lên để khen thưởng. Nếu viên nào 
cối thường chức sự thì bấi chức sung quán”.'` 


Vua Lê Thánh Tông đưa ra những lời huấn dụ này khi Ông đã 
trị vì vương quốc được 27 năm. Trong 27 năm ấy, Ông đã đem lại 
bao điều đổi thay lớn lao cho đất nước nhưng Ông vẫn chưa hài lòng 
đối với công xiệc của quan lại dưới quyền. Bằng những lời lẽ đơn 
giản, Ông nói rõ: “Lẻ nghĩa để sửa tốt lòng dân, nông tang để có 
đủ cơm áo”. và Ông nhấn mạnh: “Hai điều đó là việc cần kíp của 
chính sự, là chức trách của các quan nuôi giữ đán”. Ông đặn dò 
trắm quan: “Đán chúng bị đói rét thì trăm phương nghĩ cách xoay 
xổ, quan phú, huyện, châu hàng năm phải định kỳ xem xét chô 
ruộng cao, ruộng (tháp, khuyên dạy việc nông tang... 


"! Đại Viêt sứ ký toàn tỉuí, Sảd., tr497. 
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Trong suốt thời gian trị vì của mình, nhà Vua Lê Thánh Tông rất 
quan tâm đến công tác thuy lợi và khai hoang, phục hoá chỉ với mục 
đích làm tăng diện tích canh tác để cho dân có sự no đủ về lương 
thực. Theo An Nam chí của Cao Hùng Trưng, thời Minh đô hộ, diện 
tích ruộng đất nộp thuế của riêng tỉnh Thanh Hoá là 83.055 mâu, 
nhưng đến đầu thế kỷ XIX đã là trên 200.000 mâu. Chỉ riêng một 
tỉnh, với chính sách khai hoang, phục hoá đã làm tăng diện tích canh 
tác lên 16.945 mẫu để đem lại cơm no, áo ấm cho hàng ngàn gia 
đình nông dân. Vua Lê Thánh Tông quý từng thước đất, từng tấc 
sông thuộc lãnh thổ của quốc gia. Viên quan lại nào để cho ruộng 
đất hoang hoá thì bị bãi chức. 


Lê Thánh Tông là một vị vua hết mực chăm lo cho đời sống của 
dân chúng. Ông cũng biết cách buộc trăm quan dưới quyền phải suy 
nghĩ và hành động như Ông. Đó là một gương sáng mà các thế hệ 
con cháu Ông cần noi theo. Sử dụng phí phạm đất đai, để cho 
người nông dàn lâm vào tình trạng không có đất để canh tác là 
những việc làm đặc biệt nguy hai. Điều nguy hại nhất trong các 
nguy hại là làm nảy sinh những máu thuân giữa người đàn với 
chính quyên dân đến sự mất ổn định xã hội. 


4. Mở rộng giao lưu, khuyến khích thương nghiệp lành mạnh 


Với ý thức hệ phong kiến, thương nghiệp là nghẻ bị xã hội khinh 
bạc. Theo nhà nho thủ cựu thì Sĩ là kẻ đứng đầu bậc thang dịa vị. 
đanh vọng. Kế đến là Nông và tiếp theo là Công. Thương bị đặt ở 
cuối bậc. 


ló6 
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Thương nghiệp, dưới chế độ phong kiến còn bị đánh giá là nghề 
làm ăn không mấy lương thiện. Câu nói cửa miệng ''pÍ thương bất 
phứ`”" bao hàm cả ý nghĩa rằng npười đi buôn phải luôn luôn gian lận, 
đối trá. Không lừa gạt thì không kiếm được lời. 

Sinh ra và lớn lên trong thời đại phong kiến. làm vua trị vì với 
ý thúc hệ phong kiến. nhưng nhà Vua Lê Thánh Tông lại có quan 
điểm và hành động đúng về mở mang giao lưu và khuyến khích 
thương nghiệp. Trong bối cảnh quan hệ thị trường, tiền tệ và hàng 
hoá chưa phát triển, nhưng quan điểm của Ông về thương nghiệp, 
những biện pháp của Ông đã thực thì nhằm xây dựng một nền 
thương nghiệp lành mạnh mà cho đến tận ngày nay vẫn còn mang 
tính thời sự. 


Trong 722 điều của BLHĐ, có đành riêng 27 điều có nội dung 
liên quan trực tiếp đến việc thiết lập kỷ cương và duy trì một nẻn 
thương nghiệp lành mạnh. 


Trong 27 điều, có: 


- Bốn điều có nội dung liên quan đến việc sử dụng tiên tệ (các 
điều: 175, 198, 522 và 523), 


- Hai điều có nội dung liên quan đến việc sử dụng các dụng cụ 
cân đo (các điều: 187, 190); 


- Hai điều có liên quan đến việc ngăn cấm sản xuất, buôn bán 
hàng giá. hàng kém phẩm chất (các điều: 191. 192); 


- Nam điều có liên quan đến việc trừng trị các tội buôn lậu (các 


167 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TÂN VĨ ĐẠI 


điều: 612, 613, 614, 615 và 616); 


- Chín điều có nội dung điều chỉnh các quan hệ vay nợ. trả nợ 
(các điều: 558, 5§7, 588, 589, 590, 591, 592, 593 và 638); 


- Ba điều có liên quan đến việc giữ gìn trật tự, an ninh ở các chợ, 
nơi buôn bán (các điều: I8§6, 557 và 576), 


- Hai điều có nội dung cấm quan lại dính dáng đến việc di buôn 
(các điều: 221, 224). 


Việc phân 27 điều nói trên thành bảy loại, nhóm hành vị khác 
nhau cho thấy Vua Lê Thánh Tông quả là có cách nhìn sắc sảo và 
toàn diện về những hành vi gây mất ổn định trong lưu thông hàng 
hoá cần phải phòng chống để thiết lập một nền thương nghiệp lành 
mạnh trong vương quốc. Tiền tệ; dụng cụ cân đo chính xác; đảm bảo 
chất lượng hàng hoá và chống buôn bán hàng giả, hàng kém phẩm 
chất; quan hệ vay nợ và trả nợ, duy rrì trật tự, an ninh ở các nơi buôn 
bán; chống buôn lậu và đặc biệt là cấm quan lại thực hiện các hành 
vi buôn bán kiếm lời trong khi thi hành công vụ mà cho đến tận ngày 
nay, các quốc gia trên thế giới đều nhận thức là những vân đề có liên 
quan đến việc thiết lập một nền thị trường lành mạnh và ổn định. 


Ì Quy định của BLHĐ về 


| vấn đề tiên tệ 


Vào năm L396, Hồ Quý Ly đã cho phát hành tiền giấy. Đó là sự 
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cải cách táo bạo của Hồ Quý Ly. Nhưng quan điểm. ý thức của Hồ 
Quý Ly không phù hợp với hoàn cảnh thực tại lúc đó. Việc phát 
hành tiền giấy phải xuất phát từ nhủ cầu rộng lớn của quan hệ hàng 
hoá. quan hệ thị trường. Với nền sản xuât tự cung, tự cấp thì nhu cầu 
trao đổi hàng hoá không phát triền và lẽ dĩ nhiên, tiền tệ, đặc biệt là 
tiền giấy không thể trở thành công cụ thanh toán, công cụ tích lũy 
của cải. Tóm lại, việc phát hành tiền giấy không thể tồn tại trong nền 
kinh tế tự cung, tự cấp. 


Không biết nhà Vua Lê Thánh Tông có biết và rút ra bài học từ 
kinh nghiệm của vị vưa trị vì vương quốc cách Ông một thế kỷ hay 
không vì không tìm thấy có một dòng nào trong sử liệu nói lên điều 
này. Vua Lê Thánh Tông không phát hành tiên giấy. Nhà Vua đã cho 
mở xưởng đúc tiền đồng và vàng, bạc thỏi để dùng làm tiên tệ. Nhà 
Vua cho trả lương quan lại, bình lính bằng tiền đồng. Vật khen 
thưởng của nhà Vua ban cho quan lại mắn cán, tướng sĩ. bình lính 
có công cũng băng bạc lạng hoặc tiền đồng. Việc đóng thuế cho nhà 
nước cũng có thể nộp bảng tiền đồng. không nhất thiết là bảng thóc. 
Nhà Vua cũng cho phép các quan lại địa phương dùng tiền đồng 
mua thóc dự trữ khi giá thóc hạ. Khi gập hạn hán, mãt mùa, giá thóc 
cao thì nhà nước bán ra cho dân với giá hạ để ổn định giá thóc, đồng 
thời là ổn định cuộc sống cho đân khi gặp khó khăn. Tiền đồng, 
vàng, bạc thỏi còn được dùng để mua đất, mua vườn, mua trâu, xây 
nhà, giỏ chạp, cưới hỏi và dùng vào nhiều quan hệ giao dịch dân sự 
khác. Nhà nước còn quy dịnh các loại hình phạt băng tiền và cho 
chuộc tội bảng tiền. Với những biện pháp như vậy, tiền đồng, vàng, 
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bạc thỏi đã được dân chúng chấp nhận dùng làm phương tiện thanh 
toán và tích lũy của cải. Tiên đồng, vàng, bạc thỏi trở thành thước 
đo giá trị công sức lao động, giá trị các loại hàng hoá. trở thành cỏng 
cụ thanh toán trong mua bán hàng hoá, trong vay, trả nợ, nộp phạt 
và chuộc tội. Tiền đồng trở thành tiền tệ thông dụng Irong vương 
quốc. Đó là yếu tố quan trọng giúp cho sản vật đã trở thành hàng 
hoá và được lưu thông rộng rãi. Giao lưu mở rộng, thương nghiệp 
phát triển, đến lượt nó lại thúc đẩy nông nghiệp. thủ công nghiệp của 
vương quốc phát triển lên giai đoạn cao hơn. Đời sống của muôn 
đân trở nên no ấm hơn, sung túc hơn. 


Đúc tiền đóng, đúc vàng, bạc thỏi là độc quyền của nhà nước. 
Công dân bị cấm ngặt việc làm đó. “Những kể đúc rôm tiền đồng 
thì không kể thủ phạm hay tòng phạm đều xử tôi chém: chủ chưa 
xứ cùng tội. láng giêng biết mà không báo thì xứ nhẹ hơn hai Đúc. 
Quan lộ, quan huyện vô tình mà không biết thì xứ tôi biém hay phạt. 
xã quan phạt tôi để” ( Đ.522 BLHĐ). Hình phạt đối với kẻ đúc trộm 
tiền đồng là hình phạt cao nhất. Thủ phạm, tòng phạm và chủ chứa 
đều bị xử chém mà không có sự phân biệt. “Mếu húy trên đồng đúc 
làm đồ dùng thì bị tội đồ, nêu số tiền nhiều thì thêm tó” (Đ.175 
BLHĐ). *`Niưng kẻ làm vàng, bạc giả và những đồ dùng bảng vàng 
bạc giả dem bán thì xử tội đô; những vật ấy phải sung công” 
(Đ.523). Ngày ÖI tháng 5 năm 1486, Hồng Đức năm thứ l7, nhà 
Vua ra Sắc chỉ cấm kén uiên: “V;éc dừng tiền, quý ở chó trên dưới 
lưu thông, chứa ở kho tàng thì quý ở chỗ để lâu không hỏng. Kể từ 
nay, các nha món trong ngoài có truy đổi các khoan tiên phạt công 
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hay tứ càng là chỉ, phát, kiểm tra các hạng tiền, cần đem vào kho 
công ciuta lại thì đến chọn lấy tiền đồng thực, ty vành đồng Có sử 
mẻ mội chút những là đồng thực, để lân không lỏng cũng nén nhận 
láy. Còn về tiền thay lương cho quan lại và tiến cho dân chúng sử 
dụng trong mua bán, hè là đồng thực còn xáu đây được thì đến phải 


Z1 ¡|) 


nhận trên, không được loại bỏ hay kén chọn kỹ quá" 

Nhà Vua Lê thánh Tông đã có quan diễm đúng về vai trò, tác 
dụng của tiền tệ và đã có những biện pháp kích thích việc sử dụng 
tiền đồng để phát triển kinh tế. 


Quy định của BLHĐ về 


várt đề cân, đong, đo, đếm 


Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá bán ra, mua vào tất phải 
cần, đong, đo, đếm để biết sô lượng, trọng lượng, khối lượng. Dụng 
cụ cân, đong, đo, đếm phải làm theo mẫu quy định thống nhất của 
nhà nước. Việc kiểm tra tính chính xác của các dụng cụ cân, đong. 
đo đếm phải theo những quy chế của nhà nước và do những viên 
chức chuyên môn thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ mới 
có thể phòng chống một cách có kết quả những hành vi gian lận 


trong mua bán. 


0! Đại Liệt sử ký toàn thự, Bàn kỷ thực lục. Quyền XHI. Kỷ nhà Lẻ, Nxb. KHXH. 
H 1993, tr.500. 
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Trong BLHĐ đã có những diều quy dịnh nhäm phòng ngừa và 
xử phạt những kẻ gian lận trong cân, đong, do, đếm nhằm trục lợi 
bất chính: 


“Trong các chợ tại kinh thành hoặc thôn quê, những Người múq, 
bán không đúng cân, thước, thang, đâu của nhà nước mà làm riêng 
của mình để mua, bán thì xử tội biểm hoặc để” (Đ.187) hoặc: 
“Những người thơ làm cái thăng, cái đấu, cái cản, cái thước không 
đúng phép. bị tội xuy đánh 50 roi, biểm một tí. Nếu quan giấm 
đương coi thợ, coi chợ mà không biết thì bị phạt tên 1Ô quan. Người 
dùng thăng, đấu. cân thước riêng để thêm bởi của công thì thêm tội 
một bậc. Người dùng thăng, đán, cán. thước để mua bán lấy lợi 
riêng thì tói cũng nh tội ấn trộm” (Đ.190). 


Nội dung của Điều L90 cung cấp cho người nghiên cứu thấy rõ 
nhiều điều thú vị trong quan điểm và các biện pháp thực thi của nhà 
Vua trong phòng chống gian lận trong cân, đong, đo, dêm: 


- Việc phòng, chống gian lận trong cân, đong, đo, đếm trước hết 
là nhằm vào những người thợ đã không làm đúng dụng cụ. Họ bị xử 
phạt 50 roi biểm một tư; 

- Tiếp đến là trách nhiệm phòng chống sản xuất, sử dụng dụng 
cụ cân. đong, đo, đếm không chính xác là trách nhiệm trực tiếp của 
các quan giám đương coi thợ, coi chợ. Quan giám đương coi chợ, 
coi thợ mà không biết thì bị phạt tiền [Ô quan; 

- Người dùng thăng, dấu, cân, thước riêng để mua bán lấy lợi 
riêng thì tội cũng như ân trộm. Người dùng thăng, dấu, cân, thước 
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riêng đê thêm bớt của công thì thêm tội một bậc. Theo Điều 429 
BLHĐ thì hình phạt đối với tội ăn trộm là rất năng. '*“Ke ăn trộm mới 
phạm lần đâu thì phái hat đi cháu xa - vàng Thuận Hoá. Kẻ trộm đã 
Cô tiếng và kể trộm tải phạm thì phái tôi chém”. 


=—_—— =—-~ —— —= —— .^ “— —=—-.== —. 


'. Quy định của BLHĐ về 


tội sản xuất, buôn bán 
hàng giả 


Để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu thụ, trong BLHĐ đã có 
những điều quy định về việc trừng trị tội làm hàng giả và buôn bán 
hàng giả như sau: 


“Những người làm khí dụng giả đốt hoặc vải lụa ngắn hẹp đem 
bán thì bị tội xúy, đánh 5Ö roi, biểm một tứ và hàng hoá phái sung 
công. Quan giám dương và người dứng dâu không xem xét cố ý cho 
thợ làm giả dốt thì bị phạt tiên hoặc biếm, bãi chức, tiên phạt thưởng 
cho người cáo giác, lại thêm việc nặng nhe mà định phạt, nếu làm 
té tiệc công thì tội thêm một bậc”. (Đ.19) hoặc: “những người coi 
chợ và người lính thợ thấy trong Chợ có người làm đồ vật giả đốt hay 
phá hủy tiên đông mà tha thứ không bắt trình quan, thì bị tội biểm 
hoặc phại. Người ăn hói lộ dưng túng việc đó thì tội cũng giống như 
chỉnh phạm. (192). 


Có thể nói, các điều quy định trong BLHĐ đều mang tính thực 
thi rất cao. Người nào có ý định vi phạm đều cảm thấy nguy cơ là 
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hành vi vi phạm của họ nhanh chóng bị phát hiện bởi có nhiều 
người xung quanh giám sát. Nếu liều lĩnh vi phạm thì sẽ bị trừng 
trị nặng. Các quan lại được giao trách nhiệm giám sát cũng sẽ bị 
trừng trị nêu không phát hiện ra. Nều dung túng thì họ cũng bị 
trừng trị như chính phạm. 


Hàng giả là căn bệnh ung thư của nền kinh tế quốc gia. Việc san 
xuất, tiêu thụ hàng giả không những gây lãng phí về thời gian, tiền 
của. nguyên vật liệu mà còn làm biến chất, suy đổi đạo đức con 
người. Tác hai về vật chất, tính thần của tệ nạn sản xuất hàng giả, 
tiêu thụ hàng giả là đạc biệt nghiêm trọng trên nhiêu mặt. Không chỉ 
đối với mạt hàng phục vụ cuộc sống dân sinh hàng ngày như lương 
thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, gia súc, cây trồng mà 
tất cả các loại hàng hoá như máy móc, phương tiện đều có thể gây 
thiệt hại lớn cho xã hội nếu sử dụng phải loại hàng hoá giả, kém 
phẩm chất. Vì lợi nhuận. những người hám lợi có thể bất chấp mọi 
quy định của luật pháp, mọi quy tác của đạo đức để sản xuất. buồn 
bán những loại hàng hoá có hại cho tính mạng, sức khoẻ con người. 
C.Mác, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã từng nói: với lợi nhuận 5%, 
nhà tư bản bất chấp tất cả, kể cả với cái chết họ vẫn cứ làm. 

Muốn đảm bảo sư lành manh cửa nền kinh tế đất nước và đưa 
đất nước phát triển di lên thì nhà nước phải có chiến lược, có chủ 
trương, biện pháp cụ thể trong đảm bảo và khuyến khích việc nâng 
cao chất lượng hàng hoá, dùng chất lượng hàng hoá làm vũ khí trong 
đấu tranh chiếm lĩnh thị trường. Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ 
việc nâng cao lòng tự hào dân tộc bảng việc nâng cao chất lượng 
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hàng hoá nội địa, đùng nó làm đòn bẩy phát triển năng lực sáng lạo, 
nâng cao dạo đức sản xuất, kinh doanh của con người. Song song với 
việc khuyến khích, động viên. nhà nước phải tiến hành cuộc đấu 
tranh không khoan nhượng trên mái trận pháp lý chống lại tệ nạn 
sản xuất, buôn bán hàng gia. Mánh khoé, thủ đoạn sản xuất, lưu 
chuyển buôn bán hàng giả ngày càng tỉnh vi. Việc hoàn thiện cơ sở 
pháp lý và làm cho những quy định của luật pháp vẻ phòng chống 
sản xuất, tiêu thụ hàng giả. hàng kém phẩm chất có tính thực thi cao 
là điều mà các quốc gia hiện đại dang cố gắng thực hiện. Sống cách 
chúng ta hơn 500 nảm, trong điều kiện ý thức, quan điểm về nền 
kinh rế thị trường chưa hình thành mội cách rõ nét như hiện nay, 
nhưng nhà Vua Lê Thánh Tông đã có cách nhìn, quan điểm tương 
đối toàn điện. Ông đã có cách dấu tranh không khoan nhượng và có 
kết quả đối với Lội sản xuất và buôn bán hàng giả mà ngày nay con 
cháu Ông chưa làm được. Điều đáng quan tâm học tập, kế thừa và 
phát huy hơn cả là nhà Vua đã có cách làm buộc quan lại dưới quyền 
có trách nhiệm trực tiếp thường xuyên theo dõi và xử lý kịp thời các 
hành vi gian lận. Nếu khöng phát hiện được, cho dù vì bất cứ lý do 
gỉ, thì quan, lại đều bị xử phạt vì không làm tròn nhiễm vụ, Nếu 
quan. lại dung túng thì bị trừng trị như những ké chính phạm. Bằng 
cách này, nhà Vua Lê Thánh Tông đã dạy cho con cháu Ông biết 
ràng muốn giữ được nước sạch thì trước hết là giữ từ đầu nguồn chứ 
không phải tiến hành lọc nước ớ mãi vùng hạ lưu. Nếu pháp luật 
hiện hành của nước ta quy định rõ trách nhiệm của viên chức 
trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám định, giám sát chât lượng 
sản phẩm một cách rạch ròi và có hình thức xử phat nghiêm 
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khắc những người chếnh mảng trong công vụ hoặc vì ăn hỏi lộ 
mà dung túng cho những người, những tố chức buòn bán hàng 
piả, hàng kém phẩm chất như nhà Vua Lê Thánh Tông thì tệ 
nạn này sẽ nhanh chóng giảm đi rất nhiều. 


Quy định của BLHĐ về 


chóng buôn lậu | 


BLHĐ đã đành ra năm điều có nội dung quy định việc phòng 
chống buôn lậu hàng hoá vào vương quốc. Điều 6 [2 quy định: `*Các 
quan ty vô cớ mà đi riêng ra Hhững trang ngoài Vân Đồn'' các trán 
cửa quan di thì xứ tội đổ hay lim; thương Cho HgHỜI tổ cáo, tước một 
tt, hoặc: '*Những quán lính các trấn ven biên giới cùng các trang 
vững duyên hải mà giãn giêm chở người nước ngoài vào kinh thành 
thì xứ biểm năm tư, không có quan chức thì xứ tột đồ làm chủng điện 
binh” và phạt tiền 100 quan; thưởng cho người tố cáo một phần ba. 
Quan trông coi và chủ trang vô tình không biết thì xử biểm môi tr 
(Đ.613), hoặc: “Những trang trại ven bờ bể mà đón tiếp thuyền 
buôn, ngắm đỡ hộ hàng hoá lên bờ thì xứ biểm ba tự, phải phạt gáp 
ba tang vật để sung công, lấy một phần thưởng cho người tố giác. 
Người chủ trang trại ấy mắt chức giám trang” (Đ.614), hoặc: 


' Vận Đón: tên một cửa biên thuộc huyện Cẩm Phả, tỉnh Quang Ninh ngày nay. 
®' Chủng diền binh: lính cày ruộng. 
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“Người ở trang Vân Đồn, chở hàng hoá Trung Quốc lên kinh thành 
mà không có giấy tờ của An phút tv'' cấp cho, khi đến bên Triều Đông 
lại không đến cho Đề bạc ty” kiểm soái, đã dem đi bán lén lút, cùng 
là kh. về không có giấy của Đẻ bạc ty cấp cho, đến chô Thông mậu 
trường" lại khóng đến cho An phú ty kiểm soát mà đã về thẳng trang, 
thì đẻu phái biểm môi tr và phạt tiền 100 quan, thường người tố cáo 
một rhần ba (số tiền phạt). Nếu đem hàng hoá đến các nơi làng mạc 
bán giâu thì xứ biếm ba tư và phạt tiền 200 quan, thưởng Cho người 
tô cáo một phần ba. An phủ ty, Đề bạc ty vô tình khóng biết đêu phải 
biêm mội tự. Cô ý dung túng thì biểm mội trí và bai chức" (Đ.616). 
hoặc: “Thuyền bè ngoại quốc đến trang Vân Đón buôn bán mà quan 
Sát hái sứ" đị riêng ra ngoài cửa bể kiểm soát trước thì xứ biếm mội 
tư. Thuyền buôn ấy muốn đậu lại lâu thì trang chủ phải làm giấy 
trình Ấn phủ ty làm bằng mới được ở lại; nếu trang chủ không trình 
mà tự ý cho Ở lại thì xứ biêm hai tt và phạt tiền 200 quan, thưởng 
cho người tố cáo một phản ba. Nêu chứa đựng người ngoại qHỐC 
chưa đủ tuổi theo luật định thì xứ biểm mội tư và phạt tiền 50 quan, 
thưởng cho người tố cáo một phán ba” (Đ.616). 


Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, việc buôn bán giao lưu với 
nước ngoài khá phát triển. Thuyền buôn từ các nước phía Nam, từ 


"' An phù ty: cơ quan phụ trách công tác hành chính tại các phù. 

' Đề bạc ty: ty phụ trách thuế quan tại các cửa khâu. 

' Thông mậu trường: nơi buôn bán. 1rao đổi hàng hoá với nước ngoài. 

%' Quan Sát hải sứ hay Sát hải ty là quan khám xét các thuyền buôn nước ngoài 
dến buôn bán tai các cửa biển Việt Nam. 
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Trung Quốc đến khá nhiều. Có cả thuyền buôn của các nước phương 
Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nhiều sản vật mới la của nước 
ngoài bán cho dân Việt Nam. Gốm, sứ, vải vóc, nhiễu, lụa ngũ sắc 
của Trung Quốc khá đẹp nên người dân Việt Nam, các quan lại Việt 
Nam ai cũng thích. Người Việt Nam trả bằng ngọc trai, bạc nén, 
vàng ròng. Bạc, vàng, của quý hiếm trong nước bị người nước ngoài 
bòn rút hết. 


Qua nội dung của các điều luật trên đây cho thấy, nhà Vua Lê 
Thánh Tông rất chú ý ngăn ngừa các quan lại, đặc biệt là những quan 
lại làm công tác hải quan, các chủ trang trai và dân chúng địa phương 
hoặc bao che, giấu giếm, hoặc thöng đồng với nhà buôn người nước 
ngoài để đưa hàng lậu vào trong nước. Thực tiễn hiện nay cũng cho 
thấy, nếu không có sự thông đồng của công chức hải quan, cán bộ và 
dân chúng địa phương thì hàng lậu khó tràn vào nội địa. 


Trong công tác đấu tranh chống hàng lậu, nhiều nước đã có cách 
làm khác nhau. Có nước thiết lập một hệ thống các đồn kiểm soát 
dày đặc dọc bờ biển, tại các cửa khẩu, nuôi một đội quân viên chức 
hải quan đông đảo, tổ chức những cuộc vây ráp, khám xét, lùng bắt, 
tiêu hủy hàng lậu v.v... 


Để bóp nghẹt nền kinh tế nước Anh, từ năm 1806 đến 18 15, 
Napoléon - hoàng đế nước Pháp đã tiến hành phong toá toàn bộ lục 
địa châu Âu nhằm ngăn cấm hàng hoá từ châu Âu xuất sang Anh và 
ngược lại. Napoléon đã thiết lập một hàng rào thuế quan dày đặc đọc 
bờ biển các nước Bắc Âu, vòng qua bờ biển phía Tây và kéo dài suốt 
bờ biển phía Nam nước Pháp. Nhưng kết cục cuộc phong toả luc địa 
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châu Âu của Napoléon vẫn bị thất bại hoàn toàn bởi lẽ giản đơn là 
những kẻ tiếp tay cho bọn buôn lậu, không ai khác, chính là những 
kẻ được Napoléon tín dùng nhất. Họ là những sĩ quan, binh lính 
trong đội cận vệ của Napoléon được chính ông ta phái đi làm nhiệm 
vụ chống buôn lậu. Sau thất bại của cuộc phong toả lục địa, 
Napoléon đã cay đắng bộc bạch rằng không một biện pháp hành 
chính. hình sự nào có thể ngăn cản được sự xăm nhập của hàng lậu. 
Hàng hoá tốt hơn, rẻ hơn tự nó mọc thêm chân, thêm cánh để đi đến 
những nơi mà nó cần đến. Những viên chức hám lợi sẽ có trăm 
phương nghìn kế để vô hiệu hoá pháp luật. 


Quy định của HLHĐ về 


vay nợ và trả nợ 


Về mặt sử học, thật là khó để trả lời câu hỏi rằng quan hệ vay nợ, 
trả nợ xuất hiện từ bao giờ. Thuở ban đầu, giúp đỡ nhau trong lao 
động khi gặp trác trở, cứu giúp nhau lúc gặp hiểm nguy hoặc san sẻ 
cho nhau miếng cơm, manh áo khi gặp khốn khó là biểu hiện của tình 
người - một biểu hiện cao đẹp của tính nhân văn. Người giúp không 
chút vụ lợi. Kẻ được giúp thì nhớ mãi œn người giúp đến nôi trong 
tam thức của họ hình thành một nghĩa vụ thiêng liêng là phải trả ơn. 
Chừng nào chưa trả được ơn, người được giúp tự coi mình là người 
mắc nợ. Cho đến khi xã hội đã phân hoá giai cấp, thì người nghèo tìm 
đến người giàu để vay khi gập thiếu thốn là điều không tránh khỏi. 
Quan hệ vay nợ và trả nợ cùng nhiều hệ luy của nó xuất hiện. 
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_———— 


Trong các bộ luật của thời đại nô lệ như Bộ luật Ham-mu-ra-bi 
của vương quốc Ba-bi-lon, thế kỷ XVII (TCN), Bộ luật 12 bảng của 
để chế La Mã, thế kỷ VII (TCN) cũng đã có những chế định pháp 
luật về vay nợ, trả nợ. Cho đến ngày nay và trong tương lai nhiều 
thiên niên kỷ nữa, quan hệ vay nợ, trả nợ đã và tiếp tục diễn ra một 
cách phổ biến. Trong thế giới hiện đại khó tìm ra được một quốc g1a 
nào mà không phải vay nợ. Khỏng một cá nhân nào mà suốt đời 
mình không phải đi vay ai bao giờ. Trong bởi cảnh đó, việc cho vay 
nặng lãi nảy sinh. Vẻ sau, nó trở thành một nghề mưu sinh béo bở 
của những người giàu. Với những thủ thuật kinh doanh tình vị hơn, 
văn minh hơn, nhưng bản chất của việc cho vay vẫn không thay đối. 
Các ngân hàng của các nước giàu có đã trở thành những chủ nợ lớn 
và chi phối tình hình chính trị, kinh tế, xã hội các nước kém phát 
triển. Thu nhập quốc dân của các nước con nợ không đủ để trả lãi 
cho các ngân hàng. Đời sống của nhân đân các nước này ngày càng 
trở nên bi đát. Đối với các cá nhãn, mác nợ trở thành một gánh nặng 
về tinh thân lẫn vật chất. Mặc dù ngày nay, tất cả các nước đều dùng 
pháp luật để điều chỉnh loại quan hệ xã hội này với mục đích ngần 
chặn nạn cho vay nặng lãi, nhưng trong thực tế, nạn cho vay nặng 
lãi vân cứ tồn tại. Không hiếm những trường hợp con nợ phải đem 
hết tài sản mà không tra hết nợ. Họ bán cả vợ, con, bán cả tự do của 
bản thân mà vân không trả hết nợ. Nạn chủ nợ thuê côn đồ hành 
hung con nợ, tự ý bắt xiết nợ kẻ yếu thế vấn xảy ra. 


Trong thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, chúng ta không có sử 
liệu nói về tình trạng cho vay nàng lãi trong dân chúng đã xảy ra 
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dưới mức độ như thế nào và tác hại của tệ nạn này đối với xã hội ra 
sao. Nhưng qua nội dung quy định của BLHĐ cũng có cơ sở để 
kháng định ràng trong vương quốc Đại Việt đã xảy ra nạn cho vay 
nặng lãi. Trong BLHĐ có đến 8 điều quy định việc cho vay, việc trả 
nợ, việc tính lãi các khoản vay, trách nhiệm của người vay nợ, trách 
nhiệm của người bảo lĩnh, cách thức đòi nợ của chủ nợ, trách nhiệm 
của chủ nợ... Nội dung của các điều ấy như sau: 


“Cho vay nợ hay cảm đô vật môi tháng được láy tiền lạt môi 
gian là I5 đông kẽm, dù lâu bao nhiêu năm cũng không được tính 
quá một gốc, một lãi; trái luật thì xứ biểm một tt, mà mát tiền lãi. 
Nếu tính gâm lãi vào làm góc, rồi bất làm văn tự khác, thì xứ tôi 
năng hơn một bác" (Đ.58)). 

“Mắc nợ mà quá hạn không trả thì xứ tội trương, tuỳ theo nặng 
nhẹ; nếu cự tuyết không chỉ tra thì xứ biểm hai tứ, bôi thường gấp 
đôi, Quả niên hạn mà không đòi thì mắt nơ (hạn định đốt với người 
trong họ thì 30 năm, người ngoài thì hạn 20 năm)” (Ð.588). 

“Nợ đã trả rồi mà còn cô ÿ không trả văn tứ, lay nói văn tự đã 
đánh mát mà không cấp giấy làm bằng cho người trả nợ thì xử phại 
%0 roi, biểm một tư. Đã giao giấy làm bảng rồi mà lại đem văn tự 
để đòi nợ lân thứ hai thì xử phạt 50 roi, biếm mội tr và bồi thường 
gấp đôi số tiền nơ cho người tra nợ" (Đ.589). 


“Người vay nợ trốn mắt, thì người báo lĩnh phải trả thay tiền 
gốc thôi; nếu trong văn tự có nói người nào sẽ trả thay thì Hgười ấy 
phải trả nhì người mắc nợ, trái luật thì xử 80 trương; nếu người mắc 
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HỢ Có con thì được đòi ở con” (Đ.590). 


“Người đòi nợ không trình quan mà tr Ý bắt đồ dạc của cải của 
người mắc nợ, nếu quá số tiền trong vấn tự thì xứ phạt 80 trượng, 
tính những của cải ấy trả cho người có nợ, còn thừa thì trả lạt cho 
người mắc nợ”(Ð. 591). 


“Quan từ cứu phẩm trở lên, nếu mắc nợ nhiều quá, không trả 
được, thì cho phép tâu vìn thanh toán tài sản, trả cho những chủ nợ, 
tỳ theo nhiều ít mà chỉa. Nếu còn giấu giểm tài sản một phần nào 
thì xử phạt 80 trương. Nếu chủ nợ nào tìm ra được số tài sản ấy mà 
xin lấy cho Ẩú số nợ của mình thì cũng cho phép” (Đ.592). 


“Người Kinh không được cho người Man Liêu vay nợ, trái luật 
thì xứ biếm hai tư, số tiền cho vay phải sung công” (Đ.593). 


“Các quan cai quản quân dân cùng những nhà quyên quỷ mà 
sách nhiêu mà vay mươn của cái đồ vật của đân trong hạt thì khép 
vào tội làm trái pháp luật và phải trả lại tài vật cho đân. Nếu lại 
đem của cái đồ vật của mình cho dân vay mượn để lấy giá cao hay 
lãi nặng thì cũng xứ tội như thế, những của cải đồ vật ấy phải tịch 
thu sung công” (Đ.638). 


Với văn phong pháp lý rõ ràng, ngắn gọn, dê hiểu, nội dung 8 
điều quy định của BLHĐ đã tổng hợp, khái quát được một cách cô 
đúc tất cả các loại hành vi thực tế đã xảy ra, nhiều chủ thể của quan 
hệ về vay nợ, trả nợ của xã hội dương thời. Nó cũng cho thấy, nhà 
Vua Lê Thánh Tông đã có quan điểm đúng và hành động đúng trong 
giải quyết vấn đề này. 
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Vay nợ và trả nợ vào thời đại của Vụa Lê Thánh Tông là vấn để 
thuộc linh vực sinh hoạt, đời sống riêng tư của người dân. Chưa có 
chế định vay mượn tiền bạc, tài sản của nhà nước. Nhưng đó là hành 
vi phổ biến trong nhân dân và rất có liên quan đến việc đảm bảo ổn 
định xã hội. Cho nên, Ông đã sử dụng quyền lực của nhà Vua, dưới 
hình thức là những điều luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội khá 
phức tạp này bảng cách quy định: 


- Mức lãi suất vay nợ là cố định. “5 đồng kẽm lãi cho mỗi 
quan tiên gốc... dù lâu bao nhiêu năm cũng không được tính quá 
một gốc mội lãi... nếu tỉnh gồm lãi vào gốc rồi bắt làm văn tự khác 
thì xứ tột nặng hơn một bác”. Điều này trong các luật hiện đại không 
nói đến hoặc có nói thì không được rò ràng, dứt khoát như quy định 
của Điều 587 BLHĐ. Như Điều 163, tội cho vay lãi năng của Bộ luật 
Hình sự hiện hành của Việt Nam quy định: 

“}, Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất 
cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất 
chuyên bóc lội, thì bị phạt tiên từ một lần đến mười lần số tiền lãi 
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến môi năm. (1) 

2. Phạm tôi thu lợi bất chính lớn () thì bị phạt tủ từ 6 tháng đến 
ba năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lân đến năm 
lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ (?), cấm hành nghề 


hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm (9) `. 


So sánh với quy định của Điều 587 BLHĐ được ban hành áp 
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dụng cách đây hơn 500 năm, thì Điều 163 Bộ luật Hình sự hiện hành 
khó hiểu, khó thực thi hơn; 


- Việc vay nợ nhất thiết phai được lập băng văn ban, trong 
trường hợp cần thiết thì ghi tên người bảo lĩnh hoặc người trả thay 
và trách nhiệm của người bảo lĩnh và người trả thay phải được ghi 
rõ trong khế ước vay nợ như đã được quy định rõ trong luật: 


- Trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi của chủ nợ cũng như 
người đi vay được quy định rõ. Pháp luật buộc chủ nợ phải trình 
quan trong trường hợp người vay trốn tránh, từ chối tra nợ. Nghiêm 
cấm chủ nợ tư ý cầm bắt đồ vật của cải của người mắc nợ; 


- Pháp luật cấm ngặt việc quan lại vay mượn của dân hoậc 
cho vay nàng lãi. BLHĐ còn quy định cấm người Kinh cho người 
Man Liêu vay nợ. Điều ngăn cấm này, chắc chăn không phải là xuất 
phát từ quan điểm kỳ thị chủng tộc. Có thể đây là biện pháp ngăn 
ngừa việc người Kinh lợi dụng sự thật thà, chất phác của người dân 
tộc để lợi dụng họ. 

Có thể nói quy định rõ ràng, chặt chẽ của BLHĐ về vay nợ và 
trả nợ đã góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm ổn định xã hội 
đương thời. 


| Quy định của BLHĐ về 


Nhà Vua Lê Thánh Tông đã từng khuyến dụ các quan lại dưới 
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quyên rằng: “Trong đán gian hể có đân là có chợ để lưu thông hàng 
hoá, mở đường giao dịch cho dàn. Các xã chưa có chợ có thể lập 
thêm chợ mới. Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày 
họp ch cũ hay trước ngày họp chợ cũ để tránh tình trạng tranh 
giành khách hàng của nhat``. 


Đoạn sử liệu ngắn gọn này cho thấy rõ quan điểm của Lê Thánh 
Tông về vai trò, tác dụng của các chợ đối với đời sống mọi mặt của 
xã hội là rất tiến bộ. Nó mang tính cách tàn mạnh mẽ, phù hợp với 
quy luật phát triển của xã hội, phù hợp với nguyện vọng của quân 
chúng nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng. 


Vào thời Vua Lê Thánh Tông, Đại Việt đã có những trung tâm 
buôn bán lớn như Vân Đồn (Quảng Ninh), các chợ, các khu phố buôn 
bán tấp nập tại các đô thị như ở kinh thành Thăng Long và các unh ly 
v.v... Nhưng loại chợ mà Lê Thánh Tông nói đến trong huân dụ của 
Ông là các chợ làng quê. Trong cách nhìn của nhà Vua thì chỉ riêng 
các trung tâm buôn bán lớn ở các hải cảng, các đô thị là chưa đủ. Vậy, 
vương quốc cần có thêm một hệ thống chợ làng quê. Theo Ông: “hê 
có dân là có chợ", “... các xã chưa có chợ có thể lặp thêm chợ mới". 
Như vậy, theo lệnh của nhà Vua, tất cả các xã đều có chợ. Thật là tiện 
lợi cho dân. Vì có chợ ngay tại làng, người nông dân không phải ởi 
dâu xa. Họ có thể đễ dàng đem các sản phẩm dư thừa của mình ra chợ 
bán để mua về các sản phẩm khác mà mình cần dùng. 


Mục đích của việc lập ra các chợ làng quê, được khẳng định rõ 
ràng trong huấn dụ của Ông là: “lưu thông hàng hoá, mở đường 
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giao dịch cho đán". Các nguồn sử liệu đều cho thấy đướt thời Lê 
Thánh Tông, nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển sôi động hơn 
bất cứ triểu đại phong kiến nào trước Ông và sau Ông. Không nghi 
ñngØỜ gì nữa. mội trong những nguyên nhân làm nên điều kỳ diệu đó 
là do nhà Vua đã có cách làm đúng là cho phép mở rộng mạng lưới 
chợ làng quê khắp vương quốc để “ta thông hàng hoá, mở điường 
giao dịch cho đản. Thật khó nói hết tác dựng của các chợ làng quê. 
Chợ làng quê - một đặc trưng vần hoá, xã hội đã được hình thành từ 
thời Vua Lê Thánh Tông vân còn tồn tại và phát huy tác dụng đến 
tận ngày nay. le) vùng châu thổ sông Hồng ngày nay, hầu hết các 
làng vẫn còn một chợ, hoặc là chợ mai tức chợ buổi sáng, hoặc chợ 
chiều. Hai. ba làng hoặc nhiều hơn thì có chợ phiên, chợ họp cả 
ngày vào những ngày nhất định. 

Như ở tỉnh Hà Bác có 5 làng có chu kỳ họp chợ phiên khép kín 
các ngày trong tháng: 


- Chợ Núi, họp các ngày : lI II 21 6 16 26. 


- Chợ Chờ, - 7,” ˆ.M. c1... 
- Chợ Lim, >y “ ác |3 71:18 TẾ 0a 
- Chợ Giàu, - 4 I4 24 9 19 29. 
- Chợ Vân, - lý tỐP dối s20. TU VÀ) T3), 


Các chợ phiên thường đông đúc hơn. Hàng hoá, sản phẩm trao 
đổi, buôn bán thường là đa đạng hơn, phong phú hơn. Sức mua, sức 
bán ở các chợ phiên lớn hơn nhiều lần so với chợ làng. Chợ làng chỉ 
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là nơi tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm của làng. Còn hàng hoá, sản 
phẩm chợ phiên là sản phẩm của nhiều vùng. Những gì không có, 
hoặc sức tiêu thụ ít tại các buổi chợ làng thì có thể dễ dàng tìm thấy 
và mua bán nhiều hơn tai chợ phiên. 

Do có chợ ở nhiêu nơi và gần như quanh năm suốt tháng nẻn đã 
hình thành những người chuyên đi buôn và các làng buôn. Làng Phù 
Lưu thuộc tỉnh Hà Bác là một làng buôn. Tại đây có 6 phiên chợ họp 
trong mội tháng. Trong làng có 30 khu bán hàng thường xuyên gọi 
là “cán hàng”. Môi cầu hàng chỉ bán một thứ hàng nhất định. Có 
làng buön chuyên buôn bán một thứ hàng nhất định. Làng Đa Ngưu 
(tỉnh Hải Hưng) chuyên buôn bán thuốc bác. Làng Báo Đáp (tỉnh Hà 
Nam Ninh) chuyên buôn vải và nhuộm vải. Lãng Đồng Tĩnh (tính 
Hải Hưng) chuyên buôn bán thuốc lào và cau khô... 


Mạng lưới chợ làng, chợ phiên và các trung tâm buôn bán lớn 
tại các đô thị đã bổ sung cho nhau trong việc làm cho giao lưu, buôn 
bán mở rộng, làm cho tình hình mọi mặt của đất nước trở nên sông 
động. Các nhà nho thời phong kiến của Việt Nam đã có những đúc 
kết khá lý thú: 

- Phi nông bất ổn (nông nghiệp yếu kém thì xã hội mất ồn định); 

- Phi công bất phú (không có công nghiệp thì đất nước không giàu); 


- Phi trí bất tiến (khoa học, giáo dục kém phát triển thì đất nước 
không tiến lên được, bị tụt hậu); 


- Phi thương bất động (thương nghiệp đình đốn thì đất nước trở 
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nên trì trệ, kém năng động). 


Do sớm nhận thức được vai trò của các chợ, nên trong BLHĐ 
cũng đã có những điều luật quy định việc duy trì kỷ cương, phép 
nước tại các chợ: 


“Những người coi chợ trong kinh thành sách nhiều tiên lều chợ 
thì xứ tôi xúy đánh 50 roi, biểm một tự, lấy thuê chợ quá nặng biêm 
hai tt, mắt chức coi chợ, bôi thường gấp đôi trd cho dân, tiền phạt 
thưởng cho người cáo giác theo như lệ. Nêu lấy thuế chợ không đúng 
luật thì xứ tội đánh 80 trượng và đân đi rêu rao trong chợ ba ngày. 
Người thu thuế chợ trong các lộ, các huyện, các làng quá nặng thì 
xử tội thêm mội bác” (Đ.186). 


Việc giữ gìn an ninh, trật tự ở các chợ cũng được đề cập đến một 
cách khá cụ thể, như: ^Ở trong chợ và chỗ đông người mà cố ý làm 
cho người ta sợ hãi đến nội rối loạn cả lên thì xử phạt 80 trượng. 
Nếu vì thế mà làm người bị thương hay chết, thì xử tôi nhẹ hơn tội 
giết người hay làm bị thương người một bác. Nếu vì thế mà làm cho 
người ta mắt của thì xứ tôi đồ, còn vì sự lắm lỡ làm kinh động khiến 
người khác bị thương lay chết thì xứ theo tội lắm tỡ(Đ.55S)). 


Dưới thời Lê Thánh Tông không biết thương nhân và thuyền 
buôn của Đại Việt có ra nước ngoài đểề buôn bán hay không vì 
không có sử liệu nào đẻ cập đến khía cạnh này. Nhưng với chủ 
trương cho mở chợ kháp các làng xã, Lê Thánh Tông đã khuyến 
khích nội thương phát triển mạnh. Kinh đô Thăng Long 36 phố 
phường sầm uất, nhộn nhịp tồn tại và phát triển đến tận ngày nay, 
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đã có lịch sử hình thành trên 500 năm. từ thời đai trị vì của Vua Lê 
Thánh Tóng. Phường Yên Thái làm giấy, phường Nghi Tàm dệt lụa, 
ươm tơ, phường Hà Tân nung või, phường Hàng Đào nhuộm vải, 
phường Ngũ Xã đúc đồng và nhiều nghề thủ công khác trong các 
thị trấn, làng. xã khắp cả nước phát triển cũng chính nhờ tác động 
của thương nghiệp. 


Như vậy, trong công việc chấn hưng thương nghiệp, mở rộng 
giao lưu, nhà Vua Lê Thánh Tông đã áp dụng nhiều biện pháp mang 
tính tổng thể như: 1) Có chính sách đúng về tiền tệ : 2) Quy định mẫu 
mã. đụng cụ cân, đong, đo. đếm thống nhất, trừng trị nặng các hành 
vị gian dõi trong cân, dong, đo, đếm; 3) Phòng chống việc sản xuất 
và lưu thông hàng hoá kém phẩm chất, hàng giả; 4) Phòng chống 
buôn lậu: 5) Đấu tranh gắt gao với nạn cho vay nặng lãi, thiết lập kỷ 
cương trong vay nợ, trả nợ; và 6) Mở ròng mạng lưới chợ làng. 


Sáu biện pháp đã nêu có liên quan mật thiết với nhau, hô trợ 
cho nhau. 

Về phương diện quản lý trên phạm vị ví mô, Ông đã sử dụng tốt 
vũ khí pháp luật. Trong BLHĐ chỉ có 27 diều trực tiếp liên quan đến 
lĩnh vực đã nêu, nhưng nội dung của chúng đã bao quát cả một linh 
vực quan hệ xã hội rất nhạy cảm và rang tính thực thì cao. 

Nhờ vậy, thương nghiệp đưới thời Lê Thánh Tông được chấn 
hưng. Nông nghiệp, thủ công nghiệp của vương quốc đã có động lực 
thúc đẩy phát triển. Hàng hoá lưu thông suốt từ nơi thừa đến nơi 
thiếu. Đời sống các mặt của nhân đân được cải thiện. 
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5. Phát triển, bảo vệ quyền sở hữu công điền, công thổ và tư 
điền, tư thổ 

Dưới chế độ phong kiến, thiên hạ là của vua. Đất đai. rừng rú, 
hầm mỏ nằm trong lãnh thổ của vương quốc, tất cả thần đân trong 
nước đều thuộc quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt của nhà vua. 
Gia Long - vua đầu triều Nguyễn (1802 - 1819) đã đặt ra cho mình 
8 quyền: 

1. Ban phẩm tước cho bất cứ ai; 

2. Ban lợi lộc cho bất cứ người nào; 

3. Cho bất cứ cái gì; 

4. Phong quan, phong chức cho bãi cứ ai; 

5. Tha tội chết cho bất cứ ai: 

6. Giết bất cứ ai; 

7. Tước đoạt bất cứ cái gì, bất cứ của người nào; 

8. Phế bo bất cứ cái gì đã thành lệ, đã có từ trước. 

Vua Gia Long đã tự ban cho mình có những quyền hành không 
giới hạn đối với tính mạng, tài sản của nhân đăn. Sống ở thế kỷ XV, 
khi mà hệ tư tưởng phong kiến đang là hệ tư tưởng chủ đạo của thời 
đại, lý ra Lê Thánh Tông còn chuyên chế, độc đoán gấp bội Gia 
Long là vị vua hậu bối sau Ông 400 năm. Nhưng không, trong ý thức 


và hành động của mình, Ông luôn lấy dân làm quý. Ông luôn chăm 
lo cho sự ấm no của muôn đân. Một trong những chủ trương, chính 
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sách lớn đã đem lại nhiều thành công trong trị nước an dân là Ông 
có chính sách đúng về công điền, công thổ và tư điền, tư thổ. Đối 
với nước nông nghiệp có chính sách đúng về ruộng đất là sự đảm 
bảo cho mọi thành công. Ngược lại là nguyên nhân của mọi thất bại, 
đồ vỡ. 

Triều Trần có công bảo vệ đất nước khỏi hoa xâm lăng của quân 
Nguyên. Nhưng chính sách điện trang của triều Trần đã làm cho 
nông dân - những lực lượng chính trong ba lần đại phá quân Nguyên 
Mông rơi xuống dáy khổ cực. Ruộng đất bị quý tộc, quan lại tước 
đoạt bằng trăm phương ngàn kế. Nông dân không còn gì để tự nuôi 
sông mình và gia đình. Họ chi có hai con đường, hoặc cam chịu số 
phận trở thành nông nõ của giai cấp quý tộc và quan lại các cấp, 
hoặc nổi dậy chống lại triều đình hoặc tụ tập thành những đám trộm 
cướp để kiếm ân qua ngày. Bị mất di chỗ dựa trong dân, triều Trần 
cuối cùng suy yếu và mất vào tay họ Hồ (1400 - 1413). Hồ Quý Ly 
thi hành chính sách hạn điền, hạn nö. Mũi nhọn của chính sách hạn 
điền, hạn nô của Hồ Quý Ly là nhằm vào quý tộc triều Trần nhưng 
không đem lại ruộng đất cho nông đân. Không được nöng dân ủng 
hộ, Hồ Quý Ly bị quãn xâm lược Minh đánh bại một cách nhanh 
chóng. Trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam, chưa lần nào 
lực lượng kháng chiến bị đánh bạt một cách nhanh chóng như dưới 
thời Hồ Quý Ly. 

Lê Thánh Tông, vị vua nổi tiếng thông minh, đã thấu rõ tai hoạ 
của đất nước khi người dân bị tước đoạt hết ruộng đất. Vua Lê Thánh 
Tông đã có những cách tân mạnh bạo về quản lý dất đai. 
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Dưới thời Lê Thánh Tông hình thành hai chế độ sở hữu đất đai: 
- Sở hữu công điền, công thỏ: 
- Sở hữu tư điẻn, tư thổ. 


Nguồn gốc, chế độ sử dụng, biện pháp quản lý, bảo vệ mỏi loại 
sở hữu đất đai trên đây đều được nhà Vua coi trọng. Trong các buôi 
thiết triều, Ông đã nhiều lần nói với quan lại vẻ việc chăm lo, bảo 
vệ công điền, công thổ, tư điền, tư thổ của đân, ngăn ngừa và chồng 
các hành vi làn chiếm, cướp đoạt ruộng đất của dân lành từ phía 
quan lại tham những của triều đình và cường hào, ác bá tại các làng 
xã. Trong BLHĐ, Chương Điền sản là chương có nhiều điều luật và 
nhiều lần được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với tình hình. 


Nguồn hình thành 


Qua các sử liệu, công điền, công thổ dưới thời Lê Thánh Tông 
được hình thành từ nhiều nguồn: 


1. Ruộng đất tịch thu từ quan quân xâm lược khi chúng bị đuổi 
ra khỏi dất nước; 


2. Ruộng đất tịch thu của ngụy quan, ngụy quân: 


3. Ruộng đất của quý tộc các triều trước: 
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4. Ruộng đất tịch thu của quan lại phạm tội hoặc lạm chiếm 
đất công: 

5. Ruộng đất triều cống của các nước phiên thuộc; 

6. Ruộng dất thu được trong chiến tranh với các lực lương thù địch; 

7. Ruông đất đo các đồn điền khai phá; 

8. Đất ruộng mới hình thành do đáp đê lấn biến; 

9, Đất bãi bồi ven sông, ven biển mới hình thành sau các cơn lũ 
lụt, ruộng đất các đáo thuộc chủ quyền Đại Việt; 

10. Ruộng đất vô chủ: 

11. Ruộng đất sung công của những người tuyệt tự. 

Phán loại theo mục địch š dụng 


Toàn bộ công điền, công thồ quốc gia, bao gồm cả đầm phá, 
sông suối, rừng rú, đồi núi, hầm mỏ... đều thuộc quyền chiếm hữu, 
định đoạt của nhà Vua. Nhà Vua lấy ruộng đất công đề cấp cho 
người trong hoàng tộc; ban thưởng cho các quan đại thân thuộc hang 
khai quốc công thần (lộc diển); cấp cho quan lại tại chức (lương 
điền); giao cho các làng xã,để cấp phát cho dân (quân điền). 


- tóc điên. loạt ruộng đất đo nhà Vua cấp cho những người 
trong hoàng tộc và ban thưởng cho các công thần. Mức ban thương 
là đo vua quyết định, không có hạn mức nhất định. 

Các công thần được quyền sử dụng ruộng đất của vua ban 
thưởng cho chỉ trong một đời người. Khi chết, ruộng đất đó phải 
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giao lại cho nhà nước. Gia nhân chỉ được giữ lại phần mà vua ban 
cho để làm ruộng đất thế nghiệp là ruộng đất dùng vào việc cúng tế 
người đã khuất. Bàng cách như vậy, nhà Vua vẫn tỏ lòng trí ân lúc 
còn sống cũng như sau khi chết với những người có công với triều 
vua nhưng không tạo điều kiện chơ họ biến đất công thành tư điện, 
tư thổ. Việc làm này vừa có tác dụng bảo vệ ruộng đất công vừa 
ngân ngừa nguy cơ tạo dựng thế lực đẻ chống lại nhà Vua. 


- Lương điền: loại ruộng đất đo nhà Vua cấp cho quan lại đương 
chức. Đây là một loai hình lương bồng do nhà Vua cấp. Ngoài việc 
cấp ruộng để cày cấy thu hoa lợi. các quan lại còn được cấp lương 
bàng tiền. Mức cấp tuỳ theo chức tước của từng người. Khi về hưu, 
họ phải trả lại lương điền cho nhà nước. Tuỳ theo chức tước, họ được 
nhà Vua cấp cho một phần để làm ruộng đất thế nghiệp. Ruộng đất 
thế nghiệp được phép lưu truyền lại cho con cháu nhiều đời sau. 
Ruộng đất mà nhà Vua đã ban thưởng cũng có thể bị thu hồi nếu như 
người được ban thưởng phạm tội. Điều kiện này buộc các quan đại 
thần phải tuyệt dối trung thành với nhà Vua, không ai dám phản lại. 
Quỹ đất công không vì ban thường mà hao hụt nhiều vì ruộng đất 
thế nghiệp chỉ chiếm phần nhỏ. 

- Quán điền: loại ruộng đất công làng xã dùng đề cấp cho dân 
trong làng. Vẻ đanh nghĩa, ruộng đất công của làng xã là thuộc nhà 
Vua. Nhà Vua có quyền lấy ruộng công làng xã để ban thưởng cho 
các công thần hay cấp cho quan lại. Trong thực tiễn sử dụng, ruộng 
đất này gần như là của riêng làng xã. Lê Thánh Tông không xáo trộn 
quỹ đất công của làng xã. Ông không lấy của làng xã nhiều ruộng 
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đất để giao cho làng xã ít ruộng đất. Ruộng đất công của làng nào thì 
dân làng đó quản lý, cày cây thu hoa lợi và nộp thuế cho nhà nước. 
Ruộng đất công làng xã không do nhà Vua ban cho bảng những 
sác lệnh, chiếu chí như khi ban cấp lộc điền hoặc lương điền. 
Công điển, công thổ của làng xã được hình thành từ nhiều nguồn: 
!. Từ xa xưa để lại. mỗi làng đều có đình làng. Đình làng là nơi 
thờ cúng Thành hoàng của làng. Thành hoàng chính là người có công 
mở đất, lập ấp cho dân làng. (Lịch sứ lập quốc của Hoa Kỳ mới có 
trên 200 năm (1776). Tại Việt Nam có những làng có lịch sử hình 
thành từ ngàn năm trước hoặc nhiêu hơn. W/ đ: tàng Triều Khúc, 
huyện Từ Liêm thuộc thành phô Hà Nội, có từ thời Phùng Hưng, cách 
đây trên 1.000 năm. Xã Cổ Loa huyện Đông Anh, thuộc thành phố Hà 
Nội, đã có từ thời kỳ Vua An Dương Vương, cách đây 3.000 năm. Ở 
Việt Nam khöng hiếm những làng xã có lịch sử nhiều trăm năm); 
2. Ruộng đất khai hoang, mở rộng thêm trong quá trình định cư; 
3. Đất bồi đắp ven sông, ven biển thuộc pham vi địa giới của làng; 
4. Tư điền, tư thổ của những người bỏ đi nơi khác làm ân không 
giao cho ai cày cấy, quá hạn 30 năm mà không trở về quê quán cũ; 
5. Đất của những người tuyệt tự (những người không có con 
hoặc có nhưng chết hết. không người nối dõi). 
Theo định kỳ cứ sau 3, hoặc 4, hoặc 6 năm thì tiến hành phân 
cấp ruộng đât theo phép quân điền. Mọi người dân chính cư của làng 
xã, khi đến tuổi (I4 tuổi hoặc 16 tuổi, thường là từ !8 tuổi) thì được 
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đưa vào danh sách phân cấp quân điền. Người ngụ cư, tức người của 
nơi khác đến sinh sống trong làng thì không được đự phần. Tuỳ theo 
quy định của từng làng, với những điều kiện nhất định, người ngụ 
cư có thể trở thành chính cư (như đã sinh sống ba đời nối tiếp tại 
làng, không hề vi phạm hương ước, làm tròn mọi nghĩa vụ v.v...). 
Người bát đầu được phân cấp ruộng đất, đồng thời bát đầu phải gánh 
vác nghĩa vụ với làng, với nước. Người hết tuổi än ruộng làng (60 
tuổi) được miễn mọi nghĩa vụ công ích với làng, với nước. Tuỳ theo 
làng nhiều ruộng, làng ít ruộng, tuỳ theo hạng, thứ bậc, ngôi thứ mà 
mỗi người đều được phân đất, ruộng ít nhiều khác nhau để cày cấy. 
Đối với làng nhiều ruộng, mỗi dân định có thể được cấp đến 3 mẫu. 
Đối với làng nhiều ruộng mà dân ít thì nhà Vua cho phép chiêu mộ 
người đến khai khẩn đất hoang. 


“Năm Hồng Đức thứ l (1470) định phép duyệt tuyển. Cứ ba 
năm thì làm lại hộ tịch một lần, gọi là tiểu điển, 6 năm một lân gọi 
là đại điển. Sai quan đi các xứ, dùng nội thần văn võ môi hạng hai 
viên, dựng láp tuyển trường để duyệt dân bình, chia làm các bác: 
trắng hạng; quân hạng; dân hạng; lão hạng; cố hạng; cùng hạng...”."" 

“Mua đông tháng 10, Hồng Đức năm thứ 6 (L4T5), nhà Vua ra 
sắc chỉ cho các xã làm sổ hộ tịch. Trong mội xã, đàn ông, đàn bà cùng 
họ không được cùng tên. Nếu trước đã ghỉ cùng tên thì phái đối ngay 
tên khác. Người mới khai và người cũ không được trùng tên nhau" 


"` Lịch triều hiển chương loại chí, Tập IV, tr.17, Nxb. Sử học, HN-1961, 
® Đại Viết sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyển XIII, Kỷ nhà Lê, Nhb. 
KHXH. H.1993, tr.466. 
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Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, việc kê khai hộ khẩu 
trong các làng xã được tiến hành một cách quy củ. Nhà nước cũng 
như từng làng xã đều biết rõ tình hình các mặt về dân số của mình. 
Tên họ, ngày tháng năm sinh. nam hay nữ, đã đến tuổi ăn ruộng làng 
hay chưa, làm nghề gì, hiện còn sinh sống tại làng hay đã chết hoặc 
đã bỏ làng ra đi không trở về... đều được ghi lại trong số sách qua 
những lần nhà nước thực hiện tiểu điển hay đại điển. Việc làm hộ 
khẩu đưới thời Lê Thánh Tông được tiến hành với kỷ luật nghiêm và 
rất chặt chẽ: “Các xã quan làm sổ hộ khẩu mà khai bỏ sói dán đinh, 
thì từ mỘi người trở len xử tôi biểm; 6 người trở lên xứ tôi đồ; I5 
ngườt trở lên xứ tội lưu; 20 người trở lên xứ tội hút dị châu xa. 
Những dân dinh sói lậu từ 15 tuốt trở lên thì bắt làm lính ở bản phú 
uà rrriry thu tiền khoá địch nộp vào kho; người chứa chấp phải chịu 
một nửa tiền khoá dịch. Trẻ con và đàn bà thì phải tội đánh trượng, 
hay tôi biểm, miễn cho tiền khoá dịch. Nếu quan làm sổ khai thêm 
bới tuổi hay khai đốt trá (như người ở nhà lại khai di phiêu bạt, 
ngườt lành lại khai là tàn tật, người khoe mạnh lại khai là ốm yếu) 
thì xi nhẹ hơn tội khai sốt lâu một bác. 


Nếu huyện quan vô tình không xét thì phải tội biểm hay tột bái 
chức; cố ý dung túng thì phải đồng tội. Người tố giác đúng sự thực 
thì được thưởng tước tuỳ theo việc nặng nhẹ” (Đ.285 BLHĐ) hoặc: 
“Các nha lại ở sảnh hay ở viên, khai sổ hộ tịch, mà khai thêm bới 
những trạo tối của các quan tước, thì xứ tội đồ làm khao định. Nếu 
khai sót số dân hay thêm bớt và thay đổi thì xử nặng hơn tội xã quan 
một bậc, bị truy thụ tiến khoá dịch nộp vào kho. Quan sanh, quan 
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tiền 30 quan, biết mà đụng túng thì xứ cũng rộ” (Đ.2§7 BLHĐ). 


Việc phân dân định thành 6 hạng như đã nêu ơ trên vừa có tác 
dung phục vụ công việc tuyển binh lúc cần thiết vừa làm cơ sở cho 
việc thực hiện phép quân điền. 


Phép quân điền đã được khởi đầu từ Lẻ Lợi. Ngày 22 tháng O1 
năm 1429, Thuận Thiên năm thứ 2, trong một buổi thiết triều. Ông 
đã tuyên bố: “Ni người dị đánh giặc thì nghèo, kể rong chơi thì 
giàu. Người đì chiến dấu thì không có một thước, một tác đất mà ở 
còn những kẻ du thủ du thực, không có ÍCh gì cho nước lại có quá 
thừa ruong đất, hoặc đi làm nghề trộm cướp. Thành ra không có ai 
chịu hết lòng với nước, chỉ lam nghĩ phú quý mà thôi. Nay ra lệnh 
chỉ cho các đại thần bàn định số ruộng cấp cho quan lại, quân nhân 
và dân chúng, trong từ dại thân trở xuống, dưới đến người giả yến, 
mô côi, goá chồng, đàn ông, đàn bà trở lên, loại nào cắp được bao 
nhiêu thì tân lên, lại bàn cả số tiên lụa trình lên”.“" 


Đoạn sử liệu này cho thấy quan điểm của Lê Lợi là coi trọng 
phép quân điển, nhưng cách thức thực hiện như thế nào thì chưa 
được cụ thể, chưa thành quy chế nhất định. 


Dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông, phép quân điền đã được bổ 
sung, hoàn thiện hơn, được thực hiện một cách triệt để hơn. có quy 


! Đại Việt sử kỷ toán thự, Sád. tr.299., 
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cùủ hơn và thống nhất trong toàn vương quốc. Như đã trích dẫn ở 
trên, việc làm hộ khẩu và phân loại dân đinh ra làm 6 hạng là những 
căn cứ pháp lý cụ thể cho việc phân cấp ruộng đất công của làng xã 
cho dân định trong làng. Nó đảm bảo được tính công khai, mính 
bạch trong việc phân chia quyền lợi quan trọng nhất cho cuộc sống 
của người dân là người cày có ruộng, đồng thời phòng chống được 
các tỆ xâm chiếm đất công của quan lại địa phương. Đến kỳ phân 
cấp ruộng đất, những người đến tuổi ăn ruộng làng được đưa vào 
danh sách. Những người đã hết tuổi ăn ruộng làng. hoặc đã chết, 
hoặc bỏ làng ra đi thì làng lấy lại để đưa vào quỹ đất công. “Các 
quan lộ, huyện. xã đã chía ruộng rồi, nếu có người bị tội phải giáng 
trưất hay chết thì phải lấy lại ruộng, hay có quan ty được thăng trái, 
cùng là dán đình đã lớn tuổi, xin cấp ruộng thì các quan lộ, huyện, 
xử được tt liệu định..." 


Tuỳ theo làng xã có nhiều hoặc ít đât ruộng công mà mỗi 
gười dân trong các làng xã khác nhau có đất ruộng phần nhiều ít 
khác nhau. 


Năm Hồng Đức thứ 8 (1477), nhà Vua ra lệnh định lệ quản cấp 
ruộng công: “Phàm công điền của đản định các xã, cứ 6 năm mội 
lần, quan phú huyện hoặc chăn phải kiểm điểm do đạc chia ruộng 
làm ba bác: nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng rồi chiếu theo khoản 
thuc kê khai số quan, quân, dân và số ruộng nhiêu ít thể nào, chia 
từng hạng để quân cấp. Nếu ruộng nhiều thì lấy mẫu chia làm từng 
phản, ruộng ít thì lấy sào, thước chia làm từng phần. Quan viên từ 
nhị phẩm trở lên được cấp điền lộc ở nơi khác đã nhiêu rồi thì không 
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được cấp phần ruộng nữa, còn tam phẩm Irở xuống, người nào điền 
lộc ít, thì được cấp như thể lệ. 

Thể lệ về quân cấn ruông công định như sau: 

- Tam phẩm : II phần, 

-Tứ phẩm  : 10 phần; 

- Ngũ phẩm : 9 phần rưỡi, 

- Lục phẩm - 9 phần; 

- Thất phẩm - 8 phần rưỡi, 

- Bái phẩm : 8 phần, 

- Cứu phẩm - 7 phần rưỡi, 

- Từ cứu phẩm tạp lu (tức những người làm quan không có xuất 
thân - những người không đỗ bằng gì, chưa được liệt vào hàng chính 
ngạch và những người quyên tiền, quyên thóc mà được phẩm hàm), 
giám sinh, lại dịch, bình lính, dân định, các hạng thợ cùng người 


già, người có bệnh tật. người mồ côi cha, đàn bà goá, đều được cấp 
ruộng từ 7 phản đến ba phần, nhiều ít khác nhan”." 


Chính sách quân điền của Lê Thánh Tòng đã đem lại nhiều 
thành công trong trị nước an dân của Ông: 


- Tạo ra sự phát triển bền vững xã hội 


th Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, Quyền 23. tr.25. 
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Trước hết về mặt dân sinh, nó thu hút, quy tụ nhân dân bị ly tán 
đi các nơi trong thời kỳ chiến tranh nay lũ lượt kéo nhau trở về quê 
cha. đất tổ sinh sống. Ôn định bền vững xã hội nhanh chóng được 
lập lại. Trộm cáp, cướp của, giết người, du thủ du thực... ít dần rồi 
vắng bóng. Công việc khai hoang, phục hoá, thau chua, rửa mặn, 
ngot hoá đồng ruộng trở thành phong trào rộng lớn trong toàn vương 
quốc. Đất canh tác không ngừng tăng lên. Đôi với từng người dân 
thì việc có đất ruộng để cày cấy là ước mơ, nguyện vọng lớn nhất 
của người nông dân. Trở về quê quán ai cũng được cấp ruộng phần. 
Kể cả những đàn bà goá, con côi, những người tàn tật cũng được 
chia ruộng. Đến tuổi được ăn ruộng làng là vinh đự, là kỷ niệm khó 
quên của dân làng. Ngày phân cấp ruộng làng là ngày hội lớn của 
toàn đân làng. Người được phân cấp ruộng đất không những cảm 
thấy cuộc sõng vật chất của họ được bảo đảm mà còn cảm thấy rất 
vinh dự, được hưởng nhiều quyền lợi lớn về tỉnh thần. Được ăn phần 
ruộng có nghĩa là họ được công nhân là thành viên đầy đủ tư cách 
của làng. được sự đùm bọc cưu mang của làng, được chung vui, 
chung hưởng danh tiếng của làng. Đã ản phản ruộng của làng thì 
sống chết cùng làng. Người nông dân Việt Nam ít có sự đắn do, lần 
tránh khi gánh vác việc công ích cùa làng. Đáp đê phòng lụt, phòng 
cháy, chữa cháy. tu bổ đường sá. dựng đình, xây chùa, làm trường 
học, canh trong làng, canh ngoài đồng, chống trộm cắp, bắt cướp... 
hễ nghe hiệu lệnh là mọi người có mặt. Được phân cấp ruông đất là 
quyền lợi sinh tử của người nông dân Việt. Quyền lợi này là chất keo 
gắn bó từng người dân với toàn công đồng làng xã. Không gì có thể 
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tách rời họ với nơi chôn rau cát rốn. Người nông đân lo sợ nhất là bị 
cắt phần ruộng của làng vì phạm tội, vi phạm hương ước. Người 
nông dân rất sợ phải mang tiếng xấu vẻ làng. Nếp sỏng, nết sống 
thuần hậu đo vậy được hun đúc. 


“Sống nhờ làng, chết vì làng” là câu nói cửa miệng của người 
nông dân Việt. Câu nói ngắn gọn đó đã gợi lên trong tâm trí và giúp 
cho người nông dân Việt Nam luôn tự giác trau dồi, rèn luyện những 
phẩm chất nhân văn cao quý là hướng thiện, sống chan hoà. đoàn kết 
với mọi người và vì mọi người mà chiến đấu. 

- Động viên, khai thác được tính năng động, chủ động và sáng 
kiến của công đồng làng xã trong @ÙŸ Hước và dựng nước 


Về mắt an ninh xã hội, phép quân điển làm cho các thành viên 
trong cộng đồng làng xã cố kết với nhau hơn. Nó đề cao tính tự trị và 
tính dân chủ rộng Tãi Irong sinh hoạt của làng xã. Bên cạnh việc phân 
cấp cho dân, làng xã nào cũng dành phần ruộng đất, bao gồm cả đảm 
ao. mát nước để cho thuê, cho đấu giá lấy sản phẩm hoặc tiền để 
đùng vào việc công của làng xã như mở trường học, đáp đường, tu bö 
đền, chủa, miếu mạo, đẻ đập, cúng tế, giúp đỡ cứu trợ khi có thiên 
lai, lũ lụt và các công việc công ích khác. Ruộng công của làng xã 
đã được phân bổ theo các mục đích sử dụng và theo (ý tự ưu Hiên: 


Thự nhất: học điện - ruộng đất dùng vào việc khuyến học (dưới 
thời Lê Thánh Tông, việc học rất được khuyến khích): 


Thứ hai: bình điền - ruộng đất cấp cho những người đi làm 
nghĩa vụ binh dịch: 
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Thứ ba: tế điền - đất xây dựng đình. chùa... ruộng, đất cày cấy 
thu hoa lợi dùng vào việc tế lê, cúng bái. mở hội của làng. Loại 
ruộng đất này thường là các bãi bồi. các đảm phá được đem dấu giá 
cho thuê để thu sản phẩm hay tiền. Trong số này góm cả thuế chợ, 


Thứ ti quân điền - ruộng đất cấp cho dân làng: 
Thứ năm: lương điền - ruộng cấp cho các chức dịch trong làng: 
Thứ sáu: ruộng đất cấp cho cô nhi, quả phụ. 


Việc phân loại sử dụng ruộng đất công cua các làng xã theo các 
mục đích và thứ tự ưu tiên như đã nêu được tiếp tục thực hiện và quy 
dịnh trong các hương ước cổ làng xã vùng châu thô sông Hồng cho 
đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945. Nó chứng to làng xã có tình 
thần tự lực rất cao. Mọi việc đều do làng tự quyết định lấy trên tinh 
thần bàn bạc dân chủ tại đình làng. Mọi việc chỉ đùng đều đo làng xã 
tự lo liệu. Làng xã không ý lại nhà nước, không mong chờ sự trợ cấp 
của nhà nước. Trái lại, làng xã là bầu sữa nuôi sông bộ máy nhà nước, 
cung cấp nhân tài, vật lực cho nhà nước chị dùng thông qua việc đóng 
thuế, việc thị hành nghĩa vụ công ích, nghĩa vụ bình dịch. 

- Quy tụ được lòng dân trăm họ về mội mối 

Phép quân điền đã tạo ra và nuôi dưỡng tỉnh thần bảo vệ làng, 
bảo vệ nước rất cao trong nhân dân. Bảo vệ làng chính là bảo vệ 
nước. Có bảo vệ được nước thì làng mới còn. Dân làng không nề hà 
trong việc đảm đương việc công của làng và sẵn sàng làm mọi nghĩa 
vụ với nhà nước như nghĩa vụ binh địch, nghĩa vụ công ích, nghĩa 
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vụ đóng thuế và các nghĩa vụ khác. Điều này giải thích tại sao đưới 
thời Lê Thánh Tộng trong các lân viễn chính đánh giặc phía Nam và 
phía Tay, trong thời gian chỉ trên đưới hai tháng trời, Ông đã huy 
động được hơn ba chục vạn binh lính cùng vua đi đánh giặc. Tướng 
lĩnh, binh sĩ dưới thời Lê Thánh Tông đánh đâu thắng đó bởi họ 
được khích lệ bảng tinh thần trách nhiệm cao cả là cứu nước, cứu 
làng, cứu dân khỏi hoa ngoại xâm. Một minh chứng khác: đưới thời 
Lê Thánh Tông. Ông đã huy động được hàng chục van đân định để 
đắp đập, nạo vét sông lạch, cửa biển và đã xây đựng nên những hệ 
thông đê đập vững chác, những hệ thống giao thông thuỷ bộ tiện lợi, 
trong số đó có những công trình nổi tiếng như đê Hỏng Đức, sông 
nhà Lê. Nếu không có phép quân điền thì làm sao Ông biến cả nước 
đâu đâu cũng có những công trường xây dựng như vậy. Trong dân 
gian không hẻ lưu lại một lời oán thán nào về việc thị hành nghĩa vụ 
binh địch hoặc các nghĩa vụ công ích khác dưới thời Lê Thánh Tông. 


Có thể nêu thêm nhiều dẫn chứng về những lợi ích cụ thể của 
phép quân diền đưới thời Lê Thánh Tông. Đề đánh giá một cách 
khái quát nhất thì có thể kháng định rằng phép quân điền vừa thoả 
mãn được những nguyện vọng bức xúc nhất, những quyền lợi thiết 
thân nhất của người đân vừa đáp ứng được những đòi hỏi của Sự 
nghiệp tạo dựng sự cường thịnh, vững mạnh của đất nước trên tất ca 
các linh vực, cả đối nội lần đối ngoại. 


Phan Huy Chú, người đã đành 10 năm đề biên soạn Bộ Lịch 
triều hiến chương loại chí đã viết như sau: “Chính sách nuôi đân 
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không gì bằng làm cho đân có tài sản chủ vến là việc quản điền. Bởi 
tai hoa trong một nước do chỗ ruộng đất không quân bình. Nếu tài 
sản mọi người được bình thường thì nhân dân tất nhiên được đây 
đủ”. Vào năm 1823, khi được giao chức Lang trung bộ Lại, Phan 
Huy Chú đã dâng sớ tâu Vua Minh Mạng vẻ quân điền với nội dung 
như sau: '*Mực đích của quán điền là làm cho mọi tấc đất đai được 
khai khẩn, mọi người đều có ruộng làm, chữa khỏi các bệnh đan khổ 
của người nghèo, đập tắt được nạn lấn chiếm của bọn cường hào, lộ 
dịch. Khi dân đã có tài sản bình thường để cái thiện đời sống, họ sẽ 
ra công cày cấy, làng xã được yên vui, tiền lên làm việc dạy dân 
chưng phong tục”. 

Phép quân điền từ thời kỳ Lê Thánh Tông có sức sống lâu dài. Vào 
những năm cuối của thế kỷ XIX cho đến trước Cách mạng tháng 8 năm 
1945, dưới thời trị vì của triều Nguyễn vẫn còn tôn tại phép quân điền. 
Vào năm 1805, Gia Long - vua đầu triều Nguyên đã ra lệnh tái ban 
hành phép quân điền. Tại nhiều làng thuộc vùng đông bảng Bác Bộ, 
vùng châu thổ sông Hồng, nhiều làng xã văn còn thực hiện phép quân 
điển. Trong nhiều hương ước cổ của các làng xã đều có nhiều điều quy 
định thực hiện phép quân điền từ thời kỳ Lê Thánh Tông. 


Biện pháp báo vệ công điền, 


| công thổ 


Việc bảo vệ công điền, công thổ được nhà Vua Lê Thánh Tông 
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thực hiện bằng nhiều biện pháp rất có hiệu lực: 
- Lọc điển, lương điền không phái là vĩnh viễn 


Lộc điền chỉ có giá trị trong một đời người. Người được hưởng 
lộc điền. cho dù là khai quốc công thần, sau khi chết phải giao lại 
cho nhà nước. Lộc điền không thẻ biến thành tư điền để truyền lại 
cho con cháu. Mọi quan lại từ người có phẩm tước cao nhất là chánh 
nhất phẩm đến người thấp nhất là tòng cửu phẩm chi được hưởng 
lương điền khi còn đương chức. Khi về hưu, họ phai trả lại cho nhà 
nước. Công điền, công thổ không bị hao hụt. Ruộng thế nghiệp của 
những người được cấp lộc điền đã chết, những người được cấp lương 
điền sau khi về hưu được truyền lại cho con cháu để dùng vào việc 
thờ cúng. Ruộng thế nghiệp chỉ là một phân rất nhỏ. Điều này hoàn 
toàn khác với triều Trần. Triều Trần ban phát ruộng đất cho tất cả 
những người thuộc họ hàng nhà Vua. Những người trong hoàng tộc 
và quan lại các cấp được lập trang trai riêng với diện tích không hạn 
chế. Công điền, công thổ nhanh chóng biến thành tư điền, tư thổ. 
Tuyệt đại bộ phận nông dân bị bản cùng hoá, bị đấy xuống đáy khố 
cực. Đất nước bị suy yếu là điều không tránh khỏi. 

- Thực hiện chính sách hạn điền đốt với quan lạt tại chức 

Điều 226 BLHĐ có quy định hạn mức đất vườn cho tất cả quan 
lại. Theo điều này, đất vườn của quan nhất phẩm không được quá ba 
mâu, quan cửu phẩm được một sào. Nếu người nào lạm chiếm quá 
phần đất đã định, thì bị tội xuy đánh 50 roi, biếm mội tư, người có 
vườn ao rồi mà lại chiếm đất nơi khác thì tội thêm mội bậc. Biện 
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pháp này là biện pháp ngăn ngừa một cách hữu hiệu nạn quan lại. 
cường hào lân chiếm đất công. Mọi quan lại không có bất cứ lý do 
nào đẻ chiếm giữ, sư dụng ruộng đất nhiều hơn mức quy định trong 
luật của nhà Vua. 

- Bao vệ công điển, công thỏ bảng biện pháp hình sự 


Trong BLHĐ không có điều định nghĩa rõ ràng, nhưng qua nội 
dung của các điều cụ thể, thì đất công được hiểu bao gồm: đất mà 
vua ban tăng (lộc điền) hoặc cấp cho (lương điền), đất khẩu phần 
giao cho dân theo phép quân điền và tất cả ruộng đãi không phải là 
tư điền. tư thổ. 


Trong BLHĐ có L2 điều quy định việc xử phạt đối với các hành 
vị xâm phạm còng điền, công thổ. Các hành vi như: bán, cầm, lấn 
chiếm, lạm chiếm, giấu giếm hoặc khai man, cày cấy thu hoa lợi từ 
đât công mà không nộp thuế cho nhà nước đều bị coi là hành vi xâm 
phạm đất công và bị trừng trị. 


+ Cấm các hành vị bán, cảm đất công: 


“Bán ruộng đất công cấp cho hay ruộng đất khẩu phản (tức 
phần ruộng mà môi đân làng được chia theo phép quân điển) thỉ xứ 
60 trượng, biểm hai tí; người viết văn tự thay và người làm chứng 
đêu xt tôi nhẹ hơn một bậc: truy thị số tiền bán và ruộng đất sung 
vào của cóng. Đem cẩm thì xứ phạt 60 trương và bắt chuộc"(Đ.342) 
hoặc: “Ruộng đất khẩu phần thì không được bán cho người khác hay 
chuyển riêng cho ai, trái luật thì phái ghép vào tội bản ruộng đất 
công” (Đ.372) hoặc: “Những người bán ruộng đất ở bờ cối cho 
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người nước ngoài thì bị tôi chém (Ð.74). 
+ Cảm các hành vì lạm chiếm, lần chiếm: 


“Chiếm số đất công quá số hạn dĩnh, từ mót máu xứ phạt 80 
trương, mười mẫu thì biểm một lí, tội chỉ đến biểm ba trí là càng; đòi 
lại tiền hoa lợi, ruộng đất nộp vào làm của công. Nếu khai khẩn 
những nơi ruộng đất hoang thì không phái róP" (Đ.343) hoặc: “ Nhận 
báy.. lấn giới hạn ruộng đất công thì xi tội năng thêm một bậc và 
bát thường gấp hai tiền hoa màu...” (so với nhận bây và lần giới hạn 
đất tư) (Đ.344) hoặc: “Những kẻ dựng bìa, mốc giả để chiếm ruộng 
đất công, thì xứ tôi đồ làm khao định; kẻ phạm tội không có quan 
chức thì xử tội đô làm tương phường bình và bắt bồi thường tiền hoa 
lợi ruộng đất gấp ba lần. Người viết, khắc chữ những bia mốc giả đy 
thì xi biểm ba tư...” (Ð.533) hoặc: “Những người làm nhà, mở vườn 
mà xám lấn vào đường quan lộ thì xứ biểm một tr; khai khán trồng 
trọt lấn chiếm xứ phạt 80 trượng" (Ð.5?3) hoặc: “Người chiếm cứ 
những hoa lợi ở núi, rừng, hồ, đập thì xứ phạt 60 trượng” (Ð.514). 


+ Cảm các hành vị giấu giêm, khai man đất CÔNG: 


“Giấu số ruộng đất đâm ao của công (không nộp thuê),từ mội 
mẫu trở lén xử tội biếm, tỲ 10 mẫu trở lên thì xử tội đồ, từ 50 máu 
trở lên thì xứ tội lưu, tội chỉ đến lưm đi châu xa là càng và phải bồi 
thường gấp ba tiền thuế nộp vào kho...” (Đ.345) hoặc: “Nếu những 
ruộng đất khóng vào sổ công, dân chiếm đã làu mà khai gian là của 
riêng mình hay là đem những vấn khế và dấu vết đã lâu đời ra mà 
cố tranh thì phải biếm hai tr) (Đ.353) hoặc: “Những người cày 
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ruộng đất cóng mà khai dốt là cày cấy cho quan ty để mong tránh 
đóng thuế, thì xứ tội theo luật chiếm đất công. Quan ty dụng túng thì 
cũng đóng lội..." (Ð.373). 

+ Cày cấy ruộng công mà không nộp thuế: 

“Cày cây riông công mà quả kỳ không nộp thóc thì xứ phạt 80 
triơng và phái truy thu gáp đôi số thóc nộp vào kho; quá nứa thì lấy 
lại ruộng. Ruộng công cấp cho thì lấy lại cá, ruộng khẩu phần thì 
lây bớt một phán" (Đ.346). 


| Tư điền, tư thổ | 


Nguôn linh thành 

Dưới thời Lê Thánh Tông, tư điền, tư thổ được hình thành từ: 

- Giao địch đân sự giữa tư nhân với tư nhân; 

- Ruông, đất thừa kế; 

- Ruộng thẻ nghiệp; 

- Ruộng được nhà nước cấp cho trong phần đất khai hoang. 

(Người khai hoang được hướng một phần nửa tronp số đất khai 
hoang được). 

Quyền của chủ sở hữu tư điển, tư thổ 


Chủ sở hữu có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt 
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đốt với tư điển, tư thổ của mình: tự canh tác để thu hoa lợi; cho tá điển 
cấy rẽ (phát canh thu tô); bán (bán đứt: bán hẳn; bán đoạn: bán một 
thời gian sau chuộc lại), cầm cố (để vay nợ); tặng cho; chia thừa kế. 


Biện pháp báo vệ trt điển, tư thổ 


Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, tư điền, tư thố được nhà 
Vua quan tâm bao vệ bảng nhiều biên pháp nghiêm mình. mang tính 
khả thị cao: 


+ Cảm quan lại chiếm đoạt ruộng đất của đản: 


“Các nhà quyền quý chiếm đoạt nhà cửa, ruộng đất, ao đâm của 
đân, từ môi mán trở lên thì xử tột phạt, từ Š máu trở lên xử tội hiểm. 
Quan tam phẩm Hrở xuống thì xứ tội tăng thêm hai bậc và phái bói 
thường nhút luật định” (Đ.370) hoặc: “Người nào ức hiếp để mua 
ruộng đất của người khác thì phải biếm hai tt và cho lây lại trên mua” 
(Đ.355) hoặc: “Những tôi tớ của nhà công hẳu [hoặc của công chúa] 
cậy quyền thể chiếm những ruộng đất của người ta... thì xứ tội đồ. Cha 
nhà dung túng thì xứ tội biếm tuỳ theo việc nặng nhẹ” (Đ.336). 


+ Cẩm việc tranh cướp, lấn chiếm ruộng đất có chủ: 


“Nhưng tá điển cấy nhờ ruộng của người khác mà trở mặt Iranli 
làm của mình thì phải phạt 60 trượng, biểm lai tứ, nếu người chủ 
"ruộng còn vấn tt xuất trinh thì người tá điên phải bồi thường gấp 
đói số trên ruộng đất...” (Đ.356) hoặc “Nếu xám ciliểm ruộng đất 
nhổ bỏ mốc giới của người khác hay tự mình lập ra mốc giới thì xứ 
biếm hai tr) (Đ.357) hoặc: “Cấy trộm vào đất mộ của người !d thì 
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phải biếm một tứ, lấn phạm vào mộ thì biểm ba tư, kẻ phạm lôi trên 
không có quan tước thì xứ tội đồ làm khao định, phải nộp tiền tạ lôi 
30 quan. Táng trôm vào ruộng đất người khác thì xứ phạt 80 trượng; 
vào chỗ mộ địa của người thì phải biểm một tư và bắt phải đời mộ 
đi chỗ khác..." (Ð.359) hoặc: “Nö tỳ mà bán trộm ruộng đất của chủ 
thì xứ phạt 90 trượng và thích vào mặt 6 chữ, lưu đi châu gân, ruộng 
đất phải trả lại cho chủ và tra tiền mua cho người mua.Người mua 
biết mà cứ mua thì xứ phạt $0 roi, biểm mỘi tư, tiên mìta phái tịch 
tuc sung công” (Đ.386). 


+ Cdm bán ruộng đất của tre, cẩm con cái bán ruộng đất khu 
Cha mẹệ CỒN Sông: 


*®Khi chồng chết, con còn nhỏ, mẹ đi cai giá mà lạt dem bán 
điền sản của con thì xử phạt 5Ö roi, tra tiền lại Hgười mua, tra 
ruộng cho con... người viết văn tự và người chứng kiến xử phạt 60 
trương, biếm hai tự. Người biết sự việc mà cứ mua thì xử phạt 80 
trương và mất số tiền mua, ruộng phải trả lạt cho con. Vợ sau mà 
bán điền san của con vợ trước thì cũng xử tôi như thể" (Đ.377) 
hoặc: "Ông bà. cha mẹ chết cả, mà người trưởng họ bán điền sản 
của con cháu không có lý do chính đáng thì xư phạt 60 trượng. biêm 
hai tư, tra lại tiền cho người mua, điển sản thì phái trư lại cho con 
cháu. Người biết mà cứ mua thì mắt tiền mua, nếu có Hợ Cũ thì cho 
người trương họ đứng ra đảm báo để bán mà trả nợ" (Ð.379 hoặc: 
“Cha mẹ còn sóng mà bán trộm điển sản, con trai thì xứ phạt 60 
trượng. biếm hai tư, con gái thì xử phạt %0 roi, Điểm mội 1t, phái 
trả nguyên tiền cho người mua, điền sản tra cha mẹ (những kẻ hàng 
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đưới ít tuổi cùng ở với bậc trên mà bản trộm điên sản của gia 
trưởng thì cũng phải tội như thế). Người biết sự việc mà mua (hì 
mất số tiền mua, người viết văn tự thay hay làm chứng mà biết sự 
thật thì đều bị xử phại 50 roi, biểm môi tị không biết thì không xử 
tôi” (Đ.378). 


+ Cảm bán ruộng hương hoa: 


“Ruông đất hương hoa đì con cháu nghèo khó cũng không 
được đem bán làm trái luật, có người tố cáo phải ghép vào tội bất 
hiếu. Nếu người trong họ mua ruộng đất ấy thì mất số tiền mua. 
Người ngoài mà mua thì phát cho chuộc, người mua không được cơ 
giữ#' (b.400). 


Qua những sử liệu đã dân chứng cho thấy trong chính sách đất 
đai, nhà Vua Lẻ Thánh Tông đã có những quan điểm đúng. Trong 
thực hiện thì Ông có những biện pháp nhất quán, kiên quyết mang 
tính thực thi cao và sáng tạo. Ông chủ trương làm cho công điển, 
công thổ ngày càng nhiều hơn, làm cho công điền, công thổ chiếm 
lĩnh vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nông nghiệp. Ông áp đụng 
nhiều biện pháp loại trừ những chủ trương, chính sách cũng như 
ngăn ngừa từ trong trứng các mưu toan biến đất công thành đất tư dẻ 
tiến tới lũng đoạn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước. Sự 
sáng tạo lớn nhất và thành công nhất của Ông là chính sách quân 
điền. Phép quân điền dưới thời trị vì của Ông đã trở thành quốc sách, 
được thực thi với những chính sách, chế độ, điều luật rõ ràng. Phép 
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quân điền không hạn chế quyền định đoạt của nhà Vua. Nhà Vua có 
thể lấy đất công làng xã để làm lộc điền. lương điền. Nhưng Ông 
không lạm dụng việc đó. Ông thực hiện nguyên tắc: ruộng của làng 
nào thì dân làng ấy cày cấy. Ông không lấy ruộng của làng nhiều 
ruộng giao cho làng ít ruộng. Làm như vậy Ông vừa khuyến khích 
được tinh thần bao vệ đất công làng xã đồng thời là đất công của nhà 
nước và không tạo ra sự mất đoàn kết trong các làng xã vì chuyện 
phải giao ruộng làng mình cho làng khác. Ông ngăn ngừa từ đầu 
việc để xảy ra những tranh chấp ruộng dất giữa các làng và cùng với 
nó nhiều hệ luy nguy hại khác. Trong thực hiện phép quân điền, các 
cộng đồng dàn cư làng xã được giao quyền rất rộng: dân chủ, chủ 
động. tự định đoạt. Ruộng đất công làng xã là nguồn nuôi sống của 
toàn dân làng. Tất cả các thành viên cộng đồng làng xã có ý thức giữ 
gìn bảo vệ từng tấc đất công của làng xã. Những hành vi xâm phạm 
đến đất đai làng xã khó mà lọt qua mái dân làng. Quan thì xa, nha 
thì gần - một tình trạng buông lỏng quản lý mà bọn cường hào, ác 
bá ở làng xã luôn lợi dụng để xâm chiếm ruộng đất công. Đây là một 
thực trạng thường xảy ra trong các triều đại ITƯớc Ông Và Sau Ông. 
Nhưng dưới thời trị vì của Ông, bọn cường hào ở thôn xã khó mà 
lạm chiếm dãt công làng xã. Mọi người dân trong xã biết rất rõ đâu 
là đất công, đâu là đất tư. Xâm chiếm đất công có nghĩa xâm chiếm 
quyền lợi của dân trong xã. Chính người dân trong xã, chú không 
phải ai khác, là những người bảo vệ đất công một cách hiệu qua nhất 
khi họ được giao quyền. Đúng như lời nhà sử học Phan Huy Chủ nói 
răng phép quân điền đã có tác dụng diệt trừ có hiệu quả nạn cường 
hào, ác bá chiếm đoạt đất công ở địa phương. 
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Trong một nước nông nghiệp, quyền lực tối hậu của nhà Vua 
chính là quyền lực về đất đai. Ruộng đất công càng lớn, cảng nhiều 
thì quyền lực chính trị, quân sự của nhà Vua càng vững chác, càng 
mạnh mẽ. Cho nên, Vua Lê Thánh Tông hoàn toàn đúng khi trong 
suốt 38 năm trị vì của mình, Ông luôn có chủ trương phát triển và 
bảo vệ nghiêm ngặt quỹ ruộng đất công. Mặt khác, tuy ra sức phát 
triển, bảo vệ công điền, công thổ nhưng Vua Lê Thánh Tông không 
xem nhẹ vai trò, tác dụng của tư điền, tư thổ. Ông chỉ thực hiện 
chính sách hạn điền đối với quan lại. Còn đối với đân thường không 
có điểu luật nào hạn chế cả. Ông không thủ tiêu hoặc dưa ra bất kỳ 
chủ trương. chính sách nào nhằm ức chế quyền của người dân có gia 
sản bảng ruộng đất riêng. Trái lại, Ông có những biện pháp mạnh 
tay trong việc bảo vệ quyền sở hữu tư điền, tư thổ khỏi sự cướp bóc, 
lấn chiếm, đặc biệt là của quan lại. Trong BLHĐ đã có những điều 
luật rõ ràng được dùng làm cơ sở pháp lý để xét xử những hành vi 
của cường hào, quan lại tham nhũng, chiếm đoạt ruộng đất của đân. 
Điều làm cho các nhà nghiên cứu lịch sử trong nước và thế giới hết 
sức ngạc nhiên là trong BLHĐ có những điều quy định bảo vẻ quyền 
sở hữu ruộng đãi của con còn nho, cấm con cái bán ruộng đất khi 
cha mẹ còn sống và cấm bán ruộng đất hương hoả. Trong các bộ luật 
cổ của các nước phương Đông không hề có những điều luật như vậy. 
Giới nghiên cứu đang đi sâu nghiên cứu vấn đề này. Nhiều học giả 
cho rằng, các điều luật thuộc loại này đã góp phần không nhỏ cho 
việc đảm bảo sự ồn định lâu đài của xã hội. Điều này cũng giúp giải 
đáp câu hỏi tại sao BLHĐ có giá trị thực hiện lâu dài đến vậy. Những 
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bài học của Lê Thánh Tông về chính sách ruộng đãi vân còn giữ 
nguyên giá trị thời sự của nó. 


6. Khuyến khích nuôi dưỡng thuân phong, mỹ tục 


Dùng đức để thu phục lòng người, dùng lễ nghĩa đề sửa tốt lòng 
đân, dạy cho dân biết và nuôi dưỡng thuần phong, mỹ tục là những 
điều mà Vua Lê Thánh Tông thường đem ra huấn dụ cho các quan 
lại trong toàn vương quốc. Ông không nói suông. Ông khuyến khích 
và bàt buộc mọi quan lại phải làm đúng. Ai làm đúng thì được thăng 
thưởng. Ai không làm thì bị Ông trị tội. Một số sử liệu sau đây 
chứng minh cho nhận định đó: 


Ngày 26 tháng II năm ẤI ty, Hỏng Đức năm thứ 1ó, (1485) Vua 
dụ các quan Thừa, Hiến, các quan phú, huyện, châu các xứ trong 
nước rằng: “L¿ nghĩa để sửa tốt lòng dân, nóng tang để đủ cơm áo. 
Hai điều đó là việc cần kíp cúa chính sự. Trảm từ khi lên ngói đến 
gtờ, tất cá những phép dạy dân nên phong tục tốt, những việc đấy lợi 
triyhại cho dân không điều gì không nói rõ trong các lấn dụ để các 
người theo thể mà làm..." 


Đoạn sử liệu này cho thấy rõ trong suốt thời gian trị vì của mình, 
Lê Thánh Tông kiên trì và nhất quán thực hiện đường lối mà theo 
cách nói ngày nay là nâng cao đời sống vật chất phải luôn đi đôi với 


!Ò Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyên XỈIII, Kỷ nhà Lẻ, Nkb. 
KHXH. H.1993, tr497. 
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việc nâng cao đời sống tình thân. Ông hoàn toàn đúng. khi nói rằng: 
“Hai điều đó là việc cẩn kíp của chính sự. 


Trong khuyến khích xây dựng, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, Vua 
Lê Thánh Tông rất chú trọng khen thưởng những người có đức hạnh 
tốt. Ví dụ: Nguyễn Liêm, người làng Mẽ Xá, phú Ứng Thiên, nồi tiếng 
là người hiếu hạnh với cha mẹ, hoà thuận với anh em được vua ban 
cho biển ngạch. Ông hạ lệnh cho quan sơ tại dựng một lầu cao ở ngoài 
cổng để biểu đương cho công chúng biết mà noi gương. Nguyễn Liêm 
được tha miền trọn đời mọi nghĩa vụ công ích, tạp dịch. Trong BLHĐ 
có điều luật quy định trách nhiêm quan lại trong việc khuyến khích 
thuần phong. mỹ tục và đấu tranh chống đồi phong, bại tục: "Có 
những người hiệu lưn: càng dàn bà trính liệt mà không tâu lên để 
jvual ban thương, hay có nhữmg kẻ loạn luan trái đạo mà không tâu 
lên để trị tôi, thì quan lộ, quan huyện bị xử tôi biểm hay phạt” 
(Đ.297). Trong điều luật này, nhà Vua quy trách nhiệm cho quan lộ, 
tức quan tính và quan huyện chứ không phải là xã quan. 


Cùng với việc khen thưởng, biểu đương người tốt, việc tốt, nhà 
Vua cũng sử dụng cả các biên pháp hành chính. hình sự nữa. 


Trong BLHĐ đã có 50 điều luật, có thể chia làm 6 loại, làm cơ 
sơ pháp lý để điều chỉnh các hành vi thuộc lĩnh vực xây dựng thuần 
phong. mỹ tục và đấu tranh trừ bỏ đồi phong, bại tục: 


- Các điều luật có nội dung khuyến khích lòng nhân từ, bác ái, 
giúp dỡ những người tàn tật, cơ nhỡ: 294, 295, 604, 605, 607; 


- Các điều luật có nội dung khuyến khích các đức tính hoà hiếu, 
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lòng tỏn kính bẻ trên, lòng biết ơn; trừng trị các hành vị bất hiếu, bất 
hoà [bất mục], bất kính: 136, 440, 442, 443, 640, 474. 475, 476, 
477, 478, 479. 480, 482, 4831. 484, 488, 489, 

- Các điều luật có nội dung bài trừ thói mê tín. dị đoan: 141,142, 
4I3. 414. 423: 

- Các điều luật có nội dung bài trừ tệ nạn cờ bạc: 188, 189: 

- Các diều luật có nội dung bài trừ tệ nạn cuồng dâm, bạo dâm, 
pian đâm, loạn luân: 319, 324, 401. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409; 

- Các diều luật bài trừ thói vu oan, giáng hoạ cho người khác: 
I33. 501. 502, 503, 505, 508, 509. 510, 511, 512, 513, 514. 


Về các điều luật thể hiện 


tính nhân đạo xã hội sâu sắc ` 


“Trong kinh thành hay phường, ngõ làng, xóm có ke dau ốm mà 
không ai nuôi nẵng, nằm ở đường sá, câu, điểm, chùa, quán thì xã 
quan Ø đó phái dịmng lên lên mà giữ gìn, sẵn sóc, cho họ cơm cháo, 
thuốc men, cốt sao cứu cho họ sông, không được bở mặc cho lọ rên 
rì khốn khổ. Néu không may mà họ chết thì phải trình quan trên và 
tỳ điển kiện mà chôn cất, khong được để lộ thị hải, nẻi trái lệnh 
này thì quan phường, xã phải tội biểm hay bấi chức...” (Đ.294) 
hoặc: “Những người goá vợ, goá chồng, mô côi và người tàn tật 
nặng, nghèo khá không có người thân thích để nương tựa, không thể 


hà bí 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TÂN VĨ ĐẠI 


tự mình mm sông được, quan sở tại phải thu nuôi họ, mà lại bở rơi 
họ thì bị xứ đánh $0 roi, biểm một tư. Nếu họ được cấp cơm áo mà 
quan lại ăn bởi đi thì phải ghép vào tội như người giữ kho ăn trộm 
của công” (Đ.295) hoặc: 


“Bất được trẻ con lạc đường thì phái báo quan làm bằng chứng, 
có người đến nhận thì được lây tiên cấp đưỡng (môi tháng Š tiên)..." 
(Đ.604), hoặc: “Làm sự trái ngược (như nuôi dưỡng không chu đáo, 
đối xử tàn bạo) để đến nỗi con của người khác chết, thì xử phạt 80 
trương, nộp tiền đến mạng 3 quan cho cha mẹ đứa trể ché?" (Đ.605). 


Dưới thời trung cô. nhân loại bị điêu đứng vì những hành vị vô 
nhân đạo của những hôn quân, bạo chúa. Cho nén vào thời kỳ phục 
hưng. loài người hân hoan đón chào những chu.trương, chính sách 
đối xử nhân đạo. Mãi đến thế ký XYVIII, trong thời kỳ cách mang tư 
sản. ở một số nước phương Tây mới có những diều luật mang tính 
nhân đạo xã hội ra đời. Thế giới không tiếc lời ca ngợi về sự kiến 
này. Nhưng ở Việt Nam vào thể kỷ XV, dưới thời trị vì của Lê Thánh 
Tông, vấn đê nhân đạo khöng còn giới hạn ở lời răn dạy của các bậc 
thánh hiền mà đã trở thành điều luật mang tính bắt buộc phải tuân 
theo của mọi người, trở thành chức trách của quan lại. 


Về các điều luật nhằm 
náng cao và hoàn thiện 
tính nhản văn 


Trong BLHĐ, các điều luật có nội dung khuyến khích các đức 
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tính hoà hiếu, lòng tôn kính, sự biết ơn và trừng trị nghiêm khắc các 
hành vi bất hiếu, bất mục, bất kính chiếm số lượng khá nhiều: 17 điều. 


BLHĐ tỏ ra rất nghiêm khác đối với các hành vị bất hiếu, bất 
mục, bất kính như: 'ˆðng nhục ông bà, cha mẹ thì bị lưu châu ngoài, 
đánh thì xứ lưnt chân xa, đánh bị thương thì xứ tội giao..." (Đ.475) (xử 
giảo cũng là tội tử hình bằng hình thức treo cẻ, được xem là nặng hơn 
tội bị chém), hoặc: “Vợ cđ, vợ lể mã lăng nhục ông bà, cha mẹ chồng 
thì xử tôi lum, đánh thì xứ lim chân ngoài, đánh bị thươn g thì lãi châu 
xa, đánh chết thì xử tôi giáo..." (Ð.476), hoặc: “đánh anh, chị, cận, dì, 
ông bà, cha mẹ vợ thì xứ tội đồ làm khao đỉnh, dánh bị thương thì xử 
tội đồ làm tượng phường bình... đánh chết thì xứ tôi chém...” (Ð.47)). 


Nhữmg hành vị: “Đánh người trong họ nột hay ngoại” (Đ.478), 
“đánh kế phụ, vợ con chồng trước” (Đ.479), “nô tỳ đánh chủ nhà” 
(Đ.480), “vợ đánh chồng, vợ l£ đánh vợ cđ" (Ð.482), “vợ đánh họ 
làng nhà chông, bậc tón trương đánh vợ kẻ đưới” (Đ.483), “chị đâu 
đánh em chóng” (Đ.484), “quan guíp việc đánh quan trưởng” 
(Đ.488), “học trò đánh thầy học” (Đ.489) theo BLHĐ là những tội 
bất mục, bãt kính vả bị xử nặng hơn một bậc đối với tội đánh người. 


Trong những điều luật đã nêu thuộc lĩnh vực này có một điều 
khá đặc biệt. Đó là Điều I36 với nội dung: “Những kể ngang ngạnh, 
ngô ngược, không theo giáo hoá, không giữ lê của kẻ bảy tôi thì xứ 
tội bia”. Điều luật không quy định ngang ngạnh, ngỗ ngược đến 
mức nào thì bị xử tội. Nếu ngang nganh, ngô ngược bằng những 
hành vi đánh, chửi ông bà, cha me, anh, chị em... thì đã có điều luật 
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quy định rồi (các điều: 475. 477, 479, 480.481. 482. 483, 488. 489). 
Ngang ngạnh. ngỗ ngược nói đến trong điều luật này có thể là những 
hành vi không tuân thủ quy tắc cuộc sống cộng đồng hoặc là những 
hành vị bất nhã. bất mục, bất kính với cộng đồng v.v... Thạt không 
dễ chịu chút nào khi trong xóm, trong làng, khi có người hàng xóm 
ngang ngạnh, ngỗ ngược, chẳng có chút tình người mà lại hay gây 
thù chuốc oán. Xử lội lưu là dùng biện pháp cách ly con người ngỏ 
ngược ra khỏi cộng đồng giống như loại trừ tác nhân gây vấn đục ra 
khỏi dòng nước trong lành. hoặc cách ly mầm mống gây bệnh khỏi 
môi trường sống. Biên pháp này có thể gây nên sự tranh cãi trong xã 
hội chúng ta ngày nay. Nhưng ở thời đại Lê Thánh Tông, biện pháp 
cách ly này chắc chán có hiệu quả mạnh. Pháp luật một số nước 
ngày nay cho phép những người hàng xóm có thể yêu cầu nhà chức 
trách cách ly những người mà họ cho là gây tổn hại cho cuộc sống 
bình thường của những người xung quanh. 


Hiểu thảo, thuận hoà, tôn kính người trên, độ lượng, yêu thương 
kẻ dưới là những đức tính rất được xã hội Việt Nam khuyến khích, 
ca ngợi. Trong cuộc sống hàng ngày, những đức tính đó làm cho con 
người gần gũi, gắn bó với nhau chặt chẽ hơn. Đó là chất keo đặc biệt 
làm cho gia đình, xã hội thành những tập thể có sự đoàn kết dân tộc 
vững mạnh mà tổ tiên Việt Nam đã bao lần sử dụng nó để đương đầu 
tháng lợi với mọi hiểm hoạ từ bên ngoài ập đến. 


Có lẽ do hiểu thấu và sâu sác vấn đê này mà Vua Lê Thánh 
Tông. thông qua BLHĐ dã định ra những điều luật nhằm khuyến 
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khích tính vị tha, lòng nhân hậu và trừng trị, răn đe những thói xâu 
độc ác, cô độc, hẹp hòi của con người vị kỷ hiện còn tồn tại khá 
nhiều trong xã hội thực dụng ngày nay. 


Về các điều luát có nội 


dung ngàn ngừa, bài trừ 
mé tín, dị đoan 


Vua Lê Thánh Tông, người sông cách chúng ta ngày nay hơn 500 
năm, trong thời đại khoa học chưa phát triển, nhưng đã có những biện 
pháp đấu tranh ngăn ngừa và chống lại thói, tệ mê tín. đị đoan. Trong 
BLHĐ có dành ra 5 điều có liên quan trực tiếp đến việc bài trừ hủ tục 
và thói mê tín, dị đoan như: “frong làng. nhà có việc tang, xóm giêng 
đến giip đỡ. Tang chủ tuỳ theo sức mà thết đãi, nếu theo thói Ìú tục 
cũ sách nhiều tang chủ phái có cơm rượu, thịt, cá, cô to thì xử phạt 
80 trương” (ĐÐ.141), hoặc: “Những lẻ tang, tế tự, cho đến nhà cửa, xe 
thuyền, áo mũ, đô dàng, phân mó, nếu làm quá phép thì xứ tội phạt 
hay biểm và phải huỷ bỏ nhữmg đô quá phép ấy” (Đ.142). BLHĐ tỏ 
ra tất nghiêm khác đối với những hành vi như: "Những kẻ làm ra 
những quyển sách hoặc câu nói yêu quái thì xử tôi giáo... Những kẻ 
huyện truyền hay dùng những sách và câu yên qHái kể trên để xúi 
giục dán chủng thì cũng bị tội nhĩ kể tạo ra... Những người đâu mục 
và xã phường quan ở nơi ấy, khong làng bắt đem trình quan thì phải 
tới biêm hay đồ; quan huyện biết việc ây mà cứ dụng túng thì xứ biểm 
hay bãi chức; quan phú không phái giác việc ây ra thì phải phạt...” 
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(Đ.413) hoặc: “Nhữmp kể đặt bảy ra những thuật xố xem số mệnh 
cho người ta mà đính dáng đến việc phần loạn, thì vứ tôi lưu đi châu 
xa, người nghe theo thì phải tội nhẹ hơn một bạc, phường xã gian 
biết mà không bất giải lên quan, thì xứ biếm ba tế..." (Ð. 414) hoặc: 
“Những kể vì sự thì ghét mà dùng thuật tà ma hay làm bùa chú để 
dịnh giết người đêun xứ theo tội nu: sát mà giam nhẹ hai bậc... Néu 
CÍt tì muôn được lòng yên thương của chồng, Chủ... mà bỏ bùa thuốc 
thì phải tôi đồ làm tượng phường bình...” (Đ.423). 


Vẽ các điệu luật có nội 


dung bài trừ tệ nạn cỡ bạc 


Trong BLHĐ có hai điều có nội dụng bài trừ tệ nạn cờ bạc như; 
“Những người tịt họp dánh bạc thì bị tôi đánh 70 trượng, biếm ba tứ, 
phạt tiên ba quan, thưởng cho người cáo giác. Người đứng đâu hay 
tái phạm tôi dánh bạc thì bị tội thêm một bác... Nhưng tiền trong sòng 
bạc và vấn trí vay nợ, mìta bán vì đánh bạc đêu vung công..." (Đ.188) 
hoặc: “Người đảnh cờ tướng thì nhẹ tội hơn người đánh bạc mộit bác. 
Nhưng các quan tướng và quân lính đánh cờ để đấu trí thì không phải 
lội, nếtt đánh cờ bằng tiến thì tôi cũng níuf đánh bạc" (Đ.189). 


Về các điểu luật có nội đụng | 


bài trừ tệ nạn dam dục 


Ngày L8 tháng 9 năm Kỷ Sửu, Quang Thuận năm thứ L0 (1469), 
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Vua sắc dụ quan viên văn võ và dân chúng cả nước rằng: “Trảm 
nghĩ, người ta sở đi khác giống cảm thui là vì có lễ làm khuôn phép 
giữ gìn. Nếu không có lễ thì tính dục bửa bài, phóng dang vãng bậy, 
không gì không làm. Từ nay về sau, các sắc quan lại, ai được thăng 
chức hay bổ dụng, thì Lại bộ phải sức giấy cho phú, huyện, xã bắt 
X⁄ trưởng phải làm tờ đoan khai là tên ấy dã đu tuổi quy định, giá 
thú làm theo hôn lễ thì mới tân lên để thăng bổ như lệ. Nếu để cho 


kể xấu lạm đự vào hàng quan chức, thì viên đó bị thích chữ đi dày". 


Đoạn sử liệu này cho thấy Lê Thánh Tông rất quan tâm đến việc 
bài trừ tệ nạn dâm ö mà mũi nhọn Ông chĩa vào là hàng ngũ quan 
lại. Như lời Ông nói phái kiểm tra kỹ lưỡng, phải có sư cam đoan 
của Xã trưởng về cuộc sống hôn nhân của những người dự định 
thăng bỏ vào hàng ngũ quan lại, không cho kẻ xấu lạm dự vào hàng 
quan chức. Theo lời Ông đã huấn dụ: “Nếu để cho kẻ xấu lạm dự 
vào làng quan chức thì viên đó bị thích chữ dt dày”. 


BLHĐ đã dành ra LÔ điều quy dịnh để trừng trị các tội này, như: 
“Người vô lại lấy cô, dì, chị em gái, kế nữ (con gái riêng của vợ] 
người thân thích, đều phòng theo luật gian dâm mà (0¡ tố” (Đ.319) 
hoặc: “Là anh, là em, là học trò mà lấy vợ của anh, của em, của thầy 
học đã chết đêu xử tội lưu, người đàn bà bị xứ giảm một bậc; đếu 
phải ly đị° (Đ.324). hoặc: "Gian dâm với vợ người khác thì xứ tội lưu 
huy tội chết...” (Ð.401), hoặc: “Quyển rữ con gái chưa chồng thì xứ 


"0 Đại Việt Sử ký toản thự, Bản kỷ thực lục. Quyên XII. Ký nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr438. 
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như tội can dâm thường và phải nộp tien tạ, nhiêu ít tính theo bác 
sang hèn, trả cho cha mẹ người con gái, người con gát (bị quyên 
rũ] không phải tội; kẻ giát mới bị xứ tội đồ hay hnC” (Đ.402), hoặc: 
“Hiếp dâm thì xứ tội hưu hay tội chết và phai nộp tiên tạ hơn tiên 
tạ về tội gian dám thường mội bác; nếu làm người đàn bà bị thương 
thì bị xứ tội năng hơn tội đánh người mội bác. Nêu làm người đàn 
bà bị chết thì điển san kể phạm tội phải tra cho nhà người bị chết" 
(Đ.403) hoặc: “Gian dâm với con gái nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, đì 
người con gái thuận tình, cũng xử tội như tội hiếp dâm" (Đ.404), 
hoặc: ““Thóng gian với vợ người thì xú phạt ó0 trượng, biếm hai í, 
bắt nộp tiên tạ...” (Đ.405) hoặc: “Gian dâm với vợ kế, vợ lẽ của 
ông, cha, với mẹ nHôi, mẹ kế, bác gái, thím, cô, đì, chị, em gái, vợ 
của con cháu, con gái của anh em đêu xứ tội chém, đản bà con gói 
(gian dám] bị lau đi châu xa...” (Đ.406) hoặc: "Đẩy tớ mà gian 
đâm với vợ, con gái, con dâu của chủ thì xứ tội chém... Người làm 
thuê hay tá điện mà phạm thì cũng phải tội như thế. Đàn bà con gái 
thì đều xứ lưu” ( Đ.407) hoặc: “N gục quan, ngục lại, ngục tốt gian 
đâm với những đàn bà, con gái có việc kiện thì xứ năng hơn tội gian 
đảm một bác” (Đ.409). 


Theo nội đung quy định các điều được trích dẫn trên đây thì 
những hành vi hiếp dâm và loạn luân bị xử phạt rất nặng. Đàn ông 
thì bị xử chém. Đàn bà thì bị đày đi nơi xa. Hành vị thông dâm với 
trẻ em đưới 12 tuổi bị coi là hiếp đâm, bị xử phat như đối với tội hiếp 
dâm. Về điều này, luật hình hiện hành của các nước hiện nay cũng 
có quan điềm giống như quan điểm của BLHĐ ở thế kỷ XV. 
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Vê các điều luật chông vu ˆ 


oan, giá hoa 


BLHĐ đã có I2 điều luât cụ thể quy định quy tắc, nội dung, 
quyền tố cáo của người dân, quy tắc xem xét thư nặc danh, quy định 
xử phạt dối với các trường hợp vu cáo hoặc kiện cáo người thân. 


Về thủ tục tố cáo: “fố cáo tội người thì phải ghỉ năm tháng và 
(rình bày sự thực, không được nó: là việc còn ngờ {nói việc đó không 
(láng tin cũng vậyj; trái luật này thì phát phạt 80 trượng: quan nhận 
những dơn trái lệ này mà đứa ra xét xứ thì phạt tiền 30 quan” 
(Đ.508). Về thư nặc danh thì Điều I33 BLHĐ quy định như sau: 
“ Những kể nào dáng thư nặc danh, phạm đến việc lớn của quốc gia 
thì xứ tội chém: không phải việc đại sự thì xử tội lai đi châu gân; 
gia sản đều bị tịch th sung công; người tớ cáo ra thì được thưởng 
tước tuỳ theo việc nặng nhẹ. Thi nặc danh phí báng chính sự liện 
thời. tình lý nặng thì xứ tội liat đi cháu gần, nhẹ thì xứ đô làm trợng 
phường bình, cáo giác tội người khác xứ tội biểm ba tự. Người chủ 
¡y nhận được thư nặc danh cáo giác mà không đốt đi, lại dem nộp 
quan hay tâu vua hay đem truyền tụng thì xứ phạt 50 roi, biểm một 
uí. Các quan ty nhận thư nặc danh mà đem ra xét xứ thì xứ tội tăng 
thêm mọt bác”. Ngày nay còn có những ý kiến khác nhau trong giải 
quyết đơn thư nặc đanh. Nhưng đối với Vua Lê Thánh Tông thì việc 
gửt thư nặc danh bị coi là tội phạm và có thể bị xử chém. Người nhận 
thư nặc đanh không đem đốt đi cũng bị xử phạt. Nếu quan lại đem 
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thư nặc danh ra xét xử hoặc truyền tụng thư đó cũng bị xử phạt. 


Điều 504 BLHĐ quy định: “Con cháu không được tổ cáo ông 
bà, cha mẹ, vợ khong được tố cáo chồng về bát cứ tôi lôi gì, trừ việc 
tố cáo tội mai phản, đại nghịch... Nếu làm trát thì bị tội hưu đi châu 
xa ”' hoặc: “Con cháu kiện nhau với óng bà, chủ mẹ, ông bà ngoại 
cùng là vợ kiện ông bà cha mẹ chồng đều phái biểm mội tự, nếu lý 
lẻ trái thì xứ thêm tội mội bác” (Đ.5L1) hoặc: “Kế xui pitC người 
kiện tụng củng làm hộ đơn vụ cáo người thì xứ nhẹ hơn người phạm 
tội một bác. Viên ngục lạt mà xut giíc người đi kiện hay làm đơn 
thay, thì xử tội nặng hơn môi bác” (Đ.513). 


7. Bênh vực, bảo vệ phụ nữ 


Khi nghiên cứu BLHĐ, các nhà nghiên cứu, đặc biệt là giới 
nghiên cứu luật học phương Đông và cả phương Tây, đều lấy làm 
ngạc nhiên và thú vị về những quan điểm, những nội dung được quy 
“định rất rõ ràng, rành mạch và có tính thực thí cao của Bộ luật trong 
. những vấn đề bênh vực và bảo vệ quyền lợi phụ nữ. 

Trong quan hệ hôn nhân, trong quan hệ dân sự [quan hệ tài sản] 
người phụ nữ Việt Nam có những quyền mà trong các bộ luật của 
các chế độ phong kiến phương Đồng khòng hề được đề cập đến. 


Hòn nhân tự do và tự nguyện là điều đã được cỏng nhận trong 
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luật hôn nhân và gia đình của nhiều nước hiện nay. Nhưng đưới chế 
độ phong kiên nhiều nước phương Đông và cả ở Việt Nam, dưới 
triều Nguyễn, phụ nữ không có quyền lựa chọn người chồng tương 
lai của họ. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đây. Khi đã về nhà chồng, như 
cách nói của người Trung Quốc, người đàn bà trở thành ma của nhà 
người ta. Người đàn bà muốn về thảm bố mẹ đẻ cũng phai được 
người chồng cho phép! Vì vậy, những quy định bảo vệ quyền hôn 
nhân của phụ nữ trong BLHĐ ở thế kỷ XV, theo đánh giá của các 
nhà xã hội học, các nhà nghiên cứu luật học. là rất tiến bộ và được 
đánh giá cao. 

Trong BLHĐ đã có 7 điều quy định về quyền hôn nhân của phụ 
nữ. Đó là các điều: 308, 314, 315, 320, 322, 333 và 338. 


Việc hỏi vợ và tiến hành hôn lẻ theo đúng phong tục, trình tự, 
thủ tục pháp lý là một trong những quyền pháp lý của phụ nữ. Nó 
đem lại vịnh dụ không những cho ban thân người phụ nữ mà cho ca 
cha mẹ, họ hàng của người phụ nữ đó. Nó là cơ sở pháp lý đảm bảo 
tính vững chắc cho quan hệ hôn nhân và gia đình tiếp theo. Dưới thời 
trị vì của Vua Lẻ Thánh Tông, việc hỏi vợ và tiến hành hôn lễ không 
đúng trình tự, thủ tục sẽ bị xử phạt. Như: “Người kết hôn, không đủ 
vính lễ đến nhà cha mẹ [người con gái], nêu cha mẹ chết thì đem 
đến nhà người trưởng họ hay nhà người trưởng làng để xin, mà 
thành hón với nhau một cách cấu thả thì phải biếm mỘi tư và theo 
lệ sang hèn, bắt nộp tiền tạ cho cha mẹ, nếu cha mẹ chết cả thì nộp 
cho trưởng họ hay trưởng làng, người con gái phải phạt 50 ro" 
(Đ.314 ) hoặc: “Con gát hứa ga chồng mà chua thành hôn, nếu 
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người con trai bị ác tật hay phạm tội hoặc phá tán gia sản thì cho 
phép người con gái kêu quan mà trả đồ lê. Nếu người con gát ác tật 
"hay phạm lội thì không phải trả đô lễ; trái luật thì xử phạt 30 
trương” (Ð.322). Tính nhân van của Điều 322 BLHĐ là rất rõ ràng 
và phát triển ở mức cao. Điều này cho phép người con gái tự giải 
phóng cuộc sống hôn nhân chắc chắn là sẽ đau khổ với người chồng 
có ác tật, phá tán gia sản, phạm tội, nếu như luật pháp không cho 
phép người con gái có quyền từ hôn chỉ vì đã hứa gá. Cho đến nay, 
quyền ly dị là điều tuyệt đối bị cấm trong luật pháp một số nước và 
một số tôn giáo. 

Các nhà nghiên cứu luật học hết sức ngạc nhiên về Điều 308 
của BLHĐ. Điều này đã công nhận một quyền khá đặc biệt đối với 
người phụ nữ sống dưới chế độ phong kiến phương Đông với nội 
dung quy dịnh: “Phàm chóng đã bỏ lừng vợ 5 tháng không ải lại 
(vợ được trình quan sở tại và xã quan làm chứng] thì mất vợ. Nếu 
vợ đã có con, thì cho hạn môi năm. Vì việc quan phát đi xa thì 
không theo luật này. Nếu đã bỏ vợ mà lạt ngăn cần người khác lây 
vợ cũ thì phải tội biếm”. Nội dung của điều luật này có những chi 
tiết đáng chú ý: 

- Khái niệm bỏ lửng khá trùng hợp với khái niệm ly thân 
ngày nay; 

- Thời hạn bỏ lửng là 5 tháng không đi lại. Nếu vơ đã có con thì 
cho hạn Ì năm. 


Phải chăng nhà làm luật cho rằng 5 tháng hay l năm đổi với 
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người vợ phải sống trong hoàn cảnh không được chồng đoái hoài, 
trong hoàn cảnh vợ chồng cơm cháng lành, canh chẳng ngọt là sự 
đau khổ không thể kéo dài hơn? Luật quy định một thời han ngặt 
nghèo như vậy phải chăng là cách rãăn đe, báo trước cho những vị 
hôn phu biết trước là anh ta sẽ mất vợ nếu chếnh mảng trong việc 
chảm sóc vợ con? 


Có cơ sở để tin rằng những nhận định này là đúng bởi vì tiếp 
theo việc quy định thời hạn người vợ được trình quan về việc bị 
chồng bỏ lửng, điều luật quy định rõ: “Vì việc guan phải đị xa 
thì không theo luật này”. Như vậy, người chồng nếu vì việc công 
rà phải xa nhà lâu ngày, dù lâu bao nhiêu năm tháng, thì người 
vợ không thể vin vào đó để trình quan xin từ hôn. Cốt lõi của vấn 
đề rõ ràng không phải là thời gian xa cách mà chính là ở thái độ 
chung sống, cách đối xử bạc bẽo của người chồng đôi với người 
vợ. Mục đích của Điều 308 BLHĐ chính là đẻ đấu tranh xây 
dựng quan hệ hôn nhân bền vững và bảo vệ quyền tự do của phụ 
nữ. Tự do trong hõn nhân của người phụ nữ Việt Nam còn được 
quy định trong các điều luật khác như: “Những nhà quyền thế mà 
ức hiếp để lấy con gát kẻ hương dán, thì xử tội phạt, biếm hay để” 
(Đ.338) hoặc: “Tane chồng đã hết mà người vợ muốn thủ tiết, nếu 
at không phái là ông bà, cha mẹ mà ép gã cho người khác thì xứ 
biếm ba tự và bắt phải ly dị, người đàn bà phải trả vé nhà chồng 
cũ; người đàn ông lấy (người đàn bà ấy} thì không phải tột 
(Đ.320). 
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Quyền tài sản của người | 
phụ nữ | 


Dưới chế độ phong kiến, mọi tài sản trong gia đình đều thuộc 
quyền của người chồng. Khi con trai đã lấy vợ, nếu vân còn ở chung 
với bố mẹ, thì mọi tài sản làm ra đều thuộc về người bố. Khi đã đị 
lấy chồng, người đàn bà không còn có bất kỳ quan hệ về tài sản nào 
với gia đình bố mẹ đẻ. Nếu vì một lý do nào đó mà người vợ phải 
bước ra khỏi nhà chồng thì người đàn bà đó ra đi với hai bàn Lay 
trắng. Dưới thời trị vì của triều Nguyền - triều đại phong kiến cuối 
cùng của Việt Nam (1802 - 8/1945), tình cảnh của phụ nữ Việt Nam 
vẫn như vậy. Nhưng dưới thời kỳ trị vì của triều đại nhà Lê, bắt đầu 
từ thời kỳ trị vì của Vua Lê Thánh Tông. phụ nữ Việt Nam dã có 
quyền tài sản. Trong BLHĐ đã có tất cả 7 điều quy định về quyền 
tài sản trong gia đình của người phụ nữ. Đó là các điều: 374. 375, 
376, 391, 395, 396 và 397. 


Về quyền tài sản của người vợ, trong BLHĐ có ba điều có nội 
dung quy định khá chi tiết về quyền tài sản của người vợ trong 
trường hợp chồng chết trước. Như: “Vợ chồng đã có con nết: mỘi 
người chết trước, sau đó con cũng lại chết, thì điển sản thuộc về 
chồng hay vợ... Cha mẹ còn sông thì chia làm hai, thuộc về cha mẹ 
một phần, phản của chồng chỉ được để nuôi môi đời, không được 
nhận làm của riêng, chồng chết thì phần ấy thuộc về cha mẹ hay 
người thừa tự. Chồng chết trước thì vợ cũng thế, cải giá thì phải trả 
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lạt" (Đ.376). hoặc: "Vợ chồng không có con,... chồng chết trước, thì 
điền sản chia làm hai phần, về người họ ăn thừa tr một phần để giữ 
việc tế tự, về vợ mội phần. Phản của người vợ chỉ để nuôi đời mình 
không được nhận làm của riêng, vợ chết hay cái giá thì phần ấy lại 
thuộc về người thừa tự. Nếu cha mẹ hãy còn sống thì thuộc về cha 
mẹ cả; vợ chết trước thì chồng cũng thế, chỉ không bắt buộc hé lấy 
vợ khác thì mất phần ấy. Trên đảy là nói về điền sản của cha mẹ để 
cho con, còn điền sản của vợ chông làm ra, thì chia làm hai, vợ 
chồng môi người được mội phần; phản của vợ được nhận làm của 
riêng, phần của chồng lại chia làm ba, cho vợ 2 phần, để về việc tế 
tự và phần mộ một phản, hai phần cho vợ cũng chỉ để nuôi một đời 
mình, không được nhận làm của riêng, vợ chết hay cát giá, thì hai 
phân ấy lại để về việc tế tự và phần mộ của chồng. Phần vê tế tự và 
phản mộ, nếu cha mẹ còn sống thì cha mẹ giữ, nếu cla mẹ không 
còn thì người thừa tự giữ, vợ chết trước thì chồng cũng thế, chỉ 
không câu nệ khi lấy vợ khác” (Đ.375). Nội đụng của Điều 374 
BLHĐ quy định nguyên tắc phân chia tài sản của bố mẹ đã chia cho 
trong trường hợp chồng cùng vợ trước có con. vợ sau không có con 
hay vợ cùng chồng trước có con, chồng sau không có con mà chồng 
chết trước hoặc vợ chết trước và nguyên tắc phân chia tài sản do 
chồng trước cùng vợ trước làm ra, hoặc đo chồng cùng vợ sau làm 
ra, hoặc do vợ cùng người chông sau làm ra. 


Trong cả ba điều luật đã nêu đều cùng có chung các nguyên tắc là: 


Ì. Tài sản trong quan hệ hôn nhân là tài sản chung của vợ 
chồng. Khi còn quan hệ hôn nhân, khi cả hai còn sống thì vợ có 


cải 
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quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt tài sản như chồng. Chứng minh 
cho diều này thể hiện ở mẫu lập đi chúc dưới thời Lê Thánh Tông 
như sau: 'Tại phuú....., luyện...., tổng...., xã......thôn....., chúng tôi, 


người cha, tên là.......... chức, tước, (hay địa vị xã hội), và HgHỜi mẹ, 
tên Ìà........ địa vị xã hột, đã cam thấy sức khoe trở nên xânt di... làm 


tại đảy bản chúc thuể này.....” Như vậy, chúc thư là văn bản chung 
định đoạt tài san chung của vợ chồng. 


2. Người vợ có quyền có tài sản riêng của mình. Nguồn tài sản 
riêng của người vợ có thể là: 

- Tài sản do bố mẹ đẻ cho khi đi lấy chỏng (của hồi môn); 

- Tài san thừa kế từ bõ mẹ đẻ. 

Cá hai khối tài sản này đem nhập vào tài sản chung gia dình 
trong thời kỳ hôn nhân và khi cả hai vợ chồng còn sông. Nếu không 
còn quan hệ hỏn nhân hoặc chồng chết trước thì toàn bộ khối tài sản 
đã nhập vào khối tài sản chung trở lại thuộc quyền sở hữu riêng của 
người vợ; 

- Tài sản được chia từ khối tài sản do vợ chồng cùng tao ra trong 
thời kỳ hôn nhân. Nếu chồng chết trước, thì khôi tài sản này chia 
làm hai phản bảng nhau. Vợ còn sống được hưởng một phần và làm 
của riêng. Ngoài ra. người vợ còn nhận được thêm hai phần trong 
phần di sản của chỏng. Trong 1/3 đi sản còn lại thì trích 1/20 làm 
ruộng hương hoá. Còn lại thì chia đều cho các con, cả trai lẫn gái; 


- Đối với tài sản bố mẹ chồng cho thì khi chồng chết, người vợ 
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vân được hưởng 1/2, nhưng chỉ được hưởng hoa lợi trong một đời. Sau 
khi chết hoặc cải giá thì khối tài sản này phải trả lại cho bô mẹ chông 
còn sống. Khi bố mẹ chồng chết thì giao lại cho những người thừa kế. 
Nêu không có con thì giao phần dùng vào tế tự cho người trong họ. 


Về quyền của phụ nữ 
(rong việc giữ ruộng đái 


hương hoa 


Theo BLHĐ, nếu không có con trai trưởng. cháu trai trưởng dòng 
đích thì con gái trương, cháu gái trưởng dòng dích được quyền giữ 
ruộng đất hương hoả. Thêm một bằng chứng về quan điểm. hành 
động mang tính cách tân mạnh mẽ trong bảo vệ quyền bình đảng 
nam nữ vẻ mặt xã hội lân kinh tế của nhà làm luật vào thế kỷ XV ở 
Việt Nam. Trong BLHĐ đã dành ra 4 điều quy định về các trường 
hợp con gái trưởng, cháu gái trương được giữ hoặc giao lại cho con 
trai thứ... như: “*Người giữ lutơng hóa có con trái trưởng thì dùng con 
trai trưởng, không có con frai (tưởng thì dùng con gái trương, nHỘng 
đất hương hoả thì cho lấy mội phần hai muơ" (Đ.391) hoặc: "Cha 
mẹ sinh được hai con trai, 1gười Con trai trương CÌ: sinh con gáải, con 
trai thứ lại có con trai thì phản hương hoa giao cho con trai người 
con thứ, nhưng con trai thứ chỉ sinh chán gái, thì phân hương hoa 
trước kia lại phái giao trả cho con gái người con trưởng” (Đ.395). 


Như vậy trong BLHDĐ, nhà làm luật đã có những cách tân [những 
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quy định mới, chưa hề có trong các bộ luật của chế độ phong kiến] về 
quyền thừa kế tài sản và chế độ về ruộng đất hương hoả. Toàn bộ di sản 
được trích một phần hai mươi ( 1/20) đề làm ruộng hương hoả. Số còn 
lại thì chia một phần hai (L/2) cho vợ hoặc chỏng còn sông, một phần 
hai (1/2) còn lại thì chia đều cho tất cả các con. Trai hay gái đều có 
phần. Theo luật Trung Quốc cổ thì con gái bị loại ra khỏi quyền được 
hưởng thừa kế. 


Bênh vực và bảo vệ quyên hỏn nhân tự nguyện, tự do và quyền 
tài sản của người phụ nữ là nét đặc sắc của BLHĐ, một điều hiếm 
thấy trong các bộ luật cổ xưa. Lý giải về điều này, một số người 
ngoại quốc cho răng từ xa xưa, phụ nữ Việt Nam vốn có cuộc sống 
cởi mở và tự do hơn phụ nữ ở nhiều nước phương Đông khác. 
Samuel Baron có bô là người Hà Lan, mẹ là người Việt, sinh ra ở 
kinh thành Thăng Long thời Lé, không rõ ngày sinh, chết vào năm 
1680, đã viết trong quyền sách với tên đề: “Mô rả Vương quốc Đàng 
ngoài” (A description of the Kingdom of Tonqueen ) rằng: “Ở quốc 
gia này, phụ nữ chưa bao giờ bị giữ gìn chặt chế để người lạ khỏi 
ngắm nhìn mình như những phụ nữ hồi giáo và Trung Quốc. Đối với 
người Trung Quốc, nơi mà phụ nữ bị cấm cung trong gia đình và 
cách biệt với nam giới thì sự đi lại không hạn chế của phụ nữ Việt 


9Ỳ (|; 


Nam đương nhiên được xem là lạ". 


Tư liệu sưu tâm của Insun Yu. người Hàn Quốc đăng trong sách: “Luác vả 
xđ hội Việt Nam thế kỷ XVII - XHI. Nxb. KHXH. H.1994. 
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Trong sách An Nam chí nguyên của Cao Hùng Trưng, tác giả 
người Trung Quốc viết: “Đàn bà Việt Nam Fịt do đi lại mà không xa 
lánh dàn ông”"''' Những người nước ngoài đến Việt Nam vào những 
thể ky: XVI, XII, XVIII đã có nhận xét ràng ở đất nước này trong 
những địp lẽ hội ở làng xã, trai gái cùng nhau múa hát. Điều đó cho 
ho những cơ hội tốt để lựa chọn người bạn đời. Abbé Richard nhận 
xét rang: “Bọn họ lựa chọn người chồng theo ý thích của mình, điêu 
mà người Trung Quốc không được phép làm"”.'' John Crawfurd, một 
phái viên người Anh đến Huế vào hai thập niên đầu thế kỷ XIX đã 
nói rằng không có sự phân biệt về tiền công giữa lao động đàn ông 


và đàn bà.'`" 


Cũng có ý kiến cho rằng, Lê Thánh Tông chịu ơn rất nhiều đối 
với phụ nữ. Trước hết là mẹ Ông - bà Tiệp đư“' Ngô Thị Ngọc Giao, 
người đã sinh thành, nuôi đưỡng, cưu mang Ông khi bà bị thất sủng 
và trong những lúc mẹ con Ông bị phe cánh Hoàng hậu Nguyễn Thị 
Ánh âm mưu hãm hại. Người đàn bà thứ hai đã bất chấp mọi hiểm 
nguy đứng ra bảo vệ hai mẹ con Ông là bà Nguyễn Thị Lộ. Bà đã 
cùng chồng là đại công thần Nguyễn Trãi đứng ra bảo lãnh xin Vua 
Lê Thái Tông ngăn chặn âm mưu bức hại hai mẹ con Ông. Chính 
Nguyễn Trãi cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ sáp xếp cho Tiệp dư Ngô Thị 


0 Tư liệu sưu tầm của Ïnsun Yu. S2. 
Tư liêu sưu tầm của Ïnsun Yu, Sđ¿,. 
Tư liệu sưu tầm của Insun Yu. Sđ4. 
* Tiệp dư là phí tần nhà vua, xếp sau Thứ phi. 
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Ngọc Giao cùng con trốn khỏi kinh thành và bí mật cử người dạy dõ 
Tư Thành lúc còn nhỏ. Khi được tôn lên ngôi vua, bà Ngô Thị Ngọc 
Giao đã kể hết mọi chuyện cho Lê Thánh Tông nghe. Chính Lê 
Thánh Tòng đã giải oan cho Nguyễn Trãi, người bị phe cánh Nguyên 
Thị Anh vu oan và xử trụ di tam tộc dưới thời Vua Lê Thái Tông. Vì 
vậy có người cho rằng, những tình tiết đó dã ảnh hưởng mạnh đên 
quan điểm, chính sách của nhà Vua đối với việc bênh vực, bảo vệ 
quyên và quyên lợi cho phụ nữ. 


Để khỏi sa vào sự võ đoán, cũng cần có cái nhìn mang tính tổng 
quát hơn về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử 
dưng nước và giữ nước của Việt Nam. Quả vậy, ngay từ thời kỳ đầu 
dựng nước và giữ nước, trên cả hai mặt trận: sản xuất và chiến dấu, 
phụ nữ Việt Nam đã có vai trò quan trọng không kém nam giới. 
Điều này không phải là không có nguyên nhân, xuất xử của nó. Với 
nền sản xuất lúa nước, hình ảnh khái quát nhất, dê thấy nhât và được 
duy trì suốt hàng ngàn năm nay trên các cánh đồng làng là “Chồng 
cày, vợ cấy, con tráu đi bừa". Bức tranh siêu thực này đã nói lên sự 
phân công hợp lý đồng thời là biểu hiện của sự bình đẳng trong mọi 
phương diện giữa nam và nữ. Trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ 
quyền sống còn và phát triển lâu dài của dân tộc, vai trò của phụ nữ 
cũng không hề thua kém dàn ông. "Giác đến nhà, đàn bà cũng 
đánh”. Câu nói này được truyền tụng trong nhân dân đã từ hàng 
ngàn năm nay. Nó vừa thể hiện lòng quyết tâm sắt đá của toàn dân 
tộc vừa thể hiện sự bình dẳng giữa nam và nữ trên mặt trận đấu tranh 
chống ngoại xâm. Người phụ nữ Việt Nam tham gia chiến đấu ở mọi 
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CƯƠnE VỊ. Ở cương vị người lãnh đạo cao nhất trong cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược Tần ở thế kỷ thứ III (TCN) thì có bà 
Năng Thị Tiêu, con gái của một động chủ ở vùng Phú Thọ, về sau 
trở thành vợ vua Hùng. Irong kháng chiến chông quân xâm lược 
Hán ở thể ky thứ I (SƠN) thì có Hai Bà Trưng. Trong kháng chiến 
chống quân xâm lược Ngô ở thế kỷ thứ III thì có bà Triệu Ấu. Bà Ỷ 
Lan, vợ vua Lý Thánh Tông (1054 - 1068) đã thay mặt chồng trị vì 
đất nước một cách xuất sắc. Điều này đã làm cho nhà Vua vơi đi mọi 
nổi lo lắng về tình hình nội trị. Ông gạt bỏ ý định quay trở lại kinh 
đê đẻ tiếp tục thực hiện cuộc viễn chính thắng lợi ở phía Nam đất 
nước. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoạ! xâm, những người 
phụ nữ là phụ nữ quý tộc hay dân thường cũng tham gia trực tiếp vào 
việc đánh giặc dưới mọi hình thức. Bà Linh Từ Quốc mâu, vợ của 
Thái sư Trần Thủ Độ là người đứng ra tổ chức và kêu gọi nhân đân 
toàn vương quốc hăng hái tham gia đóng góp, vận chuyển áo quần, 
lương thực tiếp tế cho quân đội trong cả ba lần chông giặc Nguyên 
Mông xâm lược Việt Nam ở thế ký XHI. Một bà già bán quán bên 
cạnh sông Bạch Đằng đã kể tường tận về quy luật lên xuống của 
nước thuỷ triều tại đây cho Trần Hưng Đạo. Nhờ đó mà Trần Hưng 
Đạo đã làm nên chiến công lừng lây vẻ thuỷ trân Bạch Đằng. Tại 
quốc gia Việt Nam không ai có thể nói rằng, đàn ông có công lao 
nhiệu hơn phụ nữ. Trong mọi công việc, nam nữ đều có nghĩa vụ và 
năng lực thực hiện nghĩa vụ như nhau. Do vậy, nữ giới bình đẳng với 
nam giới là điều tất yếu gần như tự nhiên vậy. Nó được công nhận 
trên cả hai phương diện: thực tế và pháp lý. 
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Truyền thống của dân tộc là một trong những tác nhân ảnh hưởng 
đến quan điểm, thái độ và hành động của nhà Vua. Đó là điều không 
thể phủ nhận. Nhưng những tác nhân có ảnh hưởng trực tiếp và chỉ 
phối nhiều đến Lê Thánh Tông là những người phụ nữ thân cận ông 
và môi trường sống của Ông. Vì vậy trong lịch sử Việt Nam, chí có 
Lê Thánh Tông là nhà Vua đã có những cách tân táo bạo, sâu sác đối 
với việc bênh vực, bảo vê phụ nữ trước những hành vị chà đạp, coi 
khinh phụ nữ của hệ tr tưởng phong kiến. Đây là một bước tiến bộ 
lớn nếu chúng ta đem so sánh vai trò, địa vị của phụ nữ Việt Nam 
đưới thời trị vì của nhà Nguyễn. Có thể nói Bộ luật Gia Long đã xoá 
bỏ gần như tuyệt đối quyền của phụ nữ đã đề cập đến trong BLHĐ. 


8. Chính sách hình sự nghiêm và khoan dung 


Nhiều nhà nghiên cứu BLHĐ đều có chung nhận định rằng 
chính sách hình sự dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông vừa biểu 
lộ được tính nghiêm minh trong xây dưng, giữ gìn kỷ cương, phép 
nước đồng thời lại thể hiện được tính khoan dung trong quá trình xét 
xử các hành vi vi phạm. 

Nhà sử học Phan Huy Chú có nhận xét rằng: “Hình của nhà Lý 
lỗi ở khoan rộng, hình của nhà Trần thì lỗi ở nghiêm khác. Luật Hồng 


»ì jịg 


Đức là cái mẫu mực để trị nước, cắi khuôn phép để buộc dân”. 


"' Phan Huy Chú, Lịch triều hiển chương loại chí. Nxb. Sử học, HÍ.1961, 
tr.94. 
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"Khoan róng” mà Phan Huy Chú nói đến là hình phạt và cách xử 
lý không đủ sức răn đe những kẻ phạm tội gây nhiều nguy hiểm cho 
xã hội, khiến cho phép nước bị khinh nhờn, ký cương bị buông long. 
“Nphrêm khắc” có nghĩa là hình phạt quá nặng, chỉ thiên về trừng trị 
mà nhẹ về giáo dục, cải tạo người phạm tội, cải tạo xã hội. “Mfáu mực” 
theo Phan Huy Chú, có nghĩa là nghiêm và khoan dung. Nghiêm đối 
với những kẻ phạm trọng tội, những kẻ cảm đầu, khoan dung dối với 
những người lầm lỡ, nương nhẹ đô: với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có 

mang, đôi với người già, trẻ em vị thành niên, người tàn lật. 


Chính sách hình sự nghiêm của pháp luật thời Lê (BLHĐ) được 
thể hiện khá rõ nét ở những khía cạnh như sau: 


- Định rõ những tội thuộc loại thập ác và hình phạt đối với các 
tôi đó; 


- Giữ nghiêm ký cương trước hết là từ hàng ngũ quan lại, từ 
người trưởng. 


Mười tội ác (thập ác) và hình phạt đôi với thập ác: 
Điều 2 BLHĐ quy định thập ác gồm các tội: 
#1, Mưu phản, là nu mô làm nguy đến xã tắc. 


2. Mimi đại nghịch, là mưu phá luuỷ tông miếu, lăng tẩm và cung 
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điện nhà vua. 
3. Mu chồng đối là mít phần nước theo giặc. 


4. Ác nghịch là đánh và nhật giêt ông bà, cha me, bác, chú, 
thứm. cô, anh chị em, ông bà ngoại, ông bà, cha mẹ chồng. 


5. Bát dạo là giết một nhà ba người không đáng tôi chết, giết 
người chải thây ra từng mảnh, bỏ thuốc độc, bùa mề. 


6. Đạt bất kính là ăn trộm đồ thờ trong lăng miếu, đô ngĩt dụng, 
làm gia ấn tín của vua; Chế thuốc ngự không theo đúng phương, 
thuốc bao gói để lầm, nếu ngự thiện phạm vào những món ăn cấm; 
không gù? gìn thuyên ngự cho được chắc chắn; chỉ trích nhà vua và 
đốt với sứ gia nhà vua không đúng lễ bảy tôi. 


1. Bất hiểu là tố cáo, rúa máng ông bà, cha mẹ, trái lời cha mẹ 
đạy bao; nuôi nắng thiểu thốn, có tang cha mẹ mà lấy vơ, lấy chóng, 
vi Chơi ăn mặc nÍut thường; nghe thấy tang óng bà, cha mẹ mà 
giãn, không cứ ai"; nói đốt là ông bà, cha mẹ chết. 


8. Bái mục là giết hay dem bản những người trong họ từ hàng 
để tang ba tháng trở lên, đánh đập và tố cáo chồng cùng những họ 
hàng từ tiểu công” trở lên. 

9. Bát nghĩa là giết quan bản phú và các quan đương chức tại 
nhiệm, giết thầy học; nghe tin chồng chết không cử ai lại vui chơi ăn 


+' Cừ ai: tổ chức tang lẻ. 
®' Tiểu công: họ hàng phải đề tang Š tháng. 
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_ 


mặc nhà thường, cùng là cai giá". 


10. Nội loạn là gian dâm với người trong họ từ hàng tiểu 


công trở lên, cùng nàng hán của ông, cha”. 


Chính sách hình sự nghiêm trước hết thê hiện ở chỏ nhà làm 
luật coi những tôi nào là tội nghiêm trọng và các hình phạt. mức phạt 
sẽ được áp dụng đối với các tội ấy. BLHĐ đã coi các tội: mai phản, 
mm đại nghịch, mìmt chống đốt, đại bất kính là những tội thuộc loại 
thập ác là điều đương nhiên. BLHĐ còn coi các tội: ác nghịch, bất 
đạo, bất hiếu, bất mục, bát nghĩa, nội loạn là những tội vị phạm 
nghiêm trọng đến việc giữ gìn thuần phong, mỹ tục cũng là những 
tội thuộc loại thập ác. Điều này cho thây, nhà làm luật rất coi trọng 
việc đề cao tính nhân văn như nhà Vua thường huấn dụ cho các quan 
lại là dạy cho dân biết lẻ nghĩa, biết sống với cuộc sông hướng thiện. 
Nhà Vua Lê Thánh Tông hết sức mong muốn là mọi thần dân của 
vương quốc không những phải giữ nghiêm kỷ cương. phép nước đốt 
với Tổ quốc, đối với nhà Vụa mà còn phải giữ nghiêm các kỷ cương 
trong xã hội giữa người với người, ky cương, phép nước trong từng 
gia đình; giữa con cháu với ông bà, cha me, vợ chông với nhau. Các 
hình phạt nặng như: thát cổ, chém, chém béu đầu, lãng trì?' thường 
được áp dụng cho những kẻ phạm các tội thuộc loại thập ác. Những 
người pham tội thập ác thì không được nghị xét giảm tội theo 


'° Cai giá: đi bước nữa. lấy chỏng mới. 
%: Lãng trì: tội nhân được đưa ra pháp trường. trước hết là chặt tay chân rồi 
xeo thịt dần cho đến chết. 
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Điều 3 về 8 trường hợp được xét giảm tội (bát nghị) của BLHĐ."' 


Giữ nghiêm kỷ cương 


trước hết từ hàng ngũ 
quan lại, từ người trưởng 


Theo học thuyết nho giáo, quan thì xử theo lẻ, hình là để cho 
thứ dân. 


BLHĐ không theo quan điểm này. Việc giữ gìn nghiêm ký 
cương, phép nước trước hết là bát đảu từ những người được giao 
nhiệm vự cai quản đân, từ người trưởng. Đó là quan điểm xuyên suốt 
của BLHĐ. 


Trong BLHĐ, trong tất cả các chương đều có những điều quy 
định các loại tội pham của quan lại và hình thức xử phạt đối với các 
tội đó. Điều luật phi rõ chủ thể của tội phạm là quan lại, hành vị 
phạm tội là hành vị vị phạm của quan lại, như: 


- Chương Vệ cảm: các quan đốc soát, quan canh tuần phải 


Tám điều dược nghị xét giảm tội (Bát nghị): I) Nghị thân là họ hàng nhà vua: 
2) Nghị cố là những đại công thần cô cựu: 3) Nghị hiển là những người có đức 
hạnh lớn: 4) Nghị năng là những người có tài năng lớn: 5) Nghị công là những 
người từng lập được công lớn: 6) Nghị quý là những quan chức từ hàng tam 
phẩm trở lên. những tản quan từ hàng nhị phâm trở lên: 7) Nghị cần là những 
người cần cù. chăm chỉ: 8) Nghị tàn là con cháu các triều trước. những kẻ phạm 
tôi ác nghịch gặp dịp nhà vua ân xá thì không được ân xá (Ð.1L). 
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khám xét khắp nơi trong thành, không để người ở lại hoặc ẩn nấp 
trong thành (ĐÐ.56); sứ thần di ra nước ngoài thông dông riêng tư 
hoặc lấy của hôi lộ mà tiết lộ công việc nước nhà... (Đ.79); quan 
chức vào triều không đội khăn áo (Đ.80); quan cận thần không được 
giao du với bên ngoài (Đ.83) và v.v... 


- Chương Vị chế: quan giám thị không nghiêm (Đ.101); thì 
hành sắc lệnh không nghiêm (Đ.122); soạn thảo chiếu chế có lầm 
lỡ (Đ.123): quan lại ăn hối lộ (Đ.I38); quan lại chậm trể trong 
việc duyệt số định (Đ.150); hình quan xét xử chậm trẻ (Đ.156); 
quan phiẻn trấn tự tiện bát giữ người (Đ.162); quan phiên trấn 
sách nhiêu của dân (Đ.L163); quan lại làm công vụ lại sách nhiều 
dân (Đ.185); quan điều tra phải đúng thực, không dược lầm lẫn 
(Đ.197). 


Quan lại sao nhãng việc công (Đ.199); quan chức từ lục phẩm 
trở lên làm trái phép tác (Ð.2L7); đi sứ nước ngoài chỉ lo buôn bán 
(Đ.221) và v.v... 


- Chương Quản chính: tướng hiệu không lo đạy bảo bình lính 
(Ð.241); quan giữ ải bị tập kích bất ngờ (Ð.243); tướng hiệu không 
chống nổi giặc (Đ.244); tướng hiệu tiết lộ quân cơ (ĐÐ.247); tướng 
hiệu không chăm sóc lính ốm (Đ.272) và v.v... 

- Chương Hộ hôn: quan lại ở trấn lộ không chăm nom dân để 
dân phiêu tán. giặc cướp nổi dậy (Đ.284); xã quan khai lậu hộ khẩu 
(Đ.285); quan ty cùng tướng hiệu tự tiện thu tiền của dân làm lẻ vật 
dâng lên vua (Đ.300); quan lại cai quản dân định lại làm việc càn 
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bậy (Đ.304); quan thu thuế bất sai dịch quá phép, thu thuê quá hạn 
định (ĐÐ.325) và v.v... 


- Chương Điền sản: quan lại không tâu trình thiên tai ở địa 
phương mình cai quán (Đ.349); sô ruộng hoang không chia cho dân 
khai khần (Đ.350); quan lại lạm đụng quyền chức chiếm đoạt ruộng 
đât của công, nuôi nô tỳ quá hạn định (Ð.372) và v.v... 


- Chương Thông gian: ngục quan, ngục lại gian dâm với đương 
sự (Ð.409). 


—- Chương Đạo tặc: quan lại tự tiện lấy của trong kho (Đ.437); 
vương công thế gia chứa chấp bọn trộm cướp (Đ.455); có trộm cướp 
mà quan sở tại không đến ứng cứu (Đ.458): quan săn bát cướp ÿ thế 
vu cáo cho người khác (ĐÐ.461). 


- Chương Đất tung: quan giúp việc đánh quan trưởng (Đ.48§); 
quan giám lâm đánh chết phu dịch (Ð.494); sứ giá đánh chửi nhau 
làm nhục quốc thể (Đ.4935). 

- Chương Trá nguy: tướng hiệu tâu số lính không đúng thực 
(Đ.524); bê tôi tâu việc đối trá (Ð 5472); và v.v... 

- Chương Tạp luật: quan giám lâm tự tiện vay của công 
(Đ.558); quan thu phát của công mà làm trái luật (Ð.563); các quan 
đại thần nếu biết việc có hại mà không giãi bày can ngăn, lại a dua 
vâng theo (Ð.625) và v.v... 

- Chương Bộ vong: tướng lĩnh đi bát kẻ trốn chạy mà không 
hoàn thành nhiệm vụ (Ð.645). 
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- Chương Đoán ngục: quan xử án chậm trẻ khỏng đúng kỳ hạn 
(Đ.671): quan xử án thiên vị bao che cho người quyền quý phạm tội 
(Đ.574); quan giám lâm đánh chết hay bức tử người tù (.682) và v.v... 


Theo BLHĐ, quan lại không chỉ phải chịu trách nhiệm bởi 
những hành vi của bản thân mà còn bị xử phạt vì không biết các 
hành vi phạm tội của cấp dưới như: “Những người goá vợ, goá 
chồng, mô côi và người tàn tật nặng, nghèo khổ không có người thân 
thích để nương tựa, không thể tí mình mưu sống được, quan sở tại 
phải thụ nHôi họ mà lại bỏ tơi họ thì bị xứ đánh S0 roi, biếm mỘi tư. 
Nếu họ được cấp cơm áo mà quan lạt ăn bởi đi thì phải khép vào tội 
nh HgHỜi giữ kho ăn trộm của cong” (Đ.295) hoặc: “Kể min làm 
phản, nuật làm việc đạt nghịch thì xử tôi chém béu đâu... Quan sở 
tại khóng biết phát giác và tray bắt thì phái tôi tuỳ theo việc nẵng 
nhẹ. Cố tình dung túng hay giáu giêm thì vứ nh kẻ phạm tôi” 
(Đ.411) hoặc: “Trong các huyện, xã (thón trang cũng vậy) mà chứa 
chấp kẻ trốn tránh, dụ đăng ở nơi khác đến, một người thì xã quan 
bị tội biêm; 3 người thì bị tội đồ: 6 người đến 10 người thì bị tội lưu; 
1$ người trở lên thì bị tội cũng chỉ đến lưu châu xa; quan lộ, huyện 
bị xử tội biểm hay bài chức...” (Đ.65)). 

Những điều trích dẫn trên đây cho thấy rằng trong tất cả các linh 
vực hoạt động của nhà nước, của xã hội đều có xay ra những hành 
vi phạm tội của quan lại. Vì vậy. nhà làm luật đã định ra những tội 
của quan lại và hình phạt đối với các tội đó. Có những tội của quan 
lại bị xử phạt khá năng như: 


“Quan ty làm trái pháp luật mà ăn hồi lộ từ ! quan đên 9 quan 
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thì xử tội biểm hay bãi chức, từ !0 đến I9 quan thì xứ tôi đồ hay lưu, 
từ 20 quan trở lên thì xử tội chém..." (Đ.138) hoặc: “Những người 
cai quản đân định mà làm bảy những nhiễu thì bãi chức hay áô. Tôn 
thất từ nhị phẩm trở lên thì phải phạt nền 100 quan..." (Đ.304) 
hoặc: *'Nhiững bậc vương công thế gia (từ nhị phẩm trở lên) mà chúa 
chấp quản trộm cướp trong trang trại làm nơi ấn nấp của chúng thì 
phải phạt tiên $00 quan và tịch thu cả trang trại...” (Đ.455). 


Trong đấu tranh phòng chống hành vi phạm tội của quan lại, 
BLHĐ dành một phần quan trọng vào việc đấu tranh chống các hành 
vị pham tội của hình quan - các quan chức làm công tác điều tra, Xét 
xử, giam giữ người phạm tội. 


Mọi hành vị phạm tội phải được đưa ra xét xử. Xét xử đúng 
người, đúng tội, đúng pháp luật có tác dụng lớn trong giữ gìn kỷ 
cương, phép nước. Trong BLHĐ có những điều quy định tội phạm 
của các hình quan với những chế tài xử phạt nghiêm khác. Các điều 
đó được hệ thống hoá lại trong một chương - Chương Đoán ngục 
gồm 65 điều, trong đó có các điều quy định tội phạm của hình quan 
như: cai ngục nhận của dút lót mà mách bảo lời cung khai (Đ.664); 
quan xử án chậm trễ (Ð.67]); quan xử án thiên vị bao che cho người 
quyền quý phạm tội (Đ.674); xử tội không đúng luật quy định 
(Đ.679); xét án cố thêm bớt tội cho người ta (Đ.686); hình ngục 
quan xử án không đúng luật định (Ð.694) và v.v... Trong BLHĐ có 
điều quy định rằng: 


“Các quan xử án, trong các bản án chỗ luận tội phái đây đu 
chính văn và cách thức của luật lệnh, làm trái thì xứ phạt. Tự ý mình 
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xét xứ thì biếm mội tứ Nếu có thêm bởi thì xứ theo luật thêm bớt tôi 
người” (Đ.683). Trong BLHĐ còn có một điều đặc biệt: “Những 
quan chức cao (nghĩa là những người được nghị thân và quan lại từ 
chức ngũ phẩm trở lên, tản quan từ tứ phẩm trở lên, người có tước 
hàm từ tam phẩm trở lên) phạm tội gì đã thành án mà ngục quan 
khóng tân lên xin bắt để trên xử đoán thì xứ phạt tiền 20 quan, ngục 
lại bị xứ 80 ¡rượng” (Đ.692). Với điều luật này, Vua Lê Thánh Tông 
muốn ngân ngừa nạn cậy chức, cậy quyên, cậy thế của các quan vào 
hàng cao cấp. Đây là biện pháp nhàm đảm bảo tính nghiêm mịnh 
của pháp luật. Quả đúng vậy, tính nghiêm minh của pháp luật không 
được thực hiện nếu Toà án đã tuyên phạt nhưng bản án không được 
th: hành. Không gi nguy hại cho tính nghiêm mình của pháp luật khi 
các phán quyết của Toà án bị vô hiệu hoá. 

Thực tiền đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy, khi chính 
những người cầm cân nấy mực phạm tội mà không bị xét xử nghiêm 
thì khó giữ nghiêm được kỷ cương, phép nước. Người cầm cân nấy 
mực, người giữ pin, bảo vệ kỷ cương, phép nước mà chính họ lại vì 
phạm những việc thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của họ thì 
tội phạm xảy ra ngày càng nhiều. ngày càng nghiêm trọng. Tội 
phạm khi đã trở thành hiện tượng phỏ biến thì rất khó trong việc chế 
ngự nó. Công tác dấu tranh phòng chông phạm tội trước hết và trên 
hết là phải nghiêm đối với những người được giao chức, giao quyền. 
Vua Lá Thánh Tông hoàn toàn có lý khi Ông chía mũi nhọn cuộc 
dấu tranh giữ nghiêm kỷ cương, phép nước từ hàng ngũ quan lại, từ 
những người trưởng. Đây là một bài học quý. 
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Chính sách hình sự 


khoan dung 


Theo BLHĐ, những trẻ em dưới 15 tuổi. những người già cả, 
phụ nữ có thai, những người phạm tội do lầm lỡ, phạm tội mà tự thú 
thì được khoan hồng như: “Những người từ 70 tuổi trở lên, lŠ tối 
trở xuông cùng những người phế tật, phạm tột hít trở xuống đêu cỉo 
chuộc bằng tiền... Từ 90 tối trở lén, 7 tuổi trở xuống đầu có bị lội 
chết cũng không hành hình...” (ĐÐ.16) hoặc: “Khi phạm tội chưa già 
ca tàn tật, đến kÌủ già cá, tàn tật việc mới phát giác, thì xử tội theo 
luật già ca, tàn tật... Ki còn bé nhỏ phạm tội, đến khi lớn mới phải 
giác thì xứ tôi theo luật khu còn nhớ" (Ð.17) hoặc: “Phàm phạm tôi 
chưa bị phát giác mà tịí thú trước thì được tha tội. Phạm lội thập ác 
và giết người thì không theo luật này...” (Đ.1§) hoặc: “Phàm làm 
việc có sai sót mà biết tự thú thì được miễn tội... Xứ án sai sót mà 
án đã thị hành rồi thí không được theo luáit này” (Đ.20), hoặc: 
“Những người phạm tỘi tuy tên gọi tôi giống nhan, nhưng phải phân 
biệt sự phạm tội vì lám lỡ hay có ý. phái xét tội năng nhẹ mà thêm 
bởi không nên câu nệ để hợp với ý nghĩa việc xét xứ hình án: tha 
người lắm lở, không kể tội nặng, bắt tội người cố ý không kể tội nhẹ” 
(Đ.47) hoặc: “Đàn bà phải tôi tứ hình trở xuống nếu đang có thai 
thì phải để sinh đẻ sau 100 ngày mới đem hành hình..." (Đ.680). 


Những tình tiết hiểm thấy trong các bọ luật cổ thời phong 
kiên, mà BLHĐ quy dịnh là trường hợp được khoan dung, ngày 
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nay đã được cóng nhận mội cách phó biến trong các bó luật 
hình sự đương đại của nhiêu nước trên thế giới. 


IY. ẢNH HƯỚNG, TÁC ĐỤNG CỦA NHỮNG CẢI CÁCH 
TƯ PHÁP CỦA NHÀ VUA LÊ THÁNH TÔNG 


Trong lịch sử nhà nước và pháp quyền đã hình thành và tôn tại 
bốn học thuyết về quản lý nhà nước. Đó là các học thuyết: Cai trị 
không cần pháp luật; đức trị; pháp trị và kỷ trị. 


1. Học thuyết cai trị khòng cản pháp luải 


Những người theo học thuyết cai trị không cần pháp luật chủ 
trương răng: 


®Dụng nhản chứ không dùng pháp luật, có việc thì bàn không 
cần đặt ra luạt lệ”. Người theo quan điểm này cho rằng tuỳ người 
mà giao việc chứ không phải căn cứ vào việc đê tìm người. Người 
được tin cậy. người hợp ý thì được giao việc mà không cần xem xét 
đến năng lực hiện có của anh ta. Người có tài. có đức nhưng không 
hợp, không được ưa chuộng thì không dũng. Về phần thực hành, họ 
áp dụng chính sách ngu dân. Chính sách ngu dãn được phái Lão gia 
nêu thành học thuyết rảng: “Sự cai trị của thánh nhân cốt làm cho 
lòng dán hư không - không dục vọng, không màng vinh quang, 
phú quy. Cần làm cho bụng họ no mà chí họ yêu. Cần làm cho 
gán cốt họ khoẻ mạnh mà trí thức họ khóng có". 


Học thuyết cai trị không cần pháp luật có từ lâu đời. Đó là học 
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thuyết gối đầu giường của những kẻ chuyên quyền, độc đoán, của 
những chế độ chính trị, xã hội đã đạt đến cực điểm của sự lung lay, 
chao đảo, mất lòng tin của quần chúng và ở vào thời điểm sáp đến 
g1ờ cáo chung. Học thuyết cai tị không cần pháp luật bị chống đối 
kịch liệt. Sự chống đối này được thể hiện bằng các cuộc cách mạng 
của quần chúng, bảng các cuộc khởi nghĩa của đông đảo nhân dân 
chống lại các vua chúa chuyên chế, các chế độ độc tài. Ngày nay, 
học thuyết cai trị không cần pháp luật bị coi là quái thai của nền văn 
minh xã hội. Mặc dù vậy, học thuyết cai trị không cần pháp luật chưa 
hắn đã được loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Nó không còn được chấp 
nhận với tư cách là một học thuyết chính thống nhưng vân còn lái 
sinh, tồn tại và phát triển trơ lại với vô vàn thủ đoan tính vi. Cách 
quan lý không theo pháp luật chính là tàn đư của học thuyết cai trị 
không cân pháp luật. Cách quản lý không theo pháp luật rất sợ tính 
công khai, minh bạch, rõ ràng trong quản lý và rất sợ sự đốt thoại trực 
tiếp, thắng thắn với nhân dân. Họ viện 1.001 lý do để từ chối việc tiếp 
xúc với nhân dân. Trong quản lý, họ vân thích dùng cách điển đạt 
vòng vo mà không đám nói thẳng sự thật theo kiểu: “gười khôn ăn 
nói lũng lờ, để cho kẻ dại vừa mừng vừa fø°. Tình ví hơn thì họ 
thường lấy chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên để bào chữa cho các hành 
vị làm trái pháp luật của họ. Học thuyết cai trị không cần pháp luật 
mà di căn của nó là cách quản lý không theo pháp luật. hoặc viện dẫn 
nguyên tắc tập trung dân chủ, hoặc viện đẫn lý đo làm theo mệnh 
lệnh của trên... để biện minh cho các hành vị mất dân chủ, gia trưởng, 
độc đoán vẫn còn xảy ra không ít. Các hiện tượng này khó tồn tại khi 
mà ý thức pháp luật của quần chúng được nâng cao, khi mà học 
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thuyết "Nhà mước pháp quyền” được giáo dục, phổ biến một cách 
rộng rãi. Nhưng đổi với các ngành, các địa phương khi mà sự quản 
lý vĩ mô của nhà nước chưa vươn tới được, khi mà công tác thanh tra, 
kiểm tra. giám sát bị buông lỏng. khi mà những kẻ bất tài mà lại ham 
thích quyền lực vân được giao chức, giao quyền thì cách quản lý 
không theo pháp luật vấn còn có cơ hội để tái sinh và phát triển. 


2. Học thuyet đức trị 


Những người theo học thuyết đức trị thì cho rảng quan cai trị cẩn 
nhất là đức. Có đức thì dân an. Có đức thì thòng cảm với trời đất, gió 
thuân mưa hoà, sâu chết, chuột văng, cọp lánh xa. Học thuyết đức trị 
là học thuyết của Nho giáo. Học thuyết đức trị khuyến khích con 
người hướng về điều nhân, điều thiện, tránh xa điều ác. điều dữ. Nó 
khuyến khích lòng trung - 1rung với vua. trung với nước, hiểu với ông 
bà, cha mẹ. Nó ca tụng sự chung thuỷ giữa vợ chồng, lẻ phép với 
người trẻn, chữ tín với bạn bè v.v... Học thuyết đức trị dạy con người 
biết điều nhân - nhân nhục trong chịu đựng gian khổ, khó khăn để 
nuôi chí lớn v.v... Học thuyết đức trị so với học thuyết cai trị không 
cần pháp luật là một bước tiến trên con đường đấu tranh nhằm hoàn 
thiện nhân tính. Nó đề cao và khuyến khích tính vị tha, sự công tâm 
và góp phần đấu tranh, ngăn ngừa sự tha hoá, biến chất của nhà cầm 
quyền. Những nhà cầm quyền thuơ hàn vi. khi chưa mọc đủ lông, đủ 
cánh thường nói đến đạo đức. Để có được lòng tin. họ cổ gắng giữ 
gìn cho lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng như thực tế xảy ra. khi bốn 
bề sóng lặng, bể yên, khi đã có quyền lực trong tay, các nhà cầm 
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quyền không chóng thì chây đêu sa vào con dường hưởng lạc và trở 
nên biến chất thoái hoá. Đức trị lúc này đã trở thành thủ đoạn my 
đân. Ho khuyên mọi người sống theo đạo đức, còn họ thì sống vô đạo 
đức. Lối sống đạo đức giả của họ bị phanh phui, phản đối thì họ 
không ngân ngại quay lại đàn áp dân chúng, quay lại con đường cai 
trị không cần pháp luật. Đó là quy luật điền biến của các triều đại 
phong kiến. Các vua đầu triều thường nói đến đạo đức, nhưng các vua 
cuối triều thì bât chấp đạo đức để duy trì ngai vàng. Đạo đức của tiên 
vương, trong những hoàn cảnh này như dân gian thường nói là thú 
cơm bụi canh bùn của trẻ nhỏ không dùng được 


3. Học thuyết pháp trị 


Những người theo học thuyết pháp trị cho rằng trị nước phải có 
pháp luật. Không có pháp luật xã hội sẽ loạn. Hàn Phí'* đại diện tiêu 
biểu nhất của học thuyết pháp trị đã viết: “Bở pháp luật mà theo tình 
ý riêng để cai trí thì dà đức lớn, lòng ngay như Nghiên, Thuấn cũng 
không giữ được mắt, giống nh bỏ thước vuông, thước tròn thì thợ giỏi 
như Hề Trọng cũng không làm nổi được bánh xe. Một ông vua bình 
thường mà giữ đúng pháp luật thì vẫn cai trị tốt, giông như thợ vừa 
mà giữ khuôn màu, thước, tấc thì đóng cát gì ra cái ấy..." Hàn Phi 


'' Cơm bui. canh bùn: trẻ nho nông thôn ngày trước thường dùng đât cát làm 
cơm canh trong các trò chơi. 

®' Hàn Phi - Triết gia. là con của vua nước Hàn về sau bị đế chế Tần thôn tính, 
chết vào năm 232 trước cóng nguyên. không rõ ngày sinh. 
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cho rang: "Bác vua sáng khiên pháp luật chọn người chứ không tự mình 
tiên cứ, khiến pháp luật đo hường công lao, chứ không tự mình tính 
toán...”. Hàn Phi chủ trương rang: “Pháp luật không hùa theo người 
sang. Sợi dây dọi không uốn mình theo cây gỗ cong. Khi đã thành pháp 
luật thì kế khôn không thể từ, kế dũng không dám tranh. Trừng trị cái sai 
không tránh kẻ đại thân, thương cái đúng không bỏ sót kể thải phu... 
Pháp luật rõ ràng thì người hơn không cướp của kể kém, người mạnh 
không thể hiếp kẻ yếu, người đông không thể hưng bạo với ke í1...”. 


Học thuyết pháp trị hình thành sớm nhất ở phương Đóng. Hàn 
Phì là người khởi xướng học thuyết pháp trị tương đối có hệ thống 
và đầy đủ hơn các pháp trị gia trước ông. Với học thuyết pháp trị, 
Vệ Ưởng đã giúp cho nước Tần trở thành đế chế hùng mạnh và thôn 
tính được các quốc gia nhỏ: Tả, Tấn, Hàn, Triệu, Sở để thống nhất 
vào một quốc gia Trung Quốc mạnh hơn. Nhưng sai lầm lớn nhất 
của Vệ Ưởng và các nhà pháp trị khác là vận đụng học thuyết pháp 
trị một cách cứng nhắc và tàn nhân. Về sau, Vệ Ưởng trở thành nạn 
nhân''' của học thuyết đo chính ông khởi xướng và thực hành. 


'" Sử liêu ghí lại rằng Thái tử phạm tội. Vệ Ưởng nói rằng pháp luật vô thân. 
Bất kỳ ai phạm tôi cũng phải bị trừng trị. Thái từ phạm tội cũng không được 
tha thứ. nhưng không thể gia hình. Viên cớ thầy dạy Thái tử có lỗi là không 
dạy được Thái tử nên phải chịu tội thay. Ông ra lệnh chặt chân thầy dạy Thái 
từ. Thái tử dem lòng thù oán. Khi lên nôi ngói vua cha, Thái từ trả thù. Vệ 
Ưởng bỏ trốn nhưng không ai đám chứa chấp vì sợ pháp luật của Vệ Ương. 
Vệ Ưỡng bị bái và bị chém. Vua nối ngói bỏ pháp luật. Trong nước rối ren. 
Đề chế Tần chi truyền ngôi đến hai đời thì bị Hán Lưu Bang điệt. 
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Học thuyết pháp trị là một bước tiến bộ lớn so với học thuyết cai 
trị không cần pháp luật và học thuyết đức trị. Nó mơ đường cho nhân 
loại thoát dần ra khỏi lối sống tàn bạo, đen tôi của thời trung cố. 
Quy tắc xử sự theo kiểu luật rừng cũng được han chế ít nhiều khi học 
thuyết pháp 1rị lên ngôi. Nó cũng giúp cho con người tỉnh ngộ đần 
rnà không sa vào lối sống mang nặng màu sắc duy tâm và duy ý chí 
của học thuyết đức trị. 


Học thuyết pháp trị được sáng tạo ra dưới thời phong kiẻn nhưng 
không được vưa quan chấp nhận một cách thực lòng. Chị những vị vua 
anh minh mới tôn trọng và vận đụng học thuyết pháp trị đề trị nước 
và gặt hái được nhiều thành công. Còn đa số các vị vua chúa đều 
không muốn mình bị giới hạn trong khuôn khỏ bất cứ loại pháp luật 
nào. Trường hợp Gia Long, vua đầu triều Nguyễn đã tự ban cho mình 
8 quyền hạn, thực ra là một thứ quyền lực vô han, là một minh chứng. 


Học thuyết pháp trị ra đời đánh dấu sự tiến bộ vẻ học thuyết trị 
nước. Nhưng vẻ bản chất nó không phù hợp với chế độ phong kiến. 
Dưới chế độ phong kiến, vua là chúa tế. Vua đứng trên pháp luật và 
ngoài pháp luật. Học thuyết pháp trị của chê đỏ phong kiên gặp ngay 
mâu thuản không thể giải quyết được với chính chế độ đó. Học 
thuyết pháp trị mang trong mình nó nhiều khiếm khuyết khiến cho 
việc vận dụng nó gặp nhiều vướng mác và không thể tồn tại lâu dài. 


4. Học thuyết kỹ trị 


Học thuyết kỹ trị chủ trương rằng việc cai trị đất nước nên giao 
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cho các nhà kỹ thuật đam nhiệm. Các chính khách, các nhà xã hội 
học nên nhường ghẻ quản lý đát nước lại cho các nhà khoa học. 
Theo họ, cái làm đổi thay cuộc sống. cái có năng lực thúc đấy làm 
cho năng suất lao động, chất lượng, số lượng sản phẩm của xã hỏi 
không ngừng tảng lên chính là kỹ thuật, là máy móc chứ không phải 
là những lời hô hào, động viên. 


Học thuyết kỹ trị ra đời trong hoàn cảnh khi các cuộc cách 
mang khoa học kỹ thuật điễn ra một cách sôi nổi và rộng kháp vào 
giữa thế kỷ XX. Học thuyết kỹ trị thật ra chưa hình thành một thuyết 
chính thống. Nó chưa có những học thuyết gia tiêu biểu đại diện cho 
nó như Khỏng Tử, Mạnh Tử... của phái Nho gia đối với học thuyết 
đức trị, như Vệ Ưởng, Thân Bất Hai... của phái Pháp gia với học 
thuyết pháp trị. Mặc dù vậy, học thuyết kỹ trị được truyền bá và 
được ứng dụng khá phổ biến đến mức nó làm nảy sinh hiện tượng 
sùng bái kỹ thuật trong các nước phát triển. tệ sùng bái bàng cấp, 
học vị, học hàm trong các nước châm phát triển, đang phát triển. 

Tệ sùng bái kỹ thuật đã gây nhiều thất bại. đặc biệt là trong lình 
vực quản sự. Các tướng lĩnh quản sự các nước có nẻn kỹ thuật quân 
sự hiện đại, tiên tiến đã chuốc lấy nhiều thảm bại và chịu bó tay 
trước các cuộc đâu tranh cách mạng của nhân dân với những vũ khí 
kém hiện đại nhưng ho chiên đấu vì mục đích chính nghĩa và giàu 
lòng dũng cảm 

Tê sùng bái bảng cấp, học vị. học hàm trong các nước chậm 
phát triển hoặc phát triển cũng làm nảy sinh nhiều tiêu cực. Trước 
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hết trong bộ máy quản lý, số người có bảng cấp học vị nhiều nhưng 
số có thực tài thì quá ít. Nan mua bằng, mua điểm, nạn gian lân 
trong thi cử xảy ra một cách phổ biến. 

Một vấn đẻ được đặt ra để tìm lời giải đáp là nhà Vua Lê Thánh 
Tông, trong trị nước an dân, qua những cách tân về hành chính và 
về pháp luật của Ông thì có thể xếp Ông là người theo học thuyết 
đức trị hay pháp trị? 


Có ý kiến cho rằng Lê Thánh Tông đã cải tổ bộ máy nhà nước 
theo hướng pháp quyền. '' Học thuyết pháp quyền là sự kế thừa và phát 
triển đến đỉnh cao của học thuyết pháp trị. Với học thuyết pháp quyên 
không một ai được đứng trên pháp luật và ngoài pháp luật. Hiến pháp 
và luật có quyền lực tối thương. Mọi người đều bình đẳng trước pháp 
luật. Đây là sự khác nhau về cơ bản giữa học thuyết pháp trị so với 
học thuyết pháp quyền. Bởi vậy, không thể coi Lê Thánh Tông là 
người theo học thuyết pháp quyền. Ý kiến cho rằng Lê Thánh Tông 
đã cải tổ bộ máy nhà nước theo hướng pháp quyền phải chăng là sự 
thừa nhận rằng Lê Thánh Tông đã có ý định từ bỏ ngôi vua và cai Irị 
đất nước theo chế độ đai nghị? Không! Lê Thánh Tông chưa bao giờ 
có ý định từ bỏ ngõi vua. Ông chưa hề có ý thức gì về chế độ đại nghị - 
một sản phẩm của loài người khi bước vào chế độ tư bản ra đời sau 
Ông 400 năm, vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. 


Trương Hữu Quýnh, Có» cuộc cai tô và xây dựng nhà nước pháp quyền 
thời kỳ L¿ Thánh Tông, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử viện KHXH Việt Nam - 
Viên sử học số 6 (265) XI - XT - 1992, tr. L-8. 
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Cũng có người đánh giá Lê Thánh Tông là mội nhà cai trị 
chuyên chế. Ông đã phế bỏ chức quan Tề tướng để trực tiếp nắm lấy 
mọi quyền hành. Điều này là có thật. Nhưng không thể vì thế mà xếp 
Ông vào loại nhà cai trị không cần luật pháp, không theo luật pháp. 
Trái lại, dưới thời trị vì của Ông. nền pháp luật của vương quốc Đại 
Việt là nên pháp luật hoàn thiện nhất trong lịch sử các triêu đại 
phong kiến Việt Nam. Ông đã sáng tạo ra một bộ máy trị vì tinh 
giản. gọn nhẹ và điều hành công việc trị nước, an dân theo pháp luật. 
Ông có cả một hệ thống tổ chức kiểm tra, giám sát nhạy bén, chặt 
chẽ việc thị hành pháp luật khiến cho tất cả quan lại đưới quyền 
không một ai dám tự tiện đặt mình vào địa vị đứng trên pháp luật 
hay ngoài pháp luật. Không một ai có thể lợi dụng tình trạng như 
dân gian thường nói: “qwan xa, nha gđn”, tức là tình trạng xa cách 
giữa địa phương với triều đình để làm những việc trái pháp luật sau 
lưng nhà Vua. 


Qua những sử liệu có thê kết luận ràng, Vua Lê Thánh Tông là 
người theo học thuyết pháp trị nhưng không đơn thuần theo những 
gì mà các nhà pháp gia đề xướng. Ông thực hiện học thuyết pháp trị 
một cách sáng tạo, mềm dẻo hơn những nhà pháp gia thời cổ. 


Sự cách tân mạnh mẽ của Ông trong thực hiện học thuyết pháp trị 
là Ông chăm lo trước hết đến việc hoàn thiện nền pháp luật của vương 
quốc. Đề mọi người tuân theo pháp luật thì trước hết phải có pháp luật 
để theo. Đối với lĩnh vực này, Ông đã kiên trì thực hiện nhiều công 
việc đồ sộ. Đó là công tác “hệ thông hoá pháp luật”. Công tác hệ 
thống hoá pháp luât đã được khởi đầu từ vua đầu triều là Lê Lợi. Luật 


C¬Yi 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TÂN VĨ ĐẠI 


thư do Nguyễn Trãi biên soạn trong những năm 1449 - 1442, gồm 6 
quyền là công trình hệ thống hoá luật lệ đưới triều Vua Lê Thái Tông. 
Dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông, một số công trình hệ thông hoá 
pháp luật như: Thiên nam dư hạ tập, Lê triều quan chế, Quốc triều thư 
khế thể thức... đã được hoàn thành trước khi BLHĐ - một công trình 
pháp điển hoá đặc sắc mang niên hiệu Ông ra đời. Thông qua công 
tác hệ thống hoá luật pháp, BLHĐ đã tiếp thu được những tình hoa 
của pháp luật Đại Việt ở các triều trước. Qua trải nghiệm, BLHĐ cũng 
đã định ra được những điều luật phù hợp với thực tế. Lê Thánh Tông 
lên ngôi năm I460. Sau l1 năm ở ngôi, đến ngày 26 tháng 9 năm 
1471, Ông mới ban hành Dụ Hiệu định quan chế - Dụ vẻ sửa đồi, cải 
cách chế độ quan lại. Đó chính là cơ sở pháp lý để ban hành Lê triều 
quan chế về sau. Tiếp theo, Ông ra lệnh tổ chức biên soạn Quốc triều 
hình luật (BLHĐ). BLHĐ được bắt đầu soạn thảo vào năm 1470. Đến 
năm I483 (sau l4 năm) thì công bố áp dụng. BLHĐ chứa đựng trong 
nó nhiều giá trị nồi bật mà các nhà nghiên cứu luật học Irong và ngoài 
nước đã đánh giá cao. BLHĐ là công trình pháp luật phản ánh một 
cách sinh động tình hình mọi mật của đời sống xã hội Đại Việt đương 
thời. Nhiều đặc điểm về xã hội Việt Nam, nhiều bản sắc dân tộc Việt 
Nam đã được thể hiện trong BLHĐ. Nội dung BLHĐ phù hợp với xu 
thế phát triển của thời đại, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 
Vì vậy, BLHĐ có sức sống mạnh rể và lâu dài, Kỹ thuật làm luật của 
BLHĐ cũng đã đạt đến trình độ cao. Pháp luật dưới triều Lê Thánh 
Tông không chỉ là sự cấm đoán. Đọc các điều luật trong BLHĐ, người 
dân bình thường cũng có thẻ hiều được ràng hành vi nào bị coi là tôi 
phạm và vì sao họ bị xử phạt. Nội dung BLHĐ không đơn thuần là 
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đạo luật hình sự, chỉ có những quy định về tội pham mà có cả quy 
định về luật hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình. Vì vậy, BLHĐ tuy 
được gọi là Quốc triều hình luật nhưng được người đời xem là sách 
hướng dân thực hiện đạo làm người, đạo làm con, đạo làm cha, đạo 
làm vợ, dạo làm chồng, đạo làm quan cai tị dân v.v... Kết cấu của Bộ 
luật là hợp lý nên đề tra cứu. Văn phong pháp lý rõ ràng, dễ hiểu nên 
dân dễ nhớ và dễ iuân theo. 


Trường Đại học luật Havard (Mỹ) đã dịch BLHĐ ra tiếng Anh 
và công bố rộng rãi trên thế giới. Giáo sư Oliver Oldman, chủ nhiệm 
khoa luật Đông Á đã viết trong lời giới thiệu bản dịch ràng: “Bộ luật 
thời Lẻ của nước Việt Nam truyện thống là một công trình bất hú 


của vùng Đại Đông Á truyền thống”. _ 


Cùng với việc dùng pháp luật để trị nước, Vua Lê Thánh Tông 
rất chăm lo đến việc xây dựng, khuyến khích thuân phong, mỹ tục. 
Ông áp dụng các biện pháp hành chính, hình sự để xoá bỏ đồi 
phong, bại tục trong dân gian. Ông có nhiều biện pháp cụ thể, từ 
thưởng bảng vật chất và uý lạo về tĩnh thần, để nêu cao những người 
có hành động làm gương tốt vẻ hiếu, trung. nghĩa, lễ, trí, tín để nhân 
dân nơi theo. Quan điểm của Lê Thánh Tông, nghệ thuật cai trị đất 
nước của Ông là một mẫu mực tuyệt vời của sự kết hợp hài hoà giữa 
hai học thuyết đức trị và pháp trị. Ông dùng pháp luật để bảo vệ 
thuần phong, mỹ tục và dùng thuần phong, mỹ tục để hướng dẫn con 
người biết hướng về cuộc sống có kỹ cương. ký luật chặt chẽ. 

Những cách tân về pháp luật dưới thời Lê Thánh Tông đã đem 


lại nhiều kết quả lớn lao: 
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- Cùng với những cách tân về mặt hành chính, những cách tân 
về pháp luật đem lại kết quả lớn lao thứ nhất là lập lại kỷ cương, 
phép nước, đem lại sự ổn định bền vững và lâu đài cho xã hội. Dưới 
thời vua cha và vua anh. xã hội vương quốc Đại Việt, bên trong thì 
lâm vào tình trạng khủng hoảng, rối loạn, bên ngoài thì biên cương 
bị xâm lấn. Các thế lực xâm lược mưu toan, rình rập đưa quân vào 
xâu xé ngôi nhà Đại Việt. Bằng cách chỉnh đốn lại kỷ cương, phép 
nước. với những cách tân táo bạo về mặt pháp luật, với việc kết hợp 
các học thuyết trị nước: pháp trị kết hợp với đức trị, Lê Thánh Tông 
đã đem lại sự ồn định chính trị, xã hội cho vương quốc của Ông. Đại 
Việt hiên ngang ở vào vị thế “wy quyền khó lạm, thê nước khó lay".." 


- Kết quả lớn lao thứ hai là do những cách tân mạnh bạo về pháp 
luật, Vua Lê Thánh Tông đã làm cho đất nước phát triển đến cực 
thịnh. Có an cư mới lạc nghiệp. Ôn định xã hội là tiền đề, là điều 
kiện hàng đầu để phát triển xã hội. Nhưng riêng nhân tố ổn định xã 
hội cũng không thể hứa hẹn đem lại những bước phát triển nhảy vọt. 
Bằng những cách tân về pháp luật như ban hành chính sách lộc điền, 
lương điền và đặc biệt là chính sách quân điền, Ông đã dấy lên 
phong trào khai hoang phục hoá, chấm dứt được tình trạng dân cư 
phiêu tán, hạn chế được tệ nan lợi dụng chức quyền lấn chiếm đất 
công, cướp bóc ruộng đất của lương đân - một trong những nguyên 
nhân. như lời của sử gia Phan Huy Chú nói, gây nên sự bất bình và 


'" Lời của Vua Lẽ Thánh Tông ghi trong Dụ Hiệu định quan chế. công bô 
năm 1471. 
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Phản hai. Lê Thánh Tông - nhà cách tán pháp luài 
nhay bén và sáng tạo 


đói khô trong nhân dân, một tệ nạn mà chế độ nào, thời kỳ nào cũng 
xảy ra... Bàng những quy định của pháp luật, Ông khuyến khích 
thương nghiệp, mở rộng việc dùng tiền đồng với mục đích mở rộng 
thông thương, giao lưu giữa tất cả các vùng trong vương quốc. Vào 
thời đại của Ông chưa có khái niệm về nền kinh tế thị trường. Nhưng 
bằng hành động cụ thể, Ông đã đặt nền móng cho nền kinh tế hàng 
hoá được hình thành, mặc dù ông chưa có ý thức về vấn đề này. Nhờ 
có thương nghiệp mà thủ công nghiệp dưới thời Lê Thánh Tông có 
những phát triền vượt bậc. 


Nông nghiệp, thủ công nghiệp. thương nghiệp dưới thời trị vì 
của Vua Lé Thánh Tông đều đã có bàn tay mát lành của bà đỡ pháp 
luật. Pháp luật không trực tiếp làm ra hạt lúa, củ khoai hoặc những 
sản phẩm thủ công nghiệp tĩnh xảo. Nhưng pháp luật đã giải phóng 
nông dân, thợ thủ công khỏi những trói buộc về tư tưởng, những 
hành vi ngàn sông, cấm chợ một cách phi lý, những thuế má năng 
nề do tư tưởng phong kiến cát cứ và những quan lại tham nhũng ở 
địa phương tự đặt ra. Tài sản của dãn làm ra được pháp luật bảo vệ. 
Do vậy. người dân dốc sức, đốc lòng hăng hái sản xuất làm ra nhiều 
của cải cho xã hội. Pháp luật hoàn thiên chính là bệ phóng cho sức 
sản xuất phát triển đi lên. 

- Thay đổi lớn lao thứ ba do cách tân về pháp luật đưa lại là nó 
góp phần làm cho dân trí và dân chí phát triển. Văn học, văn hoá, 
văn nghệ dưới thởi trị vì của Lê Thánh Tông đều nở rộ. Quy chế về 
học tập, thí cử do nhà Vua ban hành và áp dụng đã làm cho nhân dân 
cả nước nô nức học hành. Với quy dịnh tuyển chọn nhân tài qua thi 
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cử, tuyến chọn quan lại qua khảo thí, khảo khoá, dưới thời trị vì của 
vua Lê Thánh Tông, nhiều nhân tài xuất hiện. Phan Phù Tiên viết 
sách “Bán tháo thuíc vật toát yếu - sách y dược”, Lương Thể Vĩnh 
viết sách “Toán pháp đại thành - sách toán học” và sách “HH: phường 
phả lục - sách quy định các nguyên tác biểu diện múa hái, đánh 
trống”, Ngõ Sĩ Liên biên soạn sách “Đại Việt sự ký toàn thi, Vũ 
Hữu viết sách: “Lập thính toán pháp và phép do tính ruộng đất" và 
nhiều nhân tài khác. 


- Thay đổi lớn lao thứ tư đo cách tân pháp luật đưa lại là nâng 
cao năng lực quốc phòng và sức chiến đấu của quân đội. 


Bằng việc làm của mình, nhà Vua Lê Thánh Tông đã nêu được 
bài học sinh động cho hậu thế răng nền thịnh trị của đất nước gắn 
liền một cách mật thiết với những cách tân về mặt pháp luật. Pháp 
luật là sản phẩm văn hoá phi vật thể của nền văn hoá quốc gia. 
Tuy thuộc loại sản phẩm phi vật thể nhưng nó có sức mạnh vật 
chất rất lớn và rất đa năng. Được giải phóng về mặt pháp luật 
là sự giải phóng có sức cổ vũ lớn nhất và hiệu quả nhất. Trói 
buộc về mặt pháp luật là sự trói buộc gãy ra nhiều bức xúc nhất, 
cho dù đó là sự trói buộc vỏ hình. Pháp luật là cái có sau. Pháp 
luật không thể vượt trước thành tựu kính tế, xã hội đang có. 
Nhưng phải có óc nhạy bén trong cách tân về pháp luật mới có 
thể chấp cánh cho xã hội phát triển đến những đỉnh cao mới. 
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DỰA VÀO SỨC DÂN 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người đát nên móng vững chác và 
xảy dựng thành công nên quoc phòng và các lực lượng vũ Irang... 


Lê Thánh Tông - vị vua đã làm rạng rẽ non sông Việt Nam trong 
nhiều thế kỷ. Ông được lưu lại trong tâm trí nhân dân các dân tộc 
Việt Nam dưới nhiều danh hiệu cao quý. Ông là vị vua nổi tiếng anh 
minh của Đại Việt. Ông là vị vua trị nước an dân giỏi nhất trong các 
vị vua có tài cai trị đất nước trước Ông và sau Ông. Ông là vị vua có 
tài lập pháp và sử dụng thành thạo vũ khí pháp luật phục vụ sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước. Tài làm thơ phú của Ông không 
những nổi tiếng trong Hội Tao đàn bao gồm 28 cận thần (nhị thập 
bát tú - 28 vì sao) giỏi nhất nước về thơ văn đương thời mà còn lưu 
truyền mãt về sau. 


Về mặt quân sự, Vụa Lẻ Thánh Tông cũng đạt đến những đình 
cao của các danh nhân quân sự. Ông là nhà chiến lược quân sự lão 
luyện, có tâm nhìn chiên lược sâu rông và vượt xa tầm nhìn của 
những tướng lĩnh đương thời. Ông là nhà tổ chức khéo léo. chặt chẽ, 
có biệt tài tố chức, rèn luyện, động viên, khích lệ mọi tướng lĩnh, 
quân lính dưới quyền hãng hái luyện tập. chiến đấu vì lợi ích của Tổ 
quốc. Trên chiến trường, Ông là vị thống lĩnh tối cao có tài xoay 
chuyển tình thế, luôn dồn ép kẻ địch vào thế bị động đối phó về 
chiến lược, chiến dịch và cả về chiến thuật, làm cho chúng nhanh 
chóng bị sa sút và tan rã về tỉnh thần chiến dấu để giành lấy tháng 
lợi trọn vẹn trong các cuộc giao tranh. đè bẹp được ý chí xâm lược, 
buộc chúng phải quy hàng, kiêng nể không dám xâm phạm biên 
giới. lãnh thổ của quốc gia Đại Việt. 
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Trên lĩnh vực quốc phòng và quân sự, Lẻ Thánh Tông đã đề lại 
cho hậu thế nhiều bài học sáng giá mà cho đến nay vân còn mang 
tính thời sự nóng hối. 


I. LÊ THÁNH TÔNG - NHÀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỤ 
SÁC SẢO VẢ UYÊN BÁC 


Ngày 08 tháng 6 năm 1460, Lê Thánh Tông làm lê lên ngôi vua 
ở điện Tường Quang. Chưa đầy một tháng sau, vào thượng tuần tháng 
7 năm ấy. với tư cách là người đứng đầu đất nước, nhà Vua mà tuổi 
đời vừa tròn 18 tuổi, đã ra Sác chỉ cho về quân năm Đạo, cho các 
quan phủ. trấn, các quan Tống quản và Tổng tri rằng: “Có quốc gia 
là có võ bị. Nay phải theo trận đô nhà nước đã ban, trong địa phận 
của vệ mình, phi chỉnh đốn đội ngũ, dạy cho quân lính phép đt, 
đứng, đám, đánh, hiểu được hiệu lệnh tiếng chiêng, tiếng trống, 
khiến cho quán lính tập quen cung tên, không quên võ b`'.`' 


Trong lịch sử, các cuộc tranh giành ngai vàng của các triều đại 
phong kiến trên thế giới thường xảy ra mội hiện tượng gần như là 
quy luật. Đó là hiện tượng các vị vua sống sói sau những cuộc chính 
biến cung đình thường truy sát và thẳng tay chém giết những kẻ 
thách thức quyên lực nhà vua cho dù họ là anh, chị em ruột thịt hoặc 


›Ð Đại Việt sự ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyên XII, Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.1993, tr 390. 
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Phân ba. Lê Thánh Tông - người đặt nên móng vững chắc và 
xây dựng thành công nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 
người thân của hoàng tộc. Với quan điểm nhồ cỏ phải nhố tận gốc. 
sự tra thù này thường là dữ dội, đảm máu, kéo dài. Người “chiên 
thăng” trong các cuộc đảo chính rất sợ kẻ thù phục thù. Có vị vua 
tiên hành việc củng cố thế lực bảng cách cầu cứu ngoại viện. Mối 

hoạ cõng rắn cắn gà nhà xảy ra là do vậy. "' 


Lê Thánh Tông là người luôn bị mưu hạ: từ lúc còn là thai nhi 
nắm trong bung mẹ. Sự xuất hiện của Ông trên cõi đời càng làm cho 
tình trạng mẹ con Ông trở nên nguy hiểm bội phần. Lúc được tôn lên 
ngôi vua, có hai mối hoạ lớn lơ lửng treo trên dầu Ông. Trong nước 
thì nội tình rối như tơ vò. Lòng dân ly tán. Chốn triều đình đầy rầy 
những mưu mô thoán nghịch. Bên ngoài, bốn phía: đông, tây, bắc, 
nam đều có kẻ thù. Ngày đêm chúng kéo quân đến cướp phá, giết hại 
dân lành. Nội tình và đối ngoại - cả hai phía đều phức tạp và nan giải. 


Trước tình thế đó, Lê Thánh Tông chọn việc đầu tiên phải làm 
là chống và ngăn ngừa hoạ ngoại xâm. Bằng một câu ngắn gọn 
nhưng súc tích về mặt nội dung, có tầm giá trị chiến lược lớn nhưng 
lại rất dễ hiểu, dễ nhớ đôi với toàn thể tướng lĩnh, binh lính và muôn 
dân: “Có quốc gia là có vỡ bị", Ông đã hướng mọi người trước hết, 
trên hết là lo trừ diệt hoa ngoại xâm. 


Ông buộc các quan lại, tướng lĩnh dưới quyền phải theo trận đồ 
nhà nước đã ban, phải lo chỉnh đốn đội ngũ, phải chăm lo luyện tập 


°' Vua Tự Đức tức Nguyên Phước Hồng Nhậm, là con thứ của vua Thiệu Trị 
tranh giành ngôi báu với anh ruột là Nguyên Phước Hồng Bảo. Bị yếu thê, Tư 
Đức cầu cứu thực dân Pháp. dựa vào thẻ lực Pháp giết anh và đoạt ngồi. 
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để sản sàng ứng phó khi có chiến tranh xảy ra. Ông buộc các tướng 
linh phải châm lo dạy cho quân lính học tập kỹ thuật, chiến thuật đánh 
trận một cách thành thạo. Bằng cách như vậy, Ông đã đặt đất nước vào 
tình trạng luôn sản sàng cảnh giác trước mọi hiểm hoa ngoại xâm, 
luôn đề cao cảnh giác trong bảo vệ an toàn lãnh thổ, an ninh Tổ quốc. 


Phải là con người biết đặt lợi ích cơ bản và lâu dài của Tổ quốc 
lên trên những lợi ích thiển cận của cá nhân như Vua Lê Thánh Tông 
mới có được cách nghĩ, cách hành động sáng suốt như vậy. Nêu làm 
khác đi, như Nghị Dân đã làm trong 8 tháng tiếm ngôi, thì đãt nước 
đã rối loạn sẽ càng rối loạn thêm, lòng đân đã ly tán lại càng lún sâu 
vào hoạ chia rễ sâu sắc, dân đến các cuộc nội chiến ly khai. 


Có quốc gia là có võ bị! Quan điểm này của nhà Vua khỏng chỉ 
được Ông nêu ra khi mới lên ngôi. Đầu năm 1464, Quang Thuận năm 
thứ 4, nghĩa là chỉ 4 nâm sau, tư tưởng, quan điểm này được Ông 
nhắc lại một lần nữa nhưng với nội dung rõ ràng hơn và đầy đu hơn: 


“Tháng 11, Vua ban hành phép duyệt tập trận đồ thuỷ bộ. 


Về thuỷ trận có những đồ pháp như: Trung hư'"', Thường sơn 
xà”', Mãn thiên tình", Nhạn hàng"', Liên châu”', Ngư đội", Tam tài 
hành ", Thất môn"”', Yến nguyệt”. 


'' Trung hư có nghĩa là trống ở giữa. 

' Thường sơn xà:rän thường sơn. 

'* Mãn thiền tính: sao đầy trời. 

'* Nhan hàng: chim nhạn bay sóng hàng. 
° Liên châu: chuỏi hạt châu. 
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Phản ba. Lẻ Thánh Tóng - người đại nền móng vững chắc và 
xảy dưng thành công nền quỏc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Về bộ trận thì có những đồ pháp như: Trương cơ, Tương kích, 
Kỳ binh. Lại ban 3l điều quân lệnh về thuy trận, 22 điều về tượng 
trán, 27 điều mã trận, 42 điều về kinh vệ bộ trận”. 


Vua lại dụ các Tổng quản, Tổng tri'', các vê quân năm đạo và 
quân các phủ, trấn rằng: ““jể có quốc gia là có võ bị. Những lúc rỗi 
việc làm ruộng, phải ngừng những việc không cần kíp, cứ ngày rằm 
hàng tháng thì vào phiên” để điểm mục, liệu cắt quân nhân vào 
những việc giữ nhà, điểm canh, kiếm cỏ, lợp nhà, nuôi voi... Còn 
trước đó một hoặc hai ngày phải theo trận đồ nhà nước đã ban 
xuống, ở ngay địa phận của vệ mình đóng, tiến hành chỉnh đốn đội 
ngũ, dạy quân lính những phép đứng, ngồi. tiến, lui, tập nghe những 
tiếng hiệu lệnh chiêng, trống, cho quân lính quen với cung tên, 
không quên võ bị. Nếu quan nào không biết để tâm răn dạy, rèn 
tập quân lính, đám sai chúng làm các việc tạp nhiêu thì xử biếm 
chức hay bải chức”.°' So với Chị dụ lúc mới lên ngôi vua, trong lần 


® (Chú thích tr. 268) Ngư đội: đàn cá. 

°Ọ! (Chú thích tr. 268) Tam tài hành: trời. đất. người là tam lài. 

9 (Cj( thích tr. 268) Thất môn: bảy cửa. 

(Chú thích tr. 268) Yến nguyệt: vầng trăng khuyết. 

'' Tổng tri: Chức vụ được đặt ra từ thời kỳ Lê Đại Hành. là Tổng chỉ huy quân 
dộ: kiêm chức Tế tướng. Đến dời Hậu Ï.é noi theo. Tổng tri là chức quan quân 
sự Ở các lộ (địa phương). 

' Dưới thời Lê Thánh Tông thời gian phục vụ quân ngũ chia làm hai phiên lần 
lượt thay nhau: phiên ở nhà làm ruộng. phiên vào trực trong quân ngủ. 

Ð Đại Việt sứ ký toàn thể, Bản kỷ thực lục, Quyền XI. Kỷ nhà Lẻ. Nxb. 
KHXH, H.1993. tr.408. 
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này Ông quy định chặt chẽ và cụ thể hơn về các biện pháp thực thi 
quan điểm “Có qHốc gia là có vố bị”. Thật đáng ngạc nhiên và khâm 
phục là Ông đã làm được những việc cụ thể để nâng cao sức chiến 
đấu quân đội - những công việc mà ngày nay các viện chiến lược 
quân sự, các ban tham mưu của các đội quân hiện đại đang phải tốn 
nhiều cóng sức, thời gian nghiên cứu mà còn thấy khó khăn, bất cập. 
Đó là Ông ban hành các trận đồ, tức là cách bài binh bố trận trên 
chiến trường và các đồ pháp mà ngày nay gọi là các điều lệnh chiến 
đấu cho các quân chủng binh chúng, thời bấy giờ (Thuỷ trận cho 
thuỷ quân: 3] điều, Tượng trận cho voi chiến: 22 điều, Mã trận cho 
ky binh: 27 điều và cho bộ binh: 42 điều). Rất tiếc là hiện nay không 
còn sử liệu nên không biết nội dung cụ thể về các tài liệu đó. Nhưng 
nếu chúng ta liên hệ với Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo ở thế 
kỷ XIII thì cũng có thể hình dung một cách sơ lược, khái quát về các 
trước tác về quàn sự của Vua Lê Thánh Tông viết để rèn luyện nâng 
cao sức chiến đấu cho quân đội. Hiếm thấy có vị vua nào làm được 
như Lê Thánh Tông. 


Việc Vụa Lê Thánh Tông chia quân đội thường trực thành hai 
phiên hàng tháng thay nhau, một nửa làm nhiệm vụ cày ruộng, một 
nửa trực chiến đầu và huấn luyện quân sự cũng là một cách tính toán 
khôn khéo trong thực hiện các nhiệm vụ chiên lược của quốc gia về 
đựng nước và gIữ nước. 

Đối với việc rèn luyện quân lính, Ông quy định là phải làm 
những lúc nông nhàn và vào các ngày rằm hàng tháng. Việc Ông lựa 
chọn ngày rằm, đêm có trăng tỏ sáng sao để luyện tập quân sĩ chắc 
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không phải là điều không có ân ý của nó. Việc tập luyện phải tiến 
hành hai ba ngày trước. Sau khi xong việc tập luyện quân sự thì các 
tướng lĩnh, chỉ huy mới có thể sai khiến binh lính dưới quyền làm 
việc khác. Nếu viên quan nào không làm dúng thì bị xử phạt. 


Cho đến thời đại ngày nay, các cơ quan chỉ huy quân sự các 
cấp vân làm còng việc huần luyện quản dự bị địa phương. Về 
cách làm của quân đội chính quy hiện đại ngày nay khác nhiều 
so với quân đội được trang bị bằng những vũ khí chủ yêu là 
gươm, giáo của thời kỳ Vua Lê Thánh Tông. Nhưng bản chát và 
mục đích là giống nhau. Đó là cách duy trì thường xuyên tỉnh 
thân canh giác và năng cao sức sản sàng chiến đấu của quản dội. 


Duy trì cho toàn đất nước luôn luôn cảnh giác đề phòng, luôn 
sấn sàng trong tư thế giáng trả mọi hành vi xâm lược, buộc kẻ địch 
phải đương đầu trong thế trận bày sản của ta là những việc làm mà 
Vua Lê Thánh Tông ngày đêm lo lắng. Trong 38 năm trị vì đất nước, 
kế cả những lúc đất nước ở vào hoàn cảnh đại trị, đời sống nhân dân 
được no ăm, vua tôi cùng xướng hoa thi ca, các nước nhỏ giữ lệ triều 
cống, nước lớn thì kiêng nề, nhưng không khi nào Ông quên hoặc tỏ 
ra lơ là đổi với nhiệm vụ giữ nước. Trong những hoàn cảnh thái bình, 
yên vui của đân chúng, Ông nhìn rõ mảm mống nguy cơ của bính 
đao chiến trận nên đốc sức cải thiện giao thông thuỷ bộ để vận 
chuyển lương thực, quân lính khi có chiến trận; trong những điều 
kiện liền năm được mùa, Ông đốc thúc bỏ tiền công mua thóc giá rẻ 
để lưu chứa trong kho nhàm cứu tế cho đân khi mất mùa và đự trữ 
lương thực cho quân đội phòng khi xảy ra chiến tranh. Vua Lê 
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Thánh Tông quả là người đặc biệt tỉnh táo trong trị vì đất nước. Ông 
có tầm nhìn chiến lược sâu rộng và để lại nhiều bài học trong trị 
quốc an dân cho các thế hệ con cháu sau này của Ông. 

Dựng nước đi đôi với giữ nước. G1ữ nước đi đôi với dựng nước. 
Đó là quy luật của lịch sử tồn tại và phát triển của các dân tộc Việt 
Nam. Phải trải qua hàng nghìn năm đấu tranh, tổ tiên người Việt 
Nam mới đúc kết và rút ra được bài học xương máu đó để truyền lại 
cho con cháu về sau. 


Wê mặt ngôn từ, bài học lớn này chỉ chứa đựng trong nó hai vẽ. 
Mỗi vế chị có 7 từ thôi. Nhưng để hiểu đúng và vận dụng nó được 
nhuân nhuyễn thì quả thực là khó khăn. Trong nhiều trường hợp là 
nan giải. Quốc phòng và quân đội về thực chất là sự tiêu tốn. Xây 
dựng và phát triển thì đòi hỏi phải có nhiều của cải, tài chính. Tiêu 
tốn và tích luỹ vốn mâu thuần nhau. Nếu không khéo vận dụng thì sẽ 
nảy sinh mâu thuân. Trong quản lý vĩ mô, chỉ cần chệch hướng là có 
thể chuốc hoạ. Nhiều nước trên thế giới đã gặp phải mâu thuần này. 
Có quốc gia đựa vào nguồn thu nhập do khai thác được tài nguyên 
dồi dào của đất nước đề lao sâu vào chạy đua vũ trang mà coi nhẹ 
mặt cải thiện dân sinh nên dẫn đến tình trạng mất ồn định xã hội. 

Khi tổ tiên người Việt Nam khẳng định: “Dựng nước đi đôi với 
giữ nước” điêu đó có nghĩa rằng trong thời kỳ thái bình yên vui thì 
không được lơ là hoặc bỏ quên sự nghiệp củng cố, phát triển sức 
mạnh quốc phòng và nâng cao sức chiến dấu của các lượng vũ trang. 
Không được coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ thứ yếu mà không đề ra 
những phương hướng. nhiệm vụ, mục dích, chỉ tiêu cụ thẻ cần phải 
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đạt cho được trong lĩnh vực này, hoặc tuy có đề ra nhưng thiếu kiểm 
tra, đôn đốc nên không biết được kết quả. 


Khi tổ tiên người Việt Nam khẳng định: “Giữ nước đi đô! với 
đhmg nước”, điều đó có nghĩa là mọi sự chi tiêu, mua sám cho quốc 
phòng, quân đội phải dược tính toán kỹ, phải được kiểm tra, hạch 
toán thật sòng phảng. Việc giảm quân số hoặc tăng quân số chỉ vài 
ngàn người, chưa nói đến hàng vạn người cũng đã tiêu tốn một 
khoản lớn ngân sách nhà nước. Việc kéo dài tuổi thọ của phương 
tiện, khí tài quân sự cũng sẽ đem đên những khoản tiết kiệm lớn cho 
công quỹ. Việc sử dụng đất đai cho mục đích quân sự nếu được tính 
toán cần thận cũng sẽ dành ra được nhiều diện tích đất đai nhục vụ 
cho mục đích dân sinh. Không những trong thời bình mà cả trong 
thời chiến, việc sử dụng nhân lực, vật lực, vũ khí, phương tiện, khí 
tài cho chiến đấu cũng phải thực hiện tiết kiệm đến từng viên đạn, 
từng giọt xăng dảu. 


Nhấn mạnh đến lợi ích kinh tế mà xem nhẹ lợi ích quốc phòng, 
cường điệu lợi ích quốc phòng mà bất chấp khả năng kinh tế của đất 
nước - cả hai khuynh hướng này đều rất nguy hiểm. Muốn điều hoà 
được lợi ích của sư nghiệp dựng nước và giữ nước trong thế cân bằng 
của sự phát triển đi lên, trước hết đòi hỏi ở những người quản lý phải 
có nhãn quan chiến lược đúng đắn, vừa phải có nghệ thuật quản lý 
vừa phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chế mới làm được. 


Ở Việt Nam, sau khi giành được tháng lợi trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp và nhất là sau chiến tranh chống Mỹ giành lại 
được độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc cũng đã có xuất hiện 
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những việc làm, những quan điểm coi nhẹ việc nâng cao sức mạnh 
quốc phòng và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Biểu hiện 
cụ thê của những hiện tượng này là coi nhẹ việc giáo dục quốc 
phòng cho cán bộ, đang viên, viên chúc và giáo dục quân sự phố 
thông cho đông đảo nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Về mặt 
quan điểm nhận thức thì có sự nhấn mạnh một chiều về hợp tác, hoà 
đồng. Ky luật giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự không còn 
được giữ nghiêm. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo đúng đán của Đảng, 
các biểu hiện lệch lạc nêu trên đã được uốn nắn một phần. 


Lời huấn dụ của Vua Lê Thánh Tông cho trăm quan và cho lất 
cả thần dân vương quốc Đại Việt rằng: “Có guôc gia là có võ b?` là 
câu nói không những dúng với thời đại Ông mà còn là một chân lý, 
một nguyên tác trị nước có giá trị lâu đài. 


IL LÊ THÁNH TÔNG - NGƯỜI HIỂU RÖ VÀ THIẾT 
LẬP ĐƯỢC CÁC MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN GIỮA KINH 
TẾ, QUÔC PHÒNG VÀ QUẦN ĐỘI 


Các nhà lý luận kinh diển quân sự đã nói ràng chiến tranh là sự 
thử thách toàn diện nhất và gay go nhất đối với quốc gia. 


Luận điểm này chứa đựng trong nó những nội dung lý luận rất 
hàm súc. Đặc biệt là nó định hướng và chỉ ra một khối lượng đồ sộ 
công việc cụ thể phải hoàn thành đồi hỏi toàn dân tộc, toàn quốc gia 
phải có những nỗ lực, cố gắng phi thường mới có thể giành chiến 
thắng trong chiến tranh mà không để kẻ địch đánh bại. 
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Qua nghiên cứu lịch sử diện biến các cuộc chiến tranh hiện đại 
xảy ra trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, các nhà lý luận quân sự 
đã xác lập được các mỗi quan hệ hữu cơ, tuỳ thuộc lân nhau giữa 
kinh tế, quốc phòng và quân dội. Những kết luận ấy là kim chỉ nam 
cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và tiến hành các kế 
hoạch dài hạn, ngắn hạn cho việc nâng cao khả nâng quốc phòng và 
sức mạnh chiến dấu của các lực lượng vũ trang. 


Sức manh chiến dấu của các lực lượng vũ trang bát nguồn từ sức 
mạnh quốc phòng. Sức mạnh của nên quốc phòng, đến lượt nó lại 
tuỳ thuộc vào sức mạnh tổng hợp của quốc gia (bao gồm sức mạnh 
vật chất, sức mạnh tình thần: sức mạnh truyền thông chiên đấu, sức 
mạnh chính nghĩa), trong đó, sức mạnh về vật chất (bao gồm tiềm 
lực và năng lực kinh tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật) giữ vị 
trí đặc biệt quan trọng. 


Do vậy, quốc phòng và quân đội là hai khái niệm tuy có mục 
đích chung rất gần gũi nhau nhưng không phải là đồng nhất, có 
chung lĩnh vực hoạt động và cùng chung đối tượng tác động. Hiện 
nay vẫn còn có người nhận thức một cách sai lầm rằng quốc phòng 
và quân đội chỉ là một. Nhiệm vụ xây dựng, củng cố sức manh quốc 
phòng, đối với những người này là nhiệm vụ riêng của quân đội. Ở 
Việt Nam, do những yếu tố về lịch sử tạo nên, nên Bộ trương Quốc 
phòng đồng thời là người Thủ trưởng cao nhất (Tổng chỉ huy) của 
quân đội. Nhiệm vụ xây dựng nên quốc phòng và nhiêm vụ tổ chức, 
rèn luyên, chỉ huy quân đội do một bộ duy nhất dám nhiệm. Cách 
thức tổ chức như vậy cũng là nguyên nhân làm nảy sinh nhận thức 
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sai lầm cho ràng nhiệm vụ xây đựng nền quốc phòng là nhiệm vụ 
riêng của quân đội. Đã xảy ra những trường hợp khi thông qua các 
chủ trương. quyết định về giao thông, xây dựng, phát triển kinh tế, 
du lịch, chỉ hướng về lợi ích trước mát. lợi ích kinh tế. Lợi ích quốc 
phòng ít được tham khảo, đem ra bàn bạc, cân nhắc thấu đáo trước 
khi đưa ra quyết định cuối cùng. 


Đem những hiện tượng sai lệch ngày nay rnà đối chiếu, so sánh 
với những việc làm của nhà Vua Lê Thánh Tông trong linh vực quốc 
phòng và quân đội, chúng ta thấy, Ông là vị vua anh minh, sớm hiểu 
rõ các mối quan hệ tuỳ thuộc lân nhau giữa kinh tế, quốc phòng và 
quân đội. 


Chiến tranh thời kỳ Lê Thánh Tông là chiến tranh của quân đội 
được trang bị bảng gươm giáo. Thuốc pháo đã được phái minh, 
nhưng việc sử dụng nó vào chiến trận còn hạn chế. Thuôc pháo chỉ 
dùng vào việc làm hiệu lệnh. Chưa có súng có nòng dúc rãnh xoáy, 
có bộ phận kim hoả. Sức đi chuyển của quân đội chủ yếu dựa vào 
đôi chân và hai vai của người lính. Thuyền pha sông biến, voi, ngựa 
là phương tiện vận chuyển, chiến đấu nhưng không nhiều Thế 
nhưng những đòn tân công của quân đội Lê Thánh Tông giáng 
xuống quân đội thù địch là những đòn sấm sét không kịp chông đỡ. 
Sức di chuyển của quân đội nhà Vua Lê Thánh Tông là thần tốc. 
Hành động của quân đội Đại Việt, dưới sự chỉ huy của Vua Lê 
Thánh Tông là mau lẹ, biến hoá khôn lường, làm cho quân đội thù 
địch khi giáp trận phải khiếp đảm. Chúng thấy quân đội nhà Vua 
như từ trên trời ha xuống, như từ đưới đất đội lén, cả bốn phía đều 
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bị bao vây. Quân đội Lê Thánh Tông có sức Iruy đuổi ngàn dặm, 
truy đuối đến tận hang ò, làm cho quân đội địch chạy đến cùng trời 

cuối đất vân không thoát. 


Kết quả này không phải tự nhiên mà có, khỏng phái bông dưng 
mà xuất hiện. Trong 38 năm ở ngöi vua, Lẻ Thánh Tông đã kiên trì 
thực hiện nhiều chủ trương. biện pháp nhằm nhanh chóng nâng cao 
sức mạnh quốc phòng của đất nước, tập trung thẻ hiện trong mội số 
[lĩnh vực then chốt: 


- Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực; 


- Thường xuyên tích luỹy về quân lương, khí cụ. 


I. Chuán bị sản sàng về nhân lực 


Trong chiến tranh hiện đại, vũ khí và phương tiện tiến hành 
chiến tranh có công nghệ cao giữ một vai trò nổi bật. Những người 
tõn sùng sức mạnh vũ khí (vũ khí luận) cho rằng nhân tô quyết định 
tháng lợi trên chiến trường là vũ khí. Bên nào có vũ khí có sức công 
phá mạnh, có phương tiện tiến hành chiến tranh hiện đại hơn thì bên 
đó giành được thế chủ động trên chiến trường. Do vậy, họ nắm chắc 
phần thắng trong tay, Thực tế diên biến tại chiến trường xảy ra 
không như những người theo (huyết vũ khí luận. Vai trò của nhân 
lực trong các cuộc chiến tranh thời phong kiến cũng như trong các 
cuộc chiến tranh hiện đại vẫn giữ vai trò quyết định. Bởi vì con 
người sử dụng vũ khí và phương tiện chứ không phải ngược lại. Cho 
nên chuẩn bị nhân lực cá về số lượng và chất lượng là vấn đề cốt lõi 
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của sự nghiệp tăng cường sức mạnh quốc phòng và nâng cao sức 
chiến dấu của các lực lượng vũ trang. 


Việt Nam luôn phải đối phó với các lực lượng xâm lược đông và 
mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Do vậy, tổ tiên người Việt Nam luôn 
chủ trương xây dựng sức manh quốc phòng và các lực lượng vũ 
trang dựa trên sức mạnh của toàn dân. Khi quân thù xâam lược đến, 
cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam thường là những cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện. Toàn dân tham gia đánh giác bảng 
mọi phương tiện. Họ đánh chúng bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian 
nào. Khi đến xâm lược Việt Nam, quân địch đông mà hoá thành ít 
vì phải dàn mỏng, kéo dài lực lượng để đối phó với lực lượng kháng 
chiến có mặt khắp nơi. Chúng càng tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam 
thì chúng càng bị thiếu hụt quân số và phải liên tục xin quân tiếp 
viên. Chúng càng ở lâu trên dất Việt Nam thì càng nguy khốn vì 
thiếu lương ăn bởi chính sách tiêu thổ kháng chiến của người dân 
Việt. Sự thất bại của quân xâm lược Tần vào thế kỷ thứ HỊ (tr. CN); 
của quân xâm lược Tống ở thế ký XI; của quân xâm lược Nguyên 
Mông ở thế kỷ XI; của quân xâm lược Thanh ở thế kỷ XVIHH; của 
quân xâm lược Pháp và quân xâm lược Mỹ ở thế kỷ XX, tất cả đều 
do nguyên nhãn là chúng không thể thắng được các cuộc chiến tranh 
nhân dân, các cuộc kháng chiến toàn đân, toàn diện, mặc dù lúc 
khởi đầu, quân xâm lược thường ở thế áp đảo về quân số với tỷ lệ 
10, 9, 8. 7, 6 trên ] và với vũ khí, phương tiện tốt hơn nhiều lản so 
với vũ khí của những người kháng chiến. Điều này được chính kẻ 
thù công nhận. Hoà Khôn, sứ giả triều đình Mãn Thanh cử sang Việt 
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Phần ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xảy dựng (hành công nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Nam thương thuyết sau chiến tranh với Vua Quang Trung - Nguyễn 
Huệ đã than thở ràng: “Từ xưa tới nay chưa có đời nào lâm nên công 
trạng ở cối Nam. Nhà Tông, nhà Nguyên, nhà Minh rốt cuộc đêu bị 
thua trận. Gương cũ hãy còn rành rành” (Hoàng Lê nhất thống chí 
của Ngô gia van Phái). Hang-ri Kít-xin-gơ, Bọ trưởng Ngoại giao, 
nhà hoạch dịnh chiến lược của nước Mỹ trong chiến tranh xâm lược 
Việt Nam (1968 - 1973) đã viết: “Việt Nam đất nước xa xôi với 
những ngọn nút và những cánh đồng xanh rì bên một biển xanh biếc, 
mội đất nước hàng ngàn năm nay đã thu hút người nước ngoài như 
một cục nam châm. Những người nước ngoài đến đây để tìm vinh 
quang nhưng đêu vỡ mộng. Họ nghĩ rằng họ sẽ đặt ra những nguyên 
tắc trong những rừng nhiệt đới và những đồng ruộng. Nhưng rồi họ 
phải rời bỏ với những thất vọng đắng cay”. 


Không phải bông nhiên mà các dân tộc Việt Nam tạo ra được sức 
mạnh bất khả chiến bại ấy. Trước hết là việc chuẩn bị ý thức quốc 
phòng cho nhân dân. Tbàn dân phải được giáo dục bằng nhiêu hình 
thúc để ai cũng hiểu được rằng ngoại xâm là nỗi lo thường trực của 
quốc gia, dân tộc. “Dựng nước di đôi với giữ nước” phải được thể hiện 
ra trong đời sống hàng ngày. Khẩu hiệu “đóng ví bình, tịnh ví dân” 
không chỉ là khẩu hiệu đối với quân đội mà còn được áp dụng trong 
cuộc sống thường nhật của người dân. V¡ đu: cấu trúc, tổ chức quản 
lý cũng như lối sống, phong tục, nếp sống của các cộng đồng dân cư 
làng xã Việt Nam là một điển hình về thực hiện khẩu hiệu: “Lúc có 
giặc thì ai cũng là lính, hết giặc thì trở về đời sống dân thường”. Làng 
xã Việt Nam lúc bình thường là những điểm tụ cư bình yên. Nhưng 
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khi có giậc đến, làng xã Việt Nam trở thành những căn cứ chiến đâu 
mà ngày nay được gọi là những “làng chiến đâu”, hoặc những “pháo 
đả¡” má kẻ thù xâm lược khó thăm nhập vào được. Không nơi đâu trên 
thế giới có những làng. xã có kết cấu tổ chức, sinh hoạt, có sự đoàn 
kết, có kỷ cương chái chẽ và có tác dụng đa năng như các làng xã Việt 
Nam. Điều này lý giải nguyên nhân tại sao khi quân xâm lược ồ ạt kéo 
vào tuy chiếm đóng được Kinh đô của Đại Việt nhưng các cuộc kháng 
chiến của toàn dân vần tiếp tục cho đến tháng lợi cuối cùng. Làng xã 
cön thì gốc rẻ của quốc gia vân còn. Tất cả các thế lực xâm lược Việt 
Nam từ xưa đến nay chưa bao giờ phá vỡ được cấu trúc, phong tục, nẻ 
nếp sinh hoạt cộng đồng của làng xã Việt Nam. 


Song song với việc chuẩn bị về mặt ý thức mà biểu hiện cụ thể 
của nó là nuỏi dưỡng tỉnh thần cảnh giác với hoa ngoại xâm, xây 
đựng nếp sống, nết sống “động vỉ bình, tịnh ví dân” thì cân phải 
chuẩn bị về vật chất. Trong vấn đẻ chuãn bị vật chất thì việc chuân 
bị về nhân lực (bao gồm cả số lượng lần chất lượng là vấn đề đặc 
biệt quan Trọng. 

Đề nám được số đân trong toàn vương quốc, các triều đại phong 
kiến Việt Nam đều có tiến hành việc lập hộ khẩu, kê khai đân số, 
Nhưng không có triều đại nào làm kỹ và làm tốt như dưới thời kỳ trị 
vì của Vua Lê Thánh Tông. 

Tháng 12 năm 14ó0, Quang Thuận năm thứ l, chỉ lên ngôi được 
6 tháng, Lê Thánh Tông đã ra chỉ dụ về việc làm số hộ khẩu. Nhà 
Vua ra lệnh cứ ố năm làm một lần. Các quan phủ, huyện, châu phái 
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Phản ba. Lẻ Thánh Tông - người đại nền móng vững chắc và 
xảy dưng thành cóng nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 
người dân xã quan vào kinh sư. Các xã quan đều đem theo số đã lập 
để đối chiếu với số sách đang được lưu trữ tại Hộ bộ đẻ đối chiếu 

thẻm bới và đăng ký vào số mới cho đúng sự thực." 


Như vậy, việc làm số hộ khẩu là phải làm trực tiếp tại xã. Xã 
quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai. Tại 
Điều 285 BLHĐ có quy dịnh: “Các vã quan làm số hộ khẩu mà khai 
bøở xót dân định, thì nŸ mót người trở lên xử tội biếm; 6 người trở lên 
vứ tôi đỏ; 1Š người trở lên xứ tội lưuM, 20 người trở lên xử tội lướt đi 
châu xa là củng... Nếu huyện quan vô tình không xêL thì phai tội 
biếm hay bấi chức, cố ý dưng túng thì phái đông tội”. 


Các xã trưởng phải đem số hộ khấu về tận kinh đô để đối chiếu 
với số sách của Hộ bộ. Cho đến nay, chúng ta khó hình dung được 
cách làm của Hộ bộ đã tiến hành như thế nào để có được danh sách 
họ tên, quê quán, tuổi tác, nghề nghiệp. quan tước, tình trạng sức 
khoẻ của toàn thể dân dinh trong toàn vương quốc. 


Đến 6 năm sau, chúng ta lại được biết nhà Vua ra chỉ dụ mới về 
cách chuẩn bị nhân lực cho thời chiến. Cụ thể là vào tháng 2 năm 
I465, Quang Thuận năm thứ 6, nhà Vua ha lệnh cho Tả đô đốc Lê 
Thọ Vực, một viên quan có chức lớn ở triều đình trực tiếp làm việc 
mà Ông gọi là “(xyển duyệt đân dinh”. Ngày nay được gọi là khám 
tuyên nghĩa vụ quân sự. Nhà Vua đã nói với Lê Thọ Vực rằng: “Nhà 


00 Việt sử thông giám cương mục chỉnh biên, Nxb. Văn Sử Địa. H. Tập X, 
tr.LÔI8 - 20. 
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ngươi là bẩy tôi hiển, có công đẹp loạn. Nay Trảm đặc mệnh giữ 
việc nuyển duyệt đân đính. Nhà ngươi nên hết lòng thành, nén lòng 
tham để không phút lòng Trâm ký thác. Đây là việc Trâm rất trông 


**(|y 


mong ở nhà ngươi đấy 


Qua sử liêu này cho thấy, nhà Vua Lê Thánh Tông đặc biệt coi 
trọng việc chuẩn bị nhân lực cho quốc phòng và quân đội, nhờ đó 
mà Ông đã tiến hành các cuộc viên chinh tháng lợi. 


Theo mục “Quóc dụng chỉ” trong Lịch triều Hiến chương của 
Phan Huy Chú, thì phép tuyển dân đỉnh, cứ ba năm làm số hộ một 
lần, gọi là Tiểu điền. 6 năm một lần gọi là Đại điển. Các nơi sở tại 
đều đặt trường tuyển duyệt. Nhà Vua hạ lệnh cho các quan văn, võ 
đại thần, mỗi ban một người chịu trách nhiệm đôn đốc việc xét 
đuyệt dân định. Các viên quan ấy ra lệnh cho các tổng, xã chia loại 
để kẻ kha: chính hộ, khách hộ. Những hộ khẩu nào bỏ quê quán cũ 
của mình đến trú ngụ một xã khác thì gọi là khách hộ. 


Khi xét duyệt, trước hết tra xét hạng chức sắc, sau xét duyệt đến 
đân định. Dân định chia làm sáu hạng: 


I. Tráng hạng là những người sẽ được gọi vào phục vụ tại ngũ. 


2. Quân hạng là những người thuộc quân dự bị. Họ được ở nhà 
làm ruộng. Khi cần thay quân hoặc có chiến tranh thì gọi vào phục 
vụ tại ngũ. 


!Ð Việt sự thông giám cương mục chính biền, Nxb. Văn Sự Địa. H, Tập X. 
tr.L03I - 83. 
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Phản ba. Lẻ Thánh Tòng - người đạt nền móng vững chắc và 
xảy dưng thành công nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


3. Dan hạng là những người không phai gánh vác việc quân. 

4. Lão hạng là những người già. 

5. Cố hạng là những người nghèo đói, túng thiếu, phải đi làm thuê. 
6. Cùng hạng là những người nghèo kiết xác, không có tài sản. 


Lão nhiêu đốc tật là những người hỏng một mắt hoặc một chỉ. 
Lão nhiêu phế tật là những người hỏng cả hai mắt hoặc hỏng cả hai 
chi. Lão nhiều đốc tật, lão nhiêu phế tật, những người cố hạng và 
cùng hạng được lập thành số rièng. 


Con trai trưởng thành đến 18 tuổi thì kê tên vào số. Những người 
khoẻ mạnh nhất thì được sung vào quân ngũ (tại ngũ và dự bị) còn 
lại thì sung vào hang dân. Cách lấy người vào quân ngũ như sau: 


-- Nhà nào có ba con trai thì một người sung vào hạng tráng, mội 
người sung vào hạng quân. một người sung vào hạng dân: 


- Nhà nào có bõn con trai thì một người sung vào hạng tráng, 
một người sung vào hạng quân, hai người sung vào hạng dân; 


- Nhà nào có năm, sáu con trai trở lên thì hai người sung vào 
hạng tráng, một người sung vào hạng quân, còn thì sung vào 
hạng dân. 


Trong quy định không thấy nói đến trường hợp nhà có một hoặc 
hai con trai. Điều này có nghĩa là những người này được ở nhà làm 
ruộng. Tổng quát lại, Vua Lê Thánh Tông đành số đông nhân lực 
cho việc làm ruộng. Việc lấy vào quân ngũ thì ít hơn và chỉ lấy 
những người khoẻ mạnh nhất trong gia đình. 
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Khi kê khai hộ khẩu “những dân đỉnh sót, lậu từ 1Š tHổi trở 
lên thì bài làm lính ở bản phú và írHy (hú tiền khoá dịch nộp vào 
kho; người chứa chấp phải chịu môt nứa tiên khoá dịch. Nêu 
quan làm sổ khai thêm, bới tuổi hay khat đối trá (như người ở 
nhà lạt khai đt phiếu Đạt, người lành lạt khat là tàn tát, người 
khoe mạnh lạt khai là ốm vếu) thì xử nhẹ hơn khai sót, lậu một 
bác” (Đ.285). 


Phan Huy Chú đã có lời nhận xét như sau: “Phép tryển bình thời 
Hồng Đức rất chu đáo. Bấy giờ dân định không ai sót tên trong số 
mà bình thường có nhiều là vì kén hựa được đúng số. Ba năm véi lại 
một lần, tưởng như phiến phức, nhưng quy chế đã nhất định, dân 
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củng yên lòng”. 


Nhà Vua Lẻ Thánh Tông ở ngôi 38 năm, lấy niên hiệu hai lần. 
Từ 1460 đến 1469 (10 năm) lấy niên hiệu là Quang Thuận. Từ 1470 
đến 1497 (28 năm) lấy niên hiệu là Hồng Đức. Chủ trương tiên hành 
kê khai dân số, làm số hộ khẩu được Ông tiến hành từ năm đầu khi 
lên ngôi vua rồi hoàn thiện dần trong 10 năm thuộc niên hiệu Quang 
Thuận. Đến những năm mang niên hiệu Hồng Đức, Ông vẫn tiếp tục 
ban sác chỉ với nội dung làm tốt hơn, chính xác hơn công tác kê khai 
dân số, làm số hộ khẩu và xét tuyển dân định. 


Tháng I0 năm 1475, Hồng Đức năm thứ 6, nhà Vua ra sắc chỉ 
cho các xã rằng khi làm số hộ tịch, trong một xã, đàn ông, đàn bà 


tU Lịch triểu hiển chương loại chí, Tập ÙV. Nxb. Sử học, H.I961. tr Í 7. 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xay dựng thành công nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 
cùng họ thì không được đạt cùng tên'''. Nếu trước dã ghi cùng tên 
thì phải đổi tên khác. Người mới khai không được trùng tên với 

người khai cụ.” 


Tháng 8 năm 1482, Hồng Đức năm thứ I3, Nghiêm Lân tâu 
ràng: “Khi làm sổ hộ tịch, xã trưởng phải chúa rõ các quan viên, 
chức phẩm cao hay thấp, tt tước nhiều hay í!. Néu không chua rõ 
ràng, Hộ khoa kiểm soái tâu lên thì quan phú, huyện và Xã trưởng 
cũng bị trị tội”. Vua y theo. 


Tháng 9 năm 1482, nhà Vua lại ra sắc chỉ xét số hộ tịch và sổ 
ruộng đất." 


Tháng 3 năm I486, Hõng Đức năm thứ l7. nhà Vua ra lệnh: 
“Cha con, anh em ruột từ 3 định trở lên cùng ở trong số hộ tịch của 
xã thì miền cho một dinh không phải tuyển duyệt sung quản. Nếu ở 
xã khác thì không được niền"*® 


"0 Đại Việt sử ký toàn thịể, Bản ky thực lực. Quyên XHI. Kỷ nhà Lẻ. Nap. 
KHXH. H.1993. tr.466. 

% Báo An ninh thế giới ngày 05/10/2000 đăng bài nói về nôi khổ của nạn trùng 
tên họ ở Trung Quốc: tại Thượng Hải có lệnh truy tìm tên giết người có họ tên 
là Lý Dan. Sau khi áp dụng cách loại trừ theo thuyết A-li-bi. trong thành phố 
còn lại 26 người cùng có tén là Lý Dân nằm trong điện nghị vấn. Công an mời 
những người có tên là Lý Dân đến hỏi. Các cuộc thẩm vấn đã gây nhiều bức 
xúc. làm tổn thương danh dự. tâm lý những người bị xét hỏi và gia dình họ. 
Nhưng tên I.ý Dân. kẻ giệt người vân ở ngoài vòng pháp luật. 

t9 Đại Việt sự ký toàn thịc, Sđd. tr, 486. 

0 Đại Việt sự ký toàn thự, Sdd. tị, 499. 
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Tháng 02 năm 1491, Hồng Đức năm thứ 22, nhà Vua ra chị dụ 
tuyển người khoẻ ranh vào quân ngũ. thải người giả. Tháng 5 định 
lệnh làm số hộ tịch khác cho những người trở về làng quá hạn, 
những người đáng được làm số khác mà quán tịch vẫn còn ở xã cũ 
thì tới khi viết số, quan phủ, huyện, xã trưởng và quan lại thủ lĩnh 
đối chiếu lại cho phù hơp- ` 


Trong BLHĐ, tại Điều 151 có quy định như sau: “Các quan 
sảnh, quan viện duyệt số hộ khẩu, chức sắc, nha dịch, nêu có sai 
lâm, hạn trong một trăm ngày phải trình lại để cải chính. Nếu để 
ngoài hạn mới cai chính thì xứ tội phạt hay biểm,; những thuộc lại 
thì biềm một tứ, quá hạn lâu 1l quan chủ ty bị xứ bài chức, những 
thuộc lại thì vư tội đồ làm khao định. Sau khi dã duyệt định mà 
không biên chép thành số sách cất vào trong tủ công, cứ để bạn tháo 
thì xứ tội xuv đánh 50 roi, biếm mội tư; nếu để mái mát thì theo việc 
nặng nhẹ mà định tôi; nếu Có người phái giác ra th xứ nặng thêm 
một bác”. 


Những sử liệu trên đây cho thấy một cái nhìn khái quát về công 
tác kê khai dân số. làm hộ khẩu và xét tuyển dân định dưới thời trị 
vì của Vua Lê Thánh Tông đã được làm một cách cần thận và thường 
xuyên như thế nào. Trách nhiệm của quan lại địa phương: xã quan, 
huyện quan và của quan lại ở triều đình đều được quy định rất tỷ mỹ. 
Người nào làm không đúng chức trách, nhiệm vụ đều có thể quy kết 


9! Đại Việt sư ký toán thuí, Sảd., tr509. 
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Phản ba. Le Thánh Tỏng - người đặt nền móng vững chác và 
xảy dựng thành công nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


mà không thể đô lỗi cho người khác. Mặt khác, sử liệu cũng cho 
thấy quan điểm của Vua Lê Thánh Tông vẻ tảm quan trọng của các 
công việc đã nêu đôi với công việc trị nước an dân nói chung và 
công tác chuẩn bị nhân lực để củng cổ, tăng cường sức mạnh quốc 
phòng của vương quốc nói riêng. 


Liên hệ với tình hình ngày nay của đất nước, việc kê khai 
dân số tuy có được sư trợ giúp của nhiêu phương tiện, máy móc 
(inh vi nhưng quan điểm, cách nhìn nhận cho đúng tảm quan 
(trọng cua vấn đề và đặc biệt là tỉnh thàn trách nhiệm của những 
bọ, ngành, viên chức được giao làm việc này cùng chưa phát huy 
được hết nên trong việc kê khai đân số, làm hộ khảu, khám 
tuyến nghĩa vụ quân sự hiện còn bọc lộ nhiều bất cập. 


Tháng 8 năm 1470, Hồng Đức năm thứ 1, Vua Chiêm Thành là 
Trà Toàn huy động 1Ô vạn quân thuỷ, quân bộ cùng voi, ngựa đánh 
úp Châu Hoá (thuộc tĩnh Thừa Thiên Huế ngày nay). Tướng trấn giữ 
biên thuỳ là Phạm Văn Hiển đánh không nồi phải dồn cả quân dân 
vào thành chống cự rồi dâng thư cấp báo về kinh đỏ Thăng Long.'' 

Tháng 9 năm ấy, nhà Vua ra lệnh lấy quân. Kén được 26 vạn 
trong thời gian mội tháng. Ngày O6 tháng 10 năm ấy. Vua hạ chiếu 
thân chỉnh cầm quân tiền hành cuộc viên chính. Nhà vua sai Chính 
ló tướng quân Lân Quận công Định Liệt, phó tướng Kỳ Quận công 


"‹ Đạt Việt sứ Èÿ toán rhục, Bản kỷ thực lục, Quyển XII, Kỷ nhà Lê, Nab. 
KHXXH. H.1993. tr440 - 441. 
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Lê Niệm đem 10 van thuy quân đi trước. Đến ngày l6. sau 10 ngày, 
nhà Vua tự mình đốc thúc I5 vạn thuỷ quân tiến quán tiếp theo. Nhà 
Vua giao cho Tả Đô đốc Lê Huy Cát, Hữu Đô đốc Lê Canh Huy ở 
lại kinh thành để gìữ nước. Ngày 18 tháng 12 năm 1470, Hồng Đức 
năm thứ I. các đạo quân đã tập kết đầy du ở Thuận Hoá. 


Giao tranh bãi đầu từ đêm mùng O5 tháng 02 nâm 1471, Hỏng 
Đức năm thứ 2, khi Trà Toàn sat em là Thị Nại(2)'' và 6 viên đại thần 
đem 5.000 quân và voi, ngầm đến sát dinh vua để đánh úp. Quân hai 
bên giao chiến. Đến ngày mùng 01 tháng 3, quân Đại Việt hạ được 
thành Chà Bàn, bát sống hơn 3 vạn tù binh, chém hơn 4 vạn thủ cấp, 
bải sống được Trà Toàn rồi thu quân thắng trận trở về.' 


Như vậy, chỉ trong phạm vi một tháng. kể từ lúc ra lệnh tuyển 
quân. nhà Vua đã huy động được 26 vạn quân. Nếu đanh sách những 
người được gọi vào trong quân đội không được xác định từ những 
năm trước thì làm sao có thể huy động được một số lượng lớn đến 
hàng chục vạn người một cách nhanh chóng như vậy? Nếu hàng 
năm, các địa phương không theo trận đó và các cách huấn luyện 
binh lính học tập cách chiến đấu đo triều đình đã ban ra để rèn luyện 
binh lính thì làm sao nhà Vua có được người lính biết cách chiến đấu 
khi mới được gọi vào phục vụ trong quân đội? 


Nếu không có việc thống kê dán số, làm số hộ tịch, không có 


'' Thị Nại là một địa danh. Có thể người viết sử ghì nhầm. 
®! Đại Việt sứ ký toàn thị, Bán kỷ thực lục, Quyên XI, Kỷ nhà Lê, Nxb. 
KHXH. H.1993. tr.448 - 451. 
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Phần ba. Lê Thánh Tóng - người đặt nền móng vưng chắc và 
xày dựng thành công nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


phép tuyển quân được tiến hành đều đặn theo định kỳ từ lúc lên ngôi 
vua thì làm sao nhà Vua có thể tiến hành cuộc viên chính lớn và thu 
được tháng lợi một cách triệt để và nhanh chóng đến như vây. Từ sau 
cuộc viên chỉnh xuống phía Nam của Vua Lê Thánh Töng, biên giới 
Đại Việt ở phía Nam, phía Đông không còn bị quấy phá, cướp bóc 
như trước đây. 


Về mặt kinh tế, thời gian là vàng bạc. Về quân sự, thời gian là 
sống còn, được mất, là thăng trận hay bại vong. 


Việc phân định dân định ra làm 6 hạng như đã được ghi trong 
sử sách có tác dụng rất lớn trong việc huy động sức dân vào mục 
đích xây dựng và tăng cường sức mạnh quốc phòng. Những người 
được phân loại là Tráng hang, Quân hạng là những người khoẻ 
mạnh. Cách thức phân bổ để lấy Tráng hạng, Quân hạng với số 
lượng khác nhau trong các hộ có ba, bốn hoặc nãm con trai trở lên, 
không lấy người vào lính đối với gia đình chỉ có một hoặc hai con 
trai là cách làm phù hợp với phong tục của người Việt Nam. Những 
người được phân làm Tráng hạng, Quân hạng hàng tháng, theo phiên 
thay nhau, đều được gọi vào trong quân ngũ để tập luyện, như cách 
nót của nhà Vua, là làm cho họ biết đứng, biết ngồi, biết đâm, biết 
chém, biết nghe và hiểu hiệu lệnh khi tiến quân, khi dừng quân, khi 
lui quân... làm cho họ quen với trận mạc. 

Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông, việc thực hiện nghĩa vụ 
bình dịch đã được xác định rõ ràng đến từng gia đình, đến từng 
người dân. Do vậy, ông bà, cha mẹ, vợ con và bản thân người đi làm 
nghĩa vụ binh dịch không bị bất ngờ, lo lắng, bị xáo trộn về tâm lý, 
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tình cảm khi nhận được lệnh nhập ngũ. Có lệnh gọi là lên đường. 


Nhờ làm tốt việc kê khai dân số, làm số hộ khẩu, tuyển dân định 
(khám tuyển nghĩa vụ quân sự) mà đất nước luôn có sẵn nhân lực để 
huy động khi cần thiết. Khi cần là huy động được ngay. Trong thời 
gian nắm giữ quyền trị vì đất nước, Vua Lê Thánh Tông đã ba lần ra 
lệnh tuyển binh để tiến hành ba cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thổ và 
thân chính cầm quân đánh giặc: 


- Lần thứ nhất vào năm 1470: Ông huy động 26 vạn quân dần 
vào tận hang ổ của kẻ địch, bắt sống được vua xứ ấy là Trà Toàn, 
chấm đứt vĩnh viễn cấc cuộc xâm phạm lãnh thổ Đại Việt xuất phát 
từ phía Nam và phía Đông. 


- Lần thứ hai vào năm 1479: Ông huy động ]8 vạn quân đánh 
giặc Bồn Man xâm phạm lãnh thổ biên giới phía Tây. Ông đuổi đánh 
kẻ địch chạy đến sông Kim Sa, giáp với Miến Điện. Trận này quân 
của Đại Việt đại thắng, chấm đứt được mãi mãi nạn xâm phạm lãnh 
-thổ quốc gia Đại Việt xuất phát từ phía Tây. 


- Lần thứ ba vào năm 1480: Ông huy động 30 vạn quân đến 
đánh Cảm Công - Tù trưởng vùng lãnh thổ Tay Bắc làm phản. Cảm 
Công chống cự không nổi, trốn vào núi rồi chết. Thuộc hạ Cầm 
Công đem quân ra hàng. Trận này, quân của Đại Việt toàn tháng, thu 
hồi lãnh thổ cho quốc gia, chấm dứi vĩnh viễn sự nổi loạn, ly khai ở 
phía Tây Bắc. 


Trong cả ba lần ra quân, việc huy động nhân lực là rất đông. 
Điều gây ấn tượng đặc biệt cho các nhà chiến lược quân sự là việc 
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Phản ba. Lẻ Thánh Tông - người đạt nền móng vững chắc và 
xảy dựng thành công nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


huy động lực lượng tham gia chiến tranh rất lớn nhưng chỉ trong thời 
gian ngắn đã huy động được đủ số. Nhờ đó, quân Đại Việt giành 
được thế áp đảo về mặt quân số và tạo được thế bất ngờ về cả ba mật: 
chiến lược, chiến địch và chiến thuật. Chiến tranh kết thúc, tháng lợi 
hoàn toàn một cách nhanh chóng. Ý chí xâm lược và đội quân xâm 
lược bị đánh bại hoàn toàn. 


Không nghi ngờ gì nữa, công việc chuẩn bị nhân lực (bao gồm 
cả số lương và chất lượng) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự 
nghiệp xây đựng và nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước. 
Nhà Vua Lê Thánh Tông đã ý thức được một cách rõ ràng về vấn đề 
này. Ông cũng đã có nhiều cách tân sáng tạo trong vấn đề chuẩn bị 
nhân lực và để lại cho hậu thế nhiều bài học quý giá. 


2. Chuẩn bị về vật chất 


Lý luận khoa học quân sự ngày nay cho rằng mọi hoạt động của 
nhà nước, của xã hội đều liên quan đến quốc phòng. Sự nghiệp xây 
đựng nền quốc phòng và cung cấp vật chất cho hoạt động, chiến đấu 
của các lực lượng vũ trang cần đến mọi thứ. Không có linh vực hoạt 
động nào, không có loại vật chất, phương tiện nào là không cần thiết 
cho quốc phòng và quân đội. 

Luận đề này đặt ra những nhiệm vụ, phạm vi chuẩn bị vật chất 
cho quốc phòng và quân đội là rất rộng lớn và đa đang. Nó không 
ngừng được mở rộng tuỳ theo sự tiến bộ của các cuộc cách mạng về 
khoa học. kỹ thuật và tính chất của các cuộc chiến tranh. 
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Chiến tranh thời kỳ Lê Thánh Tông là chiến tranh bảng gươm. 
giáo, cung tên. Tính cơ động của quân đội chủ yếu dựa vào sức 
mang vác của người lính. nếu giao chiến trên bộ. hoặc đựa vào 
thuyền chiến, nếu giao tranh thuỷ, bộ. Do vậy, sự chuẩn bị về vật 
chất cho quốc phòng và quân đội của Vua Lê Thánh Tông đã diện 
ra trên các mặt: 


- Chuẩn bị về mặi lương thực (thóc, gạo); 


- Chuẩn bị vẻ vũ khí, thuyền chiến. 


Lịch sử các cuộc chiến tranh trên thế giới cho thấy rảng có 
những trường hợp đất nước lâm vào nạn đói, quân không đủ lương 
ăn nên các tướng tài phải chịu bó tay. Triệt phá mùa màng của quốc 
gia thù địch, cướp bóc, triệt đường vận chuyển, tiếp tế lương thảo 
của quân đội đôi phương là cách tiến hành chiến tranh được coi 
trọng trong các sách binh thư cổ, kim, đông, tây. Đó là cách đánh 
bằng cách"' không đánh mà thắng”. Không đánh mà thắng được coi 
là thượng sách của các nhà cầm quân. 

Điều này nói lên việc chuẩn bị cho dân chúng và quân đội luôn 
có đủ lương ăn là quan trọng biết nhường nào. Cho đến tận ngày nay, 
việc dự trữ lương thực cho quốc gia là việc làm mang tính chiến lược. 
Không phải là điều ngạc nhiên khi qua các sử liệu cho thấy nhà Vua 
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Phân ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xây dựng thành cöng nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 
Lê Thánh Tông. suốt 38 năm trị vì của mình, ngày dêm Ông luôn lo 
nghĩ, tìm mọi biện pháp đề tang diện tích canh tác, làm cho đất nước 

liền năm được mùa, lo tích trữ lương thực phòng khi có biến. 


Chính sách lập đồn điền là một trong những cách tân sáng tạo 
của Ông chưa hề thấy trước đó. Chính sách lập đồn điền được kế 
thừa dưới các triều Vua Gia Long. Minh Mạng, Tự Đức (triều 
Nguyên) và đã phát huy tác dụng trong các cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp vào những năm giữa thế ký XIX. Tiếc ràng, Vua Tự 
Đức đã hèn nhát đầu hàng thực dân Pháp. Ông ta đã ra lệnh bãi binh 
trong toàn vương quốc. Sức kháng cự dơn độc của một số cản cứ 
kháng chiến được lập ra trên cơ sở các đồn điền cuối cùng bị dập tắt, 
như cuộc khởi nghĩa của Trương Định tại miền Nam Việt Nam. 


Sau kháng chiến chöng Pháp năm 1954, nhiều nông trường mà 
thực chất là sự kế thừa kinh nghiệm của việc mở đồn điền cũng được 
thành lập. Song tác dụng của các nông trường còn hạn chế. Nguyên 
lý của việc lập đỏn điền của thời kỳ Lê Thánh Tông là mở đất. Đất 
đa! khai phá thành thục được giao lại cho những người đến khai phá 
để lập làng mới. Tính chất “mở đất, lập áp nhằm tăng cường sức 
mạnh quốc phòng” là cốt lõi của việc lập đồn điển. Đất dai của một 
số nòng trường hiện nay bị coi là bao chiếm của dân. Mội số nông 
trường lại đem đất cho dân thuê mướn theo kiểu phát canh thu tô. 
Do vậy, sự tồn tại hay giải thể các nông trường hiện đang là vấn đề 
tranh cãi giữa các nhà hoạch định chủ trương, chính sách. Nó là vấn 
đề đang gây bức xúc trong quan hệ giữa các nông trường với chính 
quyền và nhân dân địa phương. 
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Về lương thực, dưới thời Lê Thánh Tông, ở tất cả các xứ, thừa 
tuyên đều có lập kho lương thực của nhà nước. Lương thực chứa 
trong kho được dùng để trả lương cho quan lại, binh lính, đề bình ồn 
giá thóc, gạo khi mất mùa, để cứu đói cho dân khi gặp thiên tai và 
đự trữ cho quân đội khi cần đến. Nhà Vua có lệnh cho tất cả các xứ, 
khi được mùa giá thóc, gao rẻ thì nhà nước bỏ tiền ra mua thóc. gạo 
chứa vào kho, khi mất mùa thi bán ra. Do vậy, giá thóc, gạo trong 
nước giữ được bình ổn. Đã có lần, nhà Vua ra lệnh cho xứ Nghệ An 
mua thóc, gạo chở ra kinh đô vì giá thóc gạo ở Nghệ An lúc đó thấp 
hơn ở kinh đó.“' 


Thóc, gạo là thứ để bị mốc, ầm do tác động của thời tiết. Nhà 
Vua thường xuyên nhắc nhở các nơi lo giữ gìn các kho lương thực 
đủ số lượng theo quy định. Ngày O1 tháng 6 năm 1467, Quang 
Thuận năm thứ 8, nhà Vua hạ lệnh rằng thóc chứa ở các kho trong 
kinh, ngoài trấn, quan địa phương bắt người coi kho xem xét, không 
để nước mưa thấm ướt, hao tồn lương thực ..”' 


Ông cũng đã ra lệnh xử phạt những quan lại coi kho hoặc vận 
chuyển quân lương mà để hư hỏng hoặc ăn trộm thóc, gạo trong kho 
nhà nước. Những người phạm tội này, theo Điều 270 BLHĐ đều bị 
xử chém. 


“' Đại Việt sử ký toàn thúể, Bàn kỷ thực lục, Quyển XI, Kỷ nhà Lê, Nxb, 
KHXH. H.1993. tr.425. 
®' Đại Viết xự ký toàn thư, Sdd. tr423. 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xáy dựng thành công nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Ông cũng đã phát hiện ra sáng kiến trong đân và ra lệnh cho 
áp dụng rộng rãi cách làm cho gạo để lâu mà không bị hỏng. 
Trong một lần gặp Nguyễn Văn Chất, một tướng phụ trách việc tải 
lương cho quân đội, nhà Vua hỏi: “Gạo nấu chỉn có thể để được 
10 năm khóng”" Văn Chất trả lời: “Khoảng nằm Thái Hoà", số 
gạo nâu chín khi đánh Chiếm Thành, mãi đến khi đánh Bồn Man, 
trải gua 26 năm vẫn còn ăn được”. Vua nói: “Hạng tốt mới được 
thế, chả lẽ không mốc mục hay sao? Đại khái để lâu !0 năm vẫn 
còn tối nguyên"".?' 


Tháng 9 năm 1470, trước khi thân chỉnh đem quân đánh Trà 
Toàn, nhà Vua đã ra sác dụ cho Thừa tuyên phủ Thiên Trường rằng: 
“Đẹp loạn thì trước hết phái dùng võ, quân mạnh vốn là ở đủ lương 
ăn. Lệnh tới nơi, bọn ngươi phải trưng thu ở các hạng quan sắc. lại 
viên, sinh đồ môi người ÍŠ ống gạo: hạng hoàng định và người già 
mỗi người Ì2 ống, báắt người bị trưng thu lại phải đồ lên thành gạo 
chín, không được để chậm ngày giờ, đem nộp lên sứ ty. Quan hạt đó 
dựng làm nhà kho, kiểm nghiệm thu vào rồi làm bản tấu lên. Kẻ nào 


+9 (3 


trôn chạy thì chêm đâu 


Tháng 5 năm 1479, Hồng Đức năm thứ 10, nhà Vua lai ra lệnh 
thu lương khô (gạo đã đồ chín) chứa vào các kho của các Thừa ty 


“Thái Hoà: niên hiệu lần I của Vụa Lẻ Nhân Tông (I443 - 1453). 
®' Đại Việt sứ ký toàn thịc, Sảd., tr451. 
'\ Đại Việt sử ký toàn thí, Sád, tr441. 
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—ễ— 


các xứ.'' Sử liệu này cho thấy rằng ý thức chăm lo xây đựng. củng 
cố sức mạnh quốc phòng quốc gia là ý thức thường trực của nhà Vua 
Lê Thánh Tông. 


Việc đồ chín gạo để làm lương khô là sáng kiến nhỏ trong cuộc 
sống thường ngày của dân. Nhưng với nhãn quan chiến lược và ý 
thức quốc phòng rmnanh mẽ, nhà Vua Lê Thánh Tông đã biến sáng 
kiến vô đanh này thành một chủ trương có tác dụng to lớn cho việc 
cung cấp lương thực cho các đội quân lớn trong các cuộc viên chỉnh 
lâu ngày xa hậu phương. Trong ba lần viên chinh đưa quân đi đánh 
Trà Toàn, Bồn Man và Cầm Công, quân Đại Việt đã tiến hành những 
cuộc hành quân dài ngày. Ở phía Nam, quân Đại Việt vào tận kinh 
đô của đôi phương là thành Chà Bàn. Ở phía Tay, quân Đại Việt đuổi 
đánh quân địch đến tận bờ sông Kim Sa, giáp với Miến Điện. Để có 
đủ lương ăn trong những cuộc hành quán dài ngày và xa xôi như vậy, 
làm sao có thể vân chuyển kịp gao để cung cấp cho những đội quần 
đông hàng chục vạn người? Nếu không có gạo chín mang theo trong 
các cuộc hành quân tác chiến ác liệt, thần tốc, dài ngày trong những 
cuộc truy đuổi đến tận cùng thì quân lính chắc sẽ bị đói. Trong các 
sử liệu không có một dòng nào mô tả, dù chỉ thoáng qua, những khó 
khăn về lương thực của những đội quân viễn chính dưới thời trị vì 
của Vua Lẻ Thánh Tông. Điều này chứng tỏ nhà Vua Là Thánh Tông 
đã có cách làm tốt, có hiệu quả thiết thực về vấn đề chuẩn bị lương 
thực cho quân đội trong chiến tranh - một vấn đề nan giải của các 
tướng cầm quân nơi chiến địa. 


U! Đạt Việt sự ký toàn thí, Sđú, tr.47. 
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Phản ba. Lé Thánh Tóng - người dài nền móng vững chác và 
xảy dựng thành cöng nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Việt Nam, đất nước có nhiều sông ngòi, kênh rạch chàng chị. 
Phía Đòng giáp biến. Biển chạy đài suốt từ Bác đến Nam. Phía Bắc, 
phía Tây có những đãy núi cao hiểm trở. Ở nhiều nơi, núi nhô ra tân 
mép biển. Trừ vùng châu thổ sông Hồng, còn lại là những miền đồng 
bảng nhỏ hẹp. Trong những hoàn cảnh địa lý như vậy, với con mắt 
của những nhà chiến lược quân sự, việc cơ động quân đội bằng 
đường bộ là rất khó khăn. Sự hợp đồng tác chiến giữa các mũi tiến 
quân khó mà thực hiện đượợc. Vua Lê Thánh Tông đã sớm nhận ra 
điều này. Ông rất chú trọng việc phát triển giao thông thuỷ và cho 
đóng nhiều thuyền đề cơ động quân đội. 


Ông đã ra lệnh đào, nạo vét sông ngòi. Người đương thời và hậu 
thế gọi là "Sóng đào nhà Để” còn tồn tại đến ngày nay. Đó là hệ 
thông thuy lợi đông thời là hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa 
có thể đi từ kinh thành xuyên suốt các tỉnh đến tận phía Nam. Ông 
cũng ra lệnh nạo vét các cửa sông thường bị cái bồi lấp làm tắc 
nghẽn lối ra vào ở các cửa biển. 

Không có sử liệu nói về các công xưởng đóng thuyền chiến dưới 
thời trị vì của Lê Thánh Tông. Nhưng có những sử liệu nói về việc 
Ông dùng một lượng lớn thuyền trong các lần tập trận trên sông 
hàng nàm. Trong lần viễn chính đánh Trà Toàn vào năm 1471, sử 
liệu đã ghi: “Ngày móng 6, vua bí mắt sai bọn Ta du kích tướng 
quân Lê Hy Cái, Hoàng Nhân Thiêm và bọn Tiên phong tướng quân 
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Lê Thể, Trịnh Văn Sát đem hơn 300 (!)chiéc thuyền, 3 vạn tính binh, 
ban đêm ra cửa Áp"' và cửa Toạ”' vượi biển gấp, bí mặt tiến vào cửa 
$a kỳ" dựng lũy, đắp thành để chặn lối về của giặc. Người Chiêm 
Thành không biết gì về việc này. Ngày mông 7, vua tị mình dân hơn 
1.000 (!) chiến thuyền, hơn 70 vạn (?)"“ ra hai cửa biển Tản Áp và 
Cứu Toạ dựng cờ thiên từ, đánh trống hò reo mà tiến ".° 


Theo số liệu của sử liệu ghi trên đây thì tổng số thuyên chiến 
dùng trong trận này ít nhất là 1.500 chiếc. Con số này chưa có sức 
thuyết phục về tính chính xác. Sử liệu cho biết là Vua Lê Thánh 
Tông đã dùng đội quân gồm 26 vạn người cho trận đánh này. Nếu 
chỉ dùng 1.500 thuyền để chở 26 vạn quản. thì mỗi thuyền phải có 
sức chứa gần 200 người cùng với vũ khí và lương án trong vài chục 
ngày của họ. Chưa kể số thuyền vận chuyển lương thực đi kèm. Đó 
là loại thuyền khá lớn của thời bấy giờ. Nếu thuyền có sức chứa môi 
chiếc !00 người thì phải cần ít nhất đến 2.600 thuyền. Nếu môi 
thuyền có sức chứa 50 người thì phải có ít nhất 5.200 thuyền cho 
một cuộc viễn chỉnh bàng đường thủy. 


'? Cửa Áp tức cửa Tân áp. sau gọi là cửa Đại áp thuộc huyện Tam Kỳ, nay 
thuộc Iinh Quảng Nam - Đà Nảng. 

®' Cửa Tòa tức cửa Cửu Toạ. sau gọi là cửa Tiểu áp. cách cửa Tân áp (tức Đại 
áp) 7 dặm. 

'° Sa kỳ: cửa biến thuộc huyện Binh Sơn. tỉnh Quảng Ngãi. 

'® Có lẽ sử liệu chép nhầm. Tổng số quân trong trận đánh này, sử ghỉ là 26 vạn. 
t® Đại Việt sử ký toàn thư, Bản Kỷ thực lục. Quyển XII. Kỷ nhà Lẻ. Nxb. 
KHXH. H.1993, tr448, 
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Phần ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xây dựng thành cỏóng nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Loại thuyền có sức chứa dưới 100 người là loại thuyền thích hợp 
nhất cho sức cơ động tác chiến trên sông pha biển. Sẽ là hợp lý khi 
cho rằng thuyền chiến dưới thời Lê Thánh Tông là những thuyền có 
súc chứa trên dưới 5O người. Sự kiện những thuyền chiến tơ lớn, 
kênh càng của quân Nguyên Mông bị các “đu thuyền” có sức cơ 
động nhanh của quân đội nhà Trần đánh bại trên sông Bạch Đảng 
vào thế kỷ XIII chắc sẽ gợi ý cho Lê Thánh Tông là không nên cho 
đóng và sử đụng những chiến thuyền lớn từ 10O người trở lên. 


Công việc đóng thuyền để chuyền vận quân đội và lương thực 
là phương tiện phục vụ chiến đấu thích hợp nhất với những đặc điểm 
về địa hình, thời tiết ở Việt Nam vào thời kỳ Lê Thánh Tông. Trong 
lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam chỉ có hai người đặc biệt 
chú trọng đến việc sử dụng thuyền chiến trone vận chuyền và chiến 
đấu. Đó là Vua Lê Thánh Tông ở thế ký XV và Nguyên Huệ - Quang 
Trung ở thế kỷ XVII. Nguyễn Huệ - Quang Trung còn có ý định 
đóng những thuyền chiến tác chiến trên biển to hơn, có trang bị cả 
súng thần công như các thuyền chiến của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 
mà quân đội của Ông đã có địp giao chiến. Ông đã bát đầu xây dựng 
xưởng đóng thuyền chiến ở Quảng Bình nhưng chưa kịp thực hiện 
thì đã qua đời đo lâm bệnh. 


IIIL LÊ THÁNH TÔNG - NHÀ VUA CÓ BIỆT TÀI VỀ TỔ 
CHỨC, RÈN LUYÊN VÀ CHỈ HUY QUÂN ĐỘI 

Quân đội Đại Việt đưới quyền chỉ huy của Vua Lê Thánh Tông 
là đội quân bách chiến bách tháng. Những hành động xâm phạm biên 
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giới, lãnh thổ quốc gia Đại Việt đều bị giáng trả kịp thời. Đại Việt 
vào thời bấy giờ là một quốc gia hùng mạnh ở vùng Đông Nam Á. 
Các nước Chăm-Pa, Lào. Chân-Lạp, Trao-Oa (tức Sumatra - một đảo 
của Nam Dương ngày nay), Lạt-Gia (còn gọi là Mã-lạt- gia - tức Ma- 
lắc-ca) và Xiêm-La (Thái-Lan) đều cử sứ giả sang giao hiếu. Nhà 
Minh ở phương Bắc không dám xâm phạm biên giới của Việt Nam. 


Chiến công và uy thế của quân đội Đại Việt gắn liên với tài tổ 
chức, rèn luyện, chỉ huy quân đội của nhà Vua Lê Thánh Tông. 


1. Hoàn thiện t6 chức quân đội 


Xáảy dựng quán đội có | 
tính thần chiến đáu cao 


và trung thành 


Quân đội dưới thời Lê Thánh Tông được tổ chức theo chế độ 
binh dịch mà ngày nay gọi là chế độ nghĩa vụ quân sự. Đó là chế độ 
lấy việc phục vụ trong quân đội làm nghĩa vụ thiêng liêng của công 
dân đối với Tổ quốc. Nó khác xa vẻ bản chất so với chế độ tuyên 
lính đánh thuê vốn có nhiều dưới chế độ phong kiến và ở các nước 
để quốc ngày nay. 

Chế độ binh dịch thời kỳ Lê Thánh Tông là chế độ được quy 
định rất rõ ràng, công bằng, công khai. Nghĩa vụ bình dịch là nghĩa 
vụ mà mọi nam dân đinh phải gánh vác. Con cháu các quan lại, kể 
cả con các quan lại cao cấp cũng không được miễn trừ. “Năm 1486, 


300 


Phần ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vừng chắc và 
xây dựng (hành cöng nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Hồng Đức năm thứ Ì7, con các quan văn, võ nhất, nhị phẩm, con 
trưởng các quan tam phẩm cùng các châu của các người thuộc tước 
Cóng, Hầu, Bá mà không biết chữ thì sung làm tuấn vệ sĩ Cẩm y." 
Con của các qHan tam phẩm và con các quan văn võ theo hầu (Vua) 
từ tứ, ngũ, lục, thất, bát phám mà không có học thì sung làm quân Ở 
té Vũ làm.”' Các cháu nội của các quan thất phẩm trở xuống thì kén 


1 3ÿ) 


SHHgØ QUH-H HgH.. 
Cách quy định này thể hiện được hai ý muốn của nhà Vua: 


1. Đảm bảo được tính bình đăng trong thực hiện nghĩa vụ binh 
dịch giữa con em của dân thường với con, cháu các quan lại, đặc biệt 
là các quan lại cao cấp. 

2. Đó là đội quân trung thành với nhà Vua. 

Bằng những cách vừa nêu trên, Vua Lê Thánh Tông tổ chức 
được một đội quân có tỉnh thần chiến đấu cao trong bảo vệ Tổ quốc 
và trung thành với nhà Vụa. 


Xây dựng quản đội quốc 


gia thủng nhát | 


'' Vệ sỹ Cẩm Y thuộc quân Phụng trực. quân đóng tại Kinh thành. Khâm định 
Việt sử thông giám cương mục Q. 20. 

* Ve Vũ lâm - quân tuỳ tùng đi theo nhà Vua. Khâm dịnh Việt sử thông giám 
cương mục. Q. 20. 

® Lịch triểt Hiển chương loại chí, Tạp {V, Nxb. Sử học, H.1961, tr. L7. 
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Quân đội dưới thời trị vì của Vua Lẻ Thánh Tông được đặt dưới 
sự chỉ huy thông nhất của nhà Vua. Các vương hầu quý tộc không 
được phép tổ chức ra những đội quân riêng như ở triều đại nhà Trần. 
Việc ngăn ngừa và điệt trừ mầm mống phản loạn, ly khai đã từng xô 
dấy đất nước vào thảm hoa nồi da xáo thịt đã được nhà Vua đề 
phòng, ngăn. ngừa từ lúc hoạ đó chưa phát sinh. Tiếc rằng bài học 
này không được các triều vua về sau phi nhớ nên các chúa Trịnh, 
chúa Nguyên tìm cơ hội lập ra những đội quân riêng. Môi chúa chia 
nhau cát cứ một miền đất nước. Đã xảy ra nạn Nam Bác phân tranh. 
Người trong một nước, người cùng chung một tổ tiên đánh giết nhau 
liên miên. Quốc gia Đại Việt suy yếu dần rồi lại rơi vào ách đô hộ 
của nước ngoài. Phải trải qua cuộc đâu tranh gian khổ, bền bí, đầy 
hy sinh trong gần ¡00 năm, nhân dân ta mới giành lại độc lập, tự do 
hoàn toàn cho Tổ quốc như hiện nay. 


Trong một quốc gia chỉ có một quán đội guóc gia thông nhất 


Đó là bài học về tố chức quân đội mà nhà Vua Lê Thánh Tông 
đã để lại cho hậu thế. 


Vào những ngày đầu của Cách mạng tháng 8 năm 1945, các 
giáo phái Bình Xuyên, Cao Đài, Hoà Hảo và Quốc dân đảng dã tổ 
chức lực lượng vũ trang riêng. Họ đòi chính quyền cách mang thừa 
nhận sự tồn tại các lực lượng vũ trang rẻng của họ. Nhưng nhờ sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh nên 
âm mưu này của các giáo phái và Quốc dân đảng không thành. Bằng 
nhiều biện pháp, kể cả biện pháp pháp lý, ngày 22 tháng 12 năm 
1946, 78 ngày sau khi ký được Hiệp định sơ bộ với Pháp, Nhà nước 
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Phần ba. Lê Thánh Tòng - người đại nền móng vững chắc và 
xảy dựng thành công nền quốc phòng và các lực lương vũ trang... 


Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành Sác lệnh số 71 thành lập 
Quản đội quốc gia Việt Nam. Với Sắc lệnh 71, về mát pháp lý, Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã làm cho thực dân Pháp không 
còn cớ rêu rao xuyên tạc, vu cáo ràng các lực lượng vũ trang cách 
mạng là những đám giặc cỏ, những đội quân thổ phi. Về đối nội, Sắc 
lệnh ?I đã đặt các lực lượng vũ trang của các giáo phái và của Quốc 
dân đảng ở vào vị thế bất hợp pháp nếu họ không chịu tự giải tán. 
Với cách làm khôn khéo này, chính quyền cách mạng, trong những 
ngày trứng nước, đã cúng cố được vị trí pháp lý của Nhà nước và 
quân đội cách mrạng vừa mới được thành lập. Nó góp phần phá tan 
âm mưu của các thế lực xâm lược bẻn ngoài lợi dụng lực lượng vũ 
trang của các nhóm chống đối trong nước nhằm gây ra cuộc nội 
chiến để chúng ngồi nhìn mà hưởng lợi. 


'.Xdy dựng quản đổi | 


' chính quy 


Quân dội Đại Việt dưới thời trị vì của Vua Lễ Thánh Tông là 
quân đội có trình độ chính quy cao nhất so với quân đội của các triều 
đại phong kiến trước Ông và sau Ông. Điều này được thể hiện ra 
dưới những biều hiện sau đây: 

- Quản đội được tổ chức theo chế độ nghĩa vụ binh dịch, ngày 
nay gọi là chế dò nghĩa vụ quân sự; 


- Chế độ phục vụ trong quân đội được quy định rõ ràng và thống nhất; 
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- Quân đội được huấn luyện. rèn luyện theo những trận đồ, đồ 
pháp thống nhất, ngày nay gọt là các điều lệnh tác chiến; 

- Quân đội có ký luật thống nhất: 

- Quân đội được tổ chức theo hệ thống tổ chức thống nhất: đơn 
vị lớn nhất là Phủ. Mỗi Phủ có 3, 4, 5 hoặc 6 Vệ. Môi Vệ có 4, 5 
hoặc 6 Sở hoặc Ty. Mỗi Sở hoặc Ty có I0O0 người. chia làm 5 Đội. 
Mỗi Đội có 20 người. Đội là đơn vị chiến đấu thấp nhất; 

- Có ba thứ quân: 

+ Quân Phụng trực là quân đóng ở kinh thành; 

+ Các Quân phủ là quân đóng ở các vung (tương ứng Quân khu). 

(Quân Phụng trực và các Quân phủ là quân Triều đình. quân 
chủ lực); 

+ Quân các Xứ, Lộ là quân đóng tại các Xứ (quân địa phương). 
Tại một Xứ tổ chức một Đô ty. Toàn vương quốc có 13 Đó ty (13 
Xứ). Mỗi Đô ty có một số Vệ, nhiều ít tuỳ thuộc vào vị trí và số đân 
của mỗi Xứ. 

- Môi Quân phủ phụ trách một số địa bàn như:''' Trung quân phủ 
phụ trách các xứ Thanh Hoá, Nghệ An; Đông quân phủ phụ trách các 
xứ Hải Dương, An Bang: Nam quân phủ phụ trách các xứ Sœm Nam, 
Thuận Hoá, Quảng Nam: Tây quân phủ phụ trách các xứ Tam Giang, 
Hưng Hoá: Bác quân phủ phụ trách các xứ Kinh Bác, Lạng Sơn. 


t"! Lịch triểu Hiến chương loại chí, Tạp IV. Nxb. Sử học. H.l961, tr.l7. 
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Phản ba. Lê Thánh Tong - người đặt nên móng vững chắc và 
xây dựng thành còng nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


- Chi huy các Quân phu. Vệ. Sở, Đội đều có chức đanh và tước 
vị. phâm hàm: 

+ Đứng đâu Quân phủ là Tả, Hữu Đỏ đốc với phẩm hàm Tòng 
nhất phẩm. 

Phụ tá chỉ huy Quân phủ là Đô đốc đồng tri và Đô thiêm sự với 
phẩm hàm Tòng nhị phẩm: 

+ Đứng đầu Đô ty có Đó Tông binh sứ với phẩm hàm Chánh 
tam phẩm. 

Phụ tá Đó Tổng binh sứ có Tổng binh đồng tri, Tổng binh thiêm 
sứ giúp việc với phẩm hàm Chánh tứ phẩm; 

+ Đứng đầu Vệ là Chỉ huy sứ. phẩm hàm là Chánh tứ phẩm. 

Phụ tá Chỉ huy sứ là Đồng trí, phầm hàm là Tòng tứ phẩm và 
Chi huy thiêm sự. phẩm hàm là Chánh ngũ phẩm; 

+ Đứng đầu Sở hoặc Ty là Quan lãnh với phẩm hàm Chánh ngũ 
phẩm. 

Phụ tá Quan lãnh có Phó Quan lãnh, Chánh Võ uý, Phó Võ uý 
với phẩm hàm Chánh thất phẩm: 

+ Chỉ huy các Đội có Chánh. Phó ngũ trưởng. gọi chung là quan 
Tiêu hiệu. 

- Các Phủ. Vệ. Sở hoặc Ty đều được đặt tên riêng. có cờ hiệu 
riêng và sắc phục riêng để phân biệt: 

Tên các Phú: Trung..., Đông.... Tay..., Nam..., và Bắc quân phủ. 
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Tên các Vệ: Trung quân phủ có 6 vệ với các tên: Phụng Thánh 
vệ, Phụng Thần vệ, Can Ngưu vệ, Hồ Bôn vệ, Xa Ky vệ và Chấn Oai 
vệ. Đông quân phủ có 6 Vệ với các tên: Minh Nghi vệ, Quang Vũ 
vệ, Ngọc Kiêm vệ, Anh Đức vệ, Lâm Khang vệ và Phăn Oai vệ. Tên 
các vệ trong một Quân phủ và trong các quân phủ đều khác nhau. 


Tên các Sở, Ty: Thiên Định, Thiên Oai, Thiên Hùng, Thiên 
Khôi, Thiên Tiết, Hàm Hổ, Oai Hổ, Thần Hổ, Mãnh Hồ. Hùng Hồ, 
Kiêu Ky, Huyền Ngạch, Khai Sơn, Trung Oai, Oai Dũng, Vũ Oai, 
Kiện Vũ, Tráng Dũng v.v... Tên các Sở, Ty trong cùng Vệ, trong 
cùng Quân phủ và giữa các Quân phủ không giống nhau. 


Các Quân phủ đều có cờ hiệu riêng và sắc phục riêng. Điều 274 
BLHĐ quy định: “Những quản thị vệ mà đồ bình trượng, khí giới, 
bài đeo, nón, không đúng số hiệu, hình thức của luệu quân mình (hì 
đêu xứ tội biếm hay đồ; nêu cố ÿ gian trá thì sẽ theo sự tình nặng 
nhẹ mà xứ thêm tội 


I Nhiệm vụ, biên chế, pham vỉ 
| địa bàn phụ trách của Hinh | 


bộ và các đơn vị quán đội 


Binh bộ 


Đứng đầu Binh bộ là Binh bộ Thượng thư với phẩm hàm Tòng 
nhị phẩm. Cơ quan giúp việc có: Vũ khố thanh lại ty, Quân vụ thanh 
lạt ty và Tư vụ sảnh. 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vưng chắc và 
xây dựngp thành công nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Vũ khố thanh lại ty là cơ quan chuyên trách lo liệu về vũ khí, 
quân dụng và việc hộ giá (theo hầu và bảo vệ Vua). Vũ khố thanh 
lại ty có nhiệm vụ giữ gìn vũ khí, cờ, trống, chiêng, thanh la, quân 
trang, súng ông, thuôc đạn, lưu hoàng, chỉ chứa trong kho. Khi có 
lệnh thu hay phát, vũ khố thanh lại ty phải ghi vào số rõ ràng. Vũ 
khố thanh lại ty có nhiệm vụ thường xuyên kiểm kê, kiểm soát xem 
tình trạng vũ khí, quân trang, quân dụng. Nếu cần sửa chữa, chế tạo 
thêm thì tâu trình xin làm. Khi Vua vi hành hoặc ra trân thì cử quân 
thủy bộ đi theo hộ giá. 


Quản vụ thanh lại ry là cơ quan lo việc tuyển quân, khảo xét 
quân sĩ, vạch soạn kế hoạch các cuộc hành quân tác chiến. Cứ mi 
tháng ba kỳ, các quan chỉ huy phải khai trình lên Binh bộ về tình 
trạng quân số của đơn vị. Người già, người chết thì phải kịp thời thay 
thế, bổ sung. Người trốn thì ra lệnh truy nã. Cứ ba năm một lần, tuyển 
chọn quân lính thị vệ - lính theo hầu vua. Vẻ huân luyện, Quân vụ 
thanh lại ty có nhiệm vụ tổ chức cho thủy binh tập chèo theo mùa 
nước, bộ binh thì thao dượt, tập luyện hàng tháng và hàng năm. 


Quân vụ than: lại ty còn có nhiệm vụ cử người đi yẽ núi sông, 
dường sá, các bến đò trọng yếu trong tất cả các xứ của vương quốc 
rồi chỉ định những nơi cần lập đồn. những cửa ải phải trấn giữ. Các 
bản đồ được lập thành 3 bản, một bản trình lên vua, một bản lưu giữ 
tại Chính đường, một ban lưu giữ tại Bình bộ. 

Tư vụ sảnh là cơ quan thường trực - Văn phòng của Binh bộ. 


Biên chế của Binh bộ dược quy định gồm có 128 người. 
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Quán triều đình (quản chủ lực): gồm có Quân Phụng trực, 
Trung quân phủ, Đông quân phủ, Tây quân phủ, Nam quân phủ, Bàc 
quân phủ. 


Quản Phụng trực có nhiệm vụ túc trực tại kinh thành, trực tiếp 
bảo vệ nhà vua và hoàng tộc. bảo vệ trật tự, an ninh ơ kinh thành. 
Quân Phụng trực có 5 Vệ chia làm 66 Ty. Tống số quan của Phụng 
trực là 108.600 người. 


Trung quân phú gồm có hai Đô ty là Đỏ ty Thanh Hoá và Đó ty 
Nghệ An. Đô ty Thanh Hoá gồm có 5 Vệ, chia làm 30 Sở, Đó Ty 
Nghệ An có 3 Vệ, chia làm I§ Sở. 


Đông quản phú gồm có 6 Vệ, môi Vệ có 5 Sở. rêng Vệ Phần 
Oai có 6 Sở. Tống công 31 Sở. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) 
Đông quân phú bao gồm các đạo Nam Sách và An Bang (Khâm định 
Việt sử thônp giám cương mục. Q. 20, tờ 2b). Kể từ năm Quang 
Thuận thứ 8 trở đi thì An Bang tách riêng ra, có đặt Đô ty. Đạo Nam 
Sách trực thuộc Đông quân phu. 


Tây quân phú có 6 Vệ, chia thành 30 Sở. Năm Quang Thuân thứ 
7 (1466), Tây quan phủ bao gỏm các Đạo Quốc Oai và Hưng Hoá. 
Năm Quang Thuận thứ 8 (1467) tách đạo Hưng Hoá ra đặt đưới 
quyền chỉ huy trực tiếp của Đỏ Tổng binh sứ. Đạo Quốc Oai trực 
thuộc Tây quản phủ. 


Nam quân phủ có 6 Vệ. Môi Vệ có 5 Sở, riêng Vệ Hùng Oai 
có 6 Sở. Tổng cộng là 31 Sở. (Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục, Q. 20, tờ 4b). Năm Quang Thuận thứ 7 (1466), Nam quán phủ 
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Phán ba. Lê Thánh Tòng - người đãt nền móng vững chắc và 
xây dựng thành còng nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


bao gồm hai đạo Thiên Trường và Thuận Hoá. Năm Quang Thuận 
thứ 8 (1467) tách đạo Thuận Hoá ra đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp 
của Đô Töng binh sứ. Đạo Thiên Trường trực thuộc Nam quân phủ. 

Bắc quân phú có 6 Vệ. Mỗi Vệ có 5 Sở. Riếng Vệ Tuyên Oai có 
6 Sở. Tổng cộng 3I Sở. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466), Bắc quân 
phủ bao gồm hai đạo Bác Giang và Lạng Sơn. (Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục, Q. 20, tờ 2a). Năm Quang Thuận thứ 8 
(1477) tách đạo Lạng Sơn đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Đô 
Tổng binh sứ, còn đạo Bắc Giang trực thuộc Bác quân phủ. 

Tổng số quân 5 Phủ là: 6 I.600 người. 

Về Quản các đạo (quản địa phương): tại Ì3 Xứ trong vương 
quốc, nhà Vua cho tổ chức ở mỗi xứ một Đô ty. Các Đô ty đảm 
nhiệm việc giữ gìn, đảm bảo an ninh. an toàn lãnh thổ của Xứ. Quân 
của các Đạo không điều động đi các xứ khác. Khi nhà Vua tiến hành 
các cuộc viên chính ở vùng nào thì sử dụng quân các Đạo vùng đó 
phối hợp với quân của Triều đình. Mỗi Đạo (Đô ty) gồm có nhiều 
hay ít Vệ, tuỳ thuộc vào số lượng dân định và tầm quan trọng về mặt 
địa lý quân sự của xứ đó. 

Đô ty Thanh Hoá: 5 Vệ; Nghệ An: 3 Vệ, Thuận Hoá: 4 Vệ, An 
Bang: I Vệ; Thái Nguyên: 5 Vệ. Mỗi Vệ chia làm 5 Sở. Mỗi Sở có 
1.120 người. 


Cách tổ chức quân đội thành ba lực lượng: quân phụng trực, 
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quân năm phủ và quân các đạo (xứ) chứa dựng trong nó những ý 
nghĩa mang tính chiến lược, chiến dịch và chiến thuật rất sâu sắc. 
Với quân phụng trực, nhà Vua luôn có lực lượng trong tay để đảm 
bảo sự duy trì quyền lực mạnh của nhà Vua trước mọi chính biến, 
đảm bảo an ninh cho kinh thành. Với quân của các đạo, các xứ, nhà 
Vua có đủ lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn lãnh thổ tại các địa 
phương, tại các vùng biên ải. biên giới. Lực lượng này đủ sức đánh 
tan các vụ xâm phạm biên giới, đẹp tan các vụ bạo loạn tại địa 
phương. Nếu quân địa phương không đủ sức đối phó với những vụ 
xâm phạm biên giới thì nhà Vua đã có quân của năm Phú. Đó là đội 
quân cơ động. sản sàng được điều đi đề tiếp ứng cho các địa phương. 
Đó là những đội quân có sức chiến đấu cao, có sức cơ động nhanh 
được sử dụng vào những chiến địch, những trận đánh có ý nghĩa 
chiến lược. 


Toàn bộ lực lượng quân sự của Vương quốc Đại Việt dưới thời 
Lê Thánh Tông có khoảng 315.200 người (bao gồm quân phụng 
trực: 108.600 người, quân năm phủ: 6I.600 người, quân các xứ: 
145.000 người ). 


Toàn bộ lực lượng trên đây chia làm hai phiên: một nửa làm 
nhiệm vụ sản xuất, một nửa trực chiến đấu. Như vậy, nhà Vua luôn 
sẵn có khoảng l6 vạn quân để ứng phó với các tình huống cấp bách 
xảy ra. Trong trường hợp cấp thiết, nhà Vua có thể nhanh chóng tăng 
gấp đôi lực lượng để giáng những đòn tấn công mạnh mẽ vào các 
lực lượng thù địch. 
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2. Huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, sức cơ động của 
quân đội 


Văn ôn. võ luyện mới thành tài. Suốt 3§ năm trị vì, Vua Lê 
Thánh Tông luôn chăm lo đến việc rèn luyện nhảm: không ngừng 
nâng cao sức chiến đầu và khả năng cơ động linh hoạt, nhanh chóng, 
thân tốc của quân đội đưới quyền. 

Ông luôn buộc các chỉ huy dưới quyền phải thường xuyên rèn 
luyện quân lính. Để kiểm tra kết quả luyện tập của tướng linh, bình 
kính đưới quyền, cứ ba năm một lần, Ông ra lệnh cho Binh bộ phải 
tổ chức các cuộc khảo thí, thi đấu của quãn đội, mà một người nước 
ngoài (Samuel Baron) đã có dịp chứng kiến và vẽ lại. 

Đến kỳ khảo thí, vào mùa đông, các sắc quân: tượng, bộ, mã, thủy 
quân ở trong kinh ngoài đạo phải tập trung để chịu khảo thí võ nghệ. 

Ngày 23 tháng 12 năm 1478, Hỏng Đức năm thứ 9, nhà Vua ra 
sắc chỉ dinh lệ thưởng phạt trong các kỳ khảo thí võ nghệ đối với 
quân sĩ:'" 


Đôi với bình sĩ: 
- Binh sĩ nào đấu võ nghệ, tháng luôn bốn lần, được thưởng một 
chiếc áo và một quan năm tiền sử.” 


"' Đại Việt sự ký toàn thứ, Bản kỷ thực lục. Quyền XII, Kỷ nhà Lẻ. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr.473. 

“' 36 đồng trinh là một tiền sử. Một quan tiền sử có ¡0 tiền. bằng 360 đồng 
trinh. Một trâu cày có giá Irị chừng ba quan tiền sử. 


311 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TẢN VĨ ĐẠI 


- Ba lần tháng, một lần được chấm diểm bình. được thưởng một 
chiếc áo. 

- Hai lần tháng, hai lần bình được thưởng 6 tiền sử. 

- Một lần tháng, ba lần bình được thưởng 3 tiên sử. 

- Bốn lần được chấm điểm bình cả bốn. được cấp tiền cơm là 20 
đồng tiền sử. 

- Binh sĩ nào cả bốn lần thị đấu đều thua cả bến thì bị phạt hoặc 
bị thải hồi. 

ĐI VỚI quan tưỚnG: 


Những quan võ thuộc các tước Công, Hâu, Bá, cùng tất cả các 
quan võ tronp kinh ngoài đao, viên quan nào có trách nhiệm quản 
lĩnh quân sĩ đều phải vẻ kinh đô đề khảo thí võ nghệ, gọi là “đó 
tí", tức là thi ở kinh đô. Không mội ai được văng mãi. Nếu vắng 
mặt sẽ bị xử phạt nghiêm theo điều luật BLHĐ. **Kjhủ: có kỳ đạt tập 
quản đội (hoặc là duyệt tập) quân lính ai thiếu mặt thì xứ phạt 80 
trương, biêm làm quản định ở bản quân, truy nộp ba {HẠNH HIẾU šHH 
công. Đem người khác điểm mục (điểm danh) thay mình thì chính 
người líHÍt thiếu mặt xứ phạt 60 trượng, biếm hai tt, người lính khác 
đến thay thể xứ phạt 70 trượng, sung làm quản hạng ba (là hạng 
quân thấp nhất, phải phục dịch vất vả). Đội trưởng và Chánh, phó 
nạẹñ trưởng trong bản đội mà mượn người thay thế (hì xứ phạt 50 
trương và đêu bị giáng chức tước ba bậc; lấy người nhà và đây tớ 
vào thay thế rhì vự tội thêm một bậc. Nếu ăn tiên mà cho thay thế 
lại xử thêm môi bậc. Người thay thế phái sung vào làm lính hạng 
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ba trong bạn quán. Nếu cha con anh em thay thể cho nhau thì xử 
phại 80 rnrượng và phạt tiền vắng mặt Ì quan. Nếu có việc lay 
duyên cớ gì, dã trình bày rõ ràng vín cho thủy thể thì không phát 
tôi tà được nộp mói na tiên vắng mặt, Tưởng tiện biết mà dụng 
tung thị xứ biểm một tt, thêm một người thì xứ nặng hơn một bác. 
Nêu sat đi làm tiệc tạp dịch mà có ấn tín của quan trên xét đúng 
sự thực th không phái tộ` (Đ.283). 

Nội dung khảo thí võ nghệ của quan tướng gồm: 

- Thi bản 5 phát tên bằng cung: 

- Thi phóng 5 phát tên bảng tay, gọi là '!¿ tiền”. Loại tên này 
làm bảng tre dài bảng một võ tay (?). Khi gặp quân địch, người lính 
kẹp luôn mấy chiếc lên vào kẽ tay rồi phóng vào đối phương; 

- Đấu khiên. Khiên thường làm bằng mây, tre đan. Khi gập địch, 
người dùng khiên đỡ mũi tên hoặc giáo, mác đâm của đối phương. 

Nếu ai bán trúng được từ 8 đên 10 lần là thượng cấp. 

Bản trúng từ 6 đến 7 lần là trung cấp. 

Trúng từ 4 đến 5 lần là hạ cấp. 

Người bản trúng từ thượng, trung, hạ cấp đều được thưởng. 
Trúng hai, ba lần thì không được thường mà cũng không bị phạt. 
Trúng một lần hay không trúng lần nào thì bị phạt. 

Ngoài việc luyện tập hàng ngày, hàng tháng tại đơn vị, hàng 
nam. trừ những năm mất mùa hoặc bị thièn tai lũ lụt được miễn, nhà 
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Vưa ra lệnh hội quãn năm phủ để tập trận. Cứ vào dịp xuân đến. nhà 
Vua thân ch¡nh tiến hành các cuộc đuyệt quân và tiến hành những 
cuộc tập trận lớn. 


Sử liệu ghi lại như sau: 


Ngày 26 tháng 3 năm 1466, Quang Thuận năm thứ 7, tập thủy 
trận ở Giao Thủy." 


Tháng O1 năm 1467, Quang Thuận năm thứ 8, Vua ngự về Tây 
kinh. Khi trở về tập trận ở sông Thiên Phái (khúc sông Đáy chảy qua 
huyện Ý Yên tỉnh Hà Nam ngày nay).°' 

Ngày 20 tháng 2 năm 1467, Quang Thuận năm thứ 8, diễn tập 
trận đồ Trung Hư ở Lô Giang (khúc sông chảy qua huyện Lý Nhân 
tính Hà Nam ngày nay).'" 


Ngày 23 tháng 2 năm 1467, Quang Thuận năm thứ 8, diễn tập 
trận đỏ Tam tài và Thất môn ở sông Vị (khúc sông Ông Vị tại huyện 
Vũ Tiên, nay thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).'° 


Ngày 26 tháng 2 năm 1467, Quang Thuận nảm thứ 8, diễn tập 
trạn đỏ Ngư đội. Nhạn hàng ở sông An Cha, tập trận đồ Thường Sơn 


0 Đại Viết sứ ký toản thư, Bản kỷ thực lục. Quyển XI, Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.1993., tr.409. 

®!\ Đại Việt sứ kỷ toàn thịt, Sđủ. tr412. 

! Đại Việt xứ kỳ toàn thư, Sảd, tr.415. 

1° Đại Việt si kỷ toàn thư, Sđỏ. tr415. 
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xà ở ngã ba sông Bạch Hạc." 
Vua Lê Thánh Tông thân hành chỉ huy các cuộc tập trận. 


Tháng 4 năm 1469, Quang Thuận năm thứ 10, Vua ra sắc chỉ 
cho các Vệ, Ty Thần vũ, Du nõ, Thần Tý, Vũ lâm, Thiên uy môi khi 
đến phiên túc trực thì thay ban nhau mà chuyên tập võ nghệ, còn 
như các Vệ Ngũ uy và các Sở súng nỏ ở vệ ngoài thì đều ngừng các 
việc tạp sai, dành ra số người canh giữ các nơi. còn thì đều chuyên 
tập vô nghệ. Đến khi hết ban thì tiến hành khảo duyệt, theo lệ mà 
thưởng phạt.” 

Liên tiếp trong các năm Bính Tuất (1466), Định Hợi (1467) và 
Kỷ Sửu (1469), nhà Vua đều có những cuộc tập thuỷ trận lớn trên 
sông. Nam Định Hợi trong tháng 2, liên tiếp có ba cuộc lập trận 
lớn. Phải chăng Vua Lê Thánh Tông ráo riết tập trận để chuẩn bị 
cho cuộc viên chỉnh đánh Trà Toàn vào năm Tân Mão (1471) liền 


sau đó. 
Việc rèn luyện quân lính còn được nhà Vua làm cả những khi 
sắp vào trận. 


Sử cũ chép rằng ngày 02 tháng 01 năm Tân Mão (1471), Hông 
Đức năm thứ 2, Vua cho là đại quãn sắp vào đất giặc, quân lính lại 
càng phải luyện tập. Do đó xuống chiếu cho quân ở Thuận Hoá ra 


! Đại Việt sử ký toàn thịc, Sád, tr415., 
!?' Đại Việt sứ kỹ toàn thịc, Sảd, tr.437. 
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biến tập thủy chiến. '' 


Dưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tông. việc rèn luyện quân đội 
là việc làm thường xuyên theo những chẻ độ, quy định rãi chặt chẽ. 
Hàng tháng có việc luyện quân hàng tháng. Hàng năm có việc hội 
quân tập trận đồ vào mùa xuân. Cứ ba năm lại có một lần khảo thí 
về võ nghệ đôi với tất cả binh lính và quan tướng. Có những lân nhà 
vụa thân chinh chỉ huy quân phụng trực, quân năm phú tập luyện 
trận đỏ trên sông, trên biến. Quân các đạo cũng phải luyện tập. 
Không có lệ miễn trừ cho một ai. Qua khảo thí, ai lập được thành 
tích đều có thưởng. Những người thi hỏng, cả lính lần quan đều bị 
xử phạt. Lính thì đưa xuống làm quản phục địch hoặc sa thải, quan 
thì bị biếm chức, bái chức. Trong BLHĐ có những điều quy định xử 
phat nghiêm khác những quan tướng không chăm lo huấn luyện 
binh sĩ, những bình sĩ lười nhác hoặc trôn tránh việc khảo thí võ 
nghệ: “ Mhững quan tưởng hiệu không siêng năng huấn lHyện quân 
sĩ, lại sai quân sĩ làm việc riêng cho nhà mình cùng là định để lấy 
tiên hay ăn bới, việc nhẹ thì xứ tội đồ hay lưu, việc nặng thì xứ tội 
lưu” (D. 257). Hoặc:“ Khu có đạt tập quán đội (hoặc la duyệt táp) 
quản lính at thiếu mặt, thì xứ phạt 80 trương, biêm làm quản linh ở 
bản quán, truy nộp ba quan tiến sung công... Đội trưởng và Chánh 
phó Ngũ trương trong bản đội mà nưượn người thay thể thì xứ phạt 
80 trượng và đên giáng chức vuông ba bác” (Đ.283). 


"` Đại Việt sử ký toàn thịể, Sảd, tr.442. 
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_—_¬>>————— ———===—m Em“ 


Quân dội dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông nối tiếng là quân 
đội thiện chiến. đánh đâu thắng đó là do vậy. 


3. Rèn luyện kỷ tuật quân đội 


Hoàn thiện cơ sơ pháp lý 


kỳ luát quản đội 


Trong suốt thời gian trị vì đất nước, bên cạnh việc chăm lo rèn 
luyện quân đội về mặt nghệ thuặt. chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu, 
Vua Lê Thánh Tông đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện kỷ luậi 
quân đội. Việc khôi phục lại ký cương đất nước bao gồm cả việc 
rèn luyện kỷ luật quân đội. Việc rèn luyện ky luật quân đội là một 
phân của chủ trương chung trong việc khôi phục kỷ cương đất nước. 
Nguyên tác, phương châm, biện pháp rèn luyện kỷ luật quân đội 
cũng là nguyên tác, phương châm, biện pháp chung của việc khôi 
phục kỷ cương đất nước. Cụ thể là trong việc rèn luyện kỷ luật 
quân đội, trước hết Ông quan tâm đến việc biên soạn và ban hành 
áp dụng những diều luật để phục vụ việc xây đựng. rèn luyện kỷ 
luật quân đội. Chương Quan chính trong BLHĐ và những điêu lệnh, 
biệt lệnh, chính lệnh, quân chính, quản giới mà Vua Lẻ Thánh Tông 
đã ban hành là những cơ sở pháp lý đé rèn luyện kỷ luật quân đội 
của Ông. 


Theo sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Vua Lê 
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Thánh Tông đã ban hành ít nhất 190 điều luật, gồm 58 điều trong 
BLHĐ và 132 điều năm rải rác trong các tài liệu khác được sử đụng 
cho việc rèn luyện kỷ luật quân đội: 

- Trước khi hạ lệnh tiến hành cuộc viên chính đi đánh quân 
Chiêm Thành (9/1470), Hồng Đức năm thứ l, nhà Vua đã ban hành 
24 điều lệnh đánh Chiêm Thành trao cho các quân đoanh và các vệ, 
ty Cẩm y, Kim Ngô, Thần Vũ. Điện Tiền; 

- Tháng II năm 1472, Hông Đức năm thứ 3, Vua ban hành 19 
điều lệnh đi đánh người Man” 

- Tháng [I năm 1479. Hồng Đức năm thứ II, Vua sửa định lại 
biệt lệnh 25 điều về dánh Chiêm Thành và quy định chính lệnh hành 
quân cùng các lệ thưởng công; ” 

- Ngày I4 năm 1486, Hồng Đức năm thứ 17, Vua ban hành diều 
lệnh Hồng Đức quản vụ góm 27 điều; 

- Tháng II năm 1490, Hỏng Đức năm thứ 2l, lại soạn quân 
chính. quân giới. Quân chính là các điều lệnh về hành quân, quân 
giới là các điều ky luật trong quãn đội.'" 


Ngoài những điều ghi chép trên đây của sử liệu, đến nay không 


#' Đại \iết sư ký toàn thư, Sđỏ, tr.445. 
®' Đạt Việt sư ký toàn riuý, Sđd, tr460. 
®' Đại Liệt sứ ký toàn thu. Sád., tr480. 
*' Đại Viết sự ký toàn thu, Sád. tr.498, 
® Đại Việt sứ ký toàn thự, Sđd. tr.509. 
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còn văn bản nào nên không biết rõ nội đụng cụ thể của các văn bản 
ấy. Hiện còn lưu giữ lại BLHĐ mà trong đó có 58 điều luật liên quan 
đến quân đội. Trong 58 điều có 43 điều nêu ở Chương Quân chính, 
2 điều ở Chương Vệ cấm (các điều 66 và 67), 2 điều ở Chương Vị 
chế (các điều 169 và 234), 2 điều ở Chương Đạo tặc (các điều 434 
và 447) và 2 điều ở Chương Trá nguy (các điều 524 và 525). 


Hoạt động chiến đấu của quân đội là hoạt động liên quan đến 
vận mệnh sống còn của Tổ quốc, đến sự sống chết của con người. 
Hoạt động chiến đầu của quân đội diễn ra trên mọi mật trận, Irên 
mọi địa bàn: rừng núi, đồng bảng, sông nước, trong mọi thời tiết: 
lúc tiết trời khó ráo, ấm áp hay mưa gió lạnh rét v.v... Để có thể 
giành được chiến tháng, quân đội không được đẻ bị chi phối bởi 
các yếu tố bên ngoài. Trong hoàn cảnh nào, địa hình nào, thời tiết 
nào quân đội cũng phải năm phần chủ động. Nơi nào thú rừng qua 
được thì quân đội phải đi qua được. Nơi nào đân thường không ở 
được thì quán đội vẫn trụ lại được. Muốn thế quân đội phải có kỷ 
luật thật nghiêm, gọi là ký luật sát. Kỷ luật đó phải được giữ 
nghiêm trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, nội dung ký luật quân đội 
phải được phân ra thành nhiều nội dung cụ thể để có cách luyện 
tập phù hợp với đòi hỏi của các đặc điềm trong từng lĩnh vực hoạt 
động của quân đội. 
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Kỷ luật quân đội bao gồm các loại: 

1) Ky luật trong học tập. rèn luyên sức chiến đấu; 

2) Kỹ luật trong chiến đấu: 

3) Kỷ luật về giữ gìn vũ khí, quân lương: 

4) Kỹ luật trong công vụ của quân đội: 

5) Kỷ luật về giữ gìn bí mật quốc phòng và bí mật quân đội; 

6) Kỷ luật về thực hiện nghĩa vụ bình dịch. 

Trong các văn bản được ban hành đề phục vụ việc rèn luyện kỷ 
luật quân đội của Vua Lê Thánh Tóng không thấy có sự phân loại 
thành 6 loại ky luật quân đội như đã nêu. Tuy vậy, khi xem Xết nội 
dung của các vàn ban đó, đặc biệt là Chương Quân chính trong 
BLHĐ thì thây có chứa đựng cá 6 loại ky luật đó. Đối với các loại 
văn bản khác, tuy chưa biết cụ thể nội dung nhưng có thế biết chắc 
đó là loại kỷ luật nào. Như 24 điều lệnh đánh Chiêm Thành. 19 điều 
lênh đi đánh người Man, 25 điều về việc đánh Chiếm Thành, ban 
hành trong các năm 1470, 1472, 1479 chác chản đó là ký luật chiến 
đấu. I7 điều được ban hành vào năm 1486 là kỷ luật công vu. 2] 
điều được ban hành vào năm 1490 là kỷ luật về huấn luyện và giữ 
gìn vũ khí, quân dụng. 

-_ Về ky luật học tập rên luyện sức chiến đâu 


Trong BLHĐ, có ba điều thuộc nội dung rèn luyện. học tập nãng 
cao sức chiến đấu: “Những quan tướng hiỆH Cai quản từ 3Ÿ vạn quản 
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trở xuống, 50 lính trở lên, nếu không sẵn sóc luyện tập để hàng ngũ 
không chính tê, quán khí không tính nhuệ, biếng nhác việc quấn, 
làm cho quản khí hư hỏng phải sứa chữa, hao tôn tiền công, hay ăn 
bớt của cóng, làm việc riêng, bỏ việc công, xét tôi nhẹ thì bị biểm 
hay cách chức, tôi nặng thì bị đồ hay hát Nếu khi chống giặc mà 
phạm những lôi trên, không kể năng nhẹ, đều phải chém `. (Đ.241) 
Ngoài Điều 24l còn có hai điều khác với nội dung ngăn ngừa và xử 
phạt các hành vi vi phạm kỷ luật rèn luyện, học tập của quân đội. 
Đó là các điều: Tướng hiệu không lo huấn luyện b¡nh sĩ (Ð.257) và 
Khi duyệt quân văng mặt (Ð.283). 


-_ Về ky luật chiến đấu 


Kỷ luật trong chiến đấu là xương sống của kỷ luật quân đội. Kỷ 
luật chiến đấu quyết định sự thắng bại của trận đánh. Người vi phạm 
kỷ luật chiến đấu thường phải chịu hình phạt cao nhất. Trong 43 diều 
của Chương Quân chính thì có 10 điều thuộc loại này: 


1. Tướng hiệu không chống nổi giặc (Đ.244). Tội bị xử chém; 

2. Quân lính lãm trận không theo pháp độ (Ð.245). Tội bị xử chém; 

3. Tranh cướp chiến lợi phẩm hoặc bỏ giặc chay thoát (Ð.246). 
Tội bị xử chém; 

4. Quân tiếp viện không ứng cứu kịp thời (Ð.249). Tội 5ị xử chém; 

5. Đội quân bị giặc bát mất chủ tướng (Đ.251). Tội bị xử chém; 


6. Lâm trận trá: lệnh chủ tướng (Đ.252). Tội bị xử chém; 
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7, Tướng hiệu thua trận (Đ.256). Tuỳ theo trường hợp mà 
định tội; 

8. Quân lính đang hành quân di chiến đấu mà bỏ trốn (Đ.264). 
Trôn từ 15 ngày trở lên thì bị tội giáo; 

9, Do thân tình mà thả tù bình (Ð.279). Tuỳ trường hợp mà xử 
lội đồ, lưu hay chết; 

I0. Cướp bóc của dân đã theo mình rồi (Đ.282). Tội bị xử chém. 

-_ Về kỷ luật trong công vụ quân sự 

Công vụ trong quân đội đòi hỏi phải tuân theo những trình tự, 
thủ tục hết sức rạch ròi mới đảm bảo được tính hợp đông được đúng 
thời gian, đúng địa điểm, đúng mục đích chiến đấu, công tác. Sức 
mạnh Iổng hợp của quân đội trong chiến đấu, trong công tác do vậy 
được nhân lên nhiều lần. Ngược lại thì sức mạnh của quân đội bị 
phân tán và yếu đi một cách đáng kể. Trong BLHĐ có đến 12 điều 
kỷ luật thuộc lĩnh vực công vụ của quân đội: 

1. Điều động quân đội không dúng hạn dịnh (Đ.242). Trong thời 
chiến, tội bị xử chém, sai kỳ hội quân vào thời bình thì bị tội trượng 
hay biếm; 

2. Giả mao giấy tờ của chủ tướng (Đ.248). Tội bị xử chém; 

3. Các quan tự tiện điều động quân mã (Đ.254). Tuỳ theo số 
lượng người bị điều dộng mà bị tội biếm, hoặc đề, hoặc lưu. Nếu 
điều động từ 500 người trở lên thì bị tội giảo; 
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4. Tướng hiệu tự tiện cho quân lính về nhà (Ð.26]). Tội bị xử 
đỏ. Thời chiến bị tội chém; 

5. Cấp phát giấy quân dịch không đúng thể lệ (Ð.266). Tội bị 
xư biếm; 

6. Không cho thay phiên đồn trú kịp thời (Đ.268). Tội bị xử 
biếm hay đồ; 

7. Tướng hiệu không chăm sóc lính ôm (Đ.272). Tội bị xử đồ, 

8. Quan mượn lễ cầu phúc để lừa dân (Đ.273); 


9. Quân thị vệ mang binh tượng, bài đeo không đúng số hiệu 
(Đ274). Tội bị xử biếm hay đồ; 


10. Quan lại không có chiếu chỉ mà tự tiện điều động quân dân. 
(Đ.275). Tội bị xử theo tội phản nghịch; 

1I. Chậm trễ trong việc chuyển vân tin tức khẩn cấp (ĐÐ.277). 
Tội bị xử đồ hay lưu; 


12. Tư tiện miễn quân dịch cho người khoẻ, bắt người yếu đi 
thay (Đ.281). 

Dưới LO người bị xử tội biểm, đồ hoặc lưu. Mười người trở lên 
xử tội tử hình. 

- Về ky luật guf gìn bí mật 

Binh thư cổ có nói: '“Biế? địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”. 
Điều này cũng có nghĩa nếu để lộ bí mật quán sự của mình cho đối 
phương biết thì sẽ bị chúng đánh bại. Ngược lại, quân địch không 
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biết bí mật quân sự của mình thì quân mình sẽ thắng. Đối với quân 
đội, việc giáo dục cho quan tướng luôn cảnh giác, không vì tiền tài, 
gái đẹp, không vì cầu lợi mà tự bán mình cho kẻ địch, không vì khoe 
khoang, hiếu thắng... mà làm lộ bí mật quân sự là công tác giáo dục, 
rèn luyên thường xuyên. Phải dạy cho quan tướng biết và đối phó 
các thủ đoạn moi tin của gián điệp địch. Trong BLHĐ, ở Chương 
Quân chính có 5 điều thuộc lĩnh vực rèn luyện, giữ gìn kỷ luật bí 
mật quân sự: 

I. Quan giữ ải mất cảnh giác để kẻ dịch tập kích bất ngờ 
(Ð.243). Tội bị xử chém; 


2. Tướng hiệu tiết lộ quân cơ (Đ.247). Tội bị xử chém; 

3. Làm chuyện bói toán để nản lòng quân (Ð.250). Tội bị xử chém; 

4. Khi đi đánh dẹp, để lộ tin tức (Ð.255). Tội bị xử chém; 

5. Giữ quan ải không khám xét cẩn thận, để lộ tin tức ra ngoài 
(Đ.278). Tôi bị xử đồ, hoặc lưu, hoặc chết. 

- Về kỷ luật thì hành nghĩa vụ bình dịch tại ngũ 

Trong BLHĐ, ở Chương Quân chính có 6 điều được quy định 
để duy trì kỷ luật về việc thi hành nghĩa vụ binh dịch của người lính 
tại ngũ: 

I. Dối trá để trốn tránh việc quân (Đ.258). Trong chiến tranh. 
tội bị xử chém; 

2. Quân lính mượn người đi thay (Ð.260). Trong chiến tranh, tội 


bị xử chém; 
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3. Đào ngũ (Ð.263). Tội bị xử đê làm lính nuôi voi, hoặc lưu; 

4. Lính thú ở đồn chưa hết hạn đã trốn (Đ.265). Tội bị xử đồ 
hay lưu; 

5. Vắng mặt trong các phiên ứng dịch (Ð.269). Tội bị xử đồ làm 
lính khiêng kiệu; 

6. Giả chết để trốn quân dịch (Đ.271). Tội bị xử lưu. 

- Về kỷ luật giữ gìn vũ khí, bao vệ quản lương 

Trong BLHĐ, ở Chương Quân chính, có 5 diều có nội dung rèn 
luyện kỷ luật về giữ gìn vũ khí, bảo vê quân lương: 

1. Người giữ kho bán trộm đồ quân khí (Ð.253). Tội bị xử chém; 

2. Chuyển vận binh khí để lỡ hạn định (Ð.262). Tội bị xử đánh 
trượng hoặc biếểm; 

3. Trông coi kho để binh khí hư hỏng, thiếu hụt (ĐÐ.267), Tội bị 
xử biếm; 

4. Vận lương sai kỳ hạn (Đ.270). Tội bị xử nặng nhe tuỳ theo 
trường hợp; 


5. Dùng quân nhu vào việc riêng (Đ.280). Tội xử biếm hay bãi 
chức. Bồi thường gấp đôi. 


Thiết lập và duy trì nghiêm | 


kỹ luật đối với người chỉ huy 
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Trong 43 điệu của Chương Quân chính, có đến 21 điều, gần một 
nửa là có nội dung quy định trách nhiệm của những quan tướng lúc 
thường cũng như lúc ra trân. Ngoài ra, còn có 8 điều có nội dung 
quy định tùy thuộc trách nhiệm của người lính, nhưng nếu viên chị 
huy không biết thì cũng bị xử phạt. Nếu biết mà dung túng thì bị xử 
phạt như đông tội. Nếu cộng thêm cá 8 điều này thì số điều luật có 
liên quan đến trách nhiệm của người chỉ huy chiếm quá nửa. Điều 
này nói lên quan điểm đặc biệt của Vua Lê Thánh Tông là trong việc 
rèn luyện kỷ luật quân đội, Ông chú ý trước hết đến kỷ luật của 
người làm tướng. Muốn cho toàn quân răm rắp tuân theo ky luật thì 
trước hết người tướng phai nghiêm. Nếu người cảm quân tự buöông 
tha mình. tự đãi mình cao hơn kỷ luật, giữ mãi thói quen tuỳ tiện 
trong chỉ huy, quản lý quân đội thì không thê tạo được niềm tin của 
người lính đối với người chỉ huy. Trong chiến đáu, người lính đem 
sinh mạng của họ phó thác vào người chỉ huy. Bơi vậy lòng tin tuyệt 
đối của binh lính dưới quyền vào người chỉ huy của họ là mội trong 
những yêu 1ô tao nên sự dũng cảm của người lính, tạo nên sự tất 
thắng của trận dánh. Người tướng giữ nghiêm kỷ luật là tấm gương 
sáng cho người lính noi theo. Vua Lê Thánh Tông hoàn toàn đúng 
khi Ông nhằm vào hàng ngũ tướng lĩnh làm đối tượng chủ yếu cho 
việc rèn luyện quân đội. Mục đích chính là xây dựng lòng tin tuyệt 
đối của binh sĩ đối với người chỉ huy của họ. 


Những điều luật mà chủ thể của tội phạm là những quan tướng 
gồm có: 


!. Tướng hiệu không lo đạy bao binh lính (Ð.241). Tội đồ hoặc lưu; 
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2. Điều động quân đội không đúng han định (ĐÐ.242). Tội chém; 
3. Quan giữ ái: bị tập kích bất ngờ (Đ.243). Tội chém; 

4. Tướng hiệu không chống nổi giặc (ĐÐ.244). Tội giảo hoác chém; 
5. Tướng hiệu tiết lộ quân cơ (ĐÐ.247). Tội chém; 

6. Giả mạo giấy tờ của chủ tướng (ĐÐ.248). Tội chém; 

7. Quân tiếp viên không ứng cứu kịp thời (Đ.249). Tội chém; 
8. Lâm chuyện bói toán để nản lòng quân (Đ.250). Tội chém; 


9. Các quan tự tiện điều động bình mã (Đ.254). Tội biếm hoặc 
Tự tiện phát binh từ 500 người trở lên thì xử giao; 


I0. Tướng hiệu thua trận (Ð.256). Tuy trường hợp mà định tòi; 
I1. Tướng hiệu để lỡ thời cơ dụng binh (Đ.259).Tội lưu hay tội chết; 
12. Tướng hiệu tự tiện cho bính sĩ về nhà (Đ.261). Tội đồ. Nếu 


xảy ra trong lúc đang đánh nhau thì tội chém; 


13. Tướng hiệu chỉ lo làm lễ, để lỡ việc quân (Đ.274). Tuỳ 


trường hợp mà định tội; 


I4. Không cho thay phiên dồn trú kịp thời (Ð.26§). Quá một 


ngày phạt 30 quan: 


15. Tướng hiệu không chăm sóc lính ốm (Đ.272). Tội đô. Nếu 


vì thế mà để quân giặc bát được thì xử đồ, lưu. hay chết; 


[6. Quan tướng mượn lễ cầu phúc đề lấy tiền của dân (ĐÐ.273). 


Tuỳ trường hợp mà định tội; 


327 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TÂN VĨ ĐẠI 


17. Quan tướng không có chiếu chỉ mà tự tiện điều động quân 
dân (Đ.275). Ghép vào tội âm mưu phản nghịch; 


18. Thiếu tướng chỉ huy không trình báo (Ð.276). Xử phạt 70 trượng; 


19. Dùng quản nhu vào việc riêng tư (Đ.280). Tội biếm hay bãi 
chức. Bồi thường gấp đôi, 


20. Tự tiện miễn quân dịch cho người khoẻ, bát người yếu đi 
thay (Đ.281). Một người trở lên xử tội biểm hay bãi chức, mười 
người trở lên xử tội chết; 

21. Cấp phát giây quân dịch không đúng thê lệ (Đ.266). Tội biếm. 


Vua Lê Thánh Tóng đặc biệt chú ý đến việc tướng hiệu lợi đụng 
quyền thế mà bóc lột lính hoặc ức hiếp dân. “Năm I481, Hỏng Đức 
năm thự !2, vua ra lệnh cho các Vệ, Ty, Sơ ở trong: Tráng sĩ, Hiện 
lực, Thần vũ, Điện tiền, Ngũ phú, Mã nhàn, Tuần tượng và các quan 
Phú, Huyện, Châu ở ngoài hoặc có viên nào bóc lột bình lính, dục 
khoét quản đội, cốt sướng nhà mình, không nghĩ phép nước thì ở 
trong các quan chỉ huy Đề dốc, Kiểm điểm, Đỏ đốc, các quan 
Đường thượng và các quan Đoán sự, Kinh lịch, ở ngoài thì hai Ty 
Thừa, Hiến đêu nên lấy công tâm và tham xét dự lưận mà xử đoán. 
Những hạng những lạm kể trên. ty không có tang chứng đích thực. 
nhưng ai cũng biết cả, và những người liêm chính không có tính 
tham ô đều phải kê khai tâu lên, giao cho Cai đạo giảm sát ngự sử 
khám xét đích thực, tâu lên xin khu xử, để tỏ sự khuyên rắn." 


0! Lịch triểu Hiển chương loại chỉ. Tập IV. Nxb. Sử học. H.I961. tr.28 - 29. 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người dặt nền móng vững chắc và 
xây dựng thành công nên quóc phòng và các lực lượng vũ trang... 
Theo BLHĐ. quan tướng không chị phải bị trừng trị do các tội 
phạm đo bản thân gây ra. Họ còn phái chịu trách nhiệm về một số 
hành vị do cấp dưới của họ gây ra mà họ không có kế hoạch chử 
động ngân ngừa trước hoạc vì quan liêu mà không biết được. Có 8 
điều thuộc loại này: 

I. Đối trá để trốn tránh việc quân (ĐÐ.258). Người trốn bị tội 
chém. Quan chủ tướng xử tội lưu; 

2. Quân lính mượn người đi: thay đi đánh giặc (Ð.260). Người 
lính pham tội, xử chém. Quan tướng không biết thì biểm hai tư, biết 
mà làm ngơ thì tội nặng hơn mội bậc; 

3. Đào ngũ (Đ.263). Người lính đào ngũ xử làm lính chăn voi, 
tái phạm thì xử tôi lưu. Quan xã dung túng thì tội nhẹ hơn tội người 
lính trốn một bậc. 

Quan lộ, quan huyện không biết thì phải biếm hay cách chức; 

4. Trốn không ra trận (Ð.264). Trốn trên 8 ngày thì xử tội lưu. 
Trốn I5 ngày trở lên thì xử tội giáo. Viên Chánh, phó ngũ trưởng 
không biết thì xử nhẹ hơn người lính trôn hai bậc. Nếu cố ý cho lính 
trốn thì xử cùng tội; 

5. Lính thú ở đồn chưa hết hạn đã trõn (Đ.265). Người lính 
phạm tội bị xử biếm hay đồ. Các quan ở xã, huyện, lộ thấy có lính 
trồn không bát thì xử biếm hay đồ; 

6. Giả chết để trôn quân dịch (Đ.271). Người lính phạm tội thì 
xử lưu. Chánh phó ngũ trưởng không biết thì xử tội biếm hay đồ; 
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7. Cướp bóc của dân đã heo mình rồi (Đ.282). Người lính 
phạm tội xử chém. Tướng lĩnh lhông kiềm thúc được quân lính thì 
xử phạt 80 trương: 


8. Văng mặt lúc duyệt quâr (Đ.283). Người lính phạm tội bị xử 
phạt 80 trượng, Đội trưởng và Chánh phó ngũ trương bị xử phạt 80 
trượng, bị giáng chức tước ba bịc. 


Trong quân đội dưới thời tn vì của Lê Thánh Tông, việc tướng 
lĩnh chỉ huy đố lôi cho cấp dưới là điều không được chấp nhận. 
Trách nhiệm quản lý của người rên, do vậy được tăng cường. Người 
chi huy tư mình không phạm va bắt buộc họ phải có cách làm cho 
binh lính dưới quyền không vị phạm nữa. Đó là sự khác nhau trong 
trách nhiệm của người làm tướng với trách nhiệm của người lính. 


Trong các binh thư cổ có nói về đạo làm tướng như: “Lính chưa 
ăn, tướng không được kêu mình đói; Lính chưa đu áo ẩm, tướng 
không được kêu minh rét; Tướng phái sớm dậy, khuya năm. Tướng 
phải coi lính như con em mình để cùng vào siHÍt ra tứ. Tướng với 


bình có cát ơn hoà rượu `' hút máu"... 


Vua Lê Thánh Tông không dừng lại ở những điều mang tính 
nguyên tắc của đạo lý. Bảng những quy phạm cụ thể của pháp luật, 


°' Tích xưa nói rằng Tướng giỏi được vua ban thưởng vò rượu ngon. Tướng đỏ 
vÒ rượu xuống suối để ba quân cùng uởng. 

'® Ngô Khởi giỏi dùng bình, Có người lính bị nhọi. Khởi ghé mồm hút mù. 
Người lính khỏi bệnh. Ba quân cảm kích. chiến đầu rất hãng. 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xảy dưng thành công nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 


Ông đã làm cho các quan tướng trorng đội quân của Ông là những 
quan tướng có tài và có đạo đức. 


So với Điều lệnh kỷ luật của quâm đội chính quy hiện đại và các 
tội phạm nhà binh của quân đôi tác chiến hợp đồng quân bình chủng 
ngày nay thì các điều luật về kỷ luật của quân đội đưới thời trị vì của 
Vua Lê Thánh Tông quả là không súc: tích băng. Nhưng trong những 
hoàn cảnh, điều kiện của quân đội khhông có nhiều loại phương liện 
tiến hành chiến tranh, không có nhiều quân bình chủng như quân 
đội của thời kỳ hiện đại ngày nay. thì nội dung của 43*'' điều quân 
chính và 132 điều quân lệnh năm rải rác trong các văn bán khác là 
phù hợp với yêu cầu rèn luyện ky luật quân đội vào thời bấy giờ. 
Mặc dù vậy, các hành vị vị phạm ký luật quân đội vào thời kỳ đó 
không xa lạ đối với tình trạng phạm tội trong quân đội ngày nay. 


Trong vấn đề rèn luyện ky luật quân đội, Lê Thánh Tông đã 
đề lại cho hậu thể hai bài bọc lớn: 


- Hoàn chỉnh cơ sở pháp lý của quốc phòng và quán đội phải 
tiên hành song song với việc hoàn thiện cơ sơ pháp lý quốc gia. 
Pháp luật quốc phòng và pháp luát quân đội là một bộ phận hợp 
thành của nền pháp luật quốc gia và có những mối liên quan, 


0" Trong Bộ luật Hình sự hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam có Chương 
XXIII: " Các tội phạm xâm phạm nghĩa vụ. trách nhiệm của quân nhân”. gỏm 
26 điều luật. từ Điều 315 đến Điều 340. 
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tuỳ thuộc với nhau rät chặt chẽ bởi tiền đẻ của nó là đựng nước 
đi đói với giữ nước, giữ nước đi đói với dựng nước. 
- Trong việc thiết lập, đuy trì nghiêm kỷ luật trong quân đòi 
trước hết và trên hết là làm tốt, làm nghiêm đối với người chì 
huy các cập trong quân đội. 


4. Lá Thánh Tông - vị tướng chiến trường kiệt xuất 


La Thánh Tông là một vị vua. Đối với quân đội, cương vị của 
Ông là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang. là người lãnh đạo về 
mật chiến lược. Ông không cần phải trực tiếp chỉ huy việc huấn 
luyện quân đội. Ông không cần thân chinh ra trận. Nhưng, trong 
hoạt động cụ thể, Ông là người chỉ huy tối cao rất năng động, sáng 
suốt và có tài xoay chuyển tình thế. 


Ông tự chỉ huy các cuộc tập trận. Ông trực tiếp giám sát các 
quan tướng dưới quyền Irong mọi công việc quản lý quân đội. Lê 
Thánh Tông đã ba lần thân chính đi đánh giặc. Cả ba lần đưới sự chỉ 
huy trực tiếp của Ông đều giành được những tháng lợi trọn vẹn. Đó 
không những là chiến công trên chiến trường mà còn là thăng lợi 
trong việc đập tan được ý chí xâm lược lãnh thổ Đại Việt, buộc được 
kẻ địch quy phục hoàn toàn để rồi từ đó vẻ sau chúng không dám 
đụng đến Việt Nam nữa. 


Tài chỉ huy của Vua Lê Thánh Tông trước hết biểu hiện ở kế 
hoạch hành quân mà ngay từ đâu đã hình thành thế bao vây chiến 
lược, rồi chia cắt vụn quân đội địch ra từng phần mà tiêu điệt. Quân 
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Phần ba. Lê Thánh Tông - người đặt nền móng vững chắc và 
xáy dưng thành công nên quốc phòng và các lực lượng vũ trang... 
đội dưới quyền chỉ huy của Ông hành động mau lẹ, thần tốc khiến 
cho quân dịch không kịp trở tay. Ông giáng những đòn tiến công 
sấm sét vào cơ quan đâu não của kẻ địch làm cho chúng ngay từ đầu 
bị rối loan chỉ huy. Sức kháng cự của quân địch bị tê liệt. Tất cả hành 
động quân sự của Ông đều hướng tới mục tiêu tiêu diệt gọn kẻ địch, 
truy kích đến tận hang ổ của chúng, làm bật chỗ dựa gốc rễ của 
chúng, khiến cho chúng lụn bại đần, mất hết cơ sở hòng ngóc đầu 

dậy để trở lại quấy phá Đại Việt như trong các triều đại trước. 


Sư cũ đã chép về chiến dịch vãy đánh Trà Toàn và hạ thành Chà 
Bàn ' vào tháng 2 năm 147L như sau: “fháng 2, ngày móng 5, Trà 
Toàn sai em là Thị Nại và 6 viên đại thần dem 5000 quán và nhiều 
thớt voi ngắm đến sát dinh vua. Ngày mồng 6, Vua bí mật sai bọn 
ta đụ kích tướng quản Lê Huy Cát, Hoàng Nhằám Thiên và bọn liền 
phong tướng quản Lê Thế, Trịnh Văn Sát dem hơn 500 chiến thuyền, 
ba vạn tỉnh bình, ban đêm ra Cửa Ấp và Cửa Toa rồi vượi biển gấp, 
bị mật tiến vào cửa $a Kỳ dựng ly, dắp thành để chặn lốt về của 
giặc. Người Chiêm Thành không biết gì vê việc này. 


Ngày mồng 7, Vua tự mình dân hơn 1000 chiến thuyền, hơn 70 


Cà Bàn. còn có nhiều tên gọi khác : Đồ Bàn, Xã Bàn. Trà Bàn, được vua Chiêm 
Ngõ Nhật Hoan xây dựng từ năm 1000. Thành nằm ở phía Bắc huyền An Nhơn, 
tinh Bình Định. thuộc các thón Nam Tân. Bác Thuận, Bá Canh của xã Nhơn Hậu. 
Thành bị Vua L¿ Thánh Tông triệt phá năm 1471. Năm 1776, Nguyên Nhạc cho 
xây dựng lại và dùng làm Sở chỉ huy của nghĩa quãn, Năm 1778 đồi tên Thành 
Hoàng Đé. Năm I 799, Nguyễn Ánh dồi tên: Thành Bình Định. 
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vạn (?) tỉnh bình ra hai cửa biển Tân Ấp và Cửa Toạ dựng cờ Thiên 
iứ, đánh trồng hò reo mà tiến. Trước đó Vua bí mật sai bộ bính 
tưởng quân Nguyên Đức Trung đân bộ bình ngâm di đường chân 
núi. Tướng giặc trông thấy ngự doanh thì tan vỡ, giày xéo lần nhau 
chạy về Chà Bàn. Chạy đến núi Mô Nô phía tây cửa biển Sa Kỳ 
bông thấy quản của Hy Cát đã chặn đường về. Giặc cuông CHÔH Sợ 
hãi, chạy rể ngang trèo qua chân núi cao. Xác người, ngựa và đồ 
quân dụng đây đường. Bon Lê Niệm, Ngô Hồng tung quản ra đánh, 
chém được một viên tướng giặc, còn thì đêu sợ hãi tan chạy cả. Bấy 
giờ vwa đến Mê Cán"' trng bình tiến đánh, chém được hơn 300 thu 
cáp, bắt sống hơn ó0 tên. Trà Toàn nghe tỉnh em mình thua chạy, rất 
sợ hãi, sai người thân tín mang biểu tới xin hàng. Vua cũng sai sứ đi 
lại khóng ngới. 


Ngày 27, Vua tự mình đem quân đánh phá thành Thị Nại, chém 
được hơn 100 thủ cấp. 


Ngày 28 Vua tiên vây thành Chà Bàn. 
Ngày 29 đến sát chân thành vảy thành mấy vòng. 


Ngày mồng Mội tháng Ba hạ được thành Chà Bàn. bắt sống hơn 
ba vạn người, chém hơn bốn vạn thủ cấp, bắt sống được Trà Toàn 
rồi đem quân về”.®° 


'!' Mẻ Cần thuộc huyện Bình Sm. tỉnh Quảng Ngãi. 
®' Đại Việt sứ tý toàn thư, Bản kỷ thực lục. Quyển XII, Kỷ nhà L4, Nxb. 
KHXH. H.1993. tr448 - 449. 
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Phản ba. Lê Thánh Tông - người đãt nền móng vững chắc và 
xảy dựng thành công nền quốc phòng và các lực lương vũ trang... 


Các cuộc giao tranh bát đầu kể từ ngày 5 tháng 2, khi Trà Toàn 
sai em hản ban đêm ngầm đem quân đến đánh úp quân Đại Việt, nơi 
có dinh vua đóng, cho đến ngày mồng 1 tháng 3. ngày hạ thành Chà 
Bàn. Chiến dịch chỉ xảy ra trong bốn trận đánh: Trân đánh ở núi Mộ 
Nõ, trận đánh ở Mẽ Cân, trận đánh ở thành Thị Nại''' và trận đánh 
cuối cùng: hạ thành Chà Bàn. Cuộc viễn chính của Vua Lê Thánh 
Tông đã diễn ra chi bằng bốn trận đánh. trong thời gian chưa đầy 
một tháng mà kết thúc được bằng tháng lợi hoàn toàn. Có thể nói 
đày là một kỹ lục hiếm thấy trong lịch sử các cuộc viễn chinh. 


Trong trận này, Vua Lê Thánh Tông tỏ ra là một người chỉ huy 
sắc sảo, khi Ông ra lệnh hành quân bằng đường biển. Ông đùng một 
số lớn thuyên chiến để chở 26 van quân thuỷ, quân bộ tung vào trận 
đánh. Các trung tâm quân sự, chính trị của quân Chiêm Thành đều 
gần biển. Trong hoàn cảnh như vậy việc lựa chọn phương án tiến 
quân bàng đường thủy là tối ưu. Nó vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo 
bí mật. Đạt giả thiết, nếu Vua Lê Thánh Tông chia quân làm hai 
cánh thủy bệ cùng tiến quân thì chắc thời gian sẽ lâu hơn, quân thuỷ 
phải chờ quân bộ. Việc hợp đồng tác chiến giữa thuỷ quản và bộ 
binh khó mà thực hiện được. Dùng thuyền để chuyên chở, tập kết 
đại quân, dùng thuyền chở quân đi bố trí, mai phục chặn đường về 
của quân địch, dùng thuyển để đem quân vây hãm thành đô của giặc 
quả là cách tính toán khôn ngoan nhất của người chỉ huy chiến dịch 
vào thời gian, hoàn cảnh của quân đội hai bên đốt địch lúc bấy giờ. 


0' Thị Nại: ở Quy Nhơn thuộc tính Bình Định ngày nay. 
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Trong chiến dịch đánh quân Bồn Man và Lão Qua, đường hành 
quân lại phải vượt qua nhiều núi cao. rừng sâu, vực thảm. Điều kiện 
địa hình, địa thế, thời tiết khác hán với chiến dịch đánh Trà Toàn 9 
năm trước đó. 

Sử cũ chép về chiến dịch này như sau: “Hồng Đức năm thư 10 
(1479), mùa thu, tháng 7 ngày 22 Vua xuông Chiếu thân hành đi 
đánh nước Ai Lao. Tờ Chiếu viết:... Chính tây Tướng quản Lê Thọ 
Vực, đi đường chính chỉ huy các doanh du kích, trước hết hãy giết 
tên chán hiết của giặc Bồn Man để chặt vậy cánh nó rồi chiếm ngay 
đất hiểm yêu lã xứ Trấn Ninh mà đánh vào lòng giặc. 

Chính di tướng quản Trịnh Công Lộ chỉ húy các doanh quân 
thổ bình từ dường An Tây tiến vào để chiếm giữ mạn thương lu. 

Trấn lô tướng quản Lê Đình Ngạn chỉ huy các doanh quản 
hoành đã từ Ngọc Mu đánh tới để cắt ngán giặc chạy. 

Du ky phó tướng quản L¿ Lộng đi đường châu Thuận Môi để 
bóp cổ chẹn lưng. 

Thảo tặc phó tướng quản là bọn Lê Nhân Hiếu theo lôi phú Thanh 
đô để dánh chỗ sơ hở...'' Tháng 8 ngày 23 các tướng thần dem I8 vạn 
qiản chía làm Š đường di đánh AI Lao, Bón Man và Lao Qua.” 


tt! Đại Việt sị ký toàn thự, Bản kỷ thực lục. Quyển XIII. Kỷ nhà Lê, Nšb, 
KHXXH. H.1991. tr.475 - 476. 
*' Đại Việt sự ký toàn thư, Sđd. tr477 - 478. 
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- Sai Chính tây Tướng quán Sùng quận công Lê Thọ Vực dem 
quản đi theo đường chính Tì à Lán"', chỉ huy các Aoanh du kích dánh 
AI Lao và Bồn Man. 


- Sai Trấn lò tướng quản Lê Đình Ngạn chỉ huy các doanh hoành 
đã từ đường Ngọc Ma®' tiến sang để đón chặn dường giặc chạy. 


- ÐĐu ky phó tướng quán là bọn Lê Lông tiến theo đường cháu 
Thuận Môi để chẹn yết hầu giặc. 


- Tháo tặc phó tướng quản Lé Nhân Hiểu dị theo đường phú 
Thanh Đó mà đánh vào chỗ sơ hở của giặc. 


Mùa đông, tháng f0, ngày †!8, dại giá khởi hành đi đánh Ai Lao... 


Tháng l1, ngày mồng Ó, ra sắc cÌủ sai Phó đoán sự Vệ cẩm y 
Trần Báo và Đô chỉ huy thiêm sự Phạm Nhân Kính đến phú Trần 
Ninh để trù tính tại chỗ, lo liệu chứa lương. 

Năm đạo quản cùng hợp đông đánh Ai Lao, phá tan bọn chúng, 
vào thành Lão Qua (Luóng Pha bang). Quốc vương nước ấy chạy trồn. 


Tháng †2, ngày 28, Vua về tới kinh sư. 


Lại đánh Bên Man. Sat tưởng quản Kỳ quận công Lê Niệm đeo 


°' Phu Trà Lân. thời thuộc Minh gọi là Trà Lung. nay là huyền Tương Dương, 
Thanh Hoá. 

° Phụ Ngọc Ma, thời thuộc Minh gọi là châu Ngọc Ma, nay là Trấn Định, 
huyện Đức Thọ. tỉnh Hà Tĩnh. 
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ấn tướng quản mang 30 vạn quân đánh Bồn Man... Quản vào cửa 
di, Cảm Công bỏ chạy rồi chết. Quân ta đốt thành, đánh phá các 


1*ạ4) 


thành khác, đốt các kho tàng”. 


Bằng cách lựa chọn đường hành quân và định ra năm mũi tiến 
quân; với cách chọn tướng điều quân một cách thích hợp, Lê Thánh 
Tông đã chỉ huy được những đạo quân đông hàng chục vạn người 
như điều khiển một số ít người. Với việc thân chính ra tận chiến 
trường để đốc thúc, chỉ đạo các tướng, Ông đã điều hành tiến độ tiến 
quân theo ý muốn. Bằng cách trực tiếp nhận tại chỗ báo cáo kết quả 
các trận đánh của các cánh quân, Ông đã điều chỉnh kế hoạch tác 
chiến, dự trò công việc vận lương, lập kho lương tại chô để tiếp tế cho 
quân đội. Bảng tất cả những biện pháp đã nêu, Vua Lẻ Thánh Tông 
đã tạo ra được sự hợp đồng tác chiến rất có uy lực, rất có kết quả của 
từng cánh quân cũng như của toàn năm cánh quân. Trong hoàn canh 
không có phương tiện thông tin hiện đại như ngày nay mà Vua Lê 
Thánh Tông đã tiến hành được một chiến dịch quân sự hợp đồng tác 
chiến trên phạm vị địa bàn rộng, cách xa nhau hàng ngàn cây số như 
vậy quả là một chiến công xuất sắc về mặt điều binh khiển tướng. 

Lúc xuất quân, lúc vào trận, lúc thăng trận trở về, mọi khâu, mọi 
việc đều suôn sẻ, tuần tự điễn biến theo như kế hoạch đã định trước, 
không hề bị vấp váp, bị chậm tiến độ hoặc phải thay đổi ngược lại với ý 
định ban đâu. Đó là cái tài xuất chúng của người cảm quân nơi chiến địa. 


t\ Đại Việt sự ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyển XIH, Kỷ nhà Lê. Nxb, 
KHXH, H.1993, tr.479. 
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Trong chỉ huy, đốc thúc ba quân lao vào khói lửa của chiến trận, 
Vua Lê Thánh Tông đã rất khéo léo trong việc động viên dũng khí của 
quân tướng. Ông biết khơi dậy trong họ tỉnh thần bảo vệ sự trường tồn 
của dân tộc và tinh thần lập công trong chiến đấu của họ. Đó là những 
việc làm mà ngày nay được gọi là công tác chính trị tư tưởng. 


Trước các cuộc viền chính, cùng với việc ban hành các sắc chỉ 
mà nộ: dung là các điều kỷ luật trong chiến đấu, nhà Vua còn ban 
hành các Chiếu chỉ dưới dạng là các bài “H¡cñ tướng sĩ” và công bố 
rộng rãi cho toàn thê quân đội và nhân dân cùng biết. 


Trong bài Chiếu gửi dến quân, dân trước lúc đi đánh Chiêm 
Thành, có nội dung như sau: '"' 


"Xưa dức Thái Tổ Cao hoàng đế dẹp yên loạn lạc gây dựng nước 
nhà. Thái Tỏng Văn hoàng để kính trời chăm đân kế chí nối nghiệp, 
kính nước lớn, thương nước nhỏ. Bên trong thì sưa sang, bên ngoài 
thị dánh dẹp. Cho nên đến những kẻ mặc xiêm có, búi tác đài củng 
trèo núi vượt biển mà sang châu, muôn nơi đêu mén đức, tám cối 
cũng phục ty. 

Bọn Chiêm Thành ngà xuẩn kia, thập thò trong hang thỏ, nh 
loài ong độc, được nuôi rồi đốt lại, như giống câm thí ăn no rồi lại 
quên ơn; là kể vô đạo lừng khừng, là hạng tiểu trí lần quấn. Thói 
nhơ nhước sờ sờ. quên thân mình không đất ở, lòng gian ác chất 


"0 Đại Việt sứ ký toàn thư, Bàn kỷ thục lục. Quyền XII. Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr44I - 445. 
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chứa, vạch liều kế bắn trời cao. Đức Tiên hoàng ta liền nổi cơn 
thịnh nộ, tính đến mưu xa, nhưng vì ba năm lặng tiếng bát âm"'' mà 
công lớn chưa hoàn thành được. 

Khi Nhàn MiếU?' lên ngôi cả, thì giống nòi chúng đã rất đông. 
Nương chốn Cổ Luÿ như hang cầy, cây thành Chà Bàn như tổ kiến. Điên 
cuồng mất trí, nó xưng bùa là cha chủ, goi đức va ta là chắu con, mắt 
đức ra oat, lại nhận liêu là trời phát, coi nước Việt ta là tôi tớ. Tội ác 
chất chồng. giấu sao cho nổi? Những lời lăng nhục không thể nêu tường. 


Chúng tụ tập bầy đoàn, dám giỏ thói như chó kia cắn trộm, 
chúng lừa khi sơ hở, ngầm xua quân nh lũ qua tưn bây. Đánh cướp 
Hoá Cháu giết quân đồn thú. Kế tẩy trời tội ác, chỉ hơn tháng sẽ dẹp 
yên. Kế đã chẳng thành, muat kia càng vụng. Chết đã sắp tới, toi 
mạng hẳn rồi. Đã mà chẳng thấy gì, còn mở mồm nói láo. Kế đã 
cùng nên lòi quấn, sắp làm phản phải thẹn thùng. 


Rôi như loài cáo xiểm nịnh với Vên Kinh"' ton hồi để gièm pha 
người khác, định như giống tắm ăn lấn ra Tương quận”" tính toan 
đâm trước mặt sau hứng. Mong cột đông dựng ở Hoành Sơn”, để 


0' Tức là thời gian ba năm để tang vua cha Lê Thái Tổ. Lê Thái Tông bỏ hẳn 
mợi trò vui chơi, múa hát, âm nhạc. 

Tức Lê Nhân Tông 

® Yên Kinh: Kinh đô nhà Minh. Trà Toàn sai sứ sang Yên Kinh xiếm nịnh vua 
Minh. giêm pha Đại Việt. 

'* Tượng quận: Vùng đất Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế ngày nay. 
® Ý nói Chiêm Thành muốn dựng cột mốc biên giới đến phía Bác tỉnh Quảng Bình. 
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quán Hán xuống đến Bắc dạo `. 


Réu rao tổ bậy, gièm nhằm chẳng thừa. Lại vụ cáo ta điện động 
binh sĩ muôn người, sắp thôn tính cối bờ triều Bắc” lại bảo ta như 
hai mặt trời cùng mọc, tự tôn là Hoàng để nước Nam, báo là ta cướp 
mát lễ cống ngọc vàng, bdo là ta tranh mắt giống vơi cái trắng". 


Coi khinh dân ta hơn cổ rác, nay đã tám sáu độc hại người, tưởng 
chiếm nước ta để nứa chơi cờ, xương Bồng Nga còn hòng đến nhặt. 
Cứ cơi mọi hành vì, lời lẽ của nó đều là muốn đạp đồ tông miếu đòng 
giống cưa (ta. Miat kế sáu nhí vậy, tôi ác nào không làm. Khuến nhà 
Minh ngờ vực, gin sắc thu hỏi mấy năm liền, vì lĩ giặc hung hăng, xe 
đổ cứ lân theo vết cũ. Gông đáng ngập tai cũng đáng, lo đến cháy dạ 
chẳng sai. Thế nguy nhì qua đậu tổ cao, lại dám khinh thường triểu 
sứ, nhìn hẹp tia ếch ngồi đáy giêng, cả gan chế nhạo sắc thư. 


Ngày một quá, tháng mội hơn, kẻ nọ xướng, lũ kía hoa. Cùng 
một duộc gây hoa loạn, coi bạo ngược chẳng hề gì. Ngập ngựa hôi 
tanh loài chó lợn, cướp ngôi, giết vua, đuổi con cháu Bỏ Đề" ra 


'' Bác đạo: Chưa rö địa danh, câu này muốn nói Chiêm Thành xúi quản Hán 
mỡ rộng biên giới đến tận vùng bác của Đại Việt. 

*' Câu này có ý nói Chiêm Thành xiêm nịnh rằng Đại Việt muôn tranh giành 
ngồi vị với nhà Minh. 

' Nhà Minh đòi Chiêm Thành cống voi trắng. Chiêm Thành bảo Ia đã tranh mất. 
® Chế Bông Nga: vua Chiêm. xâm lược Đại Việt, bị chết tại trận không mang 
được xác vẻ. 

® Ý nói vua Chiêm đuổi dân Đại Việt đang sinh sống tại đất Chiêm ra khỏi nước. 
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ngoài cõi. Nhảdm tin phát quỷ dựng tháp chùa, bịa điển hoạ phúc, cho 
đòng giống Trà Toàn được sinh sôi. Cảm mổ thụ làm khốn khó đân 
trời, cấm nấu i10, việc tế thân phải bỏ. Con trat, con gái thấy đến Ío 
vất vả châu hầu, kẻ goá, con cói, chịu mãi cảnh thiêu người, cắt mũi. 


Dán Chiêm Thành thì năng thuê, tham hình, người Thị Nại thị 
quan cao. tước trọng. Đàn ông, đàn bà của ta nó bắt làm nô lệ, từ 
tội của ta nó hệt thay bao dung. Dân hat vong"' phải chụm chân mà 
chịu oan, suốt cả nước kêu trời nhưng không lôi. Đứa nẹd trọ, nhà 
sắp bị đốF”, càng giở trò gian, mạo xưng phong hoá, kẻ làm ác trời 
không cho yên, vẫn thói hung tàn mà làm chính sự. 


Tiếu nhân lên ngôi báu, nước lớn thành kẻ thì. Trong lòng vấn 
đòm ngó Trắm, ngoài mặt công hiển giả vờ. Ví phỏng cáo kêu nơi dê 
lý" thì mới cam lòng, nào ngờ kiến họp đất Thần châu"' để hòng 
thoa chí. Ta buông lỏng, nó kéo đàn đến cướp, ta gùfơng cung, lại 
vẫy đuôi xin tha. Thực là kẻ thì của tông miễn vã tắc, là tai hoạ của 
sinh dân muôn đời. Nó nghĩ là roi dâu đài không quất đến bụng 
ngựđ `”, gió cuối cơn không cuốn nốt lông hông. Mang dã tâm gáy 
loạn làm càn, thực phải tội đáng phải giết, đáng phải trí. 


" Ý nói đến đân Đại Việt mới đi cư đến châu Thuận Hoá để khai phá. 

®' Ý nói kẻ trú ngu mà lấn quyền tất bị đốt nhà. bản thân bị sát hại. 

'* Cáo kêu nơi đê lý nghĩa là kinh đô trở thành nơi hoang tàn. Câu này có ý 
nói là phải phá (tan kinh đỏ nước Chiêm thì mới cam lòng. 

“*' Thần Châu chỉ đất nước nói chung. Câu này có ý nói rầng giặc hội quân vào 
CƯỚP nước ta. 

® Ý của hai câu là Chiêm thành cho là Đại Việt ở xa và yếu nên khóng thể 
đánh tới được. 


342 


Phản ba. Lê Thánh Tông - người đạt nền móng vững chác và 
xây dưng thành công nên quốc phòng và các lưc lượng vũ trang... 


Bác hào kiệt nghiên răng mà tức giận, người trung nghĩa thấy 
thế mà trong dạ đau thương. Nó đảo lộn hết lẽ thhty chung, trí cồn 
con mà đòi mút lớn. Ta điển chương phép tắc còn đó, gây phản 
nghúch luật pháp không tha. Không ra oat thì nó không chữa, trừ tàn 
bạo man (Ì! cũng trị. 


Trảm thể lòng thượng để, nối chỉ vua cha. Giết kẻ thì chín đời 
theo nghĩa Xuân thut'', đinh mưừu kế vẹn toàn cho yên đất nước. Cứu 
tmutðn dân thoái khối vòng điều dưứmg, dẹp nước loạn đã trái đạo lâu 
năm. Đánh phản nghịch, cứu sinh dân, thánh triết phải bày tổ ty vũ, 
trồng mầm nhản, nhổ cội ác. đất trời cũng lấy đó làm lòng. 


Bởi vì DỊ, Địch từ xưa là mối lo cho nước, cho nên thánh vương 
khi trước, cung nỏ phải ra oai. Cứu Lê loạn đức, hoàng đế phải dùng 
bính°', Tam Miêu bát kinh, Đại VĂ gọi quản sĩ". Tuy dụng bình là 
điều thánh nhân cực chẳng đã, nhưng lắp pháp cốt để bọn ngoan 
ngu phải hay. Sương mù sao che nổi ánh mặt trời, giường mình há 
để kẻ ngoài nằm ngáy? 

Ta đã chọn hàng loại tướng tài, đã mộ vô vàn quân giỏi. TY hổ 
vạn người, thuyên ghe ngàn dám. Bình sĩ trăm lan dũng cảm, người 
người chỉ một quyết tâm. Ai cũng nắm tay dua nhau lên trước, tản 
lệnh đợi lúc ra tay. Nguyện xin đắp côn chón xác giặc, mong cho sử 


1 Tể Tương công diệt nước Kỷ, trả thù cho Ông Tổ 9 đời của mình là Tẻ Ai 
công được sách Xuân thu ca ngợi. 

?' Cứu Lê: tén tộc người cổ ở phía đông Trung Quốc. có Tù trưởng là Xuy Vưu. 
®% Tam Miêu: tên tộc người cổ ở phía Nam Trung Quốc. 
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sách mãi ghỉ công. Ra quản có danh nghĩa, phạm tội quyết không tha. 


Trảm chỉ huy cờ vớ, hiệu lệnh binh thần. Kính đem mệnh lệnh 
của trời, làm việc đánh giết kẻ ác. Bóng cờ rợp đồng nội, nh mây 
cuốn gió bay, lưỡi búa loáng trên không, tựa nắng chang, tựa sao 
chói. Dễ dàng như bóc mo nang, thuận lợi như bẻ cành mục. Giặc 
tận nhìn, sấm sét gấp, bưng tai nào kịp, quân đi trên chiếu, hứa 
bừng bừng vèo cháy mảy lông. Công một buổi sẽ hoàn thành, hận 
trăm đời sẽ rửa sạch. Lại vì dân trừ loài sâu độc, chẳng để giặc cho 
con cháu đời sau. Khinh Vũ Để"' nhằm về không thôi, khen Văn 


tụ 


Vương mở mạng bờ cối. 

Ôi! Giặc cùng, mổ đê không máu", nên học xưa tháng 6 ra 
quân 'Š' Cối Nam thây lợn lắm bàn" chẳng dợi 7 tuần quy phục.”' Bố 
cáo trong nước, cho mọi người nghe”. 


Trước khi đưa quân đi đánh Bồn Man, tháng 6, ngày mồng 7 
nãm 1479, Hồng Đức năm thứ 10, Vua xuống chiếu; 


“+ Ý nói hành quân thuận lợi không gặp khó khăn. trở ngại gì. 

Hán Vũ Đế nổi tiếng "cùng binh độc vũ” là người hiểu chiến. 

®' Chu Văn Vương: vua khai sáng nhà Chu ở Trung Quếc. 

° Ý nói những kẻ cô độc không ai theo, như người mổ thịt dê không có máu. 
 Rợ Hiểm Doãn xâm lược. Chu Tuyên vương dem quân di đánh vào tháng 6. 
lúc trời đang nắng gắt. Ý nói ra quân phải kịp thời. 

* Lợn lắm bùn: ý nói bọn giác Chiêm Thành hôi tanh, bấn thíu. 

? Vụa Thuấn chính phục nước Tam miêu trong thời gian chưa đến 7 tuần. 

! Đại Việt sử ký toàn thư, Bàn kỷ thực lục, Quyền XIII, Kỷ nhà Lê. tr473 - 475. 
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“.. Giác Bồn Man Cảm Công ở ngoài có xa xăm. Thánh Tổ ta 

lượng như biển cả bao dung, nhí mùa xuân nuôi dưỡng, cho Tư 
Ngao"'' sống sói trong có tranh, Văn Hoàng ta lòng nh núi lớn chứa 
dáy, nhì sóng sản chơ năng, mặc Quy Mạnh,” nghênh ngang ngoài 
sỏ đống. 


Thế mà nó dụ muông thú không chịu đổi thay, tính dã man khó 
bé thuần hoá. Lừng khừng như loài lợn ốm cây, điện đao tựa mội 
phường dối trá. Bở chức phiên thản mà lười dáng lê cống, mang lòng 
lừa trời mà làm nhục sứ thần. Mưu việc chẳng lành, làm sao nên 
được! Tỉnh ma nhiều cách, đám dựa kẻ trái mệnh để làm càn, sấm 
sẻ! ra oai, phải dem quản chính nghĩa mà hơi tội. Trước còn ôm đầu 
chạy trốn, nín thơ, nắn mình, sau lại vậy đuôi kêu tương vội vàng 
nóp đất. Tráảm thương hương dân sống mội phương, tha cho tôi ác 
dáng muôn chết. Đăit quận huyện để trị biên cương, đổi ảo xiêm mà 
trd@ an tHỚC. 


Niướng nó vấn ngoan ngan như gỗ đá, uống phụ lòng tốt của đất 
trời, buông lòng tham sâu như khe hang, dao danh: phận lộn ngược 
giày mít. Lộng hành quyền bính, chém giêt tứ tung, bán cả ruộng 
dán, vợ vét tiên của... Bày kế gián điệp hòng nhòm ngó nước !q, đãi 
lời điên toa để mẻ hoặc ngoài cói. Bọn gian ác Lê Khai thì dung túng 
che chớ, người Thổ tủ Hàn Triệt lại giam giữ không thả. Thích tên 
1''Tư Ngao: Tù trưởng một bộ lạc thời vua Nghiêu. 
®' Quý Mạnh: Quý Tôn thị và Mạnh Tön thị là những quan đại phu nằm giữ 
quyền bính ở nước Lỏ thời Xuân thu. 
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bán nước Đức Lân mà kết làm phụ tử, ghét người tích trữ Lang Tủúng 
thì giết cả nhà. Nhóm họp lí bè, thường chống lại quan triểu cai trị, 
giả kính trái mệnh dám để chậm con tín vào châu. Trong tin lời yên 
tăng gian tà, ngoài dựa tiếng Lão Qua tiếp viện. Chế sứ Nguyên Tứ 
Nghỉ hơn vài mươi bọn, trăm cách chống lạt mà không nghe, đại 
thân Vương Văn Đán hơn hai mươi người bông chốc đánh giết mà 
chẳng nề 


Lại còn đào hào, sửa giáp, phục kích, đóng đồn. Tự cho là bụi 
tre rậm có thể nắu mình, quen làm kế qua ngày sông tạm, tự nghĩ là 
loài chó đại có thể gây độc, dám lập miứt quay lạt cắn cân. 


Kìa như Cát Bá giết mội đứa mang cơm mà Thương Thang dấy 
bình đánh trước "'' Lâu lan cướp một người đĩ sứ mà Hán Đế ra quân 
không tha.” Huống chỉ tên đâu số Cảm Cóng, thói đố ky ngày càng 
quá quải. Nó xé xác quan ấp tế của ta, nó băm vằm quân đồn thú 
của ta. Nôi căm giận đâu chỉ chứa đây lông ngực, tội ác kỉa còn 
nhiều hơn tóc trên đảu.... 


Đặc sai Thái tý Sùng quận công Lê Thọ Vực, Đoan vũ hâu 
Trịnh Cóng Ló, Diện hà bá Lê Hy Cát đeo án tướng quản, trao cho 
20 vạn quản tính nhuệ, hẹn đến tháng 8 năm nay, chia đường liên 
quân, kể tội đến dánh. Tập hợp binh sĩ như hố nhà beo, gióng trông 


0 Cát Bá. vưa nước chư hâu thời Hạ. tàn ác. giết cả đứa trẻ mang cơm ra ruộiig 
rồi cướp cơm. Thanh Thang dấy binh tiêu diệt nước dó. 

Lâu Lan ở vùng Tây vực. đón dường giết sứ giả của Hán Vũ Đế, Hán Chiếu 
Đế dấy binh tiêu diệt nước dó. 
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hành quân thẳng sào huyệt giặc. Để dán cối xa được chân chiếu ấm êm, 
khiến dáng hưng ác phải kình nghệ phanh xác. Liừng lây danh thiêng 
chói lọi, theo trời nêu ty thể Chế tre, liên tiếp tín vi rạng rỡ, hẹn ngày 
tâu thẳng trận trở về. Bố cáo trong ngoài thay đêu được biết". 


Mùa thu, tháng 7, ngày 22 năm l479. Hông Đức năm thứ !0, 
Vua xuống chiếu thân hành đi đánh nước Ai Lao.''' Tờ Chiếu viết: 


® Kinh thư ghỉ: Ke vô đạo thì thúc đây cho điệt vone, người có 
dạo thì gi? gìn cho còn mất, nhút thể thì nước mới phỏn vinh... Chú 
LẺ nói: “Kẻ nào giết người liên hại xinh dân thì phải đánh, kẻ nào 
cậy hiểm trở, không phục từng thì phải chiếm”. Câu nói trị đời của 


thánh hiền xưa nay ván là mỘi. 


Duy nước Lão Qua kia, giáp giới cối tây. Đương khi Thánh Tổ 
dẹp giặc Ngó cuồng bạo, đã nhòm sơ hở đánh úp quản ta, đến lúc 
Thần Vũ giết tên Nghiêm hung tàn, lại gutp kế gian đánh chiếm. CÍn 
vì ke thà của vua cha chưa diệt, mà dị địch kta bạo ngược càng già. 
Kiêu ngạo muôn bề, lãng toàn trăm phách. Gọi Cao Hoàng” là em, 
cot Đụ Miếu" là cháu lên mặt như ếch dáy giếng khác gì. Sang cướp 
châu Lang Chánh, sang quấy phí An Táy, nhĩ nọc còn độc hơn loài 
ông bọ. Vườn tược Sâm Thượng, Sâm Hạ, nó ăn lấn như tắm, nhân 
dân biên giới của ta nó lấm léi cắn trộm. Thuán Bình, Sa Bói do 


"‹ Đại Việt xử ký toàn rhịr, Bản kỷ thực lục. Quyến XI. Kỷ nhà Lẽ. 1r.476 - 478. 
Chỉ Lê Lợi. 
° Chị Lê Thánh Tòng. 
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vậy rôi ren. Lâm An, Quy Hợp bị cliing dày xéo. Thang Thượng, 
Thang Hạ là biên ấp của ta, nó cướp đoạt hoành hành. Đạo Luân, 
Đạo Xa, tên thổ tì phản ta, nó kêu gọi, chứa chấp. Sứ của nó sang 
thông thì ta hậu đãi cho về, quan của ta giao thiệp, nó lại bắt giữ bỏ 
ngục... Đáy đảu chỉ là môi lo một thời Hơi cương giới, mà thực là 
mối th muôn kiếp của nước nhà... 


Người có sức vác đỉnh, dựng cờ đều tập họp trong quản ngũ, 
kẻ có tài nhảy xa, vượt di, đều xô đến dưới bóng cờ, Người bàn 
luận quán cơ, giúp thém mưu ké, kẻ núi rừng án dát đóng góp tài 
năng. Người người đếu hăm hở vung gươm, ai đi cũng múa tay 
nhảy nhót. Hãy xem ý chí của ba quân, đủ biết lòng người đều 
muốn đánh... Nó như ong đàn kiến ÌÑ, cố giữ thì được bên nọ, nứng 
đàng kia, nó Hứa hươu chạy, qua kinh, đánh lại thì thể đã chứa, lực lại 
yến. Liệu mứt lược tạ đã bày trước, biết quân giặc tất phải cảm th. 


Nay Trắm tự cấm cờ mao I:ắng điều khiển, tự cẩm lưỡi búa vàng 
chỉ huy. Đánh dẹp đất Man, trói bắt giặc Man mà đời trước không 
bắi được, kế tục ông cha, làm xong công việc mà người xưa chưa thể 
làm xong. Để cơ đỏ lâu đài đến muôn đời được mở mang, để sỉ nhục 
to lớn của trăm vua được rửa sạch. Trên trời cao, dưới đất rộng, 
sáng soi công liệt huy hoàng, đông giáp biển, nam gặp sông, mở cơ 
đồ sáng lạng. Bố cáo trong nước, để mọi người hay”. 


Chiếu ra trận của Vua Lê Thành Tông đúng là những bài hịch, 
những áng văn được trau chuốt kỹ từng câu, từng chữ. Khi đọc trước 
ba quân và bá tính, lời của bài hịch có sức cuốn hút người người đến 
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nghe. Ảnh hương bài hịch có sức vang đội đi kháp bốn cõi. Nó thấm 
sâu vào tận lòng người, làm rung động mọi con tìm. 


Trước hết, các bài hịch nêu bật tính tàn bạo, hung ác của kẻ thù, 
tính hợp đạo trời, hợp lòng dân, nói chung là tính chính nghĩa của 
các cuộc ra quân của Đại Việt. 


Gây ra hoạ binh đao trước hết là do sự khởi hấn của kẻ thù, cho 
nên "...dụng binh là cực cháng đã!”. Chiến tranh của người Đại 
Việt là để “rồng mâm nhăn, nhỏ cội ác". Do vậy, đó là cuộc chiến 
tranh để tự vệ. Ông thổi bùng ngọn lửa căm thù giặc trong toàn dân, 
trong ba quân. khiến cho: '“người có sức vác đỉnh, đựng cờ đều tập 
họp trong quản ngũ, kẻ có tài nháy xa, vượt di đếu xô đến dưới 
bóng cờ. Người bàn luận quán cơ giúp thêm mưu kế, kẻ núi rừng 
án dát đóng góp tài năng. Người người đêu hăm hớ vung pươm, 
di dị cũng múa tay nhay nhót...". 


Trong bài hịch, Ông đã khéo léo nêu cho quân tướng biết được 
ý nghĩa, tác dụng của các trận đánh sắp tới và cũng từ đó Ông nhấn 
mạnh đến vai trò, trách nhiệm nặng nề và vinh quang của mỗi tướng 
lĩnh, binh sĩ mà quốc gia đamg đặt lên vai họ. Họ sẽ tự hào với người 
đương thời và với hậu thế về những chiến công của mỗi người đã làm 
nên trước lịch sử: "*Cóng mỏi buổi sể hoàn thành, hận trăm đời sẽ 
rửa sạch, lại vì dân trừ loài sáu độc, không để giặc cho con cháu 
đời sau" hoặc '“Đánh đẹp đất Man, trói bắt bọn giặc mà đời trước 
không trói bắt được, kế tục ông cha làm xong công việc mà người 
xưa chưa làm xong). 
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Trong bài hịch, Ông còn chỉ rõ cái thế tất bại của kẻ thù, cái thế 
tất thăng của chiến dịch bàng cách công bố rõ kế hoạch hành quân 
của chiến dịch cho ba quân đều biết. Bằng cách đó, Ông đã truyền 
niềm tin thắng lợi cho ba quân trước khi trận đánh chưa bát đầu. 
Chưa đánh mà đã biết chác là tất tháng. Phải là người tướng kiệt xuất 
và có niềm tin mãnh liệt vào tính chính nghĩa và tính tất thắng của 
cuộc chiến mới dám làm như vậy. 


Quân Thuận Hoá bát được Trà Toàn dẫn đến trước mặt Vua. Trà 
Toàn cúi đầu quỳ xuống. Vua cho gọi Lẻ Thọ Vực đến và bảo với 
Trà Toàn rằng: “Đây là Điện tiền Đó đốc. Khi đánh thành Chà Bản, 
trèo lén đánh thành trước tiên là người này đây. Trà Toàn nhìn Lê 
Thọ Vực một hồi lâu”*'' Trà Toàn nhìn hồi lâu mà không nói được 
điều gì. Cũng đúng thôi. Trà Toàn chưa hết kinh hồn bạt vía vì những 
đòn tiến công sấm sét của quân Đại Việt, nay lại sửng sốt trước mội 
sự thật mà y chưa hề nghe nói, chưa hề chứng kiến. Người đứng 
trước mãi y là viên Đại Đô đốc của quân đội lừng danh - người chi 
huy của hai chục vạn quân lại là người đầu tiên nhảy lên chiếm 
thành, dân đầu cho hàng chục van quân xông vào trận đánh san 
pháng thành Chà Bàn của y. 


Đây cũng là một cách động viên. khuyến khích ngay tại mậi 
trận của vị chỉ huy tối cao đối với mọi tướng lĩnh và binh lính dưới 
quyền. Bằng cách như vậy, Ông muốn bày tỏ và toàn thể tướng lĩnh 


“' Đại Việt sử ký toàn thứ, Bản kỷ thực lục. Quyền XII, Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr450 - 451. 
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Phản ba. Lê Thánh Tỏng - người đặt nền móng vững chắc và 
xây dưng thành công nền quốc phòng và các lực lương vũ trang... 


quân sĩ cũng đều hiểu được thông điệp của nhà Vua rằng Vua theo 
dõi sát sao mọi diễn biến của trận đánh. Vua biết và đánh giá cao 
công lao trong chiến trận của mọi người. 

Vua Lê Thánh Tông qua là bậc thầy trong công tác động viên, 
khích lệ quân đội. 
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LỜI KẾT 


Nhà Vua Lê Thánh Tông thọ được 56 tuổi. Ông ở ngôi được 38 
năm. Bằng những cách tân mạnh dạn, phù hợp với quy luật phát 
triển của xã hội, Ông đã làm thay đối số phận của trãm họ. Dân 
chúng dưới thời trị vì của Ông được sống trong cảnh thái bình yên 
vụL. Đời sống của đân chúng ngày càng được ấm no, hạnh phúc. 
Ông đã tạo ra được nhiều thay đổi, chuyển biến tiến bộ mang tính 
cơ bản và lâu đài cho Vương quốc Đại Việt. Việt Nam dưới thời trị 
vì của Ông đã phát triển một cách hài hoà trên nhiều mặt và đạt được 
nhiều thành tựu rực rỡ, sáng chói nhất so với các thời thịnh trị dưới 
các triều đại Định, Lê, Lý, Trần. 


Lê Thánh Tông bái đầu sự nghiệp làm vua trong hoàn cảnh, tình 
thế đầy rây những biến có gay cấn và nan giải. Dưới thời vua cha Lê 
Thái Tông, vua anh Lê Nhân Tông cho đến khi Nghị Dân, con 
trưởng Lê Thái Tông làm cuộc đảo chính cung đình bảng hành động 
giết em ruột của mình đề cướp ngôi, thì khủng hoảng xã hội đã tiến 
đến giới hạn đồ vỡ. Trong nước lòng dân ly tán, kỷ cương rối bời, 
chính sự bê trễ, sản xuất đình đốn. Ở chốn biên cương có những tù 
trưởng làm phản. Chúng cấu kết với kẻ thù bên ngoài phá rào, lấn 
sân. Kẻ thù bên ngoài, bọn phản bội bên trong mưu tính cùng nhau, 
từ nhiều phía xông thẳng vào đạp đổ ngôi nhà Đại Việt. Vận mệnh 
của đất nước như gươm kề lận cổ, súng gí tận lai. 


kh, 


LÊ THÁNH TÔNG 
VỊ VUA ANH MINH, NHÀ CÁCH TÂN VĨ ĐẠI 


Lê Thánh Tông được các lão tướng, đại thần đi đón về rôi tôn 
lên ngôi vua. Ông đã có lần tự bạch rằng Ông vốn không có ý định 
làm vua. Trong tình thế như vậy, nhiều nhà vua không khống chế nổi 
sự lộng quyền, lạm quyền của những ké đã có công đạt họ lên ngôi 
báu. Quan lấn át vua. Vua hữu danh vô thực. Đất nước, do vậy, lại 
tiếp tục rơi vào khủng hoảng. 


Nhưng với nhà Vua Lê Thánh Tông thì tình hình diện biến lại 
khác với thông lệ đã biết đến. Với trí óc sáng suốt hiếm thấy, với 
tính kiên trì trong phấn đấu để đạt tới mục đích đã hướng tới, với sự 
tỉnh táo. thận trọng, quyết đoán trong thực thi và bằng nhiều cách 
tân táo bạo, mạnh mẽ, Lê Thánh Tông dần đần đã chế ngự được sóng 
gió, phong ba bão táp để đưa con thuyền Tổ quốc thoát khỏi mọi 
hiểm nguy và cập bến đại thịnh, đại trị nhất trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. 


Thành công trước hết trong trị nước an dân của Lê Thánh Tông 
là Ông nhanh chóng khôi phục và duy trì được kỷ cương, phép nước 
nghiễm minh trong vương quốc. Tình trạng này được duy trì một 
cách vững chắc trong suốt cả thời gian trị vì của Ông. Đó là tiền đề 
cho mọi thành công của những cách tân của Ông. Đạt được thành 
công này là do Ông đã biết dùng pháp luật kết hợp với việc giáo đục, 
nuôi dưỡng thuần phong mỹ tục làm phương châm để cai trị đất 
nước. Trong tất cả các trước tác của Ông, không có chỗ nào Ông nói, 
viết về học thuyết pháp trị kết hợp với đức trị. Ông là người sùng 
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—ẽ 


Nho và rất thông thạo lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc. 
Không có sử liệu cho biết là Ông chịu ảnh hưởng đến mức độ nào 
học thuyết pháp trị của Hàn Phi, Thương Lỡng, Thân Bất Hại và các 
pháp trị gia khác của Trung Quốc thời cổ. Nhưng việc Ông ca tụng 
và khuyến khích thuần phong mỹ tục là điều được thể hiện nhiều 
trong các trước tác của Ông. Vua Lê Lợi. ông nội của Ông, dã từng 
nói: “Ïr‡ nước phái có pháp luật”. Vì vậy, căn cứ vào những sử liệu 
đã có thì có thể kết luận rằng Ông là người trị nước theo học thuyết 
pháp trị kết hợp với đức trị. Ông toàn tâm, toàn ý cho việc hệ thỡng 
hoá, pháp diễn hoá pháp luật và thường hay ban hành các văn bản 
dưới dạng các van bản pháp quy để làm cơ sở pháp lý thống nhất cho 
việc cai 1rị vương quốc. Thí sinh phải thị đô trong kỳ thi pháp luật 
mới được xét bö làm quan hoặc lại. Ông thường huân du cho quan 
lại tại chức phải thường xuyên giáo dục pháp luật, đem các Sắc chỉ, 
Huấn thị của vua ban hành để giảng giải cho dân hiểu v.v... 

Dưới chế độ phong kiến, có nhiều vị vua thường nói trị nước là 
phải có pháp luật. Nhưng trong thực tế, đã là vua thì họ thường 
không tôn trọng pháp luật do chính mình ban ra. Họ xử lý công việc 
một cách tuỳ hứng. Kỷ cương, phép nước, do vậy, mà không được 
tôn trọng. Ngay cả trong thời kỳ hiện nay. có nhiều chính khách hay 
nói đến Nhà nước pháp quyền. đến sự thượng tôn pháp luật, nhưng 
trong hành động thực tiên không hiếm trường hợp họ tự đạt mình ra 
ngoài hoặc trên pháp luật, dùng mọi thủ đoạn để thâu tóm mọi 
quyền lực về trong tay hay một nhóm người rồi trở thành những nhà 
độc tài, chuyên chế. 
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Có thể nói Lê Thánh Tông là một vị vua nhưng Ông đã biết sử 
đụng thành thạo và phát huy được tác dụng tối đa của pháp luật, kết 
hợp với đạo đức để trị nước an dân. 


Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã đủ cơ sở đề tôn vinh Vụa Lê 
Thánh Tông là một vị vua anh minh. 


Những cách tân của Vua Lê Thánh Tông mang tính toàn diện, 
triệt để và sâu sắc. Trong mọi mặt của đời sống xã hội, trên mọi lĩnh 
vực hoạt động của bộ máy nhà nước đều có chứa đựng những bảng 
chứng rõ ràng về sự tiến bộ, phát triển của tính nhân văn, của nền 
văn hoá dân tộc trong môi con người và trong toàn xã hội nói chung 
do những cách tân đem lại. 


Khi nghiên cứu sâu về những việc làm cụ thể của Lê Thánh 
Tông, chúng ta còn thấy toàn bộ những cách tân của Ông có chứa 
đựng những điều phản ảnh sâu sắc những đặc điểm về bản sác của 
nền văn hoá Việt Nam. Chủ trương, mục đích, biện pháp cách tân 
của Ông rất phù hợp với đạo đức, phong tục, lối sống của con 
người Việt Nam nên được đông đảo quan lại và nhân dân hưởng 
ứng và ủng hộ hết mình. Trong các lời Huãn dụ, trong các Sác chỉ, 
Chỉ lệnh, mệnh lệnh ban bố cho nhân đân bá tính biết, Ông thường 
trích dẫn các điền tích rút ra từ sử sách Nho học, hay lấy các nhân 
vật lịch sử trong các triều đại phong kiến của Trung Quốc iàm ví 
đụ. Nhưng trong thực thị thì phương pháp. biện pháp và những nội 
dung cách tăn của Ông đều là những vấn đề có cội nguồn từ lịch 
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sử văn hiên của các dân tộc Việt Nam. Đó là những giải pháp đã 
được Ông cân nhắc, lựa chọn cẩn thận rất lâu trước khi chính thức 
ban hành áp dụng. Những chủ trương, biện pháp ấy còn được theo 
dõi, được bố sung, cụ thể hoá để làm cho nó ngày càng hoàn thiện 
hơn trong suốt những năm tiếp theo của thời gian trị vì đất nước 
của Ông. 

Chủ trương cải cách chế độ quan lại là một ví dụ. Chủ trương 
cách tân quốc phòng là một ví dụ khác. Quan điểm “có quốc gia 
là có vỡ ð?` được nêu ra trong những tháng đầu khi Ông được tôn 
lên ngôi vua (1460). Chủ trương đó được bổ sung, được cụ thể hoá 
trong nhiều năm tiếp theo. Cho đến tận năm 1497, Bính Thìn, 
Hồng Đức năm thứ 27, một năm trước khi mất, Ông còn “#4 Sắc 
CHỦ cho các trưởng quan nha môn của nội ngoại quan giáp phú, 
Cảm y, Kim ngô, Điện tiên, Thần vũ, Hiệu lực, Ngũ phú Đô đốc, 
Đó Tổng bình sứ phải hiệp đông lựa chọn các tướng hiệu đưới 
quyền mình, người nào có công lao đánh đẹp, trung tín đáng 
dùng, hoặc am hiểu thao lược, tỉnh thông võ nghệ, cùng là người 
có tài năng, trí thức, hém khiết giỏi giang, siêng năng mới cho tại 
chức. Nếu những kẻ nào tham ô, hèn kêm, không có công lao gì, 
cùng những kẻ bợ đỡ dung thân, cầu mong vô hêm sỉ thì tâu lên 
để truất bỏ. Hạn đến thượng tuần tháng l2 phải tâu lên. Đồng 
thời, huậnm luyện bình lính cốt ở tỉnh nhuê, chuyên sâu vô về quân 
dân phải cho điểu hoà nhàn mệt. Người nào dám lựa chọn không 
thực, huấn luyện không chăm, để cho tướng liệu còn nhiều kẻ bỉ 
ối tham rthũng, bình lính còn nhiều tên bỏ trốn thì giám sát của 
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Lục khoa và xá nhân vệ Cẩm y thân hành điều tra rồi hặc tâu lên 
để ¡ ti 

Sức mạnh của nền quốc phòng, sức mạnh chiến đấu của quân 
đội Đại Việt đưới thời trị vì của Vua Lê Thánh Tòng không ngừng 
lớn manh rõ ràng là kết quả của việc thực thi chủ trương có quốc gia 
là có võ bị một cách kiên trì và sáng tạo. 


Bộ luật Hồng Đức là ví dụ nổi bật trong nhiều ví dự chứng minh 
những cách tân mạnh dạn và sáng tạo của Vua Lê Thánh Tông. 
Nhiều sử gia, luật gia nước ngoài đều thấy rõ giữa BLHĐ với các bộ 
luật của các nước phong kiến nói chung, của phong kiến Trung 
Quốc nói riêng đều có những nét giống nhau. Nhưng BLHĐ vân là 
bộ luật của phong kiến Việt Nam. Nó phản ánh rõ những đặc điểm 
riêng trên nhiều mãi của xã hội và con người Việt Nam. Về mặt nội 
dung, BLHĐ có những chế định pháp lý thể hiện sự cách tân tiến bộ 
vượt bậc so với đương thời. Cho đến tận ngày nay, nhiều chế định 
trong BLHĐ vẫn còn có giá trị BLHĐ ra đời là kết quả của công 
việc hệ thống hoá, pháp điển hoá được tiến hành một cách công phu 
trong suốt l4 năm trời mới có được (1471-1483). 


Trong cách đào tạo, tuyển chọn, sử dụng nhân tài vào việc trị 


"` Đại Việt sử ký toàn thự, Bản kỷ thực lục. Quyển XIIL, Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr.5L7. 
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nước, an dân, Vua Lê Thánh Tông cũng có những cách làm không 
giống ai. Là nhà Vua, Ông vẫn coi trọng dòng máu xuất thân, nhưng 
chỉ trong đối xử về mãi hưởng thụ. Đề tưởng nhớ công lao những 
người có công với Triều Lê từ thuở ban đầu dựng cờ khởi nghĩa, 
những lão tướng, trung thần có cóng đánh Nam dẹp Bắc, với những 
người thân tộc, họ hàng với hoàng triều, Ông ban bồng lộc, chức 
tước cho họ. sau khi họ chết thì ban cho hậu duệ của họ. Bống lộc 
thì có thật. Nhưng quan tước của họ thì là tản quan, hư hàm. Họ 
được trọng vọng nhưng không được giao quyền cai trị dần. 


Để dược bổ làm quan thì trước hết phải là người đã thi đỗ trong 
các kỳ thi, được Xã quan, Huyện quan chứng nhận là người có đạo 
đức. Cửa hoan lộ mở rộng cho mọi thần dân, không phụ thuộc vào 
thành phần xuất thân của họ. Có một số điều hạn chế. Đó là những 
người đã từng có những hành vi bất hiểu, bất mục. loạn luân, xui 
nguyên giuc bị, những người làm nghề đàn hát (!). những người can 
tội bè đảng với bọn phản nghịch. kể cả con cháu họ dều không được 
dự các kỳ thi (các điều 628, 629 BLHĐ) cho dù họ là những kẻ giỏi 
chữ, thơ hay."' 

Để được tuyển bồ làm quan thì phải là người thực sự có tài, có 
đúc cho dù họ là người xuất thân trong lớp bình dân. Người được 
tuyên bổ làm quan, trong ba năm đầu chỉ ở cương vị thí chức, nghĩa 
là chức quan chưa chính thức. Sau ba kỳ khảo khoá. sau 9 năm, nếu 


0Ð Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục. Quyền XII. Kỷ nhà Lá. Nxb. 
KHXH. H.1993. tr.319ó6. 
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được nhận xét là xứng chức thì mới được phong chức thực thụ. 
Những người có tài, lập được những công trạng lớn thì họ được 
thăng thưởng trước kỳ hạn. Ông tổ chức ra một hệ thống cơ quan 
thanh tra, kiểm tra nhạy bén để chuyên theo đõi, giám sát các quan 
lại. Khi phát hiện thấy một quan lại nào đó, đù đã là đại công thần 
hoặc người có tước vị. phẩm hàm cao mà phạm tội ăn hối lộ hoặc 
biếng nhác trong công vụ thì bị Ông giáng chức rồi bắt sung vào 
quân ngũ làm lính phục địch hoặc đuổi về quê quán làm thứ đân. 
Vua Lê Thánh Tông đã định ra chế độ quan lại khác xa các triều 
trước. Lê triều quan chế hay Hồng Đức quan chế được các triều đại 
về sau coi là mâu mực, được các nhà nghiên cứu nước ngoài đánh 
giá cao vì những lẽ như sau: 


- Quan lại được tuyển chọn theo tài, đức, thông qua thi cử chứ 
không chọn lựa theo dòng máu xuất thân; 


- Trí thức hoá quan lại. 


-_ Đặt tất cả các quan lại luôn phải đối mặt với nguy cơ bị giáng 
chức, cáp, bị thải loại nếu bị nhận xét trong các kỳ khảo khoá là 
không xứng chức; 


- Không cần phải có sự đốc thúc từ cấp trên, không đợi ai phải 
nhác nhở, trong thời gian tại vị, tất cả các quan lại đều tự mình chăm 
lo học tập (quan văn thì lo trau đổi nghiệp vụ trị nước an dân, quan 
võ thì chảm lo trau dồi võ nghệ), để không bị bãi miễn, bị giáng 
chức, giáng cấp vì không vượt qua được các kỳ khảo thí và khảo 
khoá được tổ chức theo định kỳ. Quan lại đù được nhận xét là người 
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tốt nhưng bât tài, không thị đỏ trong khảo thí thì không được tiếp tục 
giữ chức; 

- Trong hàng ngũ quan lại không nảy sinh ý nghĩ cho rằng hễ 
được bỏ. làm quan là sẽ dược làm quan suốt đời. Trong quá trình tại 
chức. nêu người nào mân cán đến khi về hưu vân có bồng lộc, sau khi 
chết con cháu họ vân được thừa hưởng bồng lộc của triều đình. Ngược 
lại, nếu phạm tội bị bãi chức thì phải trở lại địa vị người dân thường. 


“® Nước lấy dân làm góc”. Đây là một quan điểm. 1ư tưởng tiến 
bộ được nêu ra từ nhiều ngàn năm trước. Từ khi được tòn lên ngôi 
vua, cho đến cuối đời, Lê Thánh Tông vẫn tâm niệm điều dó. Nhưng 
trong cách làm, Ông không hay dùng những lời hoa mỹ. Ông thường 
đề cập đến vấn đề một cách giản dị, bộc trực, dễ hiểu, dễ làm và đặc 
biệt là dễ kiếm tra phát hiện những gương làm tối, những việc làm 
sai để có cách thưởng. phạt một cách đích đáng. Có lần Ông dã huấn 
dụ và ban hành Sắc chỉ cho các quan lại dưới quyền như sau: * Bọn 
các ngiữi giữ trọng trách ở một phiíơng, thân yêu đản là trách 
nhiệm. Thể mà không biết thể theo lòng nhan của Triều đình yêu 
nuôi dân chúng, chỉ chăm làm những việc nhỏ mọn như rơi vọi, 
số sách. Nay Sứ ty và Phú, Huyện các ngươi phải mau mau dị xem 
xết những nơi núi chăm, bờ biển trong hạt, chỗ nào hình thế có thể 
khơi đắp ngòi cừ, đê đập để làm ruộng, chỗ nào hìm sói làm hại, 
cường hào thao túng, phong tục kiêu bạc, sinh dân đau khổ, tóm lại 
mọt việc lợi nên làm, mọi mỗi hại nên bỏ, trong hạn một trăm ngày 
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phải lần lượt tâu trình cần thận. Nếu để chây lười quá hạn, ta sẽ sai 
Vệ sĩ Cẩm y di điểu tra. Nêu thấy vẫn còn việc lợi nên làm, mới lại 
nên bơ mà các ngHƠi cha nói tới thì quan Phu, Huyện phải bài 


wY (1ÿ 


chức, sung quản ở Quang Nam, quan Thừa ty phải giáng chức 


Khi nghe được những lời huấn dụ hoặc nhân được Sắc chỉ của 
nhà Vua. chắc chắn rằng các quan lại mân cán càng thêm găng sức. 
Những viên chức lười biếng, bọn sâu mọt chuyên đục khoét dân áắt 
hắn phải run sợ mà tự mình tránh thói hống hách sách nhiêu dân 
chúng. Vì nội dung những điều vua huấn đụ là hết sức rõ ràng và đặc 
biệt là không một ai có thể nêu ra các khó khăn để không chấp hành. 
Nhà Vua chỉ dùng những lời ngắn gọn mà có sức thuyết phục cao. 
Nó tác động mạnh mẽ đến nội tâm của nhiều người khiến cho quan 
lại. nhân dân ai cũng nức lòng làm theo. 


Nước lấy dân làm gốc! Hiện nay nhiều đảng phái chính trị, 
nhiều chính khách thường hay nhắc đến câu này. Nhưng khác với Lê 
Thánh Tông, họ dùng câu này để thu hút phiếu bầu của quần chúng. 
Khi đã trúng cử rồi thì họ quên ngay lời hứa trước bấu cư với dân. 


Trong mọi chủ trương, hành động của mình, nhà Vua Lê Thánh 
Tông luôn có chủ định là nhãm đạt tới những lợi ích cơ bản và lâu 
dài. Chẳng hạn như khi ban hành Ðụ Hiệu định quan chế. trong đó 


"' Đại Việt sử ký toàn thự, Bản ký thực lục, Quyền XI, Kỷ nhà Lê. Nxb. 
KHXXH. H.I993. tr.457. 
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có những câu thể hiện rõ mục đích cơ bản, lâu đài của việc cải cách 
chế đô quan lại là nhằm làrn cho: “không có người nào än hai mà 
trách nhiệm lai có nơi quy kết khiên cho quan to, quan nhỏ đếu 
ràng buộc với nhau, chức trọng, chức khinh cùng kiêm chế lân 
nhau. Uy quyền không lam, thẻ nước khó lay. Hình thành thói 
quen giữ gìn đạo lý, theo pháp luật mà đứt bỏ tội lôi khinh nhân 
nghĩa, phạm ngục hình"”.'' 


Trong những lần thân chỉnh cầm quân ra trận, Ông cũng nêu rõ 
răng tiến hành cuộc viễn chỉnh là nhằm đạt những mục đích lâu dài 
chứ không chỉ có tháng trận, không chỉ có trừng phạt kẻ thù vì 
chúng xâm phạm biến giới lãnh thổ quốc gia và giết hại dân của Đại 
Việt. Như trong lần đưa quân vào đất Chiêm Thành để tiêu diệt Trà 
Toàn, Ông nêu rõ: “Công một buổi sẽ hoàn thành, hận trăm đời 
sẽ rửa sạch. Lại vì đản trừ loài sâu độc, chẳng để giặc cho con 
cháu đời sau””, 


Trong lần đi đánh quân Bồn Man, Ông nêu rõ: “Nay Trắm tự 
câm cờ mao tráng điều khiên, tự cầm lưỡi búa vàng chỉ huy. 
Đánh đẹp đất Man, trói bát bọn giác mà đời trước không trói 
bát được, kê tục ông cha làm xong công việc mà người xưa chưa 
thẻ làm xong. Đề cơ đỏ lâu dài đến muôn đời được mở mang, để 
sĩ nhục của trăm vua được rửa sạch"."" 


'' Xem Phụ lục L: "*Dụ Hiệu định quan chế"` tr.375. 
0! Đại Viết sự kỹ roàn thự, Sđd. tr.444. 
9! Đại Việt sự ký toàn thuế, Sđd. tr477. 
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Những dân chứng được nêu ra trên đây cho thấy ràng, những 
cách tân của Lê Thánh Tông, trước khi được thể hiện ra bằng những 
chủ trương, quyết sách hành động cụ thể thì nó đã xuất hiện ở trong 
đầu óc của Ông đưới dạng là những quan điểm, chính kiến rõ ràng. 
Ông thường tuyên bố công khai cho mọi quan lại đưới quyền biết 
được những quan điểm mang tính chủ đạo. là sợi chỉ dỏ xuyên suốt 
trong những lĩnh vực cách tân nhất định của Ông. 

Trong lĩnh vực cách tân hành chính, Ông tuyên bố: “Trăm quan 
là nguồn sóc của trị loạn. Quan có đức, có tải thì nước trị. Quan vô 
đức, kém tài là thêm bậc dân đến hoạ loạn”. 

Trong lĩnh vực cách tân quốc phòng, Ông tuyên bố: "Có quốc 
6a là có võ bị". 

Trong lĩnh vực thương nghiệp, Ông tuyên bố: “Ở đâu có dân thì 
ở đá có chợ". 

Và v.v... 

Nhà Vua Lê Thánh Tông ở ngôi được 38 năm. 

Ba mươi tám năm, so với lịch sử quốc gia chi là một khoảng thời 
gian rất ngắn. Nhưng 38 năm đưới thời ưị vì của Vua Lê Thánh 
Tông là những năm tháng mà quốc gia Đại Việt trổ hoa, kết trái rực 
rỡ nhất, sai tríu nhất. 

Về mặt nông nghiệp. 20 năm dưới thời cai trị của quân xâm lược 
Minh là 20 năm đói khỏ, chết chóc. Xóm làng, đồng ruộng hoang 
phế. Lê Lợi, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông chưa làm được gì nhiều 
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để cải thiện đời sống dân sinh thì xã hội lại lãm vào cảnh rối ren. 
Với những chủ trương, chính sách về quân điền, về khai hoang, phục 
hoá, về đặp đập, khơi ngòi, về ngãn ngừa trừng trị nạn cường hào ở 
nông thôn, nạn tham ô, nhũng nhiều dân chúng của quan lại sâu mọt 
v.v... Ông đã nhanh chóng làm tăng điện tích canh tác, thu hút sức 
người, sức của tập trung cho lao động nông nghiệp nên đời sống của 
nông dân nhanh chóng được cả: thiện. 


Cùng với sư khởi sắc của nông nghiệp. thủ công nghiệp. thương 
nghiệp cũng được tạo đã. cháp cánh bay lên. 


Về mặt văn hoá, giáo dục thì việc nâng cao dân trí, việc khuyến 
học chưa thời kỳ nào được mở mang và hoại động sôi nổi như thời 
kỳ này. Trường công. trường tư được lập ra ở nhiêu nơi khiến cho 
nhân đân những ai muôn đi học, muốn tu luyện tài năng đéu có nơi, 
có địp để thử sức đua tài. 


Về mật quốc phòng, quân sự chưa có thời kỳ nào mà quốc gia 
Đai Việt lại có được mội đội quân hùng mạnh, thiên chiến như quân 
đột đưới thời trị vì của Lê Thánh Tông. Biên giới, lãnh thô quốc gia, 
chủ quyền đất nước vào thời gian này được bảo vệ một cách nghiêm 
ngặt. An ninh, an toàn của đất nước vững vàng như bàn thạch. Nội 
phản không dám ngóc đầu dậy. Kẻ thù bên ngoài không dám đụng 
đến Đại Việt. 


Tất cả những thành tựu trên dây đều gắn liên với trí óc mình mẫn, 
với bầu nhiệt huyết và với tài năng đa dạng của nhà Vua Lê Thánh 
Tông. Người đương thời ca tụng Ông với những lời lẽ như sau: '“Vwa 
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tự trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có hùng tài, dại lược võ giỏi, 
văn hay mà cát học của thánh hiển lại đặc biệt siêng năng, tay không 
lúc nào rời quyến sách. Các tập kinh sử, các sách lịch toán, những 
việc trấn thành, không có gì không bao quát, tinh thông. Văn thơ thì 
vươi trên ca những khuôn mẫu của các văn thần. Cùng bọn Vĩnh 
Trực, Vũ Vĩnh Mó, Thân Nhán Trung, Quách Đình Báo, Đó Nhuận, 
Đàm Văn Lê biên soạn bộ Thiên Nam dư hạ tập, tự đặt hiệu là Tiuên 
Nam động chủ, Đạo Am chủ nhân. Lại sìng chuông nho thuật, nâng 
đỡ nhân tài. Khoa thủ chọn kẻ sĩ không phải chỉ môi khoá, lệ định 3 
năm thị lớn môi lần là bắt đâu từ vua. Người luên tài chọn được 
nhiều hơn ca thời xưa, văn võ đều dùng trỳ theo sở trường của trng 
người vì thế có thể sứa định chính trị, chế tác nhạc, hiệu lệnh văn 


'W { ị 


chương rõ ràng có thể cho người sau noi theo... 


Trong lịch sử của nhiều nước trên thế giới, mọi sự hưng thịnh 
của quốc gia đều gắn liền với những cách tân mạnh dạn, tiến bộ. 
Trong những địa phương, đơn vị, tổ chức bất kỳ nào cũng đều như 
vậy. Nơi nào mà ở đó có những cá nhân hoặc tập thể lãnh đạo, phụ 
trách có những đổi thay kịp thời. phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện 
của nội bộ và khách quan thì nơi ấy nhất định sẽ thu được những 
chuyển biến tích cực và to lớn. Chỉ với sự hỏ hào cách tân, đổi mới 
thì chưa đủ. Đối mới, cách tân hiện là trào lưu chung. Bởi vì dừng 
lại thì sẽ tụt hậu. Dừng lại càng lâu thì tụt hậu càng xa. Vì vậy đổi 


“` Đại Việt sử ký toàn thự, Bản kỷ thực lục. Quyên XI. Kỷ nhà Lê. Nkb. 
KHXH. H.1993, tr.5J 9. 
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mới, cách tân là một đòi hói mang tính quy luật, không thể không 
làm. Nhưng đổi mới, cách tân như thế nào. bảng cách nào là chuyện 
khỏng dẻ lựa chọn. Có nơi lấy việc cải tố kinh tế làm gốc, làm gấp 
và làm trước. Nhưng do chủ quan. nóng vội nên đã vấp phải thất bại 
và phải trả giá đất. Có nơi vì bị mê hoặc mà hấp tấp thay đối thể chế 
chính trị, xã hội nên đã làm cho đất nước lâm vào thế mất ổn định 
chính trị, xã hội. 


Qua các sư liệu lịch sử còn lại, chúng ta thấy sự nghiệp cách tân 
của nhà Vua Lê Thánh Tông là đa dạng, đa lĩnh vực: cách tân về 
nông nghiệp, thương nghiệp, về quốc phòng, quân đội, vẻ hành 
chính, pháp luật, về văn hoá, xã hội v.v... Khó mà phân định được 
ràng Ông đã chọn lĩnh vực nào, việc nào làm trước, việc nào làm 
sau. Trong toàn bộ các cách tân của Lê Thánh Tông, thấy có ba linh 
vực nổi bật hơn cả. Đó là những cách tân về nền hành chính quốc 
gia, cách tân về pháp luật và cách tân về quốc phòng và quân đội. 


Trong cách tân về mặt hành chính thì trung tâm cách tân của 
[nh vực này là quan chế và tổ chức bộ máy trị vì ở trung ương và 
địa phương. Trong cách tân về luật pháp thì trung tâm của lĩnh vực 
này là công tác pháp điền hoá Bộ Quốc triều Hình luật, về sau được 
mang tên thuộc niên hiệu của Ông trong những năm 1470-1497 
(Canh Dân - Định Ty) Bộ luật Hồng Đức. Trong cách tân về quốc 
phòng và quân đội thì trung tâm của lĩnh vực này là xây dựng đội 
quân chính quy, thiện chiến, trung thành. 


Có thể nói toàn bộ sự cách tân của nhà Vua Lê Thánh Tông được 
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tập trung trước hết và trên hết là cách tân về sự quản lý của Nhà nước 
đối với xã hội. Sự cai trị, theo cách nói cũ, sự quản lý, theo cách 
dùng từ hiện nay, là san phẩm của loài người khi đã bước vào giai 
đoạn vân minh. Xã hội càng phát triển đến trình độ cao càng đòi hỏi 
có sự quản lý năng động và luôn được cách tân, đổi mới. Vì vậy 
trong xu thể đổi mới, hoặc cải tổ. hoặc cách tân hiện nay thì việc đổi 
mới cách quản lý được xem là khâu đột phá. khâu mở đầu, khâu tạo 
tiền đẻ thuận lợi và cháp cánh cho sự đổi mới trên các lĩnh vực khác 
phát triển. 


Với nội dung và phương pháp quản lý lạc hậu, báo thủ thì con 
người sẽ trở thành tù nhân của sự quản lý đó. Với sự quản lý trì trệ. 
quốc gia sẽ bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình, bị giam hãm 
trong những bức tường ảo mà không có lối thoát. Dân chúng sống 
trong sự đói nghèo, thất học. Trong bộ máy nhà nước thì đầy rẫy các 
hiện tượng tham nhũng, hối lộ, sách nhiều v.v... Trong xã hội, tình 
hình tội phạm các loại ngày càng gia tăng. Với sự quản lý xơ cứng, 
nhân dân vẫn bị đói nghèo, thất nghiệp mặc dầu quốc gia của họ 
được thiên nhiên ưu đãi. 

Bản thân việc quản lý không trực tiếp tạo ra sản phẩm cho xã 
hội. Nhưng với sự quản lý năng động thì sức sáng tạo của những 
người trực tiếp làm ra sản phẩm cho xã hội sẽ phát triển đến những 
định cao khó đự đoán trước. Bởi vậy, trong các nước phát triển, việc 
cải cách nền hành chính quốc gia, phát triển khoa học quản lý được 
xếp ở vị trí hàng đầu trong các ngành khoa học. Lao động quan lý 
có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu được đánh giá rất cao. 
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Lời két 


Trong hoàn cảnh của đất nước Đại Việt đang bị suy đôi, rối ren 
do hậu quả của sự non kém và lầm lôi trong trị vì vương quốc của 
vua cha, vua anh, việc Vua Lê Thánh Tông dóc tâm vào sự cách tân 
nền cai trị đất nước của bộ máy trị vì là việc làm đúng hướng, đúng 
trọng tâm. Nó đáp ứng đồi hỏi của tình hình đất nước và nguyện 
vọng cúa nhân đân. Vì vậy, cách tân về mát trị nước an dân đã đem 
lại những kết quả tức thời cho vương quốc. 


Nếu làm khác đi chắc Ông không thể gặt hái được những thành 
công như đã có. Ông trở thành vị vua anh minh, công lao của Ông 
được lưu lại hậu thế cũng chính là do vậy. 


Lịch sử phát triển của các đân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều 
bước thăng trầm. Lúc thịnh, lúc suy. Có người cho rằng đến thời kỳ 
Lê Thánh Tông là vận nước đi lên. Những giai thoại xung quanh 
việc bà Ngô Thị Ngọc Giao gặp thiên giới lúc mang thai, lúc sinh nở 
và những vết đỏ trên người của Tư Thành chứng tỏ Tư Thành là một 
tiên đồng giáng thế để làm vua Đại Việt được truyền tụng rộng rãi 
trong nhân đân. Hết suy thì đến thịnh. Thịnh suy, suy thịnh thay đổi 
nhau như kiếp luân hỏi của con người, qua cơn bĩ cực đến hồi thái 
lai, hoặc giống như sự xoay vần của 1ạo hóa. Hết hạ nồng ot bức thì 
đến thu vàng mát mẻ, hết đông tàn lạnh lẽo thì đến xuân sang ẩm 
áp, xanh tươi." 


0 Ngõ Sĩ Liên. nhà sử học đã viết trong Đại Việt sử ký toàn thư rằng: '“Loạn 
lạc tốt cùng thì trị bình sẽ tới. Đó là vận hành của trời”. Đại Việt sử ký toản 
thư, Quyền X. Nxb. KHXH. H.1993. tr.288. 
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Con người ngày nay Ít ttn vào những luận thuyết mang đậm tính 
định mệnh thân bí bãt biến ấy. Dưới ánh sáng của khoa học tự nhiên, 
người tà tín rằng con người có thể khám phá ra những quy luật tiến 
hoá của thiên nhiên và của xã hội. Bí quyết của mọi thành công đều 
nảm ở chô nhận thức và hành động đúng theo quy luật. Nguyên 
nhân của mọi thất bại và đổ vỡ cũng chính là ở chỗ làm trái quy luật 
của thiên nhiên và xã hội. 


Sự kiện mang tính ngẫu nhiên khi ta chưa hiểu được nguồn gốc 
xuất xứ. Trái lại khi đã năm được nguyên nhân phát sinh, khám phá 
được tính quy luật diện biến thì tính tất yếu sẽ trở nên rõ ràng và sáng 
tỏ như ban ngày. Thành công của Lê Thánh Tông cũng chính là ở chô 
Ông hiểu thấu được cội nguồn của hiện tại và nắm bát được xu thế 
phát triển trong tương lai. Ông không nói đến tính quy luật như 
chúng ta ngày nay. Ông có cách diễn đạt khác chúng ta ngày nay 
nhưng bản chất vân là một. Trong mọi công việc, Ông luôn nhắc nhở 
quan lại dưới quyền rằng trong mọi hoạt động thì điều trước tiên là 
phải “thuận theo lẽ äăm dương để đón lấy khí hoà của trời đất”.'' 

Ông bẩm sinh là người hiếu học và dày công đọc sách, nghiên 
cứu, trau đồi kiến thức từ thuở thiếu thời. Ông được người đương 
thời có học vấn uyên thâm giúp đỡ mà đến nay chúng ta không biết 
hết tên tuổi, sự nghiệp của họ. Nhưng chúng ta biết chắc rằng trong 
số đó có vợ chồng đại công thần Nguyên Trải, là những người đứng 


› Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ thực lục, Quyển XI]I. Kỷ nhà Lé. Nxb. 
KHXH. H.19913. tr.396. 
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Lữi kết 
ra bao lĩnh trước Lê Thái Tông cho rne con Ông kho! sự bức hại của 
phe cánh Nguyên Thị Anh cùng lũ nịnh thần. Hơn nữa, từ lúc mới 
chào đời, mẹ con Ông đã nếm mùi gian lao. vất vả của cuộc sống ẩn 
cư nơi thôn dã. Càng lớn lên, Ông càng hiểu, càng thông cảm với 
những dau khó của dân khi chứng kiến những oan trái, bất công, bạo 
ngược của nạn cường hào ở xóm làng, của quan lại sâu mọt tại địa 
phương trong thời buổi kỷ cương bị đảo lộn. Ham học hỏi, ham 
nghiên cứu, lại được chiêm nghiệm, được sống trong môi trường của 
thực tế, lại được nắm quyền trong thời kỳ đã đến tuổi trưởng thành.''' 
Tất cả những yêu tố đó đã góp phân nhào nặn nên một Lê Thánh 
Tông giàu kiến thức sâu rộng và là người có tài năng đa dạng. Ông 
vừa là nhà trí thức uyên thâm của đương thời vừa là nhà thực hành 
nàng động. Ông luôn luôn tìm kiếm được sự thuận theo lẽ âm dương 
để đón lấy khí hoà của trời đất, điều mà ngày nay được hiểu là 
nghiên cứu, phát hiện quy luật để hành động theo quy luật. 


Không nghi ngờ gì nữa, sự cực thịnh của Vương quốc Đại Việt 
đưới thời trị vì cúa Lẻ Thánh Tông là hiện tượng mang tính tất yếu. 
Đó chính là sản phẩm trí tuệ. là những thành công trong cách tân về 
SỰ Cai trị vương quốc của Ông. Ông đã để lại cho hậu thế rất nhiêu 


Lê Thái Tông. vua cha. lên ngôi vua lúc II tuổi - Xem Đại Ý iết sử ký toàn 
thí, Bản kỷ thực lục, Kỷ nhà Lẻ. Quyên XI. tr.309, Lê Nhân Tông, vua anh 
lên ngỏi lúc mới được hai tuổi - Xem Đại Việt sứ ký toàn thư, Bản kỷ thực 
lục, Kỷ nhà Lé, Quyền XI. tr.353. Lê Thánh Tông lên ngôi vua đúng vào lúc 
18 tuổi - Xem Đại Việt sứ ký toàn thự, Bản kỷ thực lục. Quyền XI, Nxb. 
KHRXXH. H.1993, tr 388. 
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bài học quý giá về trị nước an dân. Tiếc rằng sau Ông, không có vị 
vua nào tiếp thu và thừa kế được những bài học do Ông để lại. 


Sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Việt Nam ngày nay đã có 
Đảng lãnh đạo. Đảng được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để 
tin tưởng rằng Đảng sẽ kế thừa và vận dụng một cách sáng tao những 
bài học quý giá của nhà Vua anh minh Lê Thánh Tông vào công 
cuộc đổi mới hiện nay để đưa đất nước Việt Nam đến một thời đại 
phát triển rực rỡ hơn thời đại hoàng kim đưới thời trị vì của Ông. 
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ăm Hồng-đức thứ hai (147†), vua lê Thánh- 


đã ban tờ sắcdụ hiệu-dịnh quan chã như sau (theo VSKTI, 


q-12, tờ 66 - 67): 
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DỊCH NGHĨA: 


Vua xuống dụ cho các quan văn võ và trảm hợ rằng: 


.. Ngày nay, đất đai bản chương, so với thời trước. thật khác 
nhau xa: vì vậy, Trâm không thể không tự cảm quyền chế tác. làm 
cho hêt cái đạo biến thông. Ở trong, quân Vệ nhiều thời năm Phủ'' 
chia ra cai quản. Công việc phiền tạp thì sáu Bộ năm coi. Cấm bình 
Thủ vệ ba Ty, phòng bị lònô bụng bọn nanh vuốt. Sáu Khoa xét hạch 
trắm quan, sáu Tự thừa hành mọi việc. Ty Thông chính sứ để tuyên 
đức trên, rõ tình đưới, Toà Giám sát ngự sử đế hạch lỗi các quan, mà 
làm rõ điều u ẩn của dân. Ở ngoài mười ba Thừa tuyên cùng với Đô 
ty thủ ngự về phương điện tổng binh. ngăn giữ nơi xung yếu. Có phủ 
huyện. châu để thân đân. Có bảo, sở, quan để phòng giữ. Những sự 
thể, thông thường liên hệ thì cùng nhau duy trì. Cho nên thu, phát là 
việc của Đốc phủ. thê thống phải quan hệ với Binh bộ. Xuất, nộp là 
việc của Hộ bộ, giúp giỗ tất cũng Hộ khoa. Lại bộ cất bố không 
đúng tài, Lại khoa được phép bác bẻ, Lễ bộ nghi chế sai bậc, Lễ 
khoa được phép đàn tấu. Hình khoa luận công việc phải trái của 
Hình bộ Công khoa kiểm thời hạn của Công bộ mau, chậm, siêng 
trê. Đến như quân nhu, bộ ngạch của các phủ bề bộn tướng suý thiên 
tỳ kén chọn khác nhau, Kinh lịch thủ lĩnh kê khảo xem xét. Phép cũ 
đặt quan đều lấy phẩm thì cao tước thì hậu. Phép nay dựng quan đều 
theo lộc thì bớt, trật thì thấp. Các chức so với trước có thêm mà lộc 
phí so với trước lại vừa. Bồng lộc đã không nhũng lạm, trách vụ có 
nơi gánh vác, khiến cho lớn nhỏ cùng tựa, cao thấp chế nhau. uy 
quyền không lạm, thê nước khó lay. Có phong cách giữ gìn đạo pháp 


® Năm phù: (tức năm phù đô đốc) là: Trung quân phủ. Đông quân phú, Tây 
quân phủ. Nam quân phủ và Bắc quán phủ. 
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thì không tội lỗi trái nghĩa phạm hình, dể noi thành chí của tổ tông 
thần thánh của ta, mà giữ vững việc trị an đến mãi mãi vô cùng; 
không phải làm ra vẻ thông minh mà loạn phép cũ, để kiểm khoá 
việc nghị luận của thiên ha vậy. Từ nay con cháu ta nên biết thẻ chế 
này ban hành là do việc bất đác di. Một khi pháp độ đã định, nên 
kính giữ noi theo. Chớ có cậy mình thông minh, bàn xăng triều trước 
mà sửa đổi làm pháp điển ngửa nghiêng để tr hãm vào điều bất hiếu. 
Kẻ làm bầy tôi giúp giập, cũng nên kính giữ phép thường cố giúp 
mãi vua ngươi, khiến noi công trước. để mãi tránh khỏi tội lỗi. Bằng 
dám có dẫn xăng phén trước, luận càn đến một quan, đổi một chức, 
chính thị là bầy tôi gian nghịch, làm rối loạn phép nước, thì bị giết 
bỏ giữa chơ không thương, gia thuộc đều bị đày ra nơi biên viễn, dể 
rõ cái tội làm tôi không trung; ngõ hầu muôn đời sau, biết đến cái ý 
sáng chế lập pháp còn ngu ở đấy vậy. 


378 


PHỤ LỤC 2 


TIỂU SỬ VUA LÊ THÁNH T 


ANG 


+ 


Ö CHI L 


ÔNG QUA BÀI BIA 


ˆ 


(do ông Thán Nhân Trung soạn ra năm 1498) 


Nguyên văn chứ Hán 


#fÐt ƒ tứ và  đv + 


/JÝ +^Ñ km HdHkc 58V $x+4 
W Mh WỆ % 

⁄ %* M6 ý ` + 93m X ÝvVMh - x X 
# w ({wgk¬£6 V4 ứ vwwW ý $ 
MwW #4 4¿ 8# # xe 

⁄4 ýw(&®<£ðmH*£ X +4 ý «@W#W + ( J6 ®*S23# v ý 6s 

“TK... 8 n.- nh... 

⁄ 6 t mH £& X + 

Jj t£ 4 # &  $ 

"4 Hx⁄ %9 4 3h g v m9 £ À V ý 6 Đa xv bé # ⁄ € 
&  w !È $ /4t*, 4đ ý tvÝỀq.« 


*‹ ® 9 X #0 9# € Ý 3X C4 m 4€ $€ š 4 HÀ ý? Ýsxt 


% (@ Z2 5 W 4x. € + Ý X tìm Ý 4 tt V 5 S XÃ 3à = b 3 
sỈ ứ ‹ ®œ 
⁄ l6 #@ 4 Ñ PS th  € Xa Ð nh È ÝÐ 4. ứng ( eá 4 
jÈ « 4 ® %ä mm * 4 x $ M 4 % 
$ s + & vị 4 £ ® u d ở SG { t ý 4 4 È ý w 6 4 Ê£ zai € 
lé +3  m #4 $@ w 4 2 + w V 
$ @& œ Š # mg £# Ý + { 5 1 3È & 8 È C Ý  t T À 
W EM Ý x %9 3) # # x Y 2 ở $4 r † ứ @ @ k 


37/9 


3180 


* Ph # š* hà 3 £ w + >» 


\ 


h x* *®& » 


®& 
hb TP #ÐB=⁄ẽnNhR } *+ĩỉ: SA? P vo 3» g3 ÀA tờ 4 &£ 


È E*E ^A »A t š à 


he *» 23 # Ñ8 h œ 


» 


lề M w 2A mà @ + = 


“=m 
=. 


xe 3 mm b n 


+ ¬1 » # # 


R8 ø "w 


r3 xà à 


à j§ À mg $ mHM À M £ m @ 


% x*. ® 


*° 34 4 + + 


*® » 


J4 wú » 


L_..... 
> 
* 


» kh 


»%» RẦA + 5%  Ê mm § 
& Mm% HB % W # P£ * 06 8 Y 3š +3 Ã Ä x M #ẽữÐ 


® 8® » + 
l % + 


wW tr 


lỳ ®#& 
»è »% + % ã 


,Ô 3 » & «4 


##“ » È Em và 
E #@ # *»m 9 £ # # k6 g8 5 Đ * 3$ 


hkmwsM š*š X % + 3 >> # È 3 ÿy 


tt £@ >» & 


s. 
I3 


— 
⁄ 


5 £E »z 5š m À œ w# 5 


|u 


“ 


- 


} h $* km #® >⁄ÊUÐ # mờ 


É 


» 


t 
8) 


%4 z2 x + 3S 5 th PP > + 


lệ 


» 


tị 
5¬ 1a... ... ch. 


h 


*E  ỳ » #  & 
x w% R  & 


^^ 
> 


A w 


to XS @ 
¬—,Ắ. ` A... 


Àt 


» 


W 


2) 
k6 (& 4 ìàì » & 


Mok %*ONMN >> #8 + M 


» + & À 


kuả 


- 
¬ 


*® ® § E *#® 


\ụ ® 


" h»>è + 


W 


>>?» ®#®* se È * 


BE %* €6 8 mm <. mm À 3ð ŸÝ xà mbÐẽ k 8Ð XS À mm w%* #tP 2À nh Xe 


ụu 


lÑ 


Đo mh Rh m" 8 £ X ÀA M*w# # R # P3 


L ri TS 


» ® *E ¿ ~ «+ ÿ È% 3% tt» Tn à g 


+“ ư GÀ #2 ® À § 
" EỀ EÐ » PEf † xà by hựẾ 6 ® w kh Kw g A A 8# 


» Xí 


*#® Em # %$& w ^A +» 4# 


~_- 
~ 


È® À0 # 1m & œ£ ÀA ð ® E EM 3# 3 x 


*A  % #* Š 1 ề È & 

£ m &6 š W b» % w# r # &ä3 

W2 ïR 8k na Ð. @ $ 
mm» * z # xkw m + 


+ # 


&8 w % m # ® ? “® h *» * * kà 3 x 


ÀX x x * œ ?È 


= 
„ 


» 
¬= 


®ð  h *  & 


b 


` 
£ 


§& Ø0 #4 œ& 


*} & 2 3 œ 


5m 0N » #8 * 


Di 


*»*» * 8 Hb ⁄ N h8 


# K§ »  * % 


h mm 
# 1 Ä & 


= 
— 


BE 


w% +» š ÀA Àä 3 ®* 


PA ä mì 


w ä Ằœ » £& À MU # k# š FP 5 * kE  hh> b px à 


tỳ 


#“ xã: ~+ 


& +> 838 >* &k & 8 * 


*? #+ + mo» R8 8 œ 


> 


+ 
» + m kh kh w 4+ x 8 Ẻ # 


> # + m m #2 > 4 ä # me # À kh ¿á vk # k Y 


`, 
^ 


y su dè ñ 
* 


* rz » À ¬Ä * 
% 3 # a t£® x» #4 A + 8 ¬ ®# 


®éP # & M8 AB 


» # #3 
+ %2 $ £ # H £ #w M 


(\ 


*» 


. 
”„ 
ác, 


#4 0 W k z 8 #£È MA kh W ® 


ụ +3 


¬ 


_ 
x 


st% PP " H 3# # * + ÀÑ ⁄w #* he À 


* E 9 m # + $  #h & € 


Ỳ 


Ủ 


# h h +» ưứ P3 A A * ke “ 


N 


ÂWy, 0Ø » @Œe nm 
|u 


j¡ # & 


= 
" À h4 ®% 


"* *z #ñ h ä & 
+} “⁄“Ð kh  $ 2z £ # 


š. 
# *% 5 tE % # øm dì # > 9$ 4 È 


1%» >Pm® kh #*®+3 


hai 
+ 


l& è x 


lhụ 


® 


» %* k à %3 HH *% 4 > š # 


x......a . . .. h5. 


È » ¿ m #@ỌĐ 


`... ... 


Lài 
` #' #f“Ð 3 à k 


x 


L 


lò +® Ð  k 


*, 


® x ® kh * 


lờ 


* “'* KE 4x * 
ÈÐ 3 m=w 8 #8 m"mE 8 


# h % 


, 


3 


# * È * hà * 
+ÿ em £®# #® h * Ñ§ h* * £ th» Ke 


3% Ð w 


è 


+ 


) Ồ ® 3% y § kh 


.ŒÑ. PM 


"\ì 


xả. 


h 
> +# 1% ®> t k 


”“ kh & R tt  P th > 


- 
“ 


»⁄ 8 1 


$‡ hà “a3 8® + 


°h*:lt 3 @ 8g h š + R ẩ 3 # 


Ù 


“ &  # + 


\ 


}ỳ »› + h *”* z” +  h 


^ 


B * 


Ìh 


lỊ 


‡ 


D ®@ + w% h *# 


». mm -(4 #@ MP 


J... 
= 


wùỳù E % mRÀ ⁄ mM 8n ĩñ8 4 8 9 


Đ 


ho 


tr 


6 wM Àh # 
? %  x» “g3 # 
mũ + 


 = 


`, 


}ọ >>» RE *#œ ÁA #Đ©** è 3 


hè 4 m 


» |I 
%W  > + & 


ụ 


Ằb .#w— + #w " > + # » 8 k 


tt # ® b 3# * 1 RA ^h # 
w& +* & “# »% À = 


hè Hä A ® œ À ® kh âä 


+tä 8 


® 
| HƯhĐUÄA P2 #p®ðe +» h ðmn $8 nh «sẽ, 


8Ð >Ð Ð°M Y #Ế 33a. 3g $8 8® v à ta 3 
N. 


#f w *# & +» œ 
"h 3# w z š M8 * ® ĐÐ 


.. .. . nh... .ằ . an 
¡PL +1 ‡$ nã £gpA»ệềR hồ ga h hờn nh #w 6P È 


t3 lì 


g$ bo H1 %6 tÐ ÀX HN § >> p  hhờ 8# m*»xn 


bu 


“¿+ *£ #@ + 0 ® 


# %w 
N.. 
. 


Ì 


» b6 mB + 


tJ 
œ 
tà 


ki dự &@ $0 2 #9 1LÁA346 € 
J3 #8 b @ +1 9 t6 £fkX 
# t£# # A& š Á ä # + + £ Ê * 
f®Ð ĐÁ H MB SN CN k8 692 


£ 0ñ ®M †} $ f2 (#2 SẺ + 
+ @#H#£AXtw#W(Hé(đtió 0Ð ĐUÁ Ÿ 
r8x##ket( 2# +£#XM4£t82@4*+ 
ì  #  @# #@L®a ø #8 ÁX ®&à 8 


A#xzZwœM*#Ww#£xxA4#trgpÄt 
‡ Cá 69 $@A#£6k0ñ k6? 
šỞ ⁄  TÍẰMé$€e ba 6xL 8p ^8 6 
% f ä Ñ œt lề É  & @ 1# 023 9 


4 ¿+ 1†?££dHúH &@w@e 42 @2+t4 
dd 9k6 4x #@+đ4@&2 6 5W. 2+ 
â& + l 4# # ñ & œ9? 4 vũ 44L 1£ 8 
# j ä 8# 4 mỡ 2£ ®SÝ ©0890 


384 


ă ức 4® 


lụ 


"re ~®> %) 


p-i 
kh cm KỒ 


*% % 


6B Ñ M ờ tỳ sở; + PB + Ä%Ả© A1 +# 
z"Zmmx%»`» X < 9A b9» 3 * > xm 8 


»>: 


- 


+ 


m.w Xs m"m=h 4 x 3 8 >x » À 6 x + 3 


+s 


>v 


“mm 1x =œ mwðm 


"2... 


>: 
"HE Ăn 


nh 


TẢ“... ...a. ằ .« 


»ẻ* x 


àx ME“ % 
à +# 


NT... 


K°) 
..T..., 
w% ũú 8® wú 


A #2. 


e MÀ sw mm >h sÐ # 


`... 
°à 3® m 


È mm %  ® 
1s  %‹ #*ằœ— 


+ TW 
mm =A w x* 


*#— »èÈ „+ ®øôB + ®  %x » 3ì E 
*© X tk È 


®& #wm 


"BE »x tt #8 


w â m8 


|u 


- 


ñY 


#®e 


DỊCH NGHĨA 
“Ha thần chúng tôi trộm nghe ràng: 


“Trời sáp mơ vận trung hưng, tất sinh ra bậc vua đại đức, để hợp 
được lòng người, để nối được mệnh trời. Cơ đồ nhà Hạ'' lúc :rung 
suy, nên mới có Vua Thiếu Khang ˆ anh hiển; đạo nhà Ấn" dần lụn. 
nên có vua Cao Tóng'' mình triết. 


“Chứng cớ có chép trong sách, xưa nay vấn giống nhau. 

“Lớn lao thay! 

Đức Thánh Tông Thuần hoàng đế nước Đại Việt ta, lấy tư cách 
của bực thượng thánh dựng nghiệp trung hưng. há chẳng phải ý trời 
ở dãy hay sao? 

Ngài họ Lẽ, tên huý là Tư Thành hiệu là Thiên Nam động chủ, 
là con của Thái Tông Văn hoàng để, là em của Nhân Tông Tuyên 
hoàng đế. 


Quang Thục Hoàng thái hậu, họ Ngô là mẹ của ngài. Năm Đại 
Bảo thứ ba (1442), Nhâm Tuất, tháng Bảy, ngày Mậu Tý, ngài giáng 
sinh: ấy là ngày Sùng Thiên thánh tiết. Thuở đầu Thái hâu làm Tiệp 
dư. cầu tự nàm mộng thấy thượng đế ban cho mội tiên đồng, bèn có 
mang. Kịp khi ngài ra đời, dung trạng đế vương, thần thái khác 
thường, cứng cỏi mạnh mẽ nhu thuận ôn hoà, tính rất thuần toàn. 
Vòi vọi uy nghỉ rạng rỡ thực là thông minh của bậc làm vua, trí dũng 


'' Nhà Hạ: một triều đại ở nước Trung Quốc do ông Võ lập nên, do vua Thuần 
truyền ngới cho. Nhà Hạ cảm quyền từ 2205 - 1766 trCN. 

' Thiếu Khang là vị vua khói phục lại nhà Hạ sau hồi suy. 

®' Nhà Ấn còn gọi là nhà Thương (L776 - 1122 trCN) mội triểu đại ở Trung Quốc, 
® Một đời vua nhà Ân. 


386 


của người đứng đầu một nước. Năm ấy, tháng Tám, Thái Tông 
hoàng đế đi tuần thú phương Đông và thăng hà ở cõi ngoài, những 
đại thản Trịnh Khả, Nguyẻn Xí, Lê Thụ vâng di mệnh rước Nhân 
Tông hoàng để lên nối ngôi. Năm Thái Hoà thứ ba vua phong ngài 
làm Bình Nguyên vương. ngài vâng lịnh ở nhà Phiên để trong kính 
sư, ngày ngày cùng với các vương vào nhà Kinh diên học tập. Lúc 
đó. quan Kinh điên là bọn Trần Phong thấy dáng điệu của ngài đoan 
trọng. thông minh hơn người. trong lòng lấy làm lạ. Ngài càng che 
niấu, chảng lộ anh khí, chỉ lấy sách vở cổ kim, nghĩa lý thánh hiền 
làm vui. Tính trời sinh ra là đã biết, mà sớm hôm chưa từng rời 
quyền sách. Thiên tài cao xa, mà tình ý càng ưa thích về chế ác. Vụi 
điều thiện. thích người hiền, chăm chăm khong chán. Tuyên từ thái 
hậu''' coi ngài như con đẻ; Nhân Tông hoàng đế kể ngài là nan đệ.” 
Lòng hiếu với cha mẹ và tốt với anh em của ngài trong ngoài đều 
cảm biết. Đến khi Lạng Sơm vương Nghị Dân nghe mưu nghịch của 
gian thần, gây ra đại biến ở trong triều, trộm chiếmn ngồi báu, lạm giữ 
vận trời, ác đảng hung đồ kiêu ngạo hoành hành, chăng biết thiên 
mệnh. xăng dở lòng riêng, mới cải phong ngài làm Gia vương, lập nhà 
riêng cho ngài ở phía Tây đại nôi. Ngài giữ phận mà làm. thuận thời 
mà ở yên ồn như thường. Chưa được bao lâu, đạo trời xoay chuyển 
muốn trở lại, lòng người chán cảnh loạn ly. Lúc ấy liền có những bẩy 
tôi đã kiến dựng đất nước và những bực cố cựu có huân công như Khai 
phú nghị đồng Tam ty Nhập nội Kiểm hiệu Thái phó Bình chương 
quân quốc trọng sự á Quận công Nguyễn Xí, Định Liệt, Thái bảo Bình 
chương quản quốc trọng sự Quốc thượng hầu Lê Láng, Tư mã tham 


'' tức me Vua Nhân Tỏng. 
%' tài đúc như thế khó làm em. 
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dự triều chính Đình thượng hầu Lê Niệm, hiệp lực đồng tâm. kể tội 
để trừng phạt. Đại nghĩa một khi đã xướng lên, người người đều xắn 
tay áo bên tả mà giúp sức. ''': Hung đồ tận diệt, củng cấm yên nghiêm. 
Bọn Nguyên Xí cùng mưu tính với nhau rằng: 


- Ngôi trời thực khó, ngai vàng rất quan trọng, nếu không phải 
bực đại đức khó có thể kham được. Nay Gia vương thiên tư minh 
duệ, khí lược trầm hùng. trội xa đồng lớp, các vị vương khác chẳng 
sánh kịp. Lòng người đều theo thì ý trời có thể biết được. 


Lập tức ngày hôm ấy, lấy xe rước vua tại nhà Tây để để nối 
giềng mối cả. Vua tuy chẳng có lòng nghĩ đến xa giá lợp mui vàng, 
nhưng lấy cơ nghiệp tổ tông làm trọng, lấy lòng thần dân suy đới ân 
cần. bèn chiều theo lòng của dân chúng, lên ngỏi báu, ra ơn đại xá 
thiên ha, đổi niên hiệu là Quang Thuận, dâng tôn hiệu cho Nhân 
Tông hoàng đế, huy hiệu cho Tuyên từ thái hậu. Đào Biêu tử tiết thì 
ban cờ nêu bày lòng khen ngợi. Đác Ninh theo giặc thì làm sáng tỏ 
tội lôi mà giết trừ. Phàm chính lệnh rối bời phiền nhiêu thì đổi cả; 
hình pháp hà khác bạo ngược thì tất trừ. Cốt ở sửa định kỷ cương cho 
hoàng triều và dân chúng. Cho nên mới điểm tô bảo vệ hiến chương, 
giảng cứu làm sáng tỏ lễ nhạc. cần thận ngũ điền.?' Sửa tam đức để 
thiện lòng người, coi học hành để chấn hưng văn hoá, lo khí giới dể 
chỉnh đốn vũ bị. Kính tôn bậc nho cố cựu, lê phép với bực đại thần. 


0! Xãn tay áo bẻn tả: tích xưa bên Trung Hoa đời Hán. bà Lã Hậu. vợ Hán Cao 
Tổ chuyên quyền: họ Lã chực cướp ngôi của họ Lưu nhà Hán. Chu Bột đem 
quân vào thành. hỏ: '*Ai theo họ Lưu, xản tay áo bên tả, ai theo họ Lã, xản tay 
áo bên hữu”. Mọi người trong thành đều xăn tay áo bên tả, theo Chu Bội đánh 
Irừ họ Lã. 

%' Ngũ điển: ngũ thường: phụ nghĩa. mâu từ, huynh hữu, dê cung. tử hiếu để 
nối theo thiên trải. 
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Thưởng phạt thì rõ ràng. Chính lệnh thì nghiêm mình. Kính trời 
thì trước tiên lấy cơ hành mà xét thiên vàn. Siêng cần dân sự thì lấy 
việc làm ruộng. trồng đâu làm gốc. Đến như lúc thư nhàn, sau muôn 
công nphìn việc, chỉ lưu ý văn chương. không gần âm nhạc và nữ 
sắc, không ngự đi sản, không chuộng châu báu lạ kỳ, không ưa xa 
xi. Biết phong tục là gốc chính hoá, nên đem nhân nhượng dát dân 
vào đường thiện: biết các quan là nguồn gốc trị loan, nên đem liêm 
giới khuyên răn. Hết lòng hiếu kính triều trước, mà bỏ luôn thú vui 
chơi phóng túng. Suy ơn nghĩa mà chế ngự tộc thuộc, lại càng cấm 
cái mầm kiêu căng xa xỉ! Ấy là những khuôn phép mối giểng lớn lao 
đặc biệt la lùng trước tai mát người 1a như vậy. Còn những văn tiết, 
điều mục khúc triết tĩnh vị. khó mà kể ra đầy đủ. Trong khoảng vài 
năm, thời đã an thịnh, ngày thẻm mạnh giầu. Việc trị yên ở trong đã 
tinh; việc ngăn chống ở ngoài đã lập. 


Rơợ Bồn Man cường ngạnh. thì sai tướng dẹp trừ tân gốc. Mọi 
núi quây nhiễu biên cương thì hưng binh quét sạch huyệt hang. Tội 
ác cũ của loài chó lợn Chiêm Thành dãy đầy, thì ngự lâu thuyền 
thống suất sáu đạo quân. trói cổ Trà Toàn san phẳng thành Đồ Bàn, 
đối y phục cho đân và đặt quận huyện cho nước ấy. Lũ rắn lợn Lão 
Qua, cậy hiểm làm hung. thời xách cây búa vàng, vượt núi trập 
trùng, xua quân hùng hồ, rửa sạch bẩn lan thương (?). bắt giặc để tra 
thạch và bất quân giặc làm tù binh, thu quân toàn thắng trở về. 


Rốt cuộc đã khiến bốn bể mãi sạch trong, muôn phương đều yẻn 
trị. Thống ngự càng lâu, hành chính càng siẻng, ơn sâu nhân hậu thấm 
nhuần cả lòng người. Đức thịnh công to, siêu vượt hơn đời trước. 
Huống hồ là sức học của vua có nguồn gốc, rừng kinh bể sử không 
đâu là không kê cứu. Văn của vua rực rỡ, cùng ánh sao Khuê, vẽ mây 
dua sức sáng ngời. Tình thân tâm thuật đã rạng rỡ. đạo đức sự nghiệp 
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đã phát huy đều còn cả trong Thiên Nam tiền hậu tập với các sách của 
vua làm. Dầu là của bậc anh quân chế tác, hay danh nho trú thuật trải 
qua các thời, chưa có rộng rãi. đồi dào. đẹp đẽ được như thể. 


Nàm Hồng Đức thứ 27, tháng 1l, ngày 17, vua ươn mình; việc 
chính trị cơ mật của nước nhà vân đo vua thân định liệu. Năm thứ 
28, tháng Giêng, ngày 29, tân vị, bệnh nặng lần lần. Vua bèn tựa ghế 
ngọc, khiến Hoàng thái tử nối ngôi. Ngày hôm sau, Nhâm Thân, vua 
thăng hà ở cung Bảo Quang. thọ 56 tuổi. ở ngôi 38 năm, cải niên 
hiệu hai lần: Quang Thuận 10 năm, Hồng Đức 28 năm. 


Đức của vua hợp cùng trời dất, hiếu của vua cảm đến tô tông, phúc 
khánh lớn lao, con cháu dồi dào. Hoàng tứ l4 người. dích trưởng tử 
chính ngôi Đông cung, tức hoàng để ngày nay nôi ngôi vậy. Thứ nam 
là Lương vương Thuyên, Tống vương Định, Đường vương Hạo, Kiến 
Vương Tân, Phúc Vương Tranh, Diễn Vương Năm, Quảng Vương 
Phiêu, Lam Vương Tương, Trấn Vương Tiất, Ứng Vương Chiếu. Nghĩa 
Vương Cảnh. Triệu Vương Tông, Kinh Vương Kiện. Hoàng nữ 20 
người. trưởng nữ là Thanh Toại, phong Gia thục công chúa. Thứ nữ là 
Oánh Chinh. phong ý đức công chúa. Minh Dục Thuy hoa công chúa; 
Triệt Hoàng chiêu huy công chúa; Bính Hiểu Thiều dương công chúa; 
Lệ Kiến Quỳnh phương công chúa: Cẩm Tương Thọ mai cõng chúa; 
Quảng Đoan Hoa Vân công chúa: Mỹ Thuần Cấm vinh công chúa; 
Quỳnh Dung Tú Hương công chúa; Bửu Huyền Cảnh bình công chúa. 
Cũng có người chưa kịp thụ phong đã sớm mất. Còn như Khiết Hoảng, 
Trừng Man, Châu Tối, Tinh Uyên. Dương Tập năm hoàng nữ thì còn 
nho chưa được phong. Đên như hàng cháu nổi dõi thì đông đảo như 
châu châu bay vù vù, dây dưa chàng chịt không thể kế xiết. 


Hôm vua thăng hà, Hoàng thái tử tuân theo di mệnh làm chủ 
tang lẻ, hiểu dụ triều thần ràng: 
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- Con sinh ba năm rồi mới rời khỏi lòng cha mẹ. Cho nẻn người 
xưa Ở tang cha me át lấy 3 năm làm phép. Trẻn từ bậc Thiên tử dưới 
đến hang thứ dân, đẻu một lối như vậy. Hán Văn để không theo cố 
huấn truyền lại mệnh lệnh ngán tang, lấy ngày thay tháng, Từ ấy vẻ 
sau cứ theo mà làm thế, tức là bỏ điển lễ, khinh phép thường, thật 
không đủ để theo gương vậy. Nước ta liệt thánh tuy có đổi chính lại 
rói, song lẻ tiết trong thời gian ấy vân chưa có thể trớ lại phép xưa 
tất cả. Nay Hoàng để vua cha đã bỏ muôn dân, lên làm khách trên 
trời, vết thương to thì đau lâu. đức bao la khôn củng, chẳng biết báo 
đắp làm sao. Các khanh nên bàn định làm lẻ ở tang ba năm để xứng 
tình ta ái mộ. 


Đại thần bá quan nghe tuyên chiếu chị, không ai là không cảm 
kích. đều rập đầu mà thưa rằng: 


- Hiếu là phép lớn trị thiên hạ. Nay Điện hạ nàng tận đạo hiếu, 
hảu trọng phép thường, dâu là đại hiểu của vua Thuân, đạt hiếu của 
vua Võ, khó mà hơn được. Kéo lại thuần phong đời thượng cô, dựng 
nén nền thịnh trị ức triệu năm là bãi đầu từ đấy vậy. Hạ thần chúng 
tôi đâu đám chảng tuân phụng. 


Cho nên định ở tang ba năm. Phàm khâm liệm cúng tế nhất nhất 
đéu theo cổ lẻ. dân kháp thiên hạ đều ngợi khen. Sang tháng hai. 
ngày mùng sáu, Mậu Dãn. các quan Thái bảo Bình lương hầu Lê 
Chí. Bính bộ Thương thư Định Công Bá. Trịnh Công Đán. Tây quân 
bô đốc phú Tả đô dốc Đường Khê Bá Lê Vĩnh cùng các quan phò 
mã, đô uý năm phủ, sáu bộ, sáu tự, Đông các, Hàn lâm, khoa, đìa, 
đồng tới điện Hoàng Văn, rước Hoàng thái tủ lên ngôi. Ngày ấy đại 
xá thiên hạ. xuống chiếu lấy năm sau làm năm đầu Cảnh Thống. ấy 
là tuân thco phép cũ vậy. 
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Hoàng đế nối ngôi tưởng nhớ ngậm ngùi, lẻ loi đau đớn, Xét 
kinh Lễ xưa xưng thiên tử là trời để làm văn tế. Tháng II, ngày 24, 
Tân Mão, vua cùng công, hầu, bá các quan văn võ phụng kim sách, 
dâng tôn hiệu là: 

“Sùng Thiên Quảng Vận Cao Minh Quang Chính Chí Đức Đại 
Công Thánh Văn Thần Vũ Đạt Hiếu Thuần Hoàng đế, miếu hiệu là 
Thánh Tông. 

Năm đầu Cảnh Thống (1498), tháng 2, ngày mùng 8, Giáp Tuất 
quan tài của Thánh Tông hoàng đế được đưa về Lam Kinh, sang 
tháng 2, ngày 28, Giáp Ngọ, an táng ở Lam Sơn, ở bên tả Vĩnh lăng 
gọi là Chiêu lãng. Trước tiên Lễ quan đã tâu xin đựng bia, khác bài 
minh để cho rõ công đức và sự nghiệp của vua với đời sau. 

Hoàng đế nối ngôi y lời tâu, đặc biệt sai hạ thần là Thân Nhân 
Trung, Đàm Văn Lẻ. Lưu Hưng Hiếu soạn bài văn. Hạ thần chúng 
tôi kính nhớ lại ơn đức lớn Ìao, công nghiệp vĩ dại, chính trị nhân từ, 
giáo hoá thiện mỹ của tiên để cao cả đồng với trời đãi, sáng tỏ ngang 
với mặt trời trưng thấu khắp xa gần. rạng chiếu cả vũ trụ, đặc biệt 
viết bảng chữ to, cất vào tráp vàng trong nhà đá, không phải học ít, 
lời quê mà vẽ với ra được. Nhưng đã vâng mệnh lớn, khòng dám lấy 
quê lậu mà khước từ, bèn chấp tay rập đầu làm bài minh rằng: 

Trời mở nước Đại Việt 

Vua Thánh tố dựng nước 

Vua Thái tông thừa kế 

Vua Nhân tông nổi theo 

Nối kế theo một cách giỏi gián 


Không tội lỗi không sơ sót 
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Lắm đời an hoà trong sáng 
Cai trị đến thái bình 

Lạng Sơn vương làm loạn 
Trong triều khơi lên sự biến 
Chín châu. bốn biến 

Tãt cả đều bị thiệt hại 

Dòng dõi công thân 

Đồng lòng khởi nghìa 

Cung điện mới trang nghiêm 


Ngôi báu mớt yên định. 


Đẹp đẻ thay! Vua Thánh Tông 

Nôi dòng tiên để 

Tư chất thật thông minh 

Đức toàn dũng trí 

Số trời đã định ở thân vua 

Thần dân trông đợi cái chí của vua 

Năm quyền bính. mở điểm lành cho thiên hạ 

Đình thiên mệnh lên ngồi 

Ơn trạch kháp nhuần làm thành quê giải (vạn vật nảy nở) 
Đạo dức linh diệu theo quẻ Kiên (đạo trời) 


Sửa sang piềng mối của người 
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Năm trọn quyền của tạo hoá 

Giữ đạo trung lập dạo đại trung mà giáo hoá nhân đản 
Bát chước tố tiên, noi theo phép trời 

Lòng nhân rộng rãi để sung túc đời sau 

Đạo hiếu dồi trau để thờ phụng tổ tiên 

Văn chương của vua chiếu đến sao Khuê sao Bích 
Học tập của ngài thì đến nguôn đến cội. 

Trau dồi điển lẻ 

Xa ke nịnh. thân người hiền tài 

Có găng mưu yên định cho dân 

Phát động chính trị ôn hoà 

Lấy chín điều '' mà làm việc nước 


Dùng tám quyền'” mà chế ngự bầy tôi 


'* “Theo sách Trung dung. chương thứ 20 thì việc cai trị thiên hạ cân có chín 
điều là: I. Tu thân (tu sửa thân mình): 2. Tòn hiện (tòn trọng người hiền tài): 
3. Thân thân (thân ái với người thân thuốc), 4. Kính dại thân (kính trọng các 
quan đại thản): 5. Thể quản thần (rộng lượng đối đãi các be tôi): 6. Từ thứ dân 
(thương dân như con); 7. Lai bách công (chiêu Lập các nhà công nghệ): 8. Nhụ 
viên nhàn (được lòng các người ở phương xa); 9. Hoài chư hầu (làm cảm phục 
các chư hảu). 

'*! Theo sách Chu Lẻ thì thiên tử có tám quyền: tước (ban cho quan các tước). 
lộc (ban cho bóng lóc). dữ (tạng dữ các thứ như đỏ dùng. đất dai. tiền của...) 
trí (đặt yên quan. dân tại nơi nào đó). sinh (để cho mợi người sống). đoạt (lấy 
lại. đòi lại của cải của mọi người). phế (bo đi. uất đị các chức tước đã bàn), 
tru (giết chét người nào đó). 
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—— 


Sửa trị trảm nghề 

Vô yên muôn họ 

Phó bày rộng rãi lẻ nhạc pháp độ 
Lấy vũ công đem đến việc định yên 
Rợ ở núi ấn tránh đấu vết 

Rợ Bồn Man quy thuận 

Nước lớn thì sợ. nước nhỏ thì nhớ mong 
Nghiêng theo gió trông theo gương 
Chi có giác Chiếm Thành kia 

Là cừu địch trong nhiều đời 

Quấy nhiêu biên cảnh phía nam tà 
Xâm làng bôn cháu của ta 

Vua tự cảm bình hùng hồ 

Ngự giá thuyền rông 

Đột cháy thành Đô Bàn'' 

Máu cháy ở cửa Thị Nại”' 

Trà Toàn dân đầu ` 

Hiến tù binh lên miếu tổ 


Mỡ rộng đât đai ra muôn đặm 


"0 Đo Bàn: kinh đẻ nước Chiêm. 
°' Thị Nai: cửa biển ở tỉnh Bình Định. thuộc huyện Tuy Phước. 


' "Tra Toàn: vua nước Chiêm. 


39) 


Trả được mối thù tự ngàn xưa 

Nước Lão Qua ngu xuẩn 

Cường ngạnh đối với thanh uy và giáo hoá của ta 
Lần tránh nơi đầm sâu bụi rậm 

Dựa vào rừng rú làm điều tàn bạo dã man 
Vua bừng bừng nối giận 

Cất quân đến trị tội 

Một khi đã phất cờ bạch mao lên: ' 

Tiền quân của giặc đều trở giáo giết lần nhau 
Phá giác dê như chẻ tre và tro bay 

San bằng triều đình, quét sạch sào huyệt 
Hung khí ba cõi biên cương được yên dứt 
Chín vùng rợ được thông đường 


Đời thịnh trị như thời vua Hiên viên (hoàng để) và dòng dõi vua 
Hạ Vũ 


Phong tục sánh với thời Ngu Thuấn và nhà Chu 
Nhân đức thì sâu, ơn trạch thì dảy 
Truyền bốn mươi năm 


Khi vạc đã đúc xong ở Đính hồ” và thuốc đã luyện chín, vua 
thăng hà 


"' Cờ bạch mao: cờ có cắm đuôi bò. ngày xưa vị tướng quân cảm để chỉ huy 
binh sĩ. 
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Cới mây lên trời 

Bái âm dứt lạng 

Muôn họ sầu thương 

Thái tử kế vị 

Nhân đàn mong đợi sớm đa vững lòng 
Ba năm tang chế 

Đốc lòng lo việc hiếu 

Nhân tiết thanh minh 

Mọi người khắp trong nước đều đến 
Xe tang màn trắng được đưa đi 

Đến Lam Sơn 

Cung kiếm áo mão 

Từ nay cất giữ mãi 

Lăng mộ của các vua 

Quanh co kháp đông tây 

Tế mùa ha, tế mùa xuân 


Theo mùa trong năm mà dâng cúng 


*! (Chủ thích tr 396) Định hồ là tên mội cái hồ. còn gọi là Long hỏ. Xưa vua 
Hoàng đế (2700 - 2600 tr.CN) sai người lấy đồng ở núi Thủ Sơn đúc thành 
một cái đỉnh (cái vạc). Khi đúc xong bóng có con róng bay xuống đậu trên 
hồ. đón vua Hoàng đế. Vua bèn cưỡi rồng bay lên trời. Do đó. người ta đặt 
tên cái hồ đó là Định hỏ hay Long hỏ. và thường dùng điền này để nói vẻ 
thiên từ thăng hà. 
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Đến cúng đến đâng 

Chở che con cháu 

Hương hồn của vua 

Như lên xuống chốn triều đình 

Công đức của vua 

Xưa nay không ai bảng 

Lớn lao đồng với trời đất 

Sáng tỏ ngang với mặt trời mặt trãng 

Vòi vọi thênh thang 

Giấy bút khó kể xiết 

Kính thuật đại khái 

Ghi khác vào đá ngọc 

Cùng trời đất lâu dài 

Chót vót núi cao. 

Quang kiến đại phu Hàn lâm viện Thừa chỉ đông các đại học 
sĩ, kiếm Quốc tử giám tế tứửu, Chính trị khanh, hạ thần là Thân 
Nhân Trung: 

Lê bộ thượng thư, Gia hành đại phu. kiếm Đông các đại học sĩ, 
Khuông mỹ doăn, hạ thần là Đàm Văn Lê; 

Đạt tín đại phụ đông các học sĩ, Tu thiện thiểu doãn, hạ thần là 
Lưu Hưng Hiếu phụng sắc soạn bài văn; 


Mậu lâm lang Trung thư giám Trung thư xá nhân, hạ thân là 
Nguyễn Đức Tuyên vâng lệnh viết ra; 
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Hiền cung đại phu kim quang môn đãi chiếu, hạ thần là Tô Ngại 
{?) vâng lệnh đẻ chữ triện ở trên: 


Cân sự tá lang, ngự dung giám san thư cục cục chính. hạ thần là 
Phạm Báo vâng lệnh khác chữ; 


Niên hiệu Canh Thống nguyên niên, Mậu Ngọ, tháng 2, ngày 
28, Giáp Ngọ, dựng bịa”. 
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PHỤ LỤC 3 


NGŨ HÌNH VÀ TRƯỜNG HỢP 
PHAM THẬP ÁC CÙNG ĐƯỢC HƯỞNG BÁT NGHỊ 


I. NGŨ HÌNH 

Dưới triều Lê, lệ bat chịu hình phạt có Š loại, gọi là ngũ hình: 
!. Xuy hình (đánh ron); 

2. Trương hình (đánh bảng trượng):; 

3. Đồ hình (giam cầm và làm khổ dịch); 

4. Lưu hình (dày đi phương xa); 

5. Tư hình (tội chết). 

A. Xuy hình (đánh băng roi) 


Xuy hình là hình phạt đánh bảng roi. Roi làm bảng cây song, 
róc bỏ những mấu mát, đầu lớn 3 phân, đầu nhỏ L phân 5 ly, đài 3 
thước 5 tấc. Tội này áp dụng chung cho cả đàn bà lần đàn ông. 


B. Trượng hình 


Trượng hình là hình phạt đánh bảng trượng. Trượng làm bằng cây 
song lớn. khong róc bỏ những mấu mái, đầu lớn 5 phân, đầu nhỏ 2 
phân 5 ly. dài 3 thước 5 tác. Hình phạt này chỉ đành riêng cho đàn ông. 


C. Đó hình 

Đó hình là hình phạt bàng cách giam cầm và làm khổ dịch. 
Về khổ dịch có ba bậc: 

Ì. Dịch định và nhĩ: định: 


- Về dịch đỉnh (người phai chịu sự sai khiến của cấp trên) gồm có: 

+ Thuộc đình (người lệ thuộc vào quan trên); 

+ Quân định (người phải làm quân lính hàu hạ quan trên); 

+ Xã định (người phải chịu sự sai khiến của Xã trưởng); 

+ Khao định {tù đi cắt cỏ). 

- Vệ phụ đinh (người dàn bà phải tội) gôm có: 

+ Thứ phụ (người đàn bà phải làm dịch ở làng); 

+ Viên phụ (người dàn bà phải làm việc ở các nhà quan); 

+ Tang thất phụ (người đàn bà phải tù chăn tăm). 

2. Tượng phường hình và xuy thất tỳ 

Đàn öõng phải tội này rhì đánh 80 trượng, thích vào cô 2 chữ, rồi 
phải đồ làm tượng phườn g hình (lính quét dọn trong chuồng voi), 
phải làm việc. 

Còn đàn bà thì phải đánh 50 roi, thích vào cổ 2 chữ, đồ làm xuy 
thất tỳ (đầy tớ trong nhà nâu cơm), phải làm việc. 

3. Chung điển binh và thung thất tỳ 


Đàn ông phải tội này thì đánh 8O trượng, thích vào cổ 4 chữ, đồ 
làm chủng điền binh (lính làm ruộng), đeo xiếng. đầy vào làm việc 
ở Diện Châu. ` 


Còn dàn bà thì đánh 50 roi. thích vào cô 4 chữ, đồ làm thung 
thất tỳ (đây tớ ở nhà giã gạo), phải làm việc. 


'' Diễn Châu là một phủ trong tính Nghệ An. 
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ÐD. Lưu hình 
Lưu hình là hình phạt phải đày di phương xa. Có ba bậc lưu hình là: 


1. Lưu hình đi cận châu (châu gần). Cận châu thời này được kể 
là Nghệ An và Hà Hoa." 


2.Lưu hình đi ngoại châu (châu ngoài). Ngoại châu ở dây là hô 
Chính (tức Quảng Bình ngày nay). 


3. Lưu hình đi viên châu (châu xa). Viên châu là Tân Bình (một 
phủ thuộc Thuận Hoá). 


E. Tử hình 

Gồm có ba bậc: 

1. Tội giảo, trảm (thất cổ, chém); 
2. Tội kiêu (chém bêu đầu); 


3. Tội lăng trì (cho vơi giầy, ngựa xé xác hay cắt thịt từng miếng 
cho tới chết). 


II. TRƯỜNG HỢP TRỌNG TỘI VÀ TRƯỜNG HỢP ÂN GIẢM 


A. Trường hợp trọng tội: thập ác 


Quốc triều hình luật quy định 10 điều ác thuộc trọng tội không 
thể tha thứ được là: 


1. Tội mưu phản, tức là mưu làm nguy đến xã tắc. 


2. Tội mưu đại nghịch, là mưu phá huy tông miếu, sơn lăng và 
cung quyết. 


° Hà Hoa: một phủ thuộc Nghệ An. 
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3. Tội mưu bạn là mưu phản nước theo giặc. 


+. Tội ác nghịch là đánh và mưu giết ông bà, cha mẹ, bác, chú, 
thím. cô, anh, chị, em, ông bà ngoại, ông bà cha mẹ chồng. 


3. Tội bất đạo là giết một nhà ba người không đc.: tội chết, giết 
người chại thây ra từng mảnh, bỏ thuốc độc bùa mê. 


6. Tội dại bất kính là an trộm đồ thờ trong lang miếu, đồ npự 
dụng, làm giả ấn ngự bảo, chế thuốc ngự không theo đúng phương 
và phong đề lâm; nấu ngự thiện phạm vào những món ăn cấm, 
không giữ gìn thuyền ngự cho được chắc chắn, chỉ trích vua và đối 
với Sứ giả nhà vua không có lễ của kẻ bày tôi. 

7. Tội bất hiếu là tố cáo, rửa mắng ông bà, cha mẹ, trái lời dạy 
bảo, nuôi nấng thiếu thốn, có tang cha mẹ mà lấy vợ, lây chồng, vui 
chơi án mặc như thường, nghe thấy tang ông bà, cha mẹ mà giấu, 
không cử ai; nói dối là ông bà, cha mẹ chết. 


8. Tội bất mục là giết hay dem bán những người trong họ từ 
hàng phải để tang ba tháng trở lên, đánh đập và tố cáo chồng, cùng 
những họ hàng từ tiểu công (tức là phải để tang 5 tháng) trở lên. 


Theo Quốc triều hình luật, mục bản đồ để tang, thì những người 
sau đây mất đi, cháu chát họ hàng sẽ phải để tang 3 tháng hay 5 tháng: 


- Cố ông cố bà: để tang tư thôi''' 3 tháng: 
- Cụ ông cụ bà: để tang tư thôi 5 tháng; 
- Cụ ông cụ bà họ: đề tang tiểu công”' 5 tháng; 
tự thôi: đề (ang l năm có chống gậy. 1 nam không chống gây hay là 3 tháng, 


5 tháng. áo may bằng vải sõ có khâu gấu. 
+ tiêm công: để tang mà mặc áo may bằng vải to. 
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- Cụ cô họ: ở nhà thì để tang 3 tháng, lấy chông thì không đề tang: 

- Ông bà ông chú bác (bá thúc tố phụ mâu): để tang 5 tháng; 

- Ông bà ông chú bác họ: để tang 3 tháng: 

- Bà cô hàng chị em ông: ở nhà thì để tang 5 tháng. lấy chồng 
thì 3 tháng; 

- Bà cô họ: ở nhà thì để tang 3 tháng. lấy chỏng thì không để tang; 

- Chú, bác, thím, họ: để tang 5 tháng (con ông chú ông bác); 

- Chú, bác, thím họ: để tang 3 tháng (cháu cụ chú cụ bác); 

- Cô con ông chú, ông bác: ở nhà thì đê tang 5 tháng, lấy chỏng 
thì 3 tháng: 

- Cô họ: ở nhà thì để tang 3 tháng. lấy chỏng thì không để tang 
(cháu cụ chú cụ bác); 


- Chị, em dâu con chú bác: để tang 3 tháng: 

- Anh em cháu chú cháu bác: đề tang 5 tháng; 

- Chị em dâu cháu chú cháu bác: để tang 3 tháng; 
- Anh em chát chú chát bác: để tang 3 tháng; 


- Chị em con chú con bác: ở nhà thì để tang 9 tháng. lấy chồng 
thì 5 tháng: 

- Chị em cháu chú cháu bác: ở nhà thì để tang 5 tháng, lấy 
chồng 3 tháng; 


- Chị em chất chú chát bác: ở nhà thì để tang 3 tháng, lấy chồng 
không để tang; 


- Cháu gọi bằng chú bác: để tang 5 tháng (con anh em con chú 
con bác); 
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- Cháu dâu gọi bằng chú bác: để tang 3 tháng (con anh em con 
chú con bác): 

- Cháu gọi bảng chú bác ho: để tang 3 tháng (con anh em cháu 
chú cháu bác); 

- Cháu gái con anh em con chủ con bác: ở nhà thì để tang 5 
tháng, lấy chỏng, 3 tháng: 

- Cháu gái con anh em cháu chú cháu bác: ở nhà thì để tang 3 
tháng. lấy chỏng không để tang: 

- Cháu gọi bảng ông chú ông bác: để tang 5 tháng: 

- Cháu dáu gọi bảng ông chú ông bác: để tang 3 tháng; 

- Cháu gọi bảng ông chú. ông bác họ: để tang 3 tháng; 

- Cháu gọi bảng ông chứ, ông bác họ: để tang 3 tháng; 

- Cháu gái gọi bảng óng chú, ông bác: ở nhà thì để tang 5 tháng, 
lấy chồng, 3 tháng; 

- Cháu gái gọi bảng ông chú, ông bác họ: ở nhà thì để tang 3 
tháng, lấy chồng thì không để tang: 

- Chắt gọi bảng cụ chú cụ bác: đê tang 3 tháng; 

- Chái gái gọi bảng cu chú cụ bác: ở nhà thì để tang 3 tháng, lấy 
chỏng không để tang; 

9. Tôi bát nghĩa là giết quan bản phủ và các quan đương tại 
nhiệm, giết thầy học; nghe thây có tang chòng mà không cử ai; vui 
chơi än mặc như thường cùng là cải giá. 

I0. Tội nội loạn là gian dâm với người trong họ từ hàng tiểu 
công trở lên cùng nàng hâu của ông cha. 
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B. Trường hợp án giảm: bát nghị 

Luật Hồng Đức còn đề ra 8 trường hợp có thể được ân giảm 
như sau: 

1. Trường hợp ân giảm thứ nhất: nghị thân. là họ hàng tông thất 
từ hàng đản miến (nghĩa là họ trong năm đời) trở lên, họ bà Hoàng 
thái hậu từ hàng ty ma''' trở lên; họ Hoàng hậu từ tiểu công trở lên; 

2. Trường hợp ân giảm thứ nhì: Nghị cố là những người cố cựu 
(những người bầy tôi đã làm lâu năm tại triều); 

3. Trường hợp ân giảm thứ ba: Nghị hiển là những người có đức 
hạnh lớn; 

4. Trường hợp ân giảm thứ tư: Nghị năng là những người có tài 
năng lớn; 

5. Trường hợp ân giảm thứ năm: Nghị công là những người có 
công huân lớn; 

6. Trường hợp ân giảm thứ sáu: Nghị quý là những quan viên có 
chức sư từ tam phẩm trở lên, những quan viên chức việc nhàn rán (như 
những chức hàn lâm và học quan) hay có tước từ nhị phẩm trở lên; 

7. Trường hợp ân giảm thứ bảy: Nghị cần là những người có cần 
lao lớn; 

8. Trường hợp ân giảm thứ tám: Nghị tân là những khách của 
vua các triều trước. 

Phàm những người thuộc vào bát nghị trên này. mà phạm vào tử 
tội, thì các quan nghị án phải khai rõ tội trạng và hình phạt nên xử 


“Ty ma: để tang 3 tháng. 
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thẻ nào, làm thành bản tâu, dâng lên vua đề vua quyết định (cơ quan 
nghị án chỉ xét tình nghị tội cho đúng vớt pháp luật mà không được 
quyết định). Từ tội lưu trở xuống thì được giảm một bậc nếu phạm 
lội thập ác thì không theo luật này. 
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PHỤ LỤC 4 
HỒNG ĐỨC THIỆN CHÍNH THƯ 
(Trích) 
Mục lục 
Lệ ruộng đất hương hoá 
Lệ việc đã xử 
Trước bán đợ sau bán đoạn 
Tranh ruộng dánh người 
Điền sản không người thừa kế 
Lệ ruộng đất đã quá niên hạn 
Mối lới mượn thế nhận càn điển thổ 
Lệ vẻ tang phục 
Chương hộ hôn 
Chương điền sản 
Chương dạy bảo khuyên răn 
Đàn bà có bảy điều phải ly dị 
Đàn bà có ba điều không được ly đi 
Năm thứ 18 niên hiệu Hồng Đức định thêm ba diều lệ. 
Ngày 20, tháng 4, năm thứ 7 niên hiệu Hông Đức ban bỏ điều lệ 


Lệnh về sự băt kẻ xâm phạm vào tài vật của công hay của tư Lệ 
về hôn nhân. 


Tháng 1I năm thứ năm niên hiệu Quang Thuận ban bỏ: 


405 


Lệ yẻ con nuôi 

Lệ vẻ vợ chồng không có con 

Lệ về với chồng trước có con, với chồng sau không có con. 
Chồng trước hay vợ kế có con, đều cùng theo luật này. 
Cấm tục dân lập ra khoán ước riêng. 

Hai người con gái cùng ở với nhau, một người có thai và đẻ 
Không chồng có chửa 

Lệ năm thứ 7 niên hiệu Hồng Đức 

Lệ về sự tố giác 

Lệ về tội tãng giám chức tước 

Lạnh về việc quyến rũ thông gian, rồi hoà hưu riêng 

Lệ về quan xét án 

Lệ về sự cấm người ở goá không được từ con 

Lệ về sự con pham phép. cha mẹ phải từ (không nhận là con) 
Lê về sự nuôi con người khác làm con nuôi 

Lệ về con nuôi đã được điền sản của cha mẹ nuôi 

L¿ về sự lập chúc thư và văn khế 

Lệnh về sự khám xét văn khế điền thổ thật hay giả 

Cùng họ lấy nhau. 

Đuổi rể để gả con gái (cho người khác) 

Từ hôn biệt tế 


Giiá thú lân lộn trong thân thuộc và tôn Ly 
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Gả con gái để lấy của 

Đương đại lang mà giá thú 

Cưỡng pian vợ người 

Cưỡng gian quả phụ 

Thông gian với vợ người 

Thông gian với vợ thày học 

Chú bác thông gian với cháu gái 

Trước thông dâm sau giá thú 

Thông gian với kế nữ (con riêng của vợ) 
Khêu cợt con gái tân 

Con gái có ngoại tỉnh 

Lấy con gái ở thuộc hạt làm vợ (làm quan lấy con gái ở trong hat) 
Nàng dâu hồn hào to tiếng 

Con rể trái đạo 

Bất hiểu với cha mẹ 

Bât thận với làng nước 

Bát mục với anh em 

Soa chán con 

Con giết cha không thuộc trong hình pháp thường 
Đương đại tang thông gian với con cô con bác 
Bỏ hản giỗ tết 


Vô cố cày bừa phạm vào má người 


Ban đêm vô cố xông vào nhà người 1a 

Ngủ trọ nhà người 

Tiên lãi về sự cầm, vay 

Cầm cố con trai, con gái 

Trộm cướp giết người 

Điều chính về tội ăn trộm 

Ấn trộm cá ở ao và các thứ hoa quả 

Lệ về dân bản hạt phải chịu sai dịch làm việc cho làng mình 

Lệ về sự giết vụng trâu và chó. 

Lệ về dân làm ruộng 

Lệ về địa giới 

Lệ về sự không được cùng ở một nhà 

Gửi tài vật người khác giữ hộ 

Lệ về việc lập chợ 

Tố cáo giả dõi hay dích thực 

Lệ về lập hậu tại đình, tại chùa 

Năm thứ 27 niên hiệu Hồng Đức 

Lệ về hương hoá với chồng trước có con trai, với chồng sau có 
con gái 


Bức dồ định kích thước nơi phần mộ bảng số bước chân 


411 


!. Lệ định năm thứ lai niên liệu Hồng Đức vé ruộng dt 
ln(zng lioa 

Kẻ: 

Những ruộng tư của dân gian, làm thành chúc thư, thì phần 
hương hoá. chuẩn cho một phần hai mươi. Nếu người cha làm trưởng 
tộc, đã được ruộng đất vẻ phần hương hoả mà người cha trước kia đã 
được hưởng, pồm vào những phản của các con tất cả được là bao 
nhiêu. rồi lại chia cho phần hương hoá là một phần hai mươi. Đên đời 
cháu làm trường tộc, lại theo cách chia ấy. Trong khi đó nếu nhiều 
ruộng đất, thì phần hương hoá và phần mọi người, trong gia tộc cứ 
tuỳ tiện chịa đều, nếu ai cũng nghe theo cho người giữ ky lạp, không 
có tranh giành khiếu nại gi, thì cũng y cho. Cùng là nếu có người nào 
vì duyên cớ gì, trước đã bán ruộng đất ở chỗ nào cho người khác, đến 
lúc quân phân đó, sẽ coi các ruộng đất trước kia đã bán đứt như là ky 
phân của người bán: anh em trong gia đình không được mượn cớ là 
ruộng đất chưa chia; cùng là có ai bỏ qua ngày ky ngày tết không làm 
lê, mà rồi lại hùa nhau kiện cáo lần nữa. Vậy nếu trong họ tham lam 
cố chấp để lâu năm không chịu chia, trong đó ruộng đãi cũng đã đem 
bán đứt, mà mượn cớ tranh giành. thì cho phép người làng áy và 
người tậu ruộng đất được làm đơn t1ố cáo lên Nha môn xét thực, bắt 
kẻ phạm lỗi mất phần ruộng ky phần và bị tội nặng. Các thứ đều giao 
về con trưởng. Pháp luật rất là giản dị. thí hành cho cả kẻ sang và kẻ 
hèn. Nếu đích thực là con trưởng, cháu trưởng, thì đều theo quy luật 
đã định về hương hoả. Thế mà Nguyền - Mõ thừa nhận các thứ không 
phải phần mình, tranh càn hương hoả; vậy theo điều lệ khoảng năm 
Hỏng Đức. vì là con trường bất hiếu. làm trái phép, thì cho chọn dùng 
con thứ, hoặc là ngành trưởng không có con trai, thì được chọn con 
gái trưởng thay vào giữ việc hương hoả ấy, được kế tiếp cấy cầy để 
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cung việc tế tự. Như vậy, hoặc là trưởng nam hay trưởng nữ. đều được 
chiếu lệ nhân phần cúng tế. 


Nếu về sau, kẻ nào ngang trái, hoặc có lòng tham mà cầm bán 
đi. sẽ bị khép tội bất hiếu, mất hắn bản phần gia tài. Nếu bán ruộng 
hương hoả cho người ngoài, thì cho phép chuộc lại (người tậu được 
đòi lại tiên mua); nếu bán cho người trong bản tôn, thì người tậu mất 
tiền mua mà ruộng hương hoá phải trả lại. Ngành trưởng họ ấy được 
cha truyền con nối giữ hương hoa đời đời. Nếu trưởng nam mà bất 
hiếu. không thể giao việc tế tự, thì theo luật khép tội một trám 
trượng. Phép nước rõ ràng, không dung kẻ bất hiếu, và cũng không 
tha tội cho kẻ phạm luật. Điều luật đã ân định về hương hoả, cứ là 
con trưởng cháu trưởng, thì phải giữ tế tự, phần ruộng được tiếp tục 
cấy cày, hàng năm sửa việc giỏ tết cúng tổ tiền. 

2. Nuày 20 tháng 8 năm thự 2 nién hiệu Quang Thuận, quan 
Tổng thái giám Nha Tư lễ giám là Đỏ Hiểu Để truyền ra sắc chỉ 


Ngày I7 tháng này năm này. Quan Hoàng tín đại phụ, Lang 
trung ở Ty Minh hình thanh lại bộ Hình là Vũ chí Đường kính cần 
tâu lên về việc kiện cáo tranh dành phần ruộng đất hương hoả. Tôi 
trộm thấy các viên chức phủ, huyện và xã trong thiên hạ, có xét 
nhiều việc kiện vẻ hương hoả, mà quan án hay câu nệ, khó bẻ giải 
quyết. Vũ Chị Đường nói: đời ông cha chỉ sinh được một trai một 
gái: người con trai này lại sinh toàn còn gái. Đến khi có việc kiện về 
hương hoá. Vũ Chỉ Đường kính cần xét trong lệ luật Quốc triều có 
nói: “Nếu khóng có trưởng nam thì dàng trưởng nữ. Đó là luật văn 
rõ ràng. Nhưng còn trong trường hợp đời ông sinh con trai ba người, 
mà con trai trưởng sinh toàn là con gái; con thứ hai, con thứ ba đều 
có sinh con trai. Ông cha có bao nhiêu ruộng đất đã có để lại chúc 
thư. chia cho các con để mỗi người một phần. Còn phần hương hoả 
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thì giao cho con trưởng coi giữ để cung việc tế lẻ. Đến khi con 
trưởng chết, không có con trai. mà phần ruộng đất hương hỏa, đứa 
con gái của người con trai trưởng văn giữ để cày cây. Về sau con trai 
của người con thứ và của người con út, bảo đứa con gái kia đã lấy 
chồng là họ người khác rồi: e rằng việc hương hoả ngày sau đến nỗi 
rối ren, khó lòng giải quyết, Dù cho rằng chưa có rõ rệt, thì hãy tạm 
quyết dịnh piao phần hương hoả cho một người con trai của người 
thứ ha: hay người con út, vì là dòng dõi bên nội; mai ngày nối đối 
tổ tông, có thể truyền thống mãi lâu dài. Theo các lý do đó, Vũ Chi 
Đường bày tỏ hết tình hình tâu lên xin quyết nghị về việc hương hoả 
nói trên, hê con trưởng chết, mà không có con trai, thì phần hương 
hoa phải giao cho con trai của con thứ hay cơn út, để trừ bỏ cái tệ 
tranh giành, và khiến sự truyền thống được vĩnh viên. Tờ tâu này 
được phụng sác chị như sau: “đã có điển lệ về hương hoa: lập đích 
tử phái dùng con trong hệ thống, không được lập con trong họ khác 
phụng thờ tổ tiên, để rốt loạn tôn phái. Nếu trái luật này thì khác gì 
họ La tranh ngôi họ Lưu, làm sao mà vững bên được nghiệp nhà. 
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PHỤ LỤC 5" 


QUỐC TRIỀU HỒNG ĐỨC 
NIÊN GIAN CHƯ CUNG THỂ THỨC - 
MỘT VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC 
LÀM ĐƠN TỪ DƯỚI THỜI LÊ. 


Dưới thời Lê (1428 - I?58), ngoài việc ban hành các văn bản 
pháp luật chính thức qua bộ Quốc triều Hình luật, thì triều đình còn 
công bố nhiều văn bản chiếu lệnh, điều luật đơn hành khác để bổ 
sung. Các văn bản đó hiện còn được lưu giữ trong các bộ sách như: 
Thiên Nam dư hạ tập, Hồng Đức thiên chính thư, Quốc triều chiếu 
lệnh thiện chính. Quốc triều khám tụng điều lệ... Khi nghiên cứu 
những văn bản này chúng ta thấy pháp luật của thời Lê đã kế thừa 
được sự phát triển của nẻn pháp luật thời Lý, thời Trần. Đến thời Lê 
các văn bản pháp luật đã trở nên hệ thống và hoàn chính hơn. 


Văn bản Quốc triểu Hồng Đức niên gian chư cưng thể thức (thể 
thức về việc làm đơn cung khai, kiện tụng đưới thời Hông Đức) được 
công bố đưới thời Lê Thánh Tông. Với văn bản này, những người giữ 
quyền hành pháp cũng như người dân ở thời Lê đã có điều kiện nắm 
được thể thức làm đơn từ, kiện tụng việc tranh chấp ruộng đất, việc 
ấu đả gây thương tích, việc hôn nhân gia đình, thể thức lấy cung. lập 
bién bản khám nghiệm vụ án. Sách còn nêu các điều luật vẻ hình, 
hộ đưới thời Hồng Đức, cách xử phat người đã gây thương tích hoặc 
gây tử thương cho người khác... 


Văn bản Quốc triểu Hồng Đức niên gian chư cung thể thức 
chúng tôi giới thiệu ở đây là văn bản chép tay, hiện được lưu giữ tại 


"' "Thông báo Hán Nôm học. Nxb. KHXH. H.2006. 
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Thư viên Viên Nghiên cứu Hán Nõm, sách mang ký hiệu ÀA.957. 
gồm 232 trang khổ 28x22cm. Kết câu cuốn sách gồm 2 phần. phần 
trên là Quốc triều Hồng Đức niên gian chư cung thể thức gôm 132 
trang, phần sau phụ chép sách SI hoạn châm quy gêm 100 trang. 
Theo Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cho biết Sĩ 
hoạn châm quy gồm 2 quyền, được soạn định dưới thời Hồng Đức - 
Lê Thánh Tông (1470 - 1497). Nội dung cuốn sách nêu những điều 
khuyến cáo đôi với người làm quan. 


Sau đây là một số trang đâu trong phân Quóc triển Hỏng Đức 
niên gian chư cung thể thức: 


Thể thức về đơn kiện tung thời Hồng Đức 


Dùng giấy loại vừa, trước hết phải ghi họ tên, xã, huyện, phủ và 
giờ, ngày, tháng. năm. Những câu tẩy xoá sửa chữa từ dầu đến cuối 
lúc đó khám quan viết chữ: '“Th¿¿°, ngày chuẩn. Khám quan hỏi thấy 
phi lý thì đừng lại viết chữ “fuv”. 


Thẻ thức nguyên cáo xin rút đơn 


Ngày, tháng, năm, triều đại... Nguyễn mô người xã, huyền, phủ 
xin trình bảy: 

Vào ngày, tháng, năm nay có bản tố cáo Trần mô người ban xã 
về việc: ruộng đất, hôn nhân, ẩu đả, hoặc thù hận chém giết nhau 
gồm bao nhiêu trang giấy vuông. Mỗi lời y như trong bản tố cáo, 
những câu tầy, xoá sửa chữa là bao nhiêu chữ đúng như lời Nguyên 
mô tố cáo Trần mô. Nay Nguyễn lại xm hàng ngày đến chờ xét hỏi. 
Nếu vắng mặt từ một ngày trở lên coi như lời trong đơn tổ cáo không 
còn giá trị. Nguyên mô chịu thua kiện. coi như không có đơn kiện. 
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Nay xin trình 
Giờ... Nguyên cáo Nguyên mô ký. 
Thể thức về đơn bị cáo xin hầu kiện 


Ngày, tháng, năm, triều đại... Trần mô người xã, huyện, phủ xin 
trình bày: 


Vào ngày, tháng, năm nay bị Nguyên mô người bản xã làm đơn 
kiện lên quan nha về ruộng đất. Nay Trần mô lại làm đơn xin quan 
hầu xét hàng ngày, nếu vắng mãi từ ] ngày trở lên coi như Trần mỗ 
thua kiện. Coi như không có đơn kiện. 


Nay xin trình 
Giờ... bị cáo Trần mỗ ký 
Thể thức đơn xin nghỉ hầu kiện của bị cáo 


Ngày, tháng, năm, triều đại... Lê mô người xã, huyện, phủ xin 
trình bày: 


Vào ngày, tháng, năm ngoái, năm nay bị Trần mô người bản xã 
tố cáo lên nha môn vẻ việc ruộng đất do vậy lại cớ đơn xin xét. Việc 
xét xử chưa xong mà mùa màng sắp tới, Lê mẽ làm đơn xin được 
nghỉ hầu kiện. Nếu kéo quá thời gian vắng mặt từ ] ngày trở lên thì 
Lê mỗ chịu thua kiện, coi như không có đơn kiện. 


Nay xi trình 


Giờ... bị cáo Lê mô ký 


Thể thức làm đơn bảo lãnh 
Xin làm đơn bảo lãnh cho Nguyên mô về nhà chữa bệnh. Trong 
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tháng này mô tôi đánh nhau với Nguyễn mỗ bị thương sinh ốm 
nặng. Xã trưởng và mô tôi đã xem xét thấy đúng như đơn Nguyễn 
mô đã trình. Nay mỗ tôi xin bảo lãnh cho Nguyễn mỗ về nhà để 
chăm sóc khi bệnh khỏi sẽ đưa về nhà ngay. Nếu Nguyễn mô chết 
thì mỗ tôi xin chịu hình phạt nặng và không đám kêu ca. 

Nay xm trinh 

Thể thức làm đơn xin bồi thường thương tích 

Ngày, tháng, năm nay mô tôi đánh nhau với Nguyễn mỏ, Nguyễn 
mỗ bị thương, đã trình bản xã. Xã trưởng và mô tôi đã thừa nhận, 
nhưng rồi lại có dơn trình lên quan nha. Quan nha sai người về bắt 
mô tôi và nhân chứng đến xét hỏi. Nay mỗ tôi tự biết mình sai, xin 
hẹn đến ngày ... tháng... sẽ bồi thường thương tích như pháp luật đã 
quy định (nếu vết thương bị sưng thì bồi thường 3 mạch, nếu bị chảy 
máu thì đền ] mạch), và tiền tạ tội đúng như pháp luật. Nếu đây dưa 
để quá thời hạn thì mỏ tôi xin chịu tội nặng không dám kêu ca gì. 

Nay xIn trình 

Thể thức làm đơn xin xác nhận trâu chết 

Nay xin trình việc xác nhận trâu bị chết. Nguyên cáo là Nguyễn 
mô có l con trâu hoặc l con bê bị gầy yếu, rồi lãn ra chết. Nguyễn 
mỗ không dám tự tiện giải quyết. Vậy làm đơn xin được xác nhận 
rõ để xử lý. 

Nay xin trình 

Thể thức xã trưởng làm đơn nhận sai sót 

Ngày, tháng, năm, triều đại... Mô, Xã trưởng xã, huyện, phủ làm 
đơn trình bày: 
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Vào ngày, tháng. năm nay khi làm số hộ tịch đã viết sai tuổi của 
Nguyên mô, bỏ sót họ tên, chưa kịp tra xét rõ ràng. Nay Trần mô vu 
cáo tôi với nha môn, mỗ tôi bị nha môn gọi lên xét hỏi. Nay Nguyễn 
mỗ phát hiện đúng sai sót của tôi. Tôi xin nhận tội và xin sửa lại 
đúng sự thực. 

Nay xin trình 

Thể thức làm đơn theo lời kể 

Phàm làm đơn theo lời kể thì tuỳ việc mà làm không câu nệ vì 
nhiều lời. Trước hết phải theo lời kể sau đó mới làm đơn. Nếu về việc 
ruộng đất thì phải ghi giờ, ngày, tháng, năm và đựa vào lời nhiều 
người kể. Nhân chứng là ai? Ở xã, phủ, huyện nào... Nay khám quan 
đã định đoạt... làm đơn giờ... ngày. Nguyễn mỗ ký (hoặc điểm chỉ). 

Thể thức kê khai án đã xử 

Các quan nha huyện... kê: 

Án đã xét thứ nhất về việc Nguyễn mỗ xã mỗ tôi đã xử Nguyễn 
mô là người đúng, hoặc Nguyên mỗ là người sai, thì đồ vật nào đó 
phải trả cho người đúng, tiền tổn phí của Nguyễn mỗ phải thu hỏi 
trả cho người đúng. 

Nay luận. 

Thể thức người thắng kiện phải làm đơn nạp 

Ngày, tháng. năm, triều đại... 

Kê: 

Đơn kiện về việc Nguyễn mô, nay đã được xử, Nguyễn mô là 
người thua kiện, phải hoàn trả các thứ cho Nguyễn mỏ, do đó phải 
nạp là bao nhiêu tiền cổ. Nay kê trình. 
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Hoàng triều ngày, tháng, năm trình đơn. Nguyên mồ ký. 
Thể thức đơn kê trình việc phí tổn 

Nguyên mỏ xã, huyện, phủ trình. 

Kê: 


Việc xử vụ Nguyên mô tố cáo, bị bắt. Tiền phí tổn xin kê khai 
như sau: 


Việc hẹn tháng, tuần đến thừa nhận tiền thiếp là bao nhiêu, tiền 
đì đường đại khái là bao nhiêu. 


Nay trình. 
Hoàng triều, ngày, tháng, năm. 


Thể thức làm đơn trình việc bên nguyên hoặc bén bị bỏ trốn 
sau khi đã xứ 


Bản quan là Nguyên mô tôi xin trình. 
hệ: 


Việc xử vụ Nguyễn mô tố cáo, bị bát. Tiền phí tốn xin kê khai 
như sau: 


Việc hẹn tháng, tuần đến thừa nhận tiền thiếp là bao nhiêu, tiền 
đi đường đại khái là bao nhiều. 


Nay trình. 
Hoàng triều, ngày, tháng, năm. 


Thể thức làm đơn trình việc bén nguyên hoặc bên bị bỏ trốn 
sau khi đã xử 


Bản quan là Nguyễn mỗ tôi xin trình. 


420 


Kẻ: 

Có bản án về việc ở xã mô tố cáo Nguyễn mỗ cùng tang vật Ở 
mỗ xã án đã xử, vốn là bên nguyên hoặc bên bị Nguyễn mỗ phải đến 
vào ngày, tháng để hầu chờ tới nay đã quá 20 ngày. 


Nay trình. 


Hoàng triều, ngày, tháng, năm. 


Lệ nha môn đến khám nghiệm tử thi. 


Theo lệ, nếu có cáo trạng phải chạy mời phủ, huyện đỏng thời 
đến công đông xã mỏ bên cạnh, gửi giấy gọi. Trước khi diều người 
đến thu tang vật phải đến lược biên bản án và thu lê vật cho đủ số. 
Lại triệu tập bản xã, bản tông và cả 2 bên. Việc chi dân đến nhận thị 
thể nhất nhất phải khai rõ ràng. Khi đến khám nghiệm thì trước hết 
phải có bọn trong cuộc, rồi đến xã trưởng bản xã. rồi đến các xã 
trưởng huyện lại bản tổng có liên quan, rồi huyện thừa, trí huyện, 
đồng tri phụ cùng đến chô người bị hai đem các đô vật tuỳ thân lúc 
còn sống để cho người thi hành làm bán cáo trạng. Phải có 1 thước 
dây đo thi thể, xem kỹ các chô thương tích, quan phủ đứng bên cạnh 
hỏi người xung quanh. Có bao nhiêu vết thương? Ở những chỗ nào 
trên thi thể? Nếu như trên thi thể đã có ròi thì lấy đám trộn với gừng 
giã nhỏ đồ lên thì tự nhiên sẽ hết ròi rồi mới khám nghiệm. gập nhân 
chứng. Đưa Nguyễn mỗ ra tra khảo, xét hỏi kỹ để lấy khẩu cung lần 
lượt thật rõ ràng, không được thêm bớt một chữ nào. Lập thành bản 
án đầy đủ. Cùm kẻ hành hung lại rồi mới chính thức luận tội can 
phạm. Các quan thượng ty cùng nhau xem xét luận tội. Ngày ấy, các 
quan phủ huyện không được phép vắng mặt. Việc tra hỏi trước sau 
đều căn cứ vào lời khai trong bản án thống nhất, mình bạch. Các 
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quan cùng xét xử xong ký tên đưới bản án rồi trình thượng ty, tống 
giam phạm nhân vào ngục. 


Đại phàm xét xử vụ án mang là hết sức nghiêm trọng nên không 
thể không thận trọng. Không được nhận hối lộ. không được thêm 
bớt, không được dùng từ làm cho bản án nặng hoặc nhc bớt Nều có 
điều liên luy đến bản thân thì cho dù là án mang cũng có điệu đúng, 
điều sai. 

Thể thức làm biên bản khám nghiệm tử thi 


Giờ, ngày, tháng. năm. triều đại... các quan nha phú. huyện làm 
biên bản khám nghiệm tử thi mô do đánh nhau với Trân mỏ bị chết 
thẻ thảm. Căn cứ vào biên bản để đến nơi xảy ra án mạng. “Tiệu tập 
xã trưởng bản tổng Nguyễn mỗ bị đánh chết cùng khám nghiệm. Sai 
bỏ hết các vật đậy trên thi thể Trần mỗ bị đánh chết để xeri là nam 
hay nữ, khoảng bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, to bao nhêu, nằm 
ngửa hay nằm sấp. đầu phía Đông, chân phía Tây hoặc đầu phía 
Nam. chân phía Bác, tóc den hay bạc, có rău hay không. nắt nhắm 
hay mở, môm ngậm hay há, chân tay co hay duõi, áo dài hìy ngắn, 
có thất lưng hay không. Nếu là nữ thì mặc váy lụa hay vả, yếm 2 
dải phải đo bên trái bao nhiêu, bên phải bao nhiêu. Áo có bìo nhiêu 
vết. hình gì, bị đánh hay đâm, đài hay tròn, bao nhiều pân, bao 
nhiêu tấc, trên mình có vết gì khác nữa. Quả là Nguyền mỗ đo 
thương tích mà chết hay Nguyễn mỏ bị giết chết ngay, hoặc :à bị giết 
| tuần chân cảng phù thũng không còn rõ vết tích hoặc đã hàng tuần 
nay bị thối rữa không thấy được vết tích. Tất cả đều như ›iên bản 
trước đây của bản tổng. Giao thi thể Trần mỗ cho gia đình về mai 
táng, để thi thể khỏi bị phơi bầy ngoài trời. 

Nay lập biên bản khám nghiệm. 
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Chính phạm Nguyễn mô ký... 

Giờ. ngày, tháng, năm niên hiệu triều dại. 
Hội đồng khám nghiệm. 

Tri phủ mỗ ký... 


Thể thức lập biên bản về việc khám nghiệm tử thi trong vụ án 
mạng đo bên bị hai đến trình báo với bản xã thuộc bản tổng 


Bọn Nguyên mỏ thân nhân của những người bị hại ở thôn. xã, 
huyện, phủ mỗ làm cáo trạng kêu trình việc bị người bản thôn ác tâm 
quỷ kế, tích oán tư thù đẫn bọn hung đồ đến tranh giành ruộng đất, 
đánh người đến chết. Sự việc vô cùng thảm khốc. Nguyên Nguyền thị 
mỗ có chồng tuổi bao nhiêu, ở thôn, xã thuộc bản tổng, đúng là người 
lương thiện, làm nghề nông chưa từng làm điều gì phi pháp. Vào 
ngày, tháng, năm nay, bông nhiên có ông Nguyên mô người thôn, 
bản, xã sinh lòng quy kế tích oán tư thù, dân bọn hung đồ ở xã 
Nguyên mô. chúng mang theo chuỳ, trượng, súng lớn, súng bé, vào 
giờ Dần xô đến ruộng đánh Trần mỏ đến chết. Vào giờ mô có người 
làm ruộng bên canh làm chứng. Những lời khai trên nghe thật thảm 
khốc. Vì vậy, họ đã đến trình ngay. Các quan viên, chức sắc, xã 
trường của bản xã, bản tống đã thân chính đến ngay nơi tử thị bị hại 
để lập biên bản ghi rõ các thương tích và thi hành theo pháp luật. 


Ngày, tháng, năm, triều đại... 
Thân nhân người bị hại, Nguyên mô ký, 


Thể thức lập biên bản khám nghiệm tử thí của xã trưởng 
ban vã 


Ngày, tháng, năm, triều đại... 
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Xã trưởng Nguyễn mô xã, huyện, phủ, mô. Căn cứ vào lời trình 
báo của bọn Nguyễn mô thân nhân người bị hại ở thôn xã trên xin 
khám nghiệm thương tích nạn nhân đã bị bọn Nguyễn mô ở xã thôn 
thuộc bản xã manh tâm gian kế, tích oán tư thù tranh giành ruộng 
đất. dẫn bọn hung đồ Nguyễn mỏ đến tranh chấp ruộng đất rồi đâm 
người chồng là Trần mỗ tuổi mới bao nhiêu bị trọng thương đến 
chết, lời lẽ thật thảm khốc. Đến chỗ Trần mỗ bị đánh chết thấy thi 
thể nàm ngửa hay nằm sấp, đầu ở phía Đông chân ở phía Tây hay 
đầu phía Nam chân phía Bắc, mặc áo màu gì. thắt lưng gì, người cao 
bao nhiêu tấc, to bao nhiêu lườn, trái bao nhiêu lườn, phải bao nhiêu 
tấc. Tóc đen hay bạc, mắt nhắm hay mở, 2 chân 2 tay co hay duỗi, 
môm mũi có máu không. Các vết thương ở đầu thì vết thương chảy 
máu như vết đâm; ở mũi thì máu chảy và sưng to, ở nách, khuyu thì 
máu chảy, phù nẻ; ở cánh tay phải thì... cánh tay trái thì..., ở chân, 
ở mông bên trái, bên phải, trên dưới đều có thương tích nhiều. 
Thương tích đúng là nhiều, Trần mô chết đúng là do các vết thương. 
Xem qua lời tấu trình tuyệt nhiên không có duyên cớ gì khác. 


Nay lập biến bán. 
Giờ khám nghiệm thương tích. 
Xã trưởng Nguyễn mồ ký'''... 
N.N.N 


Theo bản dịch của Nguyễn Thị Thảo, Nguyên Ngọc Nhuận 
trong “Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam” (tập II). 


' Theo bản dịch của Lê Tuấn Anh. 
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1. Bạch Thành (thành trắng) 
2. Vân Nam 

3. Thập châu 

4. Núi 

5. Hưng Hoá 

6. Tuyên Quang 

7. Động Ngưu Dương (động 


Trâu đê) 


8. Núi Tan Viên 

9. Núi Phật Tích (dấu Phật) 
10. Sơn Tây 

11. Núi 

12. Núi Hùng Vương 
I3. Núi Am 

14. Thái Nguyên 

15. Sơn Nam 

l6. Trung đô 

17. Hồ Tây (tây hồ) 

18. Miếu Lý Ông Trọng 
19. Núi Lịch 

20. Núi 

21. Núi Cánh Phượng 
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22. Lạng Sơn 

23. Châu Nam Xương 
24. Kinh bắc 

25 - 26. Sông Thiên Đức 
27. Núi Kim Ngưu 

28. Núi Tiên Du 

29. Xương Giang 

30. Núi Nhạc lâu 

31. Hải Dương 

32. Chùa Phổ Lại (Phả Lại) 
33. Lục đầu giang 

34. Núi Yên 

35. Chùa Quỳnh Lâm 
36. Côn Sơn 

Xin 

38. Mẫu Sm 

39. Núi Yên Tử 

40. Hồng Đàm 

41. An Bang 

42. Núi Vân Đồn 


43. Đại Viên (vườn lớn) 


44. Quảng Đông 
45. Quang Tây 
46. Phân mao lĩnh (Núi Có Rẽ) 
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1. Bạch Thành (thành trắng) 
2. Vân Nam 

3. Thập châu 

4. Núi 

5. Hưng Hoá 

6. Tuyên Quang 

7. Động Ngưu Dương (động 


Trâu dê) 


8. Núi Tản Viên 

9, Núi Phật Tích (dấu Phật) 
10. Sơn Tây 

11. Núi 

12. Núi Hùng Vương 
I3. Núi Am 

14. Thái Nguyên 

I5. Sơn Nam 

16. Trung đỏ 

17. Hồ Tây (tây hồ) 

18. Miếu Lý Ông Trọng 
19. Núi Lịch 

20. Núi 

21. Núi Cánh Phượng 
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. Lạng Sơn 
. Châu Nam Xương 
24. 


Kinh bác 


25 - 26. Sông Thiên Đức 
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Núi Kim Ngưu 

Núi Tiên Du 

Xương Giang 

Núi Nhạc lâu 

Hài Dương 

Chùa Phổ Lại (Phả Lại) 
Lục đầu giang 

Núi Yên 

Chùa Quỳnh Lâm 

Côn Sơn 


Mẫu Sơn 

Núi Yên Tử 

Hồng Đàm 

An Bang 

Núi Vân Đồn 

Đại Viên (vườn lớn) 


44. Quảng Đông 
45. Quảng Tây 
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1. Tây giáp Tuyên Quang, 20. Huyện Yên Lãng 


Hưng Hoá 21. Núi Hùng Vương 


2. Bắc giáp Thái Nguyên 22. Bạch Hạc, Tam Kỳ 
3. Đông giáp Trung Đô, 23. Phủ Tam Đới 
Kinh Bác 


24. Sông Phúc Lộc 
25. Châu Vạn Bảo 


26. Sông chảy thẳng tới 
Söng Nhị 


4. Nam giáp Thanh Hoa, 
ơn Nam 


5. Giáp Thái Nguyên 


6. Núi Tam Đảo 27. Tuần quán 


28. Huyện Thanh Ba 
29. Huyện Sơn Vì 

30. Huyện Tiên Phong 
31. Huyện Phúc Lộc 


7. Huyện Đương Đảo 
8. Núi Chính 

9, Núi Tam Kỳ 

10. Huyện Sơn Dương 


11. Huyện Tam Dương 32. Huyện Từ Liêm 

12. Phủ Đoan Hùng 33. Huyện Hạ Hoa 

I3. Huyện Đông Lan 34. Huyện Tam Nông 
14. Huyện Lập Thạch 35. Huyện Đan Phượng 
15. Huyện An Lạc 36. Sông Tô Lịch 

16. Sông Thiên Đức 37. Phủ Phụng Thiên 
I7. Huyện Tây Lan 38. Huyện Hoa Khẻ 
18. Huyện Phù Khang 39. Phủ Đà Dương 

19. Huyện Bạch Hạc 40. Phủ Lâm Thao 
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41. Huyện Bát Bạt 

42. Núi Tản Viên 

43. Huyện Thạch Thất 
44. Huyện Minh Nghĩa 


45. Chùa Thiên Phúc 
(chùa Thầy) 


46. Phú Quốc Oai 

47. Phủ Quảng Oai 
48. Núi Phật Tích - 
49. Huyện Yên Sơn 
50. Huyện Mỹ Lương 
51. Giáp Thanh Hoa 
52. Sông Đào 
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1. Núi Khán Sơn 21. Huyện Thọ Xương 
2. Đền Linh Lang 22. Điện Nam Giao 
3. Hồ Tây 

4. Trấn Võ quan 

5. Thành Thăng Long 

6. Điện Van Thọ 

7. Đông Cung 

§. Huyện Quảng Đức 

9, Điện Giảng Võ 

10. Trường thị hội 

II: 

12. Thái Miếu 

13. Đông Môn (cửa Đông) 

14. Sông Tô Lịch 

15. Đên Bạch Mã 

16. Bảo Khánh Môn 

L7. Quốc Tử Giám 

18. Phủ Phụng Thiên 

19. Tháp Báo Thiên 

20. Tư thiên giám (Toà 


thiên văn) 
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I. Tây giáp Ai Lao 

2. Bắc giáp Thanh Hoa 
3. Nam giáp Thuận Hoá 
4. Đông giáp biển 
3. Phu Trà Lân 
6, Phủ Trấn Ninh 
7. Cửa Càn 

8. Càn Miếu 

9. Phủ Ngọc Ma 

10. Huyện Quỳnh Lưu 

II. Cửa Quyên 

I2. Phủ Quỳ Châu 

13. Phủ Diên Châu 

14. Cửa Đài 

15. Phủ Lâm An 

l6. Huyện Thanh Chương 
L7. Huyện Đông Thành 
18. Cửa Bích 

I9. Huyện Nam Đường 
20. Cửa Hiên 

c1. 

22. Phủ Anh Đô 

23. Điện Hiển Quang 
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quân đội 


!. Chuẩn bị sẵn sảng về nhân lực 


2. Chuẩn bị về vật chất 
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II. Lê Thánh Tông - nhà vua có biệt tài về tổ chức, 
rèn luyện và chỉ huy quân đội 


!. Hoàn thiện tổ chức quân đội 


2. Huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, sức cơ động 
của quân đội 


3. Rèn luyện kỳ luật quân đột 


4. Lê Thánh Tông - vị tướng chiến trường kiệt xuất 


LỜI KẾT 
PHỤ LỤC 
TÀI LIÊU THAM KHẢO 
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